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Việt Nam trén đương đói mói 
và hội nhập 


I. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn điện về kinh tế — 
xã hội 
a) Bồi cảnh 


Ngay 30 — 4 — 1975, miền Nam được hoan toán giải phóng, Đất nước 
thông nhất, cả nước tập trung vào hán gản các vét thương chiến tranh 
và xây đựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhãt, độc lập, dân chủ 
va giàu manh, 


Nước ta đì lên tư một nến kinh tê nông nghiệp là chủ yếu, lại chịu hau 
quá nắng né do chiến tranh, Bồi cảnh trong nước và quốc tẻ vao những 
năm cuối thập kỉ 20, đầu thập kí 8Õ của thể ki XX điền hiên hết sức 
phức tạp. Tất cả những điều này đã đưa nén kinh tế nước ta sau chiến 
tranh rơi vào tình trang khung hoàng keo đài, Lạm phát có thời kì luôn 
ử mức 3 con số, 


b} Diên biến 


Công cước Đối mới được manh nha từ năm 1979. Nhưng đối mới đầu 
tiên la từ linh vực nông nghiệp với "khoan 100” và “khoan L0”, sau đồ 
lan sang các linh vực công nghiếp va dịch vụ. Đường lôi Đổi mới được. 
kháng đình tư Đại hôi Đảng Công sản Việt Nam lấn thư VI (nam 1986), 
đưa nền kinh tế — xa hội của nược ta phát triển theo bà xu thẻ : 


—. Dán chủ hoa dời sông kinh tẻ — xã hôi : 


—. Phát triển nén kinh tẻ hàng hoá nhiều thành phần theo định hương xã 
hội chủ nghĩa ; 


— Tăng cưỡng giao lưu và hợp tác với các nước trên thể giới. 
€] Công cuộc Đối mới đa đạt được những thành tưu ro lồn 


Tình đến năm 2006, công cuộc Đối mới của nước tá đã qua chẳng 
đương 20 năm. 


—. Nược ta đã thoát khói tình trạng khủng hoảng kinh tẻ — xa hoi keo dai. 
Lam phát được đầy lui và kiếm chè ở mức một con số. 
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Hinh 1.1. Tỏc độ tang chi số giả tiêu dùng các nam 1986 — 2008 (55) 


“Tóc đỏ tang trương kinh tẻ khả cao. Tóc đồ tang GDP từ Ú,2% vao giải 
đoàn [975 — [980 đã tăng lên 6,0 % vào năm T988 và 9,5% năm 1995, 
Mặc du chịu anh hướng của cuốc khủng hoàng tải chính khu vực cuối 
năm 1997, tóc độ tảng trương GDP văn đạt mức 4,82 (năm 1999) và đa 
tăng lên §,4% vao nam 2005, Trong LÔ nước ASEAN, tình Irung bình 
giải đoạn T987 — 2004, tốc đồ tảng trưởng GDP của nước ta là 6.95, 
chì đứng sau Xingapo (7.012). 


Cơ cấu kinh tế chuyên dịch theo hương công nghiệp hoa. hiện đại hoa. 
Cho tơi đầu thấp kĩ 90 của thẻ Kì XX, trong cử câu GP, nông nghiệp: 
chiếm tí trong cao nhát, công nghiệp va xây dựng chiếm tí trong nhớ. 
Tưng bược 1í trong của khu vực nông — làm — ngư nghiệp giảm, đến 
năm 2()05 chỉ con 2l, Tỉ trong của công nghiệp và xây dưng táng 
nhanh nhất. đến năm 2005 đạt 3l, Yyươt cả tí trong của khu vực 
địch vụ (38%), 


—_ Cơ cấu kinh tẻ theo lãnh thỏ cũng chuyền biển rõ nét. Một mặt hình 
thanh các vùng kinh tế trong điểm, phát triển các vùng chuyền canh quy 
mò lớn, các trung tảm công nghiệp và dịch vụ lớn. Mặt khác, những 
vùng sâu, vùng xa, vung núi và biên giới, hải đảo củng được ưu tiến 
phát triển. 

— Cũng với sư chuyển địch cơ cầu kinh tế, nước ta đã đạt được những 
thành tưu to lớn trong xoa đói giảm nghèo, đơi sống vật chải và tình 
thần của đông đảo nhân dân được cải thiện rõ rệt. 


Bảng 1. Tỉ lệ nghèo của cả nước qua các cuộc điều tra mức sống dân cư 
(Đơn vị : %) 


Tỉ lệ nghèo chưng 58,1 874 289 195 
Tỉ lệ nghèo lương thực 249 16,0 98 ) 


2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực 
4ä} Bồi cảnh 


Toàn cáu hoá là một xu thể lớn, một mát cho phép nước ta tranh thú 
được các nguồn lực bên ngoài (đắc biết là về vốn, công nghệ và thị 
trường), mát khác đăt nén kinh tế nước ta vào thể bị cảnh tranh quyết 
liệt bởi các nền kinh tế phát triển hơn trong khu vực va trên thể giối. 


Việt Nam và Hoa Kt bình thương hoá quan hệ từ đầu nắm 1995 và nước 
ta là thành viên của ASEAN từ tháng 7 — 1995. ASEAN đã trở thành 
một liên kết kinh tế khu vực gồm lũ nước và là một nhàn tố quan trong. 
thúc đầy sự hợp tác ngày cảng toan diện giữa các nước trong khối, giữa. 
các nước trong khôi với các nước ngoài khu vực. Việt Nam đã đóng góp 
quan trọng vào sự củng có khỏi ASEAN. Nước ta cũng trong lô trình 
thực hiện cac cam kết của AFTA (Khu vực mậu dịch tự do ASEAN), 
tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á — Thái Bình Dương (APEC), 
đây manh quan hệ song phương và đa phương. Sau 1] năm chuẩn bị và 
đam phản, tháng | - 2007 Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức 
thứ 150 của Tổ chức Thương mai thể giới (WTO). 


b) Công cuộc hội nhập quốc tể và khu vực đã đạt được những thành tựu to lớn 


Nước ta đã thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư nước ngoài : vốn Hồ trơ 
phat triển chính thức (ODA), Đáu tư trực tiếp của nước ngoái (FDI). 
Đâu tư giản tiếp của nước ngoài (FPT) củng bát đầu táng lên cùng vơi 
việc mở rông hoat động của thị trường chứng khoan và cải thiên môi 
trương đầu tư. Các nguồn vồn nay đá và đang có tác động tích cực đến 
việc đẩy mạnh táng trưởng kinh tế, hiện đại hoá đất nước. 


Nghìn ỉ đống 


1986 1989 1991 1995 1997 2000 2003 200s Nâm 


——— Tổng số =—— Nhà nước 
——— Ngoài Nhà nước ——+—— Đầu tư nước ngoài 


Hinh 1.2. GDP theo giả so sánh 1994. phân theo thảnh phán kinh tế 


— Hợp tác kinh tế — khoa học kĩ thuật, khai thác tài nguyên, bảo vệ mỏi 
trương, an ninh khu vực... được đẩy manh. 


— Ngoại thương được phảt triển ở tắm cao mới. Tổng trị giá xuất nhập 
khẩu đa táng tư 3,0 t¡ USD (năm 1986) lén 69,2 tí USD (năm 2005), 
mức tảng trung bình cho cả giai đoan 1986 — 2005 là 17,95/nàm. 
Việt Nam đã trở thanh một nước xuất khău khá lớn vẻ mốt số mắt 
hang (đết may, thiết bị điện tử, tâu biến, gao, cà phê, điều, hồ tiêu, 
thuy san các loal,...). 


2. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đồi mới và hội nhập 


Thực hiên chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. 


Hoàn thiên và thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hương. 
xã hội chú nghĩa. 


Đầy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển nền kinh tế 
tri thức. 


Đầy mạnh hói nhập kinh tế quốc tế để tảng tiếm lực kinh tế quốc gia. 
Có các giải pháp hữu hiệu đẻ bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển 
bền vững. 

Đây mạnh phát triển giáo dục, y tế, phát triển nền văn hoá mới, chống 
lại cac tệ nạn xã hội, mặt trái của kinh tế thị trường. 


Câu hỏi và bài rập 


1_ Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế 
nào đến công cuộc Đổi mới ở nước ta ? 

2. Hãy tìm các dẫn chúng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở 
nước ta. 
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VỊ trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ ả 


Mũi Gà Mau 


VỊ trí địa lí, phạm vi lành thổ 


1. VỊ trí địa lí 


Nươc Việt Nam nàm ơ ria phía đông của bản đáo Đông Dương. gắn 
trung tâm của khu vực Đông Nam Á. 

Dựa vào bản đồ Các nuớc Đông Nam A, hãy cho biết nước ta tiếp giáp vơi cáo 
nược nảo trên đất liền và trên biển. 


Hinh 2. Các nước Đông Nam Á 


“Trên đất liên, điểm cực Bắc của Việt Nam ở vi đỏ 23923'B tại xa 
Lũng Củ, huyện Đóng Van, tỉnh Ha Giang ; điểm cực Nam ở vị độ 
§"34'B tại xa Đất Mui, huyện Ngọc Hiến, tĩnh Cà Mau ; điểm cực 
Tây ở kinh độ 1029099 tai xả Sin Thầu, huyện Mưỡng Nhẻ, tỉnh Điện 
Biên và điểm cực Đông ở kinh độ 109924'7Ð tại xã Vạn Thanh, huyền 
Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoa. 


Ở ngoài khơi, các đảo của nước ta còn kéo đài tợi tân khoảng ví 
đỏ 6°50'B, và tử khoảng kinh độ 101°ĐÐ đến khoáng [179201Ð trên 
Biển Đông. 


Như vây, Việt Nam vừa gắn liền với lục địa Á - Âu. vừa tiếp giáp với 
Biển Đông va thông ra Thái Bình Dương ròng lớn. Kinh tuyến 1059 chạy 
qua nước ta nên đại bộ phận lanh thổ Việt Nam nằm trong khu vực múi 
ØIƠ thứ 7. 


2. Phạm vi lanh thổ 
Hay cho biet pham vì sánh thô cua mỏi nước (huong bao gom nhưng bó nhan nao. 


Lãnh thổ Việt Nam là một khối thông nhất và toän vẹn bao gồm vùng 
đất, vụng biên và vũng trời. 


ä) Vùng đất 


Vũng đất Việt Nam gớm toan bỏ phần đất liền và các hải đảo, có tổng 
điện tích là 331 212 km” (Miền giám thống kê 26). 

Nước ta có hơn 4600 km đương biên giới trên đất liền, trong đó đường. 
biên giới Việt Nam — Trung Quốc đải hơn |400 km, đường biên giới 
Việt Nam — Lào dải gần 2100 km và đương biển giới Việt Nam — 
Campuchia dài hơn 1100 km. 


Phản lớn biên giới nước ta nàm ö khu vực miền núi. Đường biến giới 
thường được xác đình theo các địa hình đặc trưng ; dinh nủi, đường 
sông núi, các đường chia nược, khe, sỏng suối, Việc thông thương 
qua lại giửa nước ta với các nước láng giếng được tiền hành qua các 
cửa khảu. 


Hay xe 


ò của Rhảu quỏc tế quan 1rọng lren dudng siêr giải 
các nuoc Trung Quỏe, Lao va | 


Đường biên giới trên đất tiến của nước ta với các nước láng giếng là 
đường biên giới được hình thành trong quá trình lịch sử, hiện nay đã 
được phản giới và đang tiến hành cám mốc. Các vấn đé có liên quan 
nảy sinh sẽ được các nước hưu quan tiếp tục giải quyết thông qua dam 
phan, thương lương. 


Nước ta có đương bờ biến dai 3260 km, cong như hình chứ S, chay từ 
thị xã Móng Cái (Quang Ninh) ở phía bác đến thị xả Hà Tiên (Kiến Ciang) 
ở phía tây nam. Đường bỡ biển chạy dài theo đất nước đã tạo điều kiện 
cho 2§ trong số 64 tỉnh va thành phố trực thuộc Trung ương có điều kiện 
trực tiếp khai thác những tiềm năng to lỏn của Biển Đông. 


l3 


Nước ta có hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ, phán lớn là các đáo ven bờ và có 
hai quần đáo ở ngoài khơi xa trên Biển Đông là quán đảo Hoàng Sa (thuộc 
thành phố Đà Nàng) và quần đảo Trường Sa (thuốc tỉnh Khánh Hoà). 


b) Vùng biển 


Vùng biến Việt Nam tiếp giáp với vùng biển cúa các nước Trung Quốc, 
Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Xingapo, Inđônêxia, Brunây và Philippin. 


Vùng biển của nước ta bao gồm : nội thuy, lành hài, vùng tiếp giáp lanh 
hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thém luc địa. 


Nội thuỷ là vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở. 
Ngày ¡2 — 11 - 1982, Chính phủ nước ta đả ra tuyên bổ quy định 
đường cơ sở ven đường bờ biển đẻ tính chiêu rộng lành hài Việt Nam. 
Như vậy vùng nội thuỷ cũng được xem như bộ phận lãnh thồ trên 
đất liền. 


Lãnh hải là vùng biển thuộc chủ quyến quốc gia trên biển. Lãnh hải 
Việt Nam có chiều ròng L2 hải lí (J hải lí = 1852 m). Ranh giới của 
lành hái (được xác định bởi các đường song song cách đều đường cơ SỞ 
về phía biển va đường phân định trên các vịnh với các nước hữu quan) 
chính là đường biền giới quốc gia trên biến. 


Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển được quy định nhằm đâm bảo cho 
việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển. Vùng tiếp giáp lãnh hải của 
nước ta cùng được quy định rộng 12 hái lí. Trong vùng này, Nhà nước ta 
có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ an ninh quốc phòng, kiềm soát 
thuế quan, các quy định về y tế, mỏi trường, nhập cư... 

Vũng đặc quyền vẻ kinh tế là vùng tiếp liền với lành hải và hợp với lãnh 
hải thành một vùng biển rồng 200 hải lí tính từ đường cơ sở. Ở vùng 
này, Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn vẻ kinh tế nhưng các nước 
khác được đát ổng dẫn dảu, dây cáp ngảm và tàu thuyền, may bay nước 
ngoài được tự do hoạt động về hàng hải, hàng không theo Công ước của 
Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. 


"Thêm lục địa là phản ngắm dưới biên và lòng đất dươi đáy biên thuộc phán 
lục địa kéo dài, mở rộng ra ngoài lanh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, 
có độ sâu khoảng 200 m hoặc hơn nữa. Nơi nào bờ ngoài của rìa lực địa 
cách đường cơ sở khỏng đến 200 hải lí thì thếm lục địa ở nơi ấy được tỉnh 
đến 200 hải lí. Nhà nước ta có chủ quyền hoan toàn vẻ mặt thám do, khai 
thác, bảo vệ và quản lí các tài nguyên thiên nhiên ở thêm lục địa Việt Nam. 


Như vậy, theo quan niệm mới vé chủ quyến quốc gia thì vùng biển 
Việt Nam có diện tích khoảng 1 triêu km? ở Biển Đông. 


c) Vùng trời 


Vùng trời Việt Nam là khoáng không gian bao trùm lên trên lãnh thổ 
nước ta ; trên đất liên được xác định bằng các đường biên giới, trên biển 
là ranh giới bên ngoài của lãnh hải và không gian của các đảo. 


3. Ý nghĩa của vị trí địa lí Việt Nam 
a) Ý nghĩa tự nhiên 


—_ Vị trí đia lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là mang, 
tính chất nhiệt đớt ảm gió mùa, 


Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bác, nên có 
nền nhiệt đô cao, chan hoà ánh nắng ; lại nàm trong khu vực thường 
xuyên chịu ành hưởng của gió Mậu dịch (Tín phong) và gió mùa 
châu Á. khu vực gió mùa điển hình nhất trên thê giới, nén khí hâu có 
hai mùa rô rệt. 


Tác động của các khối khí đi chuyển qua biển kết hợp với vai trò của 
Biển Đóng — nguồn dự trữ đồi dào về nhiệt và ẩm, đã làm cho thiền nhiên 
nước ta chịu ánh hưởng sâu sắc của biến. Vì thế thám thực vật ở nước 
ta bốn mùa xanh tươi, rất giàu sức sống, khác hản với thiên nhiên ở mòt 
số nước có cùng vĩ độ ở Tây Nam Á và Bác Phi. 

Vì sao nươc ta không có khí hậu nhiệt đới khó hạn như một số nước co cùng vĩ độ ? 


— Nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đai đương, liền kẻ với 
vành đai sinh khoảng Thái Binh Dương và vành đai sinh khoáng 
Địa Trung Hài, trên đường di lưu và đi cư của nhiều loài động, 
thực vật nén tai nguyên khoảng sản và tài nguyên sinh vật vô cùng 
phong phủ. 

—_ Vì trí và hình thể nước ta đã tạo nén sự phản hoá đa dạng của tư nhiên 
giữa miền Bác vơi miền Nam, giữa miến núi với đồng bằng, ven biển, 
hải đảo, hình thành các vùng tư nhiên khác nhau. 


— Nước ta cũng nằm trong vùng có nhiều thiên tai (nhất là bão, lũ lụi. 
han hán) nên cần có các biện pháp phòng chống tích cực và chủ động. 


b) Ý nghĩa kinh tế, văn hoá — xã hội và quốc phòng 


Việt Nam có mối quan hệ qua lại thuận lợi với các nước láng giềng, các 
nước trong khu vực và với cac nước khác trên thế giới nhờ có vi trí địa 
lí khá đặc biệt. 


Về kinh tế, Việt Nam nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không 
quốc tế với nhiều cảng biển như : Cái Lân, Hải Phòng, Đà Nẵng, 
Sài Gòn... và các sản bay quốc tế : Nội Bài, Đà Nắng, Tân Sơn Nhất... 
cùng với các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á, đường hàng hải, 
hàng không tạo điều kiên cho Việt Nam giao lưu thuận lợi với các nước 
trong khu vực và trên thế giới. Hơn nữa, nước ta còn là cửa ngõ mờ lối 
ra biển thuận tiện cho nước Lào, cho khu vực Đông Bác Thái Lan và 
Campuchia, Tây Nam Trung Quốc. 


Vị trí địa lí thuân lợi của nước ta có ý nghĩa rất quan trong trong việc 
phát triển các ngành kinh tế, các vùng lành thổ, tạo điều kiện thực hiện 
chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới, thu hút võn đảu 
tử của nước ngoài. 


Về văn hoá — xã hội, vị trí liền kề cùng với nhiều nét tương đồng về lịch 
sử, văn hoá — xã hợi và mối giao lưu lâu đời đã tạo điều kiện thuân lợi 
cho nước ta chung sống hoà bình, hợp tác hửu nghị và cùng phát triển 
với các nước láng giềng và các nước trong khu vực Đông Nam Á. 


Về an ninh, quốc phòng, nước ta có vị trí đặc biết quan trong ở vùng 
Đóng Nam Á, một khu vực kinh tế rất năng đỏng và nhạy cảm với 
những biến động chính trị trên thế giới. Đặc biệt, Biển Đông đối với 
nước ta là mòt hướng chiến lược quan trọng trong công cuộc xây đựng, 
phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước. 


Câu hỏi và bài tập 
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1. Hãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của nước ta trên bản đồ 
Các nước Đông Nam Á. 
2. Nêu ý nghĩa về tự nhiên của vị trí địa lí Việt Nam. 


3. Nêu ý nghĩa về kinh tế, văn hoá — xã hội và quốc phòng của vị trí 
địa lí Việt Nam. 


| sai | Thực hành : Vé lược đỏ Việt Nam 


1. Nội dung 


—_ Vẽ lược đó Việt Nam với đường biên giới, đường bờ biển, một số sông, 


lớn và một số đào, quần đảo. 


— Điền vào lược đồ một số địa danh quan trọng. 


2. Yêu cầu 


— Vẽ được lược đồ Việt Nam tương đối chính xác. Tuỳ theo khổ giấy có 
thể vẻ lược đó Việt Nam với các kích thước khác nhau dựa trên lưới ò 
vuông đa xác định. 


— Điến lên lược đồ đã vẽ một số địa danh quan trọng như Hà Nội, 
Đà Nẵng, Thành phố Hö Chí Minh, vịnh Bác Bó, vịnh Thái Lan, đảo Phú 
Quốc, quán đào Hoàng Sa, quản đảo Trường Sa. 


3. Hướng dẫn cách vẽ 


2-ÐL12.NG/A. 


Có nhiều cách vẻ lược đồ Việt Nam. Dưới đây giới thiêu mót trong 
những cách vẽ đó. 

—_ Vẻ một lưới ô vuông gồm 40 ô (5x8) như trong hình 3. Mỏi chiều của ð 
vuông ứng với 2° kinh tuyến và 2° vi tuyến. Lưới ô vuông này thể hiện 
lưới kinh — vi tuyến từ 102°Ð đến 112°Đ và từ 8°B đến 24°B mà phần 
lớn lãnh thồ nước ta nằm trong đó. 

— Trén cơ sở một lược đồ Việt Nam ứng với lưới ô vuông như hình 3, học 
sinh lựa chọn một số điểm chuẩn để sáng tạo các cách vẻ đường bờ biển 
và đường biên giơi đất liến tương đối chính xác. Ví dụ Móng Cái nằm 
trên kinh tuyến 108°Đ, đèo Ngang có vi độ khoảng 18°B, thành phỏ 
Đà Năng có ví độ khoảng Ì6°B, thành phố Lào Cai và đảo Phú Quốc 
nằm trên kinh tuyến 104°Đ... Tiếp theo, học sinh sẻ tự vẽ các sóng lớn, 
đảo lớn, quần đảo Hoàng Sa và quản đảo Trường Sa. 

— Điền một số địa danh quan trọng lên lược đồ như Thủ đô Hà Nội (năm 
ở hai bên bờ sông Hồng và khoảng vi độ 21°B), thành phố Đà Nẵng, 
Thành phố Hỏ Chí Minh, vịnh Bác Bỏ, vịnh Thái Lan, đảo Phú Quốc, 
quán đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. 
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Lịch sử hình thành 
và phát triển lành thổ 


Lịch sử hình thanh và phát triển lanh thỏ nước ta gắn liên với lịch sử hình 
thành và phát triển Trái Đất. Đó là một quá trình rất lâu đài và phức tạp. 
Có thẻ chia làm 3 giai đoạn chính : 


— Giai đoạn Tiền Cambri. 
— Giai đoạn Cỏ kiến tao. 
— Giai đoạn Tàn kiến tao. 


Mỗi giai đoan đéu đánh đấu bước phát triển mới của lành thổ nước ta. 


1. Glat đoạn Tiền Cambri 


Căn cứ vào bảng Niên biếu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại 
nào. Chúng kéo dài và cách dây khoảng bao nhiêu năm ? 

Các nghiên cứu mới nhất đã xác định Trát Đất được hình thành từ cách 
đây khoảng 4,6 tỉ năm. Phân lón thời gian của lịch sử Trái Đất thuộc 
hai đai : Thái cỏ (Ackêôzôïi) kết thúc cách đây khoáng 2,5 tỉ năm và 
tiếp theo la Nguyên sinh (Prôterôzôi) kết thúc cách đây 542 triệu năm. 
Ở giai đoạn này, lớp vò Trái Đất chưa được định hình rỏ ràng và có rất 
nhiều biến đóng. Những dấu vết của nó hiến nay lộ ra trên mát đất không. 
có nhiều mà phán lớn chìm ngập dưới các lớp đất đá nên còn ít được 
nghiên cửu. Giai đoạn sơ khai này của lịch sử Trái Đất được gọi là giai 
đoạn Tiền Cambri. 


Ở Việt Nam. giai đoạn Tiền Cambri được xem là giai đoạn hình thành 
nền móng ban đáu của lành thố, với những đặc điểm sau : 


a) Là glai đoạn cổ nhất và kéo đài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thỏ Việt Nam 


Các đá biến chất cổ nhất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, 
Hoàng Liên Sơn có tuổi cách đây khoảng 2,5 tỉ năm ; như vậy, giai đoạn 
Tiền Cambrt điển ra ở nước ta trong suốt thời gian khoảng 2 tỉ nắm và 
kết thúc cách đây 542 triệu nảm. 


b) Diễn ra trong một phạm ví hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay 


Giai đoạn Tiền Cambri diễn ra chủ yếu ở một sở nơi, tập trung ở khu 
vực núi cao Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ. 
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c) Các diều kiện cổ địa lí con rãt sơ khai va đơn điệu 


Cung với sự xuất hiện thạch quyền, lơp khi quyển ban đầu con rất mong 
póm chủ yêu la cac chất khi amoniae, đióxit cacbon, niơ, hiđrô và về 
sau là dxi. Khi nhiệt độ không khi ha thấp dán, thuỷ quyền mơi xuát hiện 
với Sự tích tụ của lớp nược trên bé mát Trải Đất. Tư đó sự sống xuât 
hiển. Tuy vày, các sinh vật còn ở các đang sơ khai, nguyên thuy như táo, 
động vật thân mém, 


Bài đọc thêm Bảng Niên biểu địa chát 


Í Khi nghiên cứu địa chất hoặc lịch sử phát triển lãnh thổ tư nhiên ` 


của mỗi quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới, rất cân thiết phải có sự 
thống nhất về quan niệm và thước đo thời gian. 


Bảng Niên biểu địa chất là bàng xác định các đơn vị thời gian và đơn 
vị địa tầng trong lịch sử phát triển của Trải Đất, đđ được các nhà địa 
chất trên thế giới thừa nhận và thống nhất sử dụng rộng rải. 


Bảng Niên biểu địa chất gôm các cội dọc trình bày các đơn vị thời 
gian (Đại. Kì, Thế), các đơn vị địa tầng (Giới, Hệ, Thống). thời gian 
các đơn vị ấy xảy ra cách đây và số thời gian thục tế đã diễn ra. 
Các hàng ngang trình bày thời gian của các Đại ứng với các Giới, 
các Kỉ ứng với các Hệ, các Thế ứng với các Thống với các lên gọi và 
kí hiệu cụ thể, 


Đa số các Ki (Hệ) mang tên địa phương, nơi mà lân đâu nên trầm | 
tích được phát hiện và mô tả. Tên các Ki (Hệ) thuộc đại Tân sinh 
phản ánh sự tiến hoá của thể giới hữu cơ, trang đó có thểng Hôlôxen 
với sự xuất hiện của loài người. | 


Riêng trong đại Tân sinh, hai kì Palêôgen và Nẻôögen còn có tên 
chung là kÌ Đệ lam. 


Sử dụng bảng Niên biểu địa chất sẽ giúp cho việc từm hiểu lịch sử hình 
thành và phát triển lãnh thổ nước ta được cụ thế và thuận lợi hơn. 


Bảng Niên biểu địa chất 


~ Hôlôxen Q, 
xả — Plêixtôxen muộn (trên) 9 
Độ tử (O) _ paiuayen giữa lý 
Tân sinh — Plêixtôxen sớm (dưới) 9, 18 
(Kainôzôï) Nêôgen - Pliôxen N, 
KZ (N) — Miôxen N, 2 21/2 
Pa TÔ” nê 
(P8) — papexen Pg 65 4 
Krêta  — Krêta muộn (trên) K, 
` - Kr8la sớm (duới) K; 145 80 
Trụng sinh đừng Jura muộn (trên) dạ 
(Mêzôzôi) 0) ~ dura giữa _ 4; 
MZ — dura sớm (dưới) nN 200 55 
h ~ Triat muộn (trên) Tạ 
by — Tra giữa T 
= Triat sớm (duới) T, 250 50 
Pecmi  — Pecmi muộn (trên) P, 
(P) — Peemi sớm (dưới) P, 300 50 
udjn = Cacbon muộn (trên) Q; 
Cổ sinh \Œ — Cacbon giữa ©, 
trai bế 0) — Cacbon sớm (duới). 6, 360 60 
PZ — Đ&won(D) _ DVon muộn (Ướn) D 
— Đêvon gia D, 
— Đêvon sớm (dưới) D, 416 56 
Silua  — Silua muộn (trên) §; 
(8) — Silua sớm (dưới S 444 28 


— Ocdôvic muộn (trên) 
~ Ocdôvic giữa 

— Ocđôvic sớm (dưới) 

Căng: Cambri muộn (trên) 


6 — Oambri giữa 
~ Cambrì sớm (duới) 


Ocđôwic 
() 


Nguyên sinh 
(Prôtêrôzõi) 
PR 
Thái cổ 
(Ackêôzói) 
AR 


Câu hỏi va bai tập 


C 


°©,c 


mm,m 


488 44 
542 54 
Khoảng Khoảng 
2500 2000 
Khoảng Khoảng 
3500 Ệ 1500 


1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiệu 
giai đoạn ? Đô lä những giai đoạn nào ? 


2. Vì sao nói giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn hinh thành nễn móng 


ban đầu của lãnh thổ Việt Nam ? 


3. Giai đoạn Tiền Camtri ở nước ta có những đạc điểm gì ? 
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Lịch sử hình thành và phát triển 
lành thổ qiép theo) 


2. Giai đoạn Cổ kiến tạo 


Tiếp nối giải đoạn Tiền Cambri là giải đoạn Cổ kiến tao. Đây la giải 
đoan có tình chát quyết định đến lịch sử phát triển của tự nhiên nước 1á 
với những đặc điểm sau : 


4) Diên ra trong thời gian khả dài; tơi 477 triệu nãm 


Giải đoạn Cô kiến tạo bát đầu tư kí Cambri, cách đây 542 triệu năm, 
trải qua cả hai đai Cö sinh và Trung sinh, chấm dứt vào kì Krếta, cách 
đây 65 triệu nam. 


b) Là giai đoạn có nhiếu biển động mạnh mè nhất trong lịch sử phat triển 
tự nhiên nước ta 


Trong giai đoan này, tại lành thỏ nước 1a có nhiều khu vực chìm ngắp 
dười biến trong cac pha trám tích và được nâng lên trong các pha uồn 
nép cua các ki vân động tạo nửi Caledôni va Hecxini (thuộc đại Có sinh), 
các ki vận đồng tạo nủi Inđóxini và Kimeri (thuộc đai Trung sinh). 


Đất đả của giải đoan nảy rất cõ, bao gồm các loai trắm tích (trảm tịch 
biên và trắm tích lục địa), macma và biển chất. 


Hãy cho biết sự khác biệt qiua trám tịch biên và trắm tích lục địa. 


Các đa trám tích biến phán bỏ rông kháp trên lãnh thố, đác biết là đá 
với tuổi Đềvon và Cacbon - Pecmi có nhiều ở miền Bác. Tại một số vùng 
Trung sụt lún trên đất liền được bồi lấp bởi các trắm tích lục địa vào đại 
Trung sinh đã hình thành nên các mỏ than ở Quảng Ninh, Quảng Nam ; 
các đã cát kết, cuối kết máu đỏ sảm ở khu vực Đông Bác. 


Cac hoat động uốn nếp và nàng lén điển ra ở nhiều nơi. Trong đại Có 
sinh la các địa khôi Thượng nguồn sông Cháy, Khối nâng Việt Bác, địa 
khối Kon Tum ; trong đai Trung sinh là các dây núi có hướng tây bắc — 
đóng nam ơ Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. các đây núi có hướng vòng củng 
ð Đông Bác và các khối núi cao ở Nam Trung Bộ. 

Kem theo các hoạt đông uốn nếp tạo nủi, sụt võng là các đứt gay, đông. 
đất với các loại đả macma xâm nhập và macma phun trào như granit, 
riỏlit, anđézit cùng các khoáng sản quy như : đóng, sắt, thiếc, vàng, bạc, 
đả quý. 
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€} Là giai đoạn lớp vỏ cảnh quan địa lí nhiệt đới ở nước ta đã rất phát triển 
Các điều kiện cổ địa lí của vùng nhiệt đới ẩm ở nước ta vào giai đoạn 
này đã được hình thành và phát triển mà dấu vết để lại là các hoá đá 
san hô tuổi Cổ sinh, các hoá đá than tuổi Trung sinh cùng nhiều hoá đá 
cổ khác. 
Có thể nói, về cơ bản đại bộ phận lãnh thổ nước ta hiện nay đã được định 
hình từ khi kết thúc giai đoan Cỏ kiến tạo. 


3. Giai đoạn Tân kiến tạo 


Giai đoạn Tân kiến tạo là giai đoan cuối cùng trong lịch sử hình thành 
và phát triển của tự nhiên nước ta, còn được kéo dài đến ngày nay. 


Giai đoạn Tân kiến tạo ở nước ta có nhứng đặc điểm sau : 


a) Là giai đoạn điển ra ngắn nhất trong lịch sử hình thành và phat triển của rự 
nhiên nước ta 


Giai đoạn này chỉ mới bát đầu từ cách đây 65 triệu năm và đang tiếp 
điễn đến ngày nay. 


b) Chịu sự tác động mạnh mẻ của ki vận động tạo núi Anpơ ~ Himalaya và 
những biên đổi khí hâu có quy mỏ toàn cầu 


Sau khi kết thúc giai đoan Cô kiến tạo, lãnh thồ nước ta trải qua một 
thời ki tương đối ồn định và tiếp tục được hoàn thiên đưới chế độ lục 
địa, chủ yếu chịu sự tác động cúa các quá trinh ngoai lực. 


Hãy cho biết kết qua tác động của cac quá trnh ngoại lực lén địa hinh. 


Vân đông tao núi Anpơ — Hmnalaya tác động đến lãnh thỏ nước ta bắt 
đầu từ ki Nêôgen, cách đây khoảng 23 triệu năm, cho đến ngày nay. 


Đo chịu tác động cúa vận động tạo núi Anpơ — Himalaya, trên lãnh thổ 
nước ta đã xáy ra các hoạt động như : nâng cao và hạ thắp địa hình, bói 
lấp các bồn trùng lục địa kèm theo các đứt gắy và phun trào macma. 


Cũng vào giai đoạn này, đặc biết trong kỉ Đề tứ, khí hậu Trái Đất có 
những biến đổi lớn với những thời kì bảng hà, gây nên tình trang đao 
đông lớn của mực nước biến. Đã có nhiều lần biển tiến và biển lùi trên 
phân lành thổ nước ta mà dấu vết đề lại là các thém biển, cồn cát, các 
ngấn nước trên vách đá ở vùng ven biển và các đảo ven bờ... 
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CHỦ GIẢI 


HH e.-...-.... 


Đa trắm kch, ma, 
rên chất tuổi m, 


ta 2âuôc, Cacbon - Pecm. 
L0a rấm kế macrna Trang Arh 
"Đã nadan Tân sen 
Trầm ben Đột. 


Các đùa gốy dụnn, 
liên gia quốc gai 


Hinh 5. Câu trùc địa chất 


€) Là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có 


điện mạo và đặc điểm tự nhiên như hiện nay 


Ảnh hưởng cúa hoat động Tân kiến tạo ở nước ta đã làm cho một số 
vùng núi (điển hình là đảy Hoàng Liên Sơn) được nâng lèn, địa hình trẻ 
lại ; các hoạt động xâm thực, bồi tụ được đầy mạnh ; hệ thống sông suối 
bồi đáp nên những đồng bàng chau thồ rộng lớn mà điền hình là đồng 
bằng Bác Bỏ và đống bằng Nam Bô ; các khoáng sản có nguồn gốc ngoại 
sinh được hình thành như đầu mỏ, khí tự nhiên, than nâu, bòxit,... 


Các điều kiện thiên nhiên nhiệt đới ẩm đã được thể hiện rõ nét trong 
các quá trình tự nhiên như quá trình phong hoá và hình thành đất, trong 
nguồn nhiệt ầm đói dão của khí hậu, lượng nước phong phú của mạng 
lưới sông ngòi và nước ngầm, sự phong phú và đa dạng của thổ nhường 
và giới sinh vật đã tạo nên diện mạo và sắc thải của thiên nhiên nước 
ta ngày nay. 


Câu hỏi và bài tập 
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1. Nêu đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và 
phát triển lãnh thổ nước ta. 

2. Vì sao nói giai đoạn Cổ kiến tạo là giai đoạn có tính chất quyết định 
đến lịch sử phát triển lãnh thổ nước ta ? 

3. Nêu đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và 
phát triển lãnh thổ nước ta. 

4. Tìm các dẫn chứng để khẳng định giai đoạn Tân kiến tạo vẫn còn 
đang tiếp diễn đến ngày nay. 


Thực hành : Các giai đoạn 
-- 8-5 trong lịch sử hình thành 
và phát triển lãnh thỏ 


Nội dung I 


Dựa vào hình 5 SGK và bản đỏ Địa chất —- Khoáng sản (Atlat Địa lí 
Việt Nam), hãy xác định các giai đoạn hình thành và phát triển của lãnh 
thổ tự nhiên nước ta. 


a) Giai đoạn Tiền Cambrl 


Vị trí và phạm vi của các bộ phân nền móng ban đáu của lãnh thố 
nước ta (các đá biến chất tuổi Tiền Cambri). 


b) Giai đoạn Có kiến tạo. 

— Sự phân bố của các loại đá chính. 

— Các tài nguyên thiên nhiên chính : các mỏ kim loại, than, đá vôi. 
@ Giai đoạn Tân kiến tạo 

— Các khu vực có hoạt động nâng cao và hạ thấp địa hình. 

—_ Các vùng trầm tích. 


— Các mỏ ngoại sinh : sắt (Thái Nguyên), thiếc (Cao Bàng), than nâu 
(Lạng Sơn, Tuyên Quang, Đồng bàng sông Hồng), than bùn (Đồng bằng 
sông Cửu Long), bỏxít (Tay Nguyên), dáu mỏ và khí đốt (thém lục địa 
Nam Bo, Đồng bằng sông Hỏng). 


Nội dung 2 


Đối chiếu bản đó Địa chất — Khoáng sản và bản đó Các miền địa lí tự 
nhiên Việt Nam (bản đó treo tường hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy : 


— Trinh bày sư phong phú của các loại tài nguyên khoáng sản ở nước ta 
(cả nguồn gốc nội sinh và ngoại sinh). 


— Nhận xét vẻ sự phân bố và điều kiện khai thác các nguồn tài 
nguyên đó. 
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Đặc điểm chung của tự nhiên 
Đầt nước nhiều đồi núi 
Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển 
Thiên nhiên nhiệt đơi ẩm øiö mùa 


Thiên nhiên phân hoa đa dạng 


Vịnh Ha Long - Di sản thiên nhiên thể giới 


: CA Đát nước nhiều đỏi núi 


1. Đặc điểm chung của địa hình 


Dụa vào hình 7 và kiến thức đã học ở lớp 8, hãy nhận xét về đặc điểm dịa hình 
Việt Nam. 


a) Địa hình đồi núi chiếm phần lớn điện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp 


Địa hình đồi núi chiếm tới 3/4 diện tích đất đai, làm cho thiên nhiên 
Việt Nam có đác điểm chung là thiên nhiên của đất nước nhiều đồi núi. 


Đối núi thấp chiếm hơn 60% điện tích nước ta. Nếu kẻ cả đồng bàng 
thì địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85% diện tích, địa hình cao trên 
2000m chỉ chiếm khoảng 1% diện tích của cả nước. 


b) Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng 


— Địa hình nước ta có cấu trúc cổ được vận động Tán kiến tạo làm trẻ 
lại, tạo nên sự phân bác rõ rệt theo đô cao, thấp dán từ tây bác xuống 
đông nam và phân hoá đa dang. 


— Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính : 


+ Hướng tây bác - đỏng nam thẻ hiện rõ rệt từ hừu ngạn sông Hồng, 
đến dây Bạch Mã. 


+ Hướng vòng cung thể hiện ở vùng núi Đóng Bắc và khu vưc Nam 
Trung Bộ (Trường Sơn Nam). 


c) Địa hình của vừng nhiệt đới ầm gió mùa 
Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa. 
đ) Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người 


Hãy lấy ví du để chúng minh tác động của cor. người tới địa hình nước ta 
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CHỦ GIẢI 

Nữ cao Lên |500m 

Hư sể 2 in S0 đến TÚC m 

đSm nguyên, cao nguyên đã sở 

Cao nguyên bogar 

tàn tac guyện sen đội 

Thắm on so dể 

tĐềng bằng táo 

tiểm lấy 

Các đấy nà chính 

Thủ số 

Biển vớ cuộc bá 
.. 


Hình 7. Địa hinh 


2. CÁC KHU VỤC ĐỊA HÌNH 
a) Khu vực đối núi 


—_ Địa hình núi chia thành 4 vùng là : Đông Bác, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc 
và Trường Sơn Nam. 

+ Vùng nút Đông Bắc nàm ở phía đông thung lũng sông Hóng với 4 
cánh cung núi lớn, chụm lạt ở Tam Đảo, mở ra vẻ phía bác và phía 
đông. Đó là các cánh cung Sóng Gâm, Ngàn Sơn, Bác Sơn, Đông Triều. 
Địa hình núi thấp chiếm phản lơn diện tích của vùng. Theo hướng các 
đảy núi là hướng vòng cung của thung lũng sông Cầu, sông Thương, 
sông Luc Nam,... 

Quan sát hình 7, nhận biết các cánh cung núi và nêu nhận xét về độ cao địa 

hình vùng núi Đông Bắc. 


Địa hình Đòng Bắc củng thấp dân từ phía tây bắc về đông nam. Những 
đỉnh cao trên 2000m nằm trẻn vùng Thượng nguồn sông Chảy. Giáp 
biến giới Việt — Trung là các khối núi đá vôi đồ sõ ở Hà Giang, Cao 
Bằng cao trên 1000m. Còn ở trung tâm là vùng đói núi thấp có độ cao 
trung bình 500 — 600m. 


+ Vùng nút Tây Bác nằm giửa sông Hồng và sông Cà, cao nhất nước 
ta với 3 dài địa hình cùng hướng tây bắc — đông nam. 


Hãy xác định trên hình 7 các dây núi lớn của vùng nứi Tây Bắc. 


Phía đông là dây Hoàng Liên Sơn cao và đỏ só, có đỉnh Phanxipang 
(3143m) ; phía tày là địa hình núi trung bình cúa các dãy núi 
chay doc biên giới Việt — Lào ; ở giửa thấp hơn là các dảy núi, 
sơn nguyên và cao nguyên đá vôi từ Phong Thỏ đến Mộc Châu, tiếp 
nối là những đới núi đá vòi ở Ninh Bình - Thanh Hoá. Xen giữa các 
đây núi là các thung lũng sông. cùng hướng : sông Đà, sông Mà, 
sông Chu. 

+ Vùng núi Trường Sơn Bắc (thuộc Bắc Trung Bộ) giới hạn từ phia 
nam sông Cá tới dày Bạch Mã, gồm cac dây núi song song và so 
le nhau theo hướng tây bác — đông nam. Trường Sơn Bắc thấp và 
hẹp ngang, được nâng cao ở hai đảu (phía bắc là vùng núi Tây Nghệ An 
và phia nam là vùng núi Tây Thừa Thiền — Huế) và thấp trũng ở 
giữa (vùng đá vôi Quảng Bình và vùng đồi núi thấp Quảng Trì). 


31 


Cuối cùng là dãy Bach Mã đàm ngang ra biển, đây cũng là ranh 
giới với vùng núi Trường Sơn Nam. 


Dựa vào hình 7, nhận xét sự khác nhau về độ cao và hương các dãy núi của 
vùng Trường Sơn Bắc và vùng Trường Son Nam. 


+ Vùng núi Trường Sơn Nam gồm các khối núi và cao nguyên. Khối 
nui Kon Tum và khối núi cực Nam Trung Bộ được náng cao, đồ sò. 
Đĩa hình núi với những định cao trên 2000m nghiéng dân vé phía 
đông, sườn đốc chénh vénh bên đải đồng bằng hẹp ven biển. Tương 
phản với địa hình núi ở phía đông là các bé mặt cao nguyên badan 
Play Ku, Đák Lák, Mơ Nông, Di Linh tương đối bằng phẳng, có các 
bậc độ cao khoảng 500 — 800 — 1000m và cäc bán bình nguyên 
xen đói ở phia tây, tao nên sự bất đối xứng rỏ rệt giửa hai sườn 
Đông — Tây của vùng Trường Sơn Nam. 


—_ Đía hình bán bình nguyên và đới trung du 


Nằm chuyền tiếp giữa miền núi và đồng bảng là các bê mát bán bình 
nguyên hoặc các đói trung du. Bán bình nguyên thẻ hiện rò ở Đóng Nam Bộ 
với bậc thềm phù sa cổ ở đô cao khoảng 100m và bề mắt phủ badan ờ 
độ cao chừng 200m. Địa hình đói trung du phần nhiều là các thém phù 
sa cố bị chia cắt do tác động cúa dòng chày. Dải đối trung du rộng nhất 
nằm ở nìa đồng bàng sông Hồng và thu hẹp ở ria đồng bàng ven biển 
miền Trung. 


Câu hỏi và bài tập 
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1. Nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. 

2. Hãy rêu những điềm khác nhau về địa hình giữa hai vùng núi Đông 
Bắc và Tây Bác. 

3. Địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam 
khác nhau như thế nào ? 


Bài 8 


Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) 


b) Khu vực đồng bằng 


3-ÐL12-NG/A, 


Đóng bàng nước ta chiếm khoảng 1/4 din tích lanh thồ, được chia 
thành 2 loại : đồng bằng châu thỏ sông và đồng bằng ven biển. 


Đóng bằng châu thổ sóng : gốm đóng bằng sông Hồng và đóng bằng sóng 
Cửu Long. Hai đỏng bằng nay đều được thành tạo và phát triển do phù 
sa sông bói tụ dần trên vịnh biển nông, thêm lục địa mở rộng. 


Dụa vào kiến thúc đã học và hình 7, nêu nhận xét về địa hinh của hai đồng 
bảng này. 


+ Đóng bàng sông Hồng là đóng bằng châu thổ được bồi tụ phù sa 
của hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình, đã được 
con người khai phá từ lâu đời và biến đối manh mê. Đóng bằng 
rông khoảng 15 nghìn km”, địa hình cao ở rìa phía tây và tây bắc, 
thấp dán ra biển. Bề mặt đóng bằng bị chia cát thành nhiều ô. Do 
có đê ven sông ngăn lủ nên vùng trong đê không còn được bồi tụ 
phù sa, gồm các khu ruộng cao bạc màu và các ö trùng ngâp nước ; 
vùng ngoài đê hằng năm được bởi phù sa. 


+ Đóng bàng sông Cửu Long (Tây Nam B@) là đồng bàng châu thổ 
được bồi tụ phù sa hằng năm của hệ thống sòng Mê Công. Khác 
với đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long rộng hơn, 
diện tích khoảng 40 nghìn km), địa hình thấp và bằng phẳng hơn. 
Trên bề mặt đóng bằng không có đê nhưng có mang lưới sông ngòi, 
kênh rạch chằng chịt ; về mùa lũ, nước ngập trên diện rộng, còn 
về mùa cạn. nước triều lấn mạnh làm cho gần 2/3 diện tích đồng 
bằng là đất mán, đất phèn. Đồng bằng có các vùng trủng lớn như 
Đồng Tháp Mười, Tử giác Long Xuyên,... là những nơi chưa được 
bồi lấp xong. 

Đồng bằng ven biền : 


Dựa vào hình 7, nêu nhận xét vẻ đặc điểm địa hình đồng báng ven biển 
miền Trung. 


Dâi đồng băng ven biến miền Trung có tổng diện tích khoảng 15 nghìn km?. 
Biến đơng vai trò chủ yếu trong sự hình thành đải đồng bằng này, 
nên đất ở đây thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông. Đồng bằng 
phán nhiều hẹp ngang và bị chia cát thành nhiều đồng bằng nhỏ : 
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'Thanh— Nghệ— Tình, Bình — Trị - Thiên, Nam — Ngãi — Định và các đồng 
bảng ven biển cục Nam Trung Bộ (Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, 
Bình Thuận). 


Chỉ một số đồng bàng được mở rộng ở cửa sông lớn như đóng bằng 
Thanh Hoá của hệ thống sông Mã — Chu, đóng bàng Nghệ An (sông 
Cả), đồng bàng Quảng Nam (sóng Thu Bồn) và đồng bằng Tuy Hoà 
(sông Đà Rằng). Ở nhiều đồng bằng thường co sự phân chía làm ba dải : 
giáp biển là cồn cát, đầm phá ; giữa là vùng thấp trũng ; đải trong cùng 
đã được bói tụ thành đồng bằng. 


3. Thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên các khu vực đổi núi và 
đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội 


a) Khu vực đồi núi 
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— Các thế mạnh : 


Hãy nêu các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của khu vục dồi núi. 


+ Khoảng sản : Khu vực đối núi tập trung nhiều loại khoáng sản có 
nguồn gốc nời sinh như đồng, chì, thiếc, sắt, pyrit, niken, crôm, vàng, 
vonfram, antimoan,... và các khoáng sản có nguồn gốc ngoai sinh 
như bôxit, apatit, đá vôi, than đá,... Đó là nguyên liệu, nhiên liệu cho. 
nhiều ngành công nghiệp. 

+ Rừng và đất tróng : Tao cơ sở cho phát triển lâm — nông nghiệp nhiệt 
đới. Rừng giàu có vẻ thành phần loài đông, thực vật ; trong đó nhiều 
loài quý hiếm tiêu biểu cho sinh vật rừng nhiệt đới. 


Miền núi nước ta còn có các cao nguyên và các thung lũng, tạo thuận 
lợi cho việc hình thành các vùng chuyền canh cây công nghiệp, cây ấn 
quả, phát triển chăn nuôi đại gia súc. Ngoài các cây trồng, vật nuói nhiệt 
đới, ở vùng cao có thể nuôi trồng được các loài động, thực vật cận nhiệt 
và ôn đới. Đất đai vùng bán bình nguyên và đối trung du thích hợp để 
trống các cây công nghiệp, cây ăn quả và cả cây lương thực. 

+ Nguồn thuỷ năng : Sông ngời có tiềm năng thuỷ điện lớn. 


+ Tiềm năng đu lịch : Miền núi có nhiều điều kiện để phát triển các loại 
hình du lịch như tham quan, nghỉ dưỡng,... nhất là du lịch sinh thái. 


3-ĐL12-NCIB. 


— Các mát han chế : 
Địa hình đối núi gây nhiều trở ngai cho dân sinh và phát triển kinh tế — 
xà hôi. Ở nhiều vùng núi, địa hình bị chia cắt mạnh, lắm sông suối, hẻm 
vực, sườn đốc gây trở ngại cho giao thông, cho việc khai thác tài nguyên 
và giao lưu kinh tế giữa các vùng. Do mưa nhiều, độ đốc lớn, miển núi 
còn là nơi đẻ xảy ra các thiên tai như lũ nguồn, lủ quét, xói mòn, trượt 
lở đất. Tại các đứt gây sâu có nguy cơ phát sinh động đất. Các thiên tai 
khác như lốc, mưa đá, sương muối, rét hại... thường gày tác hại lớn cho. 
sản xuất và đời sống dân cư. ˆ 
Việc khai thác. sử dụng đất và rùng không hợp lí ở miền đối núi đã gây nên 
những hậu quả gì cho môi trường sinh thái nước ta ? 
b) Khu vực đồng bằng 
— Các thế manh : 
+ Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng các loại 
nông sản. 
+ Cung cấp các nguồn lợi thiên nhiền khác như thuỷ sản, khoáng sàn 
và lâm sản. 
+ Là điều kiện thuận lợi đế tập trung các thành phố, các khu công 
mghiệp, các trung tâm thương mại. 
+ Phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sông. 
— Han chế : 


“Thiên tai (bão, lut, hạn hán...) thường xảy ra, gây thiệt hại lớn vẻ người 
Và tài sản. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có những 
điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện trình thành, đặc điểm 
địa hình và đất? 

2. Nêu đặc điểm của dái đồng bằng ven biển miền Trung. 

3. Nêu các thế mạnh và các mặt hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi 
và khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. 
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Bài 93 


Thiên nhiên chịu anh hưởng 
sảu sắc của biển 


1. Khái quát về Biển Đông 


Biến Đông là mót biến rộng, có điện tích 3.447 triệu km” (lơn thứ hài 
trong các biển của Thái Bình Dương), 


Lã biển tương đổi kin, phía đông và động nam được bao bọc bởi các 
vững cung đảo, 

Biển Đông nằm trong vụng nhiệt đới ẩm giỏ mùa. 

Tỉnh chất nhiệt đời ám gió mua và tình chất khep kim của Biển Đông 


được thể hiện qua các yêu tô hai văn (nhiết đỏ, dò muổi của nược biển, 
sóng, thuỷ triều, hải lưu) va sinh vật biển, 


Các đặc điểm trên của Biến Đông ảnh hương mạnh mẻ đến thiên nhiền 
đất liên và làm cho thiên nhiền nước a có sự thống nhất giữa phần đất 
liền và vung biển. 


2. Ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam 


4) Khu hậu 


Hay riêu anh huởng của Biển Đóng đến thiên nhiên nước ta. 


Biện Đồng rồng, nhiệt độ nước biến cao và biển đông theo rùa đả làm 
tảng đô ẩm của các khối khi qua biến, mang lại cho nước ta lượng mưa 
và đô ẩm lửn, đóng thơi làm giảm tỉnh chất khắc nghiệt của thời tiết 
lanh khó trong mua đông và làm dịu bơt thơi tiết nong bức trong mùa 
ha. Nhớ cơ Biên Đông, khí háu nước ta mang nhiều đác tình của khi hau 
hải dương nên điều hoa hơn. 


b] Địa hình va cac hệ sinh thai vũng ven biển 
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Các đang địa hình ven biến nước ta rất đa dang. ĐÐ6 là các vịnh cưa sông, 
các bờ biến mài mòn. các tam giác châu có bải triều rộng, các bài cát 
phảng, các đám phá, cón cát. các vũng vĩnh nước sâu, các đảo ven bờ. 
và những rạn san hỏ... 


Xac định lren 
Xu 


dø Bia lí tự niên Việt Nam vì tri c 
Đại Văn Phạng, Cam Ranh Cac vịnh biến 
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Hình 9. Vùng biển Việt Nam trong Biển Đóng 


— Các hệ sinh thái vùng ven biển rất đa dạng và giàu có. 


Hè sinh thái rừng ngàp mán ở nước ta vốn có diện tích tới 450 nghìn ha, 
riêng Nam Bộ là 300 nghìn ha, lớn thứ hai trên thế giới sau rừng ngập 
mặn Amadôn ở Nam Mi. Tuy vậy, hiện nay rừng ngập mặn đã bị thu hẹp 
rất nhiều do chuyển đồi thành diện tích nuôi tôm, cá và do cháy rừng... 
Hệ sinh thái rừng ngập mãn cho năng suất sinh học cao, đặc biệt là sinh 
vật nước lợ. Các hệ sinh thái trên đất phèn và hệ sinh thái rừng trên đảo. 
củng rất đa đạng và phong phú. 


c) Tài nguyên thiên nhiên vùng biển 


Vùng biến Việt Nam giau tài nguyên khoáng sản và hải sản. 


— Tài nguyén khoảng sản : Khoáng sản có trứ lượng lớn và giá trị nhất 


là dầu, khí. Hai bể dầu lớn nhất hiện đang được khai thác là Nam Côn 
Sơn và Cửu Long. Các bề dâu khí Thỏ Chu - Mã Lai và Sông Hồng tuy 
điện tích nhỏ hơn nhưng củng có trứ lượng đáng kề. Ngoài ra còn nhiều 
vùng có thể chứa dâu, khí đang được thăm dò. Các bãi cát ven biến có 
trử lượng lớn ti tan là nguồn nguyên liệu quý cho công nghiệp. Vùng, 
ven biển nước ta còn thuận lợi cho nghé làm muối, nhất là ven biến 
Nam Trung Bo, nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, lại chỉ có mót số sỏng 
nhó đồ ra biển. 


— Tài nguyên hải sản : Sinh vật Biển Đông tiêu biểu cho hệ sinh vật vùng, 


biến nhiệt đới giàu thành phân loài và có năng suất sinh học cao, nhất 
la ở ven bờ. Trong Biển Đông có trên 2000 loài cá, hơn 100 loài tôm, 
khoảng vài chục loài mực, hàng nghìn loài sinh vật phù du và sinh vật đáy. 
'Ven các đảo, nhất là hai quản đào lớn Hoàng Sa và Trường Sa còn có 
nguồn tài nguyên quý giá là các rạn san bô cùng đông đảo các loài sinh 
vật khác. 


Với nguồn tài nguyên thiên nhiên và những điều kiên tự nhiên thuận lợi, 
Biến Đông thật sự đóng vat trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế 
của nước ta. 


đ}) Thiên tai 
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— Bảo : Mỏi năm trung bình có 9 — 10 cơn báo xuất hiện ở Biển Đèng, 
trong đó có 3 — 4 cơn bảo trực tiếp đồ vào nước ta, 


Bảo kèm theo mưa lớn, sóng lừng, nước dâng gây nên lũ lụt là loại thiên 
tai bất thường, khó phòng tránh, vản thường xảy ra hàng năm làm thiệt 
hại nặng nề về người và tài sản, nhất là với dân cư sống ở vùng ven biến 
nước ta. 


Sat lơ bơ biển : Hiện tương sat lơ bở biển đa và đang đe doa nhiều đoan 
bỡ biến nước ta, nhảt là dai bơ biến Trung Bỏ. 


Ø vũng ven biên miễn Trung còn chịu tác hai của hiện tương cát bay, cát 
chay lân chiêm ruộng vườn. lang mạc và lam hoang mạc hoá đàt dai 


Sư dụng hơp li nguồn lợi thiến nhiên biến, phòng chòng ö nhiễm môi 
trương biển. thực hiển những biên pháp phòng tránh thiên tai là những. 
vận đề hệ trọng trong chiến lược khai thác tông hợp, phát triển kinh tế 
biển cua nước ta. 


Nêu khải quát về Biến Đông, 


Hãy nêu ảnh hưởng của Biển Đóng tới khí hậu, địa hình vã các hộ 
sinh thái vùng ven biển nước ta. 


Hãy nêu các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thiên tai ở vùng biển 
nước †a. 
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:È18 95 Thiền nhiên nhiệt đói ảm gió mùa 


1. Khí hậu nhiệt đởi ẩm giỏ mùa 


Dua vào kiến thuc đa học, nay cho biết vì sao nước ta có khi hậu nhiệt đối ám 
gio mua. 


2} Tinh chàt nhiệt đới 


Tính chất nhiệt đới của khí hậu được quy định bởi vị trÌ nước ta nãm 
trong vung nội chi tuyến. Hàng nám, lãnh thổ nước ta nhân được lương 
bức xa mật trời lớn do góc nhập xa lớn và ở mọi noi trong năm đều có 
hat lần Mật Trơi qua thiên đình. 


Tổng bức xạ lớn, cản bằng bức xạ dương quanh năm khiến cho nhiệt độ 
trung bình năm cao, vượt tiều chuẩn khí hâu nhiệt đới. Nhiệt đỏ trung bình 
nảm trên toan quốc đều lớn hơn 20°C (trừ vùng núi cao), nhiều nầng, tổng. 


SỐ giờ náng tuỳ nơi từ 1400 đến 3000 giỡ/nám, 


h] Lượng mưa, độ ẩm lăn 


Các khỏi khí dị chuyển qua biển (trong đó có Biến Đóng) đã mang lại 
cho ước ta lượng mưa lớn. trung bình năm tư 1500 đến 2000 mm ; ở 
nhưng sườn miúi đơn giỏ biển và các khối núi cao, lượng mưa trung bình 
năm có thể lên đến 3500 — 4000 mm. Độ ảm không khi cao, trên 80%, 
cân bằng ẩm luôn luôn dương. 


c} Giỏ mua 


Do nước ta nằm trong vùng nỏi chỉ tuyên bản cầu Bắc, nên có Tín phong 
bản cầu Bắc hoạt động quanh nàm. Mat khác, khi hâu Viết Nam con 
chu ảnh hương manh mẻ của các khỏi khi hoạt đóng theo mùa với hai 
mùa gi chỉnh : gio mua mùa đông và giỏ mùa mùa hạ. Gió mua đã lần 
át Tin phong : vì vậy, Tm phong thối xen kẻ gió mùa và chỉ có tác đồng 
rô rệt vao các thơi kì chuyền tiếp giữa hai mùa gió. 


— Giỏ mùa mua đóng : Tư tháng XI đến thảng TV năm sau, miễn Bắc nước 
ta chịu tác đông của khỏi khi lanh phương Bắc di chuyên theo hưởng 
đòng bắc, nên thường gọi là giỏ mùa Đông Bắc, 
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prÙ GIẢI 


Tnng tâm âp cao |. 
Hướng g6 chín, 


Hinh 10.1, Giỏ mùa mùa đông ở khu vục Đông Nam Ả 


Dụa vảo hình 10.1, hãy cho biết rung tảm áp cao chỉnh tạo ra giö mùa " 
Đông Bắc vả tỉnh chát của giỏ này ở Việt Nam. 

Gõ mùa Đông Bác tao nén mỏt mùa đồng lanh ở miền Bắc. Nữa đầu mùa 
đồng thời tiết lanh khó, con nứa sau mừa đông thời tiết lanh ám, có mưa 
phùn ở vùng ven biến và các đóng bảng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bỏ. 


Khi di chuyển xuống phía nam, giỏ mùa Đóng Bắc suy yêu dân, bớt 
Tạnh hơn va háu như bị chân lại ở đây Bạch Mã. Từ Đã Náng trở vao, 
'Tin phong bản cầu Bắc cũng thối theo hưởng đông bắc chiếm ưu thẻ, 
gáp địa hình núi chắn gây mưa cho vùng ven biến Trung Bộ và là nguyên 
nhân chính tao nên mua khỏ ở Nam Bộ và Tây Nguyễn. 


—_ Gió mua mùa ha : Vão mùa hạ (từ tháng V đến tháng X) eö hai luỗng 


£lo cùng hương tây nam thổi vao Viết Nam. 

Dựa vao hịnh 10.2, hay cho biết các trung tâm áp cao hinh thanh qo mua mua 
hạ ở Việt Nam, huỡng di chuyển va tinh chất của giô này. 

Vào đấu mùa ha, khối khi nhiệt đời ấm từ Bác Ấn Độ Dương 
dị chuyển theo hương tây nam xảm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho 
đóng bảng Nam Bỏ và Tây Nguyên. Khi vượt qua đáy Trường Sơn và 
các dây núi chay đọ biến giới Việt — Lao, trần xuống vụng đóng bảng 


4i 
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CHỦ GIẢI 
— W9 —._ Đường đẳng áo 
(mù) 


Vũng áp trếp 
Vũng áp cao 
Trung tâm âp thấp. 
Trung tâm áp cao: 
Hướng tổ chỉnh 


Hình 10.2. Giỏ mua mua hạ ở khu vực Đông Nam Á 


ven biển Trung Bỏ và phản nam của khu vực Tây Bác, khối khí này trở. 
nên khó nong (gio Tây hay gió Lao). 


"Vào giữa và cuối mùa hạ, giỏ mùa Tây Nam (Tín phong bản cầu Nam) 
hoạt động manh lên. Khi vượt qua vụng biến xich đáo, khối khi này trỏ 
nền nỏng âm hơn. thương gây mưa lớn và kéo dai cho các vùng đón giỏ. 
ở Nam Bộ và Tày Nguyên. Hoạt động của gio mua Tây Nam cung với 
đải hỡi tụ nhiệt đứi là nguyên nhân chủ yếu gây mưa vao mua hạ cho ca 
hai miền Nam, Bác và mưa vao tháng IX cho Trung Bỏ. Do áp thân Bác 
Bỏ, khỏi khi này đi chuyến theo hương đồng nam vào Bắc Bỏ tạo nén 
“eo mua Đông Nam” vao mua hạ ở miễn Bắc nước ta. 

Hoạt động giỏ mùa đã dản tởi sự phản chia mùa khi hậu khác nhau giữa các 
khu vục nhu thế nào ? 


Trong chế đó khi hấu, ở miền Bác cö sự phân chía thanh mua đồng 
lanh, ít mưa và mùa hạ nơng ẩm. mưa nhiều, Ở miền Nam có hai mùa : 
mua khỏ và mua mưa rõ rệt. Giữa Tây Nguyên và đóng bằng ven biến 
Trung Trung Bỏ có sự đöi làp vé mua mưa và mua khô. 


CHỦ GIẢI 
“CÁC MIỄN KHI HẦU 
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Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào 2 


Qua bảng sổ liệu dưới đây, hãy nêu nhận xét về sự thay đổi nhiệt 
độ từ Bắc vào Nam và giải thích vì sao có sự thay đổi đó 


Lạng Sơn 183 270 212 
Hà Nội 164 28,9 285 
Huế 187 294 25,1 
Đà Nẵng 213 29,1 28,7 
Quy Nhơn 28/0 297 28,8 
T.P Hồ Chí Minh 25,8 271 271 


3. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy so sánh về lượng mưa, lượng 
bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm, giải thích. 


TP Hồ Chí Mình 1931 1686 +245 


4 Hãy trình bảy hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó 
đối với sư phân chia mùa khác nhau giữa các khu vục. 


Thiên nhiên nhiệt đói ảm gió mùa 
(tiếp theo) 


2. Các thành phần tự nhiên khác 


a) Địa hinh 


Xâm thực mạnh ở miền đồi núi 

“Trên các sườn đốc mất lớp phủ thực vật, bẻ mặt địa hình bị cắt xẻ, đất 
bị xói mòn, rửa trôi, nhiều nơi trơ sỏi đá ; khi mưa lớn còn xáy ra hiên 
tượng đất trượt, đá lở. Ở vùng núi đá vôi bình thành địa hình cacxtơ vơi 
các hang đông, suối cạn, thung khô. Tại các vùng thêm phù sa cổ, địa 
hình bị chia cắt thành các đói thấp xen thung lùng rộng. 

Vi sao vùng đối núi nước ta lại phát triển dịa hình xàm thực ? 

Bồi tụ nhanh ở đồng bằng ha lưu sóng 

Hệ quả của quá trình xâm thực, bào mòn mạnh bẻ mặt địa hình ở miền 
đối núi là sự bồi tu, mở mang nhanh chóng đồng bằng ha lưu sông. Rìa 
phía đông nam đồng bằng châu thỏ sông Hồng và phía tây nam đồng 
bằng châu thổ sông Cửu Long hằng năm lấn ra biến từ và: chục đến gản 
trảm mét. 

Có thể nói, quá trình xâm thực — bói tụ là quá trình chính trong sự hình 
thành và biến đổi địa hình Việt Nam hiện tại. 

Hãy nêu anh hưởng của địa hình xám thực, bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất 
ở nươc ta. 


b) Sông ngòi 


Mang lưới sông ngòi dày đặc 

Vì sao nước ta có mạng luơi sông ngòi dày dặc ? 

Chỉ tính nhừng con sông có chiều dài trên 10 km thì trên toàn lành thồ đã 
có 2360 sông. Dọc bở biền, trung bình cứ 20 km lại gấp một cửa sông. 
Sông ngòi nước ta nhiều, nhưng phản lớn là sông nhỏ. 

Sòng ngòi nhiều nước, giàu phù sa 

Sông ngời nước ta có lương nước lớn, tổng lượng nước là 839 ti m`/năm (trong, 
đó 60% lượng nước là từ phần lưu vực ở bên ngoài lãnh thổ). 

Tổng lượng phù sa hàng năm của sông ngồi trên lãnh thể nước ta 
khoảng 200 triệu tấn. 
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€) Đất 


đ) Sinh vật 


— Chế độ nước theo mùa 


Nhịp điệu dòng chảy của sóng ngòi nước ta theo sát nhịp điệu mưa. 
Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa can tương ứng với mùa khỏ. Chẻ 
độ mưa diễn biến thất thường làm cho chế độ dờng chảy sông ngời cũng 
thất thường. 


Vi sao sông ngòi nước ta có các đặc điểm nêu trên ? 


Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu 
nhiệt đới ảm. Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, quá trình phong hoá diễn 
ra với cường độ mạnh, tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều rừa trôi các 
chất badơ đẻ tan (Ca?', Mg?*, K+ ) làm đất chua, đồng thời có sự tích tụ 
Øxit sắt (Fe,O¿) và öxit nhôm (Al,O;) tạo ra màu đỏ vàng, Vì thế, loại 
đất này được goi là đất feralit (Fe - AD đỏ vàng. 


Quá trình feralit diễn ra manh ở vùng đồi núi thấp trên đá mẹ aXÍt ; 
vì thế đất feralit là loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta. 


Cho biết đất feralt có đặc tính gì và ảnh hưởng nhu thế nào dãn trỏng trợt. 


Ở Việt Nam, hè sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của khí hậu nóng 
ẩm là rừng rậm nhiệt đới ầm lá rông thường xanh. Hiện nay, rừng nguyên 
sinh còn lại rất ít, mà phổ biến là rừng thứ sinh với các hệ sinh thái rừng 
nhiệt đới gió mùa biến dang khác nhau, từ rừng gió mùa thường xanh, 
rừng gió mùa nửa rụng lá, rừng thưa khò rụng lá tới xavan, bụi gai hạn 
nhiệt đới. 

Trong giới sinh vật, thành phản các loài nhiệt đới chiếm ưu thế. Thực 
vật phổ biến là các loài thuộc các họ cây nhiệt đới như họ Đậu, Vang, 
Dâu tầm, Dáu. Động vật trong rừng là các loài chim, thú nhiết đới, nhiều 
nhất là còng, trị, gà lôi, khi, vượn, nai, hoằng... Ngoài ra, các loài bò sát, 
ếch nhái, côn trùng củng rất phong phú. 

Hệ sinh thái rừng nhiệt đơi ầm gió mùa phát triển trên đất feralit là cảnh 
quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ấm gió mùa ở nước ta. 


3. Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động 
sản xuất và đời sống 


46 


“Thiên nhiên nhiệt đới ảm gió mùa ảnh hướng đến nhiều mát hoạt động, 
sản xuất và đời sống, trực tiếp nhất và rõ rệt nhất là hoat đông sản xuất 
nông nghiệp. 


a) Ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 


— Nến nhiệt ấm cao, khí hâu phân mùa tao điều kiện cho chúng ta phát 
triển nên nóng nghiệp lúa nước, táng vụ, đa dạng hoá cây trồng, vật 
nuồi. Cân tận dụng mặt thuận lợi này để không ngừng nâng cao năng 
suất cây trồng và nhanh chớng phục hói lớp phủ thực vật trên đất trống 
bằng mô hình nông — lâm kết hợp. 

— Tuy nhiên, tính thất thường của các yếu tố thời tiết và khí hàu gây khó 
khán cho hoạt động canh tác, cơ cấu cây trồng, kế hoạch thời vụ, phòng. 
chống thiên tai, phòng trừ dịch bệnh... trong sản xuất nông nghiệp. 


b) Ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất khác và đời sống 


— Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa tạo thuận lợi cho nước ta phát triển 
các ngành kinh tế như lâm nghiệp, thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch 
và các hoạt động khai thác, xây đựng... nhất là vào mùa khô. 


— Tuy nhiên, các khó khăn, trớ ngai cũng nhiều : 


+ Các hoạt động giao thông vận tải, du lịch, còng nghiệp khai thác... 
chịu ảnh hường trực tiếp của sự phân mùa khí hậu và mùa nước của 
sông ngÒi. 


+_ Độ ầm cao gây khó khăn cho viéc bảo quản máy móc, thiết bị, nông sản. 


+ Các thiên tai như mưa bão, lũ lụt, hạn hán hằng nám gây tốn thất rất lớn 
cho mọi ngành sản xuất, gây thiệt hại về người va tài sản của dân cư. 


+ Các hiện tương thơi tiết bất thường như dông, lốc, mưa đá, sương 
muối, rét hại, khô nóng... cũng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và 
đời sống nhân dân. 


+ Môi trường thiên nhiên dẻ bị suy thoái. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các 
thành phần địa hình và sòng ngòi ở nước ta... 

2. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phần đất, 
sinh vật và cảnh quan thiên nhiên ở nước ta như tế nào ? 

3. Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến sản 
xuất và đời sống. 
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Thục hanh : Ve biêu đó khí hậu thẻ hiện 
tương quan nhiệt ảm. Nhận xét sự 
hản hoá khí hậu _ 


I. Dựa vào bảng số liệu sau : 


Nhiệt độ và lượng mua trung binh thảng của một số địa điểm 


I 16,4 18,8 19/7 161,3 25,8 138 
II 17,0 262 20.9 82,8 26,7 41 
II 20,2 438 232 471 279 10,5 
IV 237 90,1 28,0 516 28,9 50,4 
v 273 188,5 280 821 28,3 218,4 
VỊ 28,8 230,9 29/2 116,7 275 3117 
VII 289 2882 294 S52 271 283/ 
VIII 22 3180 288 104,0 271 269,8 
!lX 272 265.4 270 473,4 28,8 327/1 
X 246 130,7 25,1 795,6 26/7 266,7 
XI 214 43.4 232 580,6 24 T165 
XII 18/2 234 20,8 2874 257 483 
Trung l 
bình 235 1687 251 2868 271 1981 
năm 


Ghi chu -_ 21°01'B, 105°48'Ð là loạ độ địa li (vì đồ, kinh đó), 5m la độ cao so vai 
mực nuớc biển của địa điểm Hà Nội. 
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a) Vẽ biểu đổ khí hậu thể hiện tương quan nhiệt ẩm của 3 địa điểm : 
Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. 


b) Nhận xét về chế độ nhiệt, chế độ mưa và sụ phân hoá mùa của các 
địa điểm trên theo các tiêu chí sau : 


Nhiệt độ trung bình tháng ( t ) < 18°C : tháng lạnh. 
(tt) > 25°C : tháng nóng. 
Lượng mưa trung bình tháng ( p ) > 100mm : tháng mua. 


Lượng mưa trung bình tháng p < 2t: tháng khỏ. Ví dụ, theo bảng 
số liệu trên, nhiệt độ tháng Ì ở Hà Nội là 16,4°C, lương mưa là 
18,6 mm, đó là tháng khô. 


Lượng mưa trung bình tháng p <1 :tháng hạn. Theo bảng, nhiệt độ 
trung hinh tháng | ở Thành phố Hồ Chí Minh là 25,8°C, lượng mưa 
là 13,B mm, đó là tháng hạn. 
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2. Cách tiến hành 
a} Vẻ hai dường đồ thị biểu diễn nhiệt độ và lượng mưa của mỗi rrạm trên củng 
một hệ trục toa độ. 
~_ Một đường biểu diễn nhiệt đô. 
~_ Một đường biểu diễn lượng mua. 
—_ Trục ngang chỉ 12 tháng. 
— Trục đứng chia theo tỉ lệ với p = 2 1 (p là lượng mưa, † là nhiệt độ ) 
Tham khảo cách vẽ theo mẫu dưới dây : 


tứ) P (mm) 
Lủi 400 
70Ị 300 
| 200 
50 71001 
40 s0 
—— Nhiệtđồ 
30 s0 
— tướng mưa 
_ ... =ố 40 
(P3 100mm) „uy sẻ 
BE m.cco 
(s20 9 
TT" CHỢ M V W VU VN XI ẤN nạp 
Hình 12. Biểu dỏ thể hiện tương quan nhiệt ẩm của khi hậu Ha Nói 
b} Can cứ vao bảng số liệu và đỏ thi, điền vào bảng theo mẫu sau và nhận xét sự 


khác nhau về khi hậu giưa 3 địa điểm : 


Hà Nội 
Huế 


TP. Hồ Chí Minh 


5ũ 4-ÐL12 NG/8. 


Thiên nhiên phân hoá đa dạng 


I. Thiên nhiên phân hoả theo Bắc - Nam 
Nguyên nhân chủ yếu nào tao nên sụ phản hoá thiên nhiền theo chiếu 
Bắc — Nam ? 

2) Thiên nhiên phân hoá rheo Bắc - Nam chủ yếu đo sự thay đổi của khi hậu 
© nước ta, tư Bác vao Nam, sư gia tăng nhiệt đỏ theo ví đã không chỉ 
do gọc nhấp xa lắng mà củn do ảnh hưởng của gió mùa Đồng Bác lam 
hà thấp đang ke nhiệt đố miền Bắc vào mua đồng. 

Sư khac nhau vé nén nhiết đồ và biến đó nhiệt đỏ lam chó khi hấu vá 


thiện nhiên nước ta có sự phân hua giữa miền Bác và miền Nam mà ranh 
giới là đây núi Bạch Ma. 


ọ 


10 
19 MU NV V VI VI VH X % 31 KH Thắng 


LÔ HN V VEVIVNI X W ÈÍ Tháng 
Hã Mội E8 Lượng mưa  —#—Nhiệt độ TP.Hồ Chí Minh 
Hinh 14. Biểu dõ nhiệt đỏ và luơng mua ở Hà Nội va TP. Hồ Ghi Minh 
— Tũ hinh 13. nhạn xel vẽ chế độ nhiẹt và chẽ dọ mua ở hai địa điểm trên 


— Tủ nhận xel, hay neu gặo diêm khi hậu phân lanh thổ phia Bắc va tác dộng cua 
nò đền thiên nhiên. 


b) Phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra} 


Thiền nhiên ở đây đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ấm gió mùa có 
mùa đóng lạnh. 


Nền khí hâu nhiệt đới thẻ hiên ở nhiệt độ trung bình năm trên 20°C. Do ảnh. 
hưởng của gió mùa Đòng Bắc nên khí hậu trong nắm có mùa đòng lạnh với 
2 ~3 tháng nhiệt đó trung bình < †8°C, thể hiện rõ ở trung du, miền núi Bắc 
Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Biên độ nhiệt đỏ trung bình năm lớn. 


Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đơi rừng nhiệt đới gió mua. Sự phân 
mùa nóng lạnh làm thay đồi cảnh sác thiên nhiên : mùa đông báu trời 
nhiều mây, tiết trời lạnh, mưa ít, nhiều loài cây bị rụng lá ; mùa hạ trời 
năng nớng, mưa nhiều, cây cối xanh tốt. Trong rừng, thành phán loài 
thực vật, đông vật nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn cé các loài cây 
cận nhiệt đới như đề, re và các loài cày ôn đới như sa mu, pơ mu cùng 
các loài thú có lông dày như gấu, chồn... Ở vùng đồng bằng, vào mùa 
đông trồng được nhiều loại rau, quả cân nhiệt và ôn đới. 


c) Phân lãnh thổ phía Nam (từ dãy Bạch Mã trở vào} 
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Tu nhận xét về chế độ nhiệt và lượng mua TP. Hồ Chí Minh, hãy nêu đặc điểm 
khí hậu phần lãnh thổ phia Nam và lác động của nó đến thiên nhiên. 

Thiên nhiên khu vực này mang sắc thái của vùng khí hâu cận xích đạo 
gió mùa. 

Nền nhiệt đô thiên vé khí hậu xích đạo, quanh năm nóng, nhiệt độ trung 
bình năm trén 25°C và không có tháng nào dưới 20°C. Biên đó nhiét độ 
trung bình năm nhỏ. Khí hậu gió mùa thể hiện ở sự phân chia thành hat 
mùa mưa và khó, đäc biệt rõ từ ví độ 14°B trở vào. 


Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đới rừng cân xích đạo gió mùa với 
thành phản thực vật, động vật phần lớn thuộc vùng xích đạo và nhiệt 
đới từ phương Nam (nguồn gốc Mã Lãi — Inđônêxia) đi lên hoặc từ phía 
tây (Ấn Độ — Mianma) di cư sang. Trong rừng xuất hiên nhiều loài cây 
chịu hạn, rụng lá vao mùa khô như các loài cây thuộc họ Dáu. Có nơi 
hình thành loại rừng thưa nhiệt đới khó, nhiều nhất ở Tây Nguyên. Động 
vật tiêu biểu là các loài thú lớn vùng nhiệt đới và xích đao như voi, hồ, 
báo, bò rừng,... Vùng đâm lầy có trăn, rắn, cá sấu,... 


Câu hỏi va bài tập 


¡- Qua bảng số liệu sau, hãy nhận xét nhiệt độ và biên độ nhiệt độ của 
3 địa điểm Hà Nội. Huế. TP. Hồ Chí Minh và nêu sự biến đổi nhiệt 
độ theo vĩ độ. 


Hà Nội 
VI 235 164 289 128 
219018 (tháng) _ (háng VI) 
Huế í 
Vdj 251 197 24 9 
18928 tháng) (hángVI) 
TP Hồ Chỉ 
va 2T1 — 257 289 — 32 
Iec tháng 3i) (høgM) 


138 40/0 28,2 


2. Lập bảng so sánh đặc điểm khí hậu và cảnh quan thiên nhiên cúa 
phần lãnh thổ phía Bác và phần lãnh thổ phía Nam nước ta. 
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Bài I4 


Thiên nhiên phân hoá đa dạng 
(tiếp theo) 


2. Thiên nhiên phân hoá theo Đông — Tây 


Quan sat tren bản đỏ Địa lÌ tụ nhiên Việt Nam (hoạc Atlat Địa lí Việt Nam) 
nêu nhận xe† vẽ sụ phản hoả thiên nhiên tù Đóng sang Tảy. 


Tư Đóng sang Tây, thiên nhiền nước ta có sự phần họa thanh 3 đái rò rồi : 


4) Vùng biển và thẻm lục địa 


'Vũng biến nước ta lớn gán gấp 3 lần điện tích đất hén. Độ nông — sâu, 
Tông — hẹp cua thêm lục địa có quan hế chất chẽ vơi vụng đồng bằng. 
vùng đối nui kế bén và thay đối theo từng đoạn hơ biến. 


Dựa vao bản đồ Địa l tư nhiên Việt Nam, nêu dản chưng vế mỏi quan hẻ đó. 


“Thiên nhiên vung biên nước ta đa đạng và giau có, tiếu biểu cho thiên 
nhiên vũng biển nhiệt đơi âm gio mùa. 


b) Vùng đồng bảng ven biến 


Thiên nhiên vung đồng bảng nước ta thay đối tuy nơi, thẻ hiện mỏi quan 
hè chât che vơi đái đói núi phía tây và vùng biên phía đông, 

Đóng bằng Bác Bỏ và đồng bằng Nam Bộ mở rông với các bài triểu thấp 
phảng, thếm lục địa rồng, nóng ; phong cảnh thiên nhiên trụ phụ, xanh 
tươi, thay đói theo mua. 

Dại đồng bằng ven biến Trung Bộ hẹp ngàng và bị cha cải thanh nhưng, 
đồng bằng nho. đường bơ biến khúc khuyu với thêm lục địa thú hẹp. tiếp 
giáp vune biển sâu : cac đang địa hình bói tụ. mái món xen kế nhau, các 
côn cát, đâm phá kha phố biến : thiên nhiên có phán khác nghiệt, đất địa 
kẽm màu mỡ những giau tiểm năng du lịch và thuận lợi chủ phát triển 
các ngành kinh tế biến. 


c} Vung đi nủi 


Sư phản hoa thiên nhiên theo Đồng = Tây ứ vụng đối núi rất phúc tap, 
chủ yêu do tac đóng cua giồ mùa với hưởng của các dày núi, 


Hãy nêu ảnh hưởng của gó mùa va hướng các dãy núi dên sự khác biệt về thiên nhiên 
qữa vùng núi Đóng Bác với vùng nủi Tây Bắc, ga Đông Trường Sơn với Tây Nguyền. 
Trong khi thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sác thái cân nhiết đới 
gió mùa thì ở vung núi thấp phía nam Táy Bắc lại có cảnh quan thiên 
nhiên nhiệt đới gió mùa và ớ vùng núi cao Tây Bác, cảnh quan thiên 
nhiên giống như vùng ón đới. 

Khi sườn Đóng Trường Sơn đón nhận các luồng gio từ biển thổi vào tạo 
nên mỏi mùa mưa vào thu đóng, thì ở vùng Tây Nguyên lại là mùa khô. 
nhiều nơi khỏ han gay gắt, xuất hiện cảnh quan rừng thưa. Còn khi Tây 
Nguyên vào mùa mưa thì bên sươn Đông Trường Sơn nhiều nơi lai chíu 
tác đông của gió Tây khô nóng. 


4. Thiên nhiên phân hoá theo độ cao 


Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hoá thiên nhiên theo độ cao ? Sự phân hoá 
theo độ cao biểu hiện rõ ở các thành phán tự nhiên nào ? 


Thiên nhiên nước ta có 3 đai cao : 
a) Đai nhiệt đới gió mùa 

~_Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có đô cao trung bình dưới 600 — 
700m, ở miền Nam lên đến đó cao 900 — 1000m. 

—_ Khí hâu nhiệt đới biểu hiện rõ rệt ở nền nhiệt độ cao, mua hạ nóng (nhiệt 
độ trung bình tháng trên 259C). Độ ám thay đồi tuỳ nơi : từ khô han đến 
ầm ướt. 

—. Đất trong đai này bao gồm : 

+ Đất đồng bàng chiếm gản 24% diện tích đất tư nhiên cả nước, 
với các nhớm : đất phù sa, đất phèn, đất mặn, đất cát.... Trong đó, 
có diện Lịch lớn nhất và tốt nhất là đất phù sa. 

+ Đất vùng đồi núi thấp chiếm hơn 60% điện tích đất tư nhiên của 
cả nước, chủ yếu là nhớm đất feralit. Trong đó, tốt nhất là đất feralit 
nâu đỏ phát triển trên đá mẹ badan và đá vôi. 

— Sinh vật gồm các hệ sinh thái nhiệt đới : 

+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới âm lá rộng thường xanh hình thành ở 
những vùng núi thấp mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, mùa khô không 
rỏ. Rừng có cấu trúc nhiều tâng vơi 3 tầng cây gỎ, có cây cao tới 
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31 — 40m, phần lớn là các loài cây nhiệt đới xanh quanh năm. Giới 
động vãt nhiệt đơi trang rưng đa dang và phong phụ. 

+ Các hệ sinh thái rưng nhiệt đới gió mùa ; rừng thường xanh. rững 
nửa rụng l, rững thưa nhiệt đơi khó. Trên các loại thô nhường 
đắc biệt có các hệ xinh thải rừng thường xanh trên đã vôi ; rừng 
ngâp mản trên đất màn ven biến ; rừng trảm trên đất phen : 
xa van, cây bui gai nhiệt đối khó trên đất cát, đất xám vựng 
khỏ han. 


b) Đai cận nhiệt đới glö mùa trên núi 


Ở miền Bắc, đai cân nhiệt đời gió mùa trên núi có đồ cao từ 6000 ~ 700m 
đến 2600 m, ở miền Nam từ 900 — 1000 m đến 2600 m. 


—_ Khi hãu mát me, không ce thang nao nhiệt độ trên 25°C, mưa nhiều hơn, 
đô âm tăng, 


+ Õ độ cao từ 600 — T0 m đến 1600 — 1700 m, khí hậu mát mẻ và 
độ âm tăng đã tạo điều kiên hình thành các hệ sinh thái rừng cán nhiệt 
đơi là rộng vá la kim. Nhiệt đồ giảm làm han chế quả trình phân giải 
chất hữu cơ, mùn được tích luy, hình thành đất feralit có mùn với 
đặc tính chua. Đóng thời quá trinh phong hoä yếu đi, nén tảng đất 
mỏng hơn, 
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Trong rừng xuất hiện các loài chữn, thủ cận nhiệt đời phương Bác. Các 
loài thủ cỏ lông dây như gâu. sóc. cấy, cao. 


+ Ö đề cao trên 1600 -- ]700 m. nhiệt độ thắp, qua trình feralit ngừng 
trẻ, hình thanh đất mun. Rưng sinh trưởng kem, thực vàt thấp nho. 
đơn giản về thành phán loài ; rêu, địa y phủ kín thân, canh cày, Trong 
rừng cö mät các loài chìm dị cụ thuộc khu hẻ Himalaya. 


€) Đai ôn đới gió mùa trên nủi 


—. Đại ön đời gio mùa trên núi có độ cao tù 2600 mm trở lên (chỉ có ở Hoàng 
Liên Sơn). 


— Khi hậu có nét giông khi hậu ôn đơi, quanh năm nhiệt độ dười Lấ%C, 
mùa đông xuống dưới 5°C ; cö các loại thực vật ôn đời như đỗ quyền, 
lanh sam, thiết sam. Đất ở đây chủ yếu là đất mùn thô. 


Cầu hỏi và bài tập 


1. Hãy nêu khái quát sự phân hoá thiên nhiên theo Đông - Tây ở nước 
la. Giải thích sự khác nhau về thiên nhiên giữa vùng núi Đông Bác 
với vùng núi Tây Bác, giữa Đông Trường Sơn với Tây Nguyên 

2. Điển nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau : 


bi 


(tiếp theo) 


9 M0 DưAAWỜn 
LỆ — Dhmne đòu>a 
LÊ Bm hy 
Sâm só 
TT Ramgamenuruyen 
Bên gớ suốc ga 


Hình 18. Cáo miễn địa li 4U nhiên, 


Ẹ Ï Thiên nhiền phân hoá đa dạng 


Dụa vào hình 15 và kiến thức đã học, hãy xác định phạm vì 3 miễn địa lí tự nhiên 
và nêu đặc trưng cơ bản về địa hình và khí hậu của mỗi miền. 


4. Các miền địa lí tự nhiên 
a) Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ 


Ranh giới phía tây — tây nam của miền nằm đọc theo hữu ngạn sông 
Hồng và rìa phía tây, tây nam đồng bằng Bác Bỏ. 


Miền Bác và Đóng Bác Bác Bộ có hai đặc điểm cơ bản là : quan hẻ mắt 
thiết vớt Hoa Nam (Trung Quốc) về cấu trúc địa chất — kiến tạo và chịu 
tác động mạnh nhất của gió mùa Đông Bác. Các đác điểm này được thẻ 
hiện qua các thành phán tự nhiên của miễn. 


Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp với đó cao trung bình 600 m. Hướng, 
vòng cung của các dây núi và các thung lũng sông là nét nồi bát trong 
cấu trúc sơn văn của miền. Địa hình cácxtơ khá phố biến. Hướng 
nghiêng chung là tây bác — đòng nam với các bé mát đia hình thấp 
dân ra biển và sự hợp lưu của các dòng sông lớn khiến cho đồng bằng 
Thở rộng. 


Địa hình bờ biển đa dạng : nơi thấp phảng, nơi nhiều vịnh, đảo, quần 
đảo.Vùng biển đáy nông, tuy nhiên vẫn có vịnh nước sâu thuân lợi cho. 
phát triển kinb tế biển về nhiều mát. 


Tài nguyên khoáng san : giàu than, sắt, thiếc, vonfram, chỉ, bạc, 
kẽm, vật liêu xây dựng.... Vùng thẻm vịnh Bác Bộ có bế dáu khí 
Sông Hồng. 


Sự xâm nhập mạnh của gió mùa Đông Bác tao nèn một mùa đỏng lanh. 
Đác điểm này được thể hiện ở sư ha thấp đai cao cân nhiệt đới (với nhiều 
loài cây phương Bác) và sư thay đối cảnh quan thiên nhiên theo mùa. 


Sự bất thường của nhịp điệu mùa khi hàu, của đòng chảy sông ngòi và 
tính bất ồn định cao của thời tièt là những trở ngại lớn trong quá trinh 
sử dung tư nhiên của miền. 


Hãy nêu các thế mạnh và hạn chế trong khai thác, sử dụng tự nhiên của miền. 


39 


b) Miền Tây Bác và Bắc Trung Bộ 


Miền Tây Bác và Bác Trung Bộ nàm từ hữu ngan sòng Hồng tới đảy 
núi Bạch Mà. 

Hai đặc điểm chung cơ bản của miền là : có mối quan hệ với Vân Nam 
(Trung Quốc) vé cău trúc địa chất — kiến tạo và sự suy yêu ảnh hưởng 
của gió mùa Đông Bắc. 

Mối quan hệ với Vân Nam (Trung Quốc) về cáu trúc địa chất — kiến tạo thể hiện 
ở đặc điểm địa hình của miền nhu thế nào ? 


Đặc điểm này được thể hiên ở hướng tây bắc - đông nam của các hệ 
thống núi và thung lùng sông ; ở địa hình núi cao, núi trung bình chiếm 
ưu thế và ở tính chất nhiệt đới tảng đản (so với miền Bắc và Đông Bắc 
Bắc B), với sự có mật của thành phán thực vật phương Nam. 


Đây là miền duy nhất có địa hình núi cao ở Việt Nam với đây đủ ba đai 
cao. Địa hình núi ưu thế, trong vùng núi có nhiều bề mặt sơn nguyên, 
cao nguyên, nhiều lòng chảo,... thuận lợi cho chăn nuôi đại gia súc, trồng 
cây công nghiệp, phát triển nông — lâm kết hợp. 

Các dày núi thuộc Trường Sơn Bác ăn lan ra biển đà thu hẹp dân diện 
tích đồng bằng ven biển. 


Đoan từ đèo Ngang đến đèo Hải Ván, ven biển có nhiều cồn cát, nhiều 
bãi tắm đẹp ; nhiều đám phá thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản. 


Vai trò bức chắn của dãy Trường Sơn với hai mùa gió nghịch hướng 
đông bắc và tây nam đã làm cho mùa mưa chậm dán sang thu đông và 
hình thanh thời tiết gió Tây khô nóng ở đồng bằng Bắc Trung Bộ vào 
mùa hạ. 


Rừng còn tương đối nhiều ở vùng núi Nghè An, Hà Tĩnh (chỉ sau Tây Nguyên). 
Khoáng sản có sắt, đồng, apatit, crôm, thiếc, titan, vật liệu xây dựng. 
Bảo lũ, trượt lở đất, han hán là những thiên tai thường xảy ra trong miền. 


€) Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ 
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Dụa vào hình 15 và kiến thức đã học, hãy nêu điểm khác nhau cơ bản về tự 
nhiên giữa miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ với hai miễn trên, 


Phạm vi miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là từ đây núi Bạch Mã trở 
vào Nam. 


Miền này có cấu trúc địa chất — địa hình khá phức tạp, gồm các khối núi 
cổ, các sơn nguyên bóc mòn, các cao nguyên badan, đồng bằng châu thồ 
sðng lớn ở Nam Bộ và các đồng bằng nhỏ, hẹp ven biền Nam Trung Bỏ. 
Sư tương phản vẻ địa hình, khí hạu, thuỷ văn giữa hai sườn Đông — Tây 
của Trường Sơn Nam biều hiện rõ rệt. 


Bơ biển Nam Trung Bộ khúc khuýu, nhiều vịnh biến sâu được che chắn 
bởi các đảo ven bờ. 

Đặc điểm chung cơ bản của miền là có khí hậu cân xích đạo gió mùa. 
Điều này được thẻ hiện ở nền nhiệt cao, biên độ nhiệt độ năm nhỏ và 
khí hậu có hai mùa mưa, khô rõ rệt. Khí hậu thuận lợi cho sự phát triển 
rừng gió mùa cận xích đạo với cày họ Dầu và nhiều loài thú lớn như voi, 
hồ, bò rừng, trâu rừng ; trước đây có cả tê giác và bò tót ở Tây Nguyên. 
Ven biển, rừng ngập mán phát triển ; trong rừng có các loài trăn, rắn, 
cá sấu đâm lây và các loài chim tiêu biểu của vùng ven biển nhiệt đới, 
xích đạo ầm. Dưới nước nhiều cá, tóm. 

Vùng thém luc đia tập trung các mỏ đáu khí có trữ lượng lớn ; ở lay 
Nguyên có nhiều bôxit. 

Xói mòn, rửa trôi đất ở vùng đồi núi, ngập lụt trên diện rộng ở đồng, 
bàng Nam Bộ và ở hạ lưu các sông lớn trong mùa mưa, thiếu nước 
nghiêm trọng vào mùa khô là những khó khăn lớn nhất trong sử dụng 
tự nhiên của miền. 

Lập bảng để thể hiện các thế mạnh về tài nguyên. và các hạn chế đối vơi sụ 
phát triển kinh tế — xã hội của mỗi miền. 


Cầu hỏi và bai tập 


1. Hãy trình bày đặc điểm tự nhiên của miền Bắc và Đông Bác Bắc Bộ, 
miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 

z Từ đặc điểm tự nhiên, hãy rút ra những thuận lợi và khó khăn của 
mỗi miền trong sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. 


61 


Thục hành : Đọc bản đỏ địa hình, 
:—ÌN - 1 điền vào lược đỏ trống một số dau nui 
và định nủi 


I- Bài tập 
1. Bài tập l 
Xác định vị tr của cac day nui va cao nguyên, các đỉnh nưi và các dong sóng 
trên ban đồ Địa li tự nhiền Việt Nam (hoặc Atla† Địa li Việt Nam). 
a) Các dãy nưĩ và cao HgHVêH 
— Các day nui : Hoàng Liên Sơn, Trương Sơn Bác. Trường Sơn Nam, 
Hoành Sơn, Bách Ma ; các canh cúng, núi : Sông Gâm, Ngắn Sứ, Bắc Sơn. 
Đồng Triểu. 
— Các cau nguyên đã với : Tả Phính, Sín Chán, Sơn La, Móc Cháu 
— Các cao nguyên badan : Play Ku, Đák Lák, Mơ Nông, Di Linh. 
bị Các định nữa 
Phanxipang : 3143 m ; Khoan La Sản : 853 m ; Pu Hoại ; 2452 m ; 
Tây Côn Linh : 3419 m; Ngọc Linh : 2598 mí ; Pu xai lái leng : 2711 m: 
Rão Co ; 3235 m : Hoanh Sơn : 1046 m; Bạch Má : 444 m: Chư Yang Sản : 
2405 m ; Lang Biane : 2167 m. 
e| Các dòng sông 
Sông Hồng, sông Chay, sông Lô, sông Đà, sóng Thái Bmh, sông Mã, 
sóng Cá. sông Hương, sóng Thu Bón, sỏng Trà Khúc. sông Đá Rảng, 
xóng Đồng Nai, sông Tiến. sòng Hầu. 
2. Bài tấp 2 
Điền vào lược độ trông : 
—_ Cúc canh cung núi : Sông Gâm, Ngân Sơn, Bác Sơn. Đảng Triều 
— Các đây nút : Hoang Liên Sơn, Trương Sơn Bác, Trường Sơn Nam. 
Hoành Sơn. Bach Ma : 
— Các đưnh núi : Tây Củn Linh, Phạnxipang. Ngọc Linh. Chư Yang Sin. 


I[ Gợi y cách làm 
Bài tài: L: 
Xúc định vị trị và đọc tên cac đây núi, định nui, các dong sống (theo yêu 
cáu của hài) đưa trên bạn đó Địa lí tự nhiên (hoặc Atlit Địa lí Việt Nam) 
Bài tài 2: 
— Học sinh tự ve lược đồ trồng Việt Nam, 
— Điện cac nói dung theo yếu cầu vào lược đố. 


Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên 


Ruộng bậc thang ở vùng núi phía Bắc 


Sử dụng. bảo vé 
tai nguuén thiên nhiên và mói trưởng - 


Bảo vẻ tài nguyên thiên nhiền và mỏi trường bao gồm việc sử dụng tài nguyên hợp 
l, làu bền và đảm bảo chất lượng môi trường sống cho con người. 


I. Sử dụng và bảo vệ tải nguyên thiên nhiên 


a) Sử dụng và bảo vệ tải nguyên sinh vật 
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—_ Tai nguyên rừng : 


+ Suy giảm Tài nguyên rừng va hiện trạng rừng 
Bảng 17.1. Sụ biến động diện tích rừng qua một số năm 


1943 14.3 143 0 430 
1983 Tà 68 04 220 
2005 12/7 10/2 25 38/0 


Dưa vào bảng 17.1, nêu nhận xét về biển động điên tích rừng qua ha 
giai đoạn 1943 - 1383 và 1983 - 2005. Vì sao có sự biến động ởo ? 


Mặc dù tổng diẻn tích rừng đang tảng dần lên, nhưng tài nguyên rừng. 
vấn bị suy thoải vi chất lượng rừng chưa thế phục hồi. 


Năm 1943, loại rưng giàu của cả nước có gần TÔ triệu ha (chiếm 70%; 
điện tịch rững). Đến nay, tuy đã cö gân 40% điện tích đất có rừng che 
phù, nhưng, phán lớn là rừng nơn mới phục hói và rừng trồng chưa 
khai thác được. Vị thế, 70% điện tích rừng la rừng nghe va rừng 
mới phục hối. 


5-PL12-NGIA, 


+ Các biện pháp bảo vệ 
Ngoài giá tri kinh tế, rừng còn giữ vai trò cân bàng sinh thai môi trường. 
®Đ đám bảo vai trò cúa rừng đối với việc bao vẻ môi trường, theo quy 
hoach phải nàng độ che phú rừng của cả nước hiện tại từ 38% lên 
45 — 50%, vùng núi dốc phải đạt 70 — 80%. 


Trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng, sự quản lí cúa Nhà nước được thể 
hiện qua những quy định về nguyên tắc quán lí, sử đụng và phát triển đối 
với 3 loại rừng : rừng phòng hộ, rừng đác dụng và rừng sản xuất. 

®_ Đối vơi rừng phòng hộ : có kế hoạch, biện pháp bảo vệ, nuỏi dưỡng 
rừng hiện có, trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc. 

œ_ Đối với rừng đặc dung : bảo vệ cánh quan, đa dạng sinh vàt của các 
vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên. 

® Đối với rừng sản xuất : đảm bảo duy trì phát triên điện tích và chất 
lương rừng, đuy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lương 
đất rưng. 


Triển khai Luât bảo vé và phát triển rừng, Nhà nước đã tiên hành 
giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân. 

Nhiệm vụ trước mắt là quy hoạch và thực hiện chiến lược tróng Š triệu ha 
rừng đến năm 2010 nhằm đáp ứng yêu cầu nàng độ che phú rừng lên 
43% và phục hồi lai sự cân bằng mời trường sinh thát ớ Việt Nam. 


—. Đa dạng sinh học : 


+ Suy giảm đa dạng sinh học 


Sinh vật tự nhiên ở nước ta có tính đa dạng cao, thế hiện ở số lương 
thành phán loài, các kiều hệ sinh thái va nguồn gen quý hiếm. 

Tuy nhiên, tac động của con người đã làm thu hẹp điện tích rừng tư 
nhiên, đồng thời cũng làm nghèo tính đa đang của sinh vât. 

Nguẻn tài nguyên sinh vật dưới nước, đặc biệt nguồn hải sản của 
nước ta củng bị giảm sút rò rết. Ngay ở vùng biến Tảy Nam. nơi giàu 
có về nguồn hai sản thì sản lương đanh bắt cá. tôm cũng giam sút 
đáng kể. Nhiều loài có nguy cơ tuyệt chúng như cá moi, cá cháy.... 
nhiều loài đang giảm mức độ tập trung như cá chín, cá gúng, ca 
hỏng... Đó là hâu quà cua sự khai thác tài nguyên quá mức và tình 
trạng ô nhiễm môi trường nược, nhất là vùng cửa sông, ven biến, 


65 


Bảng 17.2. Sụ đa dạng thành phán loài và sụ suy giảm số lượng loài 
thục vật, dộng vật 


Số lượng loài đã biết 14500 300 830 400 550 2000 


Sö lương loại bị mất dân 50 96 57 62 90 


Trong đó, số lượng loài có 


nguy tø tuyệt chủng bi Sẽ sã g — 


+ Các biến pháp bạo về đa đang sình học 
Nha nuớc đã thục hiện những biện phap gì de bao vệ đa dang sinh học ? 


® Xây dựng và mơ rồng hệ thông vươn quốc giá và các khú bảo lồn 
thiên nhiên. Nam 1986 cả nược mọi có 87 khu với 7 vươn quốc gi. 
Đến nam 2007. đã có 30 vươn quốc giá. 65 khu dự trữ thiền nhiên và 
báo tôn loài — vinh cạnh, trong đo 6 khu được LINESCO công nhàn 
la khu dư trừ sinh quyền của thế giới. 


ø Bạn hanh "Sách đỏ Viết Nam” : Để bảo vẻ nguồn gen động. thực 
vải quy hểm khỏi nguy cơ tuyết chúng, đá có 360 loại thực vải 
và 350 loài động vất thuốc loại quy hiếm được đưa vao “Sách đó 
Việt Nam” 


®- Quy định khai thác : Đề đam báo sự dụng lâu đạn các nguồn lợi sanh 
vất của đất nước, Nha nược đã bạn hành các quy định trong khai 
thắc như cảm : khái thác gỗ quy, khái thác gỏ trong rưng cẩm, rưng 
nón, gây chủy rưng ; cảm sản bắt đong vất trai phép ¡ cảm dùng chất 
nộ đánh bát cá và các dụng cụ đănh bát cá con, ca bột ; cảm gáy độc 
hài cho môi trường nước. 


"và hảo về rãi nguyên đất 
Hãy nẹu các bie.i hien suy that tái nguyên đái 6 nốc 13 
—. T]iện trạng sử dụng ti nguyên đất : 


Theo số liệu thông kẻ năm 2005, nước tá có khoang L3.7 triểu hạ đái 
có rựng và 9.4 triệu hà đất sử dụng trong nòng nghiền (chiếm hơn 28.4 tỉ 


G6 S6 TAỂNG 


tông diện tích đất tự nhiên), trung bình hơn 0, ha trên đầu người. Trong 
số 5,35 triệu ha đất chưa sử dung, đất bằng chỉ có khoang 350 nghìn ha, 
con lai 5 triệu ha là đất đồi núy đã bị thoái hoá. Do vậy, khả năng mơ 
rộng đất nóng nghiệp ở đồng bảng không nhiều, viếc khai hoang đát đối 
nu! lam nóng nghiệp cần pha: hết sức thân trong. 
Những năm gắn đây, đo chủ trương toan dân đấy mạnh bao về rưng và 
tròng rừng. diện tịch đát hoang, đói núi troc giàm mạnh. 
Tuy diện tịch đất hoang, đối núi trọc giám, nhưng diện tích đất đai bị 
suy thoái vận còn rất lớn. Hiên cả nước có khoảng 9.3 triệu ha đảt bị đe 
doa hoang mác hoá (chiếm 28 % diện tích đất đai). 

— Cac biển pháp bảo vẻ tài nguyên đất : 
Đối với vụng đói núi, đề hạn chế xói mòn trên đất đốc phải áp dụng tổng 
thẻ cac biên pháp thuy lợi. canh tác như : làm ruỏng bậc thang, đào hố 
vây ca. trồng cây theo bằng. Cai tạo đất hoang, đối trọc bàng các biên 
pháp nông — làm kết hợp. Bảo vệ đất gắn với bao về rừng, giữ nguôn 
nược, Do vậy, cán thực hiện nghiêm ngặt các quy định về quản lí bao vẻ 
rưng, tỏ chưc định canh, định cư cho đân cư miền núI. 
Đất nông nghiệp vốn đã ít, nền chúng ta cần có biến pháp quán lí chặt 
che và có kế hoạch mơ rộng điện tích. Cung với thâm canh, nắng cao 
hiệu qua sư dung đất, cần canh tác hợp lí : chống bạc màu, gáy, nhiềm 
mặn, nhiễm phen ¡ bón phân cai tạo đất thích hợp ; chống ò nhiềm đất 
do chât đc hoá học, thuốc trừ sâu, nước thải còng nghiệp chứa chât độc 
hại, chất bân chứa nhiều vi khuản gây bẻnh hại cây trồng. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Hãy nêu tình hình suy giảm tài nguyên rừng và các biện pháp bảo. 
vệ rừng. 

2. Nêu biểU hiện của sự suy giảm đa dạng sinh học và các biện pháp 
đã được thực hiện để bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta. 

3. Trình bày hiện trạng sử dụng tài nguyên đất ở nước ta. Nêu các biện 
pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và các việc cần làm để tránh thoái 
hoá đất ở đồng bằng. 
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Bài I8 


Su dụng. bảo vé tài nguuen thiền nhiên 
và mỏi trưởng (tiếp theo) 


€} Sử dung và bảo vẻ các rải nguyên khác 


—_ Tải nguyên nước : 


+ Tình hình sử dụng 


Mặc du, nược ta có tat nguyên nước phong phú nhưng việc sử dụng củn 

nhiều bat hợp li. 

«Chưa khai thác hết tiến năng và hiệu quả sự đụng thấp. 

® Nhiều nơi khái thác nguồn nược ngắm quả mức lam giìm lượng nước 
cung cấp, hú thắp mực nước vụ lún đất đái. 

® Lam ö nhiềm nước, nhất là ở các khu do thị, khu cong nghiep, vũng 
cưa sỏng. ven biến. 

*® lương nước cung cấp cho đầu ngưới chưa đủ, chưa đam bạo về sình, 
nhảt la ơ những vung khô han. vung thiểu nước ngọt. 

+ Các biên pháp bảo về 

® Ngoài các biến pháp công trình như xây đáp làm hồ chưa. xây cong 
thoát lũ, cap nước, cần trồng cây tang đó che phu, canh tac đúng Kì 
thuật trên đất đốc đẻ giữ nước vao mùa mưa, tăng lượng nước thân! 
vao mua Khô. 


® Quy hoạch và có kế hoạch phân bố sự dụng nguồn nước một cách 
hiệu quả. 


® Xư li hanh chính đöi với cac cơ sơ san xuất, địch vụ, đản cư khóng 
thực hiện đúng quy định vẽ nược thái, nhằm ngắn chắn nguồn gây Õ 
nhiềm nước. 


® Tuyên truyền. giao dục người dàn không xa nước bản, rác thai vào 
súng hỗ. 


Tại nguyên khoang san : 
+ Tình hình sử dụng 


Nước ta có 3500 mỏ khoang san, nhưng phân nhiều là mo nhọ, phần tàn 
Tiên kho khan trong quan lí khai thác, Hiện này, nhiều nơi kháu thác khoang 
sản bưa bái, không phep, gây làng phì tài nguyễn và ð nhiềm mới trường, 


+ Các biên pháp báo vệ 

©- Quản \í chặt chế việc khai thác. Tránh làng phí tài nguyên và làm ò nhiễm 
môi trường từ khâu khai thác, vận chuyền tới chế biển khoáng sán. 

e© Xử lí những trường hợp vi pham luât như khai thác trái phép, gây ö 
nhiễm môi trường. 

—_ Tài nguyên du lịch : 

+ Tình trang ö nhiễm môi trương xây ra ở nhiễu điểm du lịch khiên 

cánh quan du lịch bị suy thoái. 


+ Cán bảo tồn, tôn tạo giá tri tài nguyên du lịch và bảo vệ mỗi trường 
du lịch khỏi bị ô nhiễm, phát triển du lịch sinh thái. 

—_ Các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác như tài nguyên khí hảu (nắng, 
gió, không khi...), tài nguyên biển,... cùng cần được khai thác, sử dụng 
hợp lí và bảo vé đề phát triển bên vững. 

Cho biết giá trị sử dụng va yêu cảu bảo vệ döi vợi cac loại tải nguyên nay 
2. Bảo vệ môi trường 
Bảo về môi trường gần với sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, đạt 


hiệu qua kinh tế cao, ồn định xã hôi là 3 nội dung trong chiến lược phát 
triến kinh tế — xả hội ở nước ta. 


Có 2 văn đé quan trọng nhất cần quan tâm trong bảo vệ môi trường 
ở nước ta là tình trang mất cân bằng sinh thái môi trường và ô nhiễm 
môi trường. 

—_ Tĩnh trang mất cán bàng sinh thái mới trường : 

Biểu hiện của tình trang này là sự mất cản bàng của các chu trình tuần 
hoàn vật chất (tuần hoàn sinh vât, tuản hoàn nước, tuần hoàn khí 
quyền) gây nên sự gia tảng bảo, lử lut, hạn hán và các hiện tượng biến 
đồi bất thường về thời tiết. khi hậu... 

— Tình trang ö nhiễm mòi trường : 


+ Ở nước ta hiện nay, háu hết nước thải công nghiệp va sinh hoat đồ 
tháng ra sông hô, chưa cua xử lí. Các khu công nghiệp ở Biên Hoà. 
Thành phố Hồ Chí Minh có lượng nước thải hàng ngày là 750 nghìn mÌ ; 
còn ở Hà Nội, mỗi ngày củng có gản 500 nghìn mỶ nước thải đồ vào 
sông, hồ. 
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+ Ô nhiềm không khí : Tình trạng ö nhiễm không khi ở một số khu công 
nghiệp, điêm dân cư đa trợ nên nghiêm trong, nóng đô các chất khi 
CO,, SO;. NO, ... vượt qua tiêu chuẩn cho phép nhiều 


n. 
Nêu oác nguyên nhận gây ô nhiệm không khí. 


+ Ô nhiẻm đất : Nước thái, rác thải sau phân huỷ đèu ngấm xuống đất 
làm ô nhiễm môi trường đất. 


Với hoạt đòng nông nghiệp, lượng thuốc trừ sâu, phán bón hưu cơ 
và hoá chát dư thừa củng là nguồn gây ö nhiễm nhiều vùng đất ở 
nông thôn. 


Trong việc bảo vẻ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở Việt Nam, con 
hàng loạt vấn để khác, mà nay đả trở nén cấp thiệt như vấn đề quản lí 
chát che việc xây đựng các đô thị, cac khu công nghiệp, vấn để sự dụng 
hợp lí các vùng cửa sóng, ven biển đê tránh làm nghèo các hệ sinh thá: 
và làm hỏng vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên có y nghĩa du lịch tái các 
vùng này. 


3. Chiến lược quốc gla về bảo vệ tài nguyên và môi trường 
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Chiến lược quốc gia vẻ bảo về tài nguyên và mới trường ở Viết Nam dựa 

trên nhửng nguyên tác chung của Chiến lược bảo vệ toàn cáu (WSC) do 

"Tổ chức bao tồn thiên nhiên thế giới (TUCN) đề xuất. Chiên lược nhằm 

đám bao cho sự bảo về đi đôi với phát triên bẻn vững. 

Các nhiệm vụ mà chiến lược đẻ ra là : 

— Duy trì các hệ sinh thái, cac quá trình sinh thải chủ yếu có ý nghĩa 
quyẻt định đến đời sống con người. 


— Đám bao sự giàu có cửa đất nược vé vốn gen ca 


loại nuôi trồng cũng 
như các loài hoang dại, có liên quan đến lợi tch lầu dài của nhân đân 
Việt Nam và của cá nhân loại. 


—. Đám bảo việc sử dung hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. điều 
khiên việc sử đụng trong giới han có thể hỏi phục được. 

—. Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cảu về đời sông, 
Con người. 


—_ Phăn đấu đạt tớt trang thải ồn định đân số ở mức cản bàng vơi khả 
năng sử dụng hợp lì các tài nguyên thiên nhiên. 


$ thực hiển được cac nhiệm vụ chiến lược quốc gia trên, ngày 10 tháng I 
năm 1994, Nhà nước đả ban hành Luật báo vệ môi trường. 

Luật bảo vệ mi trường nêu mục tiêu phòng chống, khác phục sự suy 
thoái môi trường, ö nhiễm môi trường, sự cỏ mỏi trường đề đảm báo 
một mỗi trường trong lành, phục vu sự nghiệp phát triển lâu bền của đất 
nước, góp phân báo vệ mỏi trường của khu vực và của toân cảu. 

Vì thế, đế mỗi người dân hiểu và thi hanh luật, trong luật đà giải thích 
nội dung. nhiệm vụ của việc bảo vệ môi trường và quy định bảo vẻ môi 
trường là sư nghiệp của toàn dân. 

Luât cũng đã quy định rõ sự thống nhất quản lí của Nhà nước vẻ bảo vệ 
mới trường, trách nhiễm thí hanh pháp luật báo vệ môi trường cua môi 
tổ chức, cá nhàn. quy định khen thưởng và xử lí vi phạm đổi vơi các tố 
chức. cá nhân trong việc thị hành luật. 

Chiến lược Báo vé möi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 
năm 2020 (mới được Nhà nước ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2006) 
bổ sung nhiêm vu bảo vệ môi trường bao gồm : ngăn ngừa ò nhiễm mỏi 
trường, kiểm soát và cài thiên mỏi trường, 


Câu hỏi và bài tập 
1. Hãy nêu tình hình sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên 
khoáng sản, tài nguyên du lịch ở nước ta. 
2. Nêu nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi 
trường, mục tiêu của Luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 
3. Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì ? Vì sao ? 
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Thực hành : 
3 Tìm hiểu biến động rùng ö nước ta, 
nguuén nhân suu giảm và hậu quả 


Cho bảng số liệu : 


Tổng diện tich rừng, rừng tự nhiên, rừng trồng ở nước ta qua các nãm 


{Đơn vị : triệu ha) 


Tổng đệnhrùng 143 l1 72 93 109 121 127 
Rừng tự nhiên 142 110 68 83 94 100 102 


Rúng trồng 0 01 04 1/0 15 21 25 


1. Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện sự biển động tổng diện 
tích rừng, điên tích rừng tự nhiên và rừng trồng ở nước ta. 

2. Nêu nhận xét và giải thích về sự biển động diện tích các lpai rừng. 

3. Cho biết hậu quả của sự suy giảm tài nguyên rùng. 


“Trồng từng) S0] Semin 4ï go 


Một số thiên tai chủ uếu 


1. Bão 


a) Hoạt động của bảo ở Việt Nam 


Trên toàn quốc, mùa báo bát đáu từ tháng VỊ và kết thúc vào tháng 
XI, đôi khi có bao sớm vào tháng V và muộn sang tháng XII, nhưng 
cường độ yếu. Ở nước ta, mùa bào chậm dán từ Bác vào Nam. Bảo tập 
trung nhiều nhất vào tháng ÏX, sau đó đến các tháng X và tháng VIII. 
Tổng số cơn bào của ba tháng này chiếm tới 70% số cơn bão Lrong toàn 
mùa. Dài đông bàng ven biển miền Trung là vùng chịu tác động manh 
của bảo. 

Dựa vào hình 10.3, cho biết vùng bở biển nao chịu ảnh huỏng mạnh của bao. 
Ví sao ? 


Trung bình mỗi năm có 3 — 4 cơn bảo đỏ bộ vào vùng bờ biển nước ta, 
có năm lên tới 8 — J0 cơn. Nếu tình số cơn bảo có ảnh hường đến thời 
tiết nước ta thì còn nhiều hơn nữa, tính trung bình trong 45 năm gần 
đây, mỗi năm có gần 8,8 cơn bão. 


b) Hậu quả của bão ở Việt Nam và biện pháp phòng chông 


Bão thường có gió mạnh va mưa lớn. Lượng mưa do một trân bảo gây 
ra thường là 300 — 400 mm, có khi đến trên 500 — 600 mm. Trên biển, bão 
gây sóng to đâng cao 9 — 10 m, có thể lât úp tau thuyền. Gió bão lam 
mực nước biển đảng cao thường tới 1,5 — 2 m, gây ngập mặn vùng 
đồng bằng ven biển. Nước dàng tràn đề kết hợp nước lù đo mưa lớn trên 
nguồn dón về làm ngáp trên điện rộng. Báo lớn, gió giật mạnh đói chiều 
tàn phá cá những công trình vững chác như nhà cửa, cong sơ, cầu cống, 
cột điện cao thế... Bảo là một thiên tai gây tác hại rất lớn cho sản xuất 
và đời sống nhân dân, nhất là ở vung ven biển. 


Ngày nay, nhờ vào các thiết bị ve tỉnh khi tượng, chúng ta đã dự báo được 
khá chính xác về quá trình hình thành và hướng di chuyên của bảo. 


Việc phòng chống báo là hết sức quan trọng. Đề tránh thiệt hại do bảo: 
gây ra, khi đi trên biển, các tàu thuyên phải gấp rút trm nơi trú ấn hoặc 
trở vẻ đất liền, Vùng ven biển cán cùng cố công trình đề biển. Nếu có 
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bảo mạnh cần khân trương sơ tản dân. Chống bảo phải luôn kết hợp với 
chống lụt, ủng ở đồng bằng và chống lù, chống xỏi mon ớ miền núi. 


2. Ngạp lụt, lũ quét và hạn hán 


4) Ngập lụt 

Vùng đồng bảng nao ở nuơc ta chịu ngập lụt mạnh. Vị sao ? 

Hiện nay, vùng chịu ngáp lụt nghiêm trọng nhất là đồng bằng sông Hồng ; 
do diện mưa bão rộng, lù tập trung trong các hê thông sông lớn, mặt đất 
thấp, xung quanh có đê sông, đê biên bao bọc. Mức độ đo thị hoá cao. 
củng làm cho ngập lụ( nghiêm trong hơn. Ngập lụt ở đỏng bảng sông 
Cửu Long không chỉ do mưa lũ gây ra mà còn đo triều cường. Vì vảy, 
khi tiến hành tiêu nước chống ngập lut ở đồng bằng sông Cửu Long 
cán tính đến làm các công trình thoát lù và ngăn thuỷ triển. Ở Trung Bỏ. 
nhiều vũng trùng ở Bác Trung Bỏ và đóng bàng hạ lưu cac sông lớn 
Nam Trung Bỏ cùng bị ngập lụt manh vào các tháng [X — X do mưa 
bào, nược biển đảng và lu nguồn vẻ. 


b) Lù quét 


Lũ quet là thiên tai bất thường và gáy hàu quả rất nghiêm trọng. Lũ 
quét xảy ra ở những lưu vực sòng suối mniên núi, nơi có địa hình chia cát 
manh, đô đốc lơn, màât lớp phủ thưc vật, bé mặt đất để bị bóc mon khi 
có mưa lơn. Mưa gây ra lủ quét có cường độ rất lớn, lượng mưa tới 100 — 
200 mm trong vài giơ. Kết quá nghiên cứu của Viện Khi tượng — Thuỷ 
văn cho thây, tư nàm 1950 trở lại đây, ở nước ta năm nào cũng có lũ 
quét mà xu hướng ngày càng tăng. 

Hãy cho biết lũ quét tập trung ở nhũng vùng nào và vào thời gian nào 
†rong năm. 

Ở miền Bác nước ta, lủ quét thường xảy ra vào các tháng VỊ — X, tập 
trung ở vùng nủi phia Bắc. Ở miền Trung. vào các tháng X ~ XII lũ quét 
củng đá xảy ra tại nhiều nơi. 

Đ& giám thiết hại đo lụ quet gây ra cán quy hoạch các điểm dân cư tránh 
các vùng co thẻ xảy ra lũ quét nguy hiếm ; sử dụng đất đai hợp lí. đồng thời 
thực hiện các biện pháp ki thuật thuy lợi, trồng rừng, kì thuát nông nghiệp 
trên đất đốc nhằm hạn chế dòng chày mát và chống xói mòn đất. 
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€) Hạn hán 


Khô hạn kéo đài và tình trang han hán trong mùa khô diện ra ở nhiều 
nơi. Ở miền Bắc. tại các thung lũng khuất gió như Yên Châu, Sông Mã 
(Sơn La), Lục Ngan (Bắc Giang) mùa khô kéo đài 3 — 4 tháng. Còn ơ 
miền Nam, mùa khô khác nghiệt hơn. Thời kì khô han kéo đài đến 4 — 5 
tháng ở đồng bảng Nam Bỏ, vùng thấp Tây Nguyẻn, 6 — 7 thang ở vùng 
ven biển cực Nam Trung Bộ. 

Vì sao lượng nước thiếu hựt vào mùa khô ở miền Bác không nhiều như ở miền Nam ? 
Hãng năm. han hán gây thiệt hại cho hàng van hà cây trồng và thiêu huỷ 
hàng nghìn ha rừng ở nước ta. Nếu tỏ chức phong chống tòt, có thế hạn 
chế bớt thiệt hại do hạn hán gây ra. Phòng chống khô hạn lâu đại phát 
giái quyết bảng xây dựng những công trình thuy lợi hợp lí. 


3. Các thiên tai khác 


Đông đất diễn ra mạnh tài các đứt gây sâu. Tây Bác Việt Nam là khu 
vực có hoat động đông đất mạnh nhát, rỗi đến khu vưc Đòng Bác. Khu 
vực miền Trung ít động đất hơn, còn ơ Nam Bộ động đất biểu hiện ràt 
yếu. Tai vung biển, đông đất tập trung ở ven biển Nam Trung Bộ. 

Việc dư bao trước thời gian xảy ra đồng đất rất kho. Vì vậy, động đất 
văn là thiên tai bất thương. khó phòng tránh. 

Các loại thiên tai khác như lốc, mưa đá, sương muối tuy mang tính cục 
bộ địa phương nhưng xảy ra thương xuyên ở nước ta và củng gày thiệt 
hai lớn đến sản xuất và đời sống nhàn dàn. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Hãy cho biết thời gian hoạt động, hậu quả và các biện pháp phòng 
chống bão ở Việt Nam. 

2. Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét và hạn hán ở nước ta. Cần 
làm gì để giảm nhẹ tác hại của các loại thiên tai này? 

3. Liên hệ với địa phương em về các thiên tai thường xảy ra và biện 
pháp phòng chống. 


ĐỊA LÍDÂN CƯ 


Một khu đỏ thị mới ở Thành phổ Hồ Chí Mình 


76 


Đặc điềm dân số và phản bó dân cư 
ö nước ta 


1. Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc 


"Theo số liêu thống ké, số dân nước ta là 84 156 nghìn người (nắm 2006). 
Với số dân này, nước ta đứng thứ ba trong khu vưc Đông Nam Á 
(sau Inđônêxia và Philippm) và đứng thứ 13 trong số hơn 200 quốc gia 
và vùng lành thö trên thê giới. 


Dân số là nguồn luc quan trọng đề phát triẻn kinh tế đất nước. Với số 
đân đông, nước ta co ngưồn lao động dồi dào, đồng thời cũng là thí 
trường tiêu thụ rộng lớn. Song trong điều kiên của nước ta hiện nay, số 
đản đông là một trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế, nâng cao đời 
sống vật chất và tỉnh thần cho người dân. 


Nước ta có 54 dân tộc sống ở khấp các vùng lãnh thỏ của đất nước, 
nhiều nhất là đân tớ Việt (Kinh), chiếm 86,2% dân số, các dân tốc khác 
chỉ chiếm 13.8% dân số cả nước. 


Trong lịch sử, các dân tộc luôn đoàn kết bên nhau. phát huy truyền 
thống sản xuất, vàn hoá, phong tuc táp quán tạo nẻn sức manh phát 
triên kinh tế, xây dựng đất nước. Tuy nhiên, hiện nay sư phát triển kinh 
tế — Xã hội giữa các vùng còn có sự chénh lệch đáng kể, mức söng của 
một bộ phận đân tộc ít người còn thấp. Vì vậy, phải chú trọng đầu tư 
hơn nữa đối với việc phát triển kinh tế — xã hòi ở các vùng này. 

Ngoài ra, còn có khoảng 3.2 triêu người Việt đang sinh sống ở nược 
ngoài, tập trung nhiều nhất ở Hoa Kì, Ôxtraylia, mốt số nược chàu 
Âu... Tuyết đai bộ phận người Việt ở nước ngoài đéu hướng về Tổ quốc 
và đang đóng góp công sức cho xây dựng, phát triển kinh tế — xã hỏi ơ 
quê hương. 


2. Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ 


Dân số nước ta tăng nhanh, đặc biệt là vào nửa cuối thế kỉ XX, đã 
đân đến hiện tương bung nồ dân số. Tuy nhiên, sự bùng nõ đân số diền 
ra giữa các giai đoạn, các vùng lanh thổ, các thành phán dàn tộc với 
tốc độ và quy mô khác nhau. 
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Hình 21.1. Biểu dó tỉ lạ gia tang dân sö trung bình nảm qua ¿ác giai đoạn 


Từ hinh 21.1. hay nhạn xét ft lê gia táng dân sở qua các giai doan 


Di kết quá của việc thưc 
hiện chính sách đàn số và 
kế hoạch hoa gkt dịnh nên 
II gRả tung dân số có phim 
nhưng con chảm, mới ni 
lân sử nước tì vẫn Lạng thêm 
trung búnh hơn † triệu người. 


Gia táng dân xù nhanh đã 
tạo nén sức ep rất lon đói 
với phát triển kình tế — xả 
hỏi của đái nược, với việc 
Bảo Về lái nguyên thiện 
nhiền. mối trười 
nang cao chất lượng cuớc 
xóng cua 1ững thanh viên 
trong xa hoi. 


Vũ VIỆU 


Dân số nược tà thuộc loài 
tre. nhưng đang có sự hiện 
đối nhanh chóng về cơ cấu 
đản số theo nhơm Luối cái 
củ nược, 


gi: 
Trẻ §rVung.cao 


Bảng 21.1. Sụ biển đối co cấu dán số theo nhóm tuổi ở nước ta, 
năm 1999 và năm 2005 


(Đơn vị: %) 
Từ 0 đến 14 tuổi 3388 270 
Tù 15 đến 59 tuổi 584 640 
Từ 80 tuổi trỏ lên 81 90 


3. Phân bổ đân cư chưa hợp lí 
Mãt đó đân số trung bình ở nước tí là 354 ngướời/km” (nam 2006), 
nhưng phân bố chưa hợp lì giữa cac vung, 

ai Giữa dong bàng với trung dụ, miền núi 


Ø động bằng tập trung khoang 75% đân số, mắt đồ dân so cao, Ở vụng 
trung đu. miễn núi mặt dõ đản số than hơn nhiều số với đồng bảng, 
trong khi vụng này tập trung nhiều tài nguyên thiến nhiền quan trong 
của đât nước. 
Bảng 21.2. Mật độ dân số các vũng của nước ta, nãm 2006 

(Đơn vị : người 


Đồng bảng sông Hồng 1225 
Đông Bảz 148 
Tây Bắc 69 
Bác Trung Bộ 297 
Duyên hải Nam Trung Bộ 200 
Tây Nguyên 89 
Đớng Nam Bộ 511 
Đồng bảng sông Củu Long 420 


TU bang 21.2 hay S2 sánh va rihan xel ve mãi đ3 gắn sö gia cao vung 
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8Ù 


Hình 21.2. Phân bỏ dân cụ 


CHỦ GIẢI 
MÁT BỘ DÂN SỐ ngưn#kmê) 
DưEis0 —_Š. 

L— Tưsn a0 IØ.... ốc 
[f rào: -;oo _ 

“QUY MÔ BAN (ngư) 
1. Trên ° 190 060 ~ Tự 100008 - 08 000 
#3 Từ 500 001 - 1 lộ Hồ) Dư 100008 
2+ 10300001508 000 


Địa nở lút — — —.— Biển giải quốc ga 


b]} Giưa thanh thị vôi nồng thôn 


4. Chiến 
nguồn 


Bảng 21.3. Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nöng thôn 


(Bọn 


1990 


1895 


2000 ` 


2003 


2005 


Tu bang #1 3, hãy so sanh và cho nhạ xet về sU thay É: 
thanh thí nêng thái: 


19/5 


20/8 


242 


258 


269 
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I rô clếP s 


Sư phản bở đân cư chứa hơn lí lam anh hướng rất lớn đến việc sự đụng 
]uoø động, khai thạc tải nguyên. Vị váy, việc phản bộ lại dân cư và lao 


đông trên nhạm ví ca nước là rất cán thiết, 


nga hai! qia Cda EHanl bo gai 


nứ chia hạp l\ 


lược phat triển dân sỏ hợp li và sử dụng co hiệu quả 
lao động của nước ta 


Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiếm chế tốc độ tạng dân số, đây mạnh 
tuyên truyền cúc chư trương chình sách. pháp luật về đản só và kẻ hoạcH: 


hoa gái định. 


Xây dựng chình xách chuyên cư phú hợp để thúc đây sự phản bó dút: 
cư, lao đồng pưa cúc vựng, 


Này dưng quy hoạch và chính sách thích hơn nhằm đáp ứng xu thế 


chuyên dịch cơ cầu đản số nông thủn và thanh thì. 


RỊ 


Mot|EHỦIdani C0: Đồng bansôHg|C truong 


— Đưa xuät khau lao động thanh mọt chương trình lớn, có giá pháp nành 
và chính sạch cụ thể mơ ràng thị trường xuất khâu lao đồng, Đối mới 
manh mẹ phương thức đảo tảo người lao đồng xuat khâu có tạy nghề 


cao. có tac nhong công nghiẻp. 


—- Đây mạnh đảu tự phát triển công nghiệp ơ trung dụ, miền núi, Phit tiên 
công nghiếp ở nông thôn để khái thác tài nguyên và sư dụng tối đa nguồn 
lio đồng của đạt nước, 


Câu hỏi và bài tập 


1. Phân tích tác động của đặc điểm dân số nước ta đối với sư phảt triển 
kinh tế ~ xã hội và môi trưởng. 

2. Tại sao ở nước ta hiền nay, ïỉ lệ gia tang dản sổ có xu hưởng giảm, 
nhưng quy mô dẫn số vẫn tiếp tục tăng 2 Nêu ví dụ mình hoạ. 

3. Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lỉ ? Nêu 
mót số phương hướng và biện pháp đã thực hiện trong thời gian 
vừa qua. 


l. Nguôn lao động 


Nam 300%, sở dân hoạt đồng kinh tẻ cua nược Tú là 42,53 triểu ngư0l. 
chiếm Ã1.2'4 tổng xố đản, Với mức tang nguồn lau đồng như hiện nay. 
mỗi năm nước tạ có thêm hơn Í triệu lao đong. 


Ngươi kua đồng nước ta ván cụ, sang táo, có kinh nghiễm sàn xuất 
phong phụ gản với truyền thông của đán tộc (đác biết là trong nông 
nghiệp. làm nghiệp, nưứ nghiệp. tiêu thú công nghiệp...) được tịch luy 
qua nhiều thẻ hé. 


Chất lượng lao đồng ngày cảng được nâng lên nhớ những thành tưu 
trong phát triển văn HOa, giao đục và ý tế, Tuy nhiên, so với yêu cầu hiện 
này. lục lương lao đồng có trình đồ cao văn cón dt, đặc biết là đối nạu 
van hở quản lí, công nhân kỉ thuát lành aghế cún thiểu nhiều. 


Bảng 22.1. Cơ cẩu lao động cỏ việc làm phân theo trình độ chuyên món 
ki thuật, năm 1996 và nảm 2005 


(Đơn vị : %) 
ñẾ:- 
Đầ qua đào lạo : 123 250 
Trong đó : 
Có chung chỉ nghề sơ cấp 62 155 
Trung học chuyên nghiệp 38 4,2 
Cao đảng, đại học và trên dại học 28 53 
Ghua qua đảo tạo 877 750 


r CHăT Xe† vệ sự thay đc. cũ sa.4 la0 0ã 
ma kị ;tuật ø nước la 


Hà 


2. Cơ câu lao động 
a] Cø cầu lao động theo cac nganh kình tế 


Cuœ cách mang khoa học — kì thuát và qua trnh đội mới đang làm thay: 
đối mạnh mẻ cơ câu sự dung lao động xả hồi ø nước ta, những sự phần 


công lao động xã hồi theo ngành con chăm chuyên biến. 


Bảng 22.2. Cơ cấu lao động cỏ việc làm phân theo khu vục kinh tế, 
giai đoạn 2000 — 2005 


{Đơn vị. %) 

(AM đồNG: 
Tổng số 100 100 100 100 100 
Nông — lâm — ngư nghiệp 661 619 603 588 573 
Công nghiệp — xây dựng 13.1 164 165 173 18,2 
Dịch vụ Ề 218 227 232 239 245 


Tụ bảng 22.2. hãy sẽ sảnh và nhận xe: su thay đổi ro câu lao dàng theo km, 
vục sInh tế ø nuớe ta, giai doan 2000 — 2005 


h} Cơ cầu lao động theo thanh phần kính tẻ 


Bảng 22.3, Cơ cấu lao động theo thanh phần kinh tế, giai đoạn 2000 - 2005 


(Đơn vị %j 


Nhà nước 93 95 99 99 9ö 
Ngoài Nhã nuỏc 901 894 888 686 889 
Có vồn đầu tu nước ngoải 0,6 11 1/3 15 1,6 


Tà bảng 22 5 bã 
aÈ ân kh) tế ở 


sanh va ^hản xel sii tay đái ca cầu la đọng 'Feo 
¡ dgạn 2009 — 2005 


wd 


c] Cơ câu lao động theo thanh thị va nông thôn 


Bảng 22.4. Co cấu lao động phản theo khu vục thành thị, nông thôn 
năm 1896 và năm 2005 


tĐøn vị 


2005 100 750 25.0 


Tụ Đảng 22.4. nhan xét sự thay đồi cø câu laø đồng phán heo rang lon v3 
Tham thị nuạc 1a, 

Nhin chung, nàng suất lio động xả hội ngày cảng tăng, song văn con 
thấp số với the giới. Phần lớn lao động có thú nhấp tháp. làm cho quá 
trình phản công lao động xú hỏi chàm chuyên biến. Mát khác, quy thời 
an lao đồng trona nông nghiệp nóng thỏn và nhiều xi nghiệp quốc doanh 
chưa được xú dung triết de, 


3. Văn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm 


Việc làm là mọt vấn đề kinh tệ — xã hồi lớn ở nước tà hiến này. Sự da 
dụng họa các thành phản kinh tế, cúc ngành sản xuất, dịch vụ đủ tạo 
ra mỗi năm gản | triệu việc làm mới. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp. 
thiêu việc làm vận con guy gái. Nam 2005, tính trung Bình cá nước, 
tị lệ thất nghiệp là 3,1%. tr lê thiêu việc lam là 8,1 %. Ở khu vục thành thị 
tl lẻ thất nghiệp là 5,3%, ơ nóng thôn là 1,1%: tỉ lê thiểu việc làm ở 
thanh thì là 4.5%, ø nông thôn là 9,3%, 


Nhưng Trầm cua. nước ta đá tập trung giải quyết việc làm cho ngư láo 
đồng theo các hương : 


— Phản bo lại đản cứ và nguồn lao động. 
— Thực hien tót chính sách dân xi, sức khoe sinh sản 


—_ Thực hiện đã dang hoa các hoại đồng sản xuất (ngh€ truyền thông, thú 
công nghiếp, tiêu thú công nghiép...l, chủ ý thích đang đến hoạt đồng 
cua các nganh dịch vụ 


bh) 


—_ Tang cương hợp tac hiến kết để thủ hút vôn đầu tự nước nñgöat. mo rong 
xun xuất làng xuất khảu 


Mö rộng, đa dụng cúc loại hình đáo tao các cáp, các ngành nghẻ, nàng 
cao chất lượng đốt ngu bút đồng để họ có thế tự tạo những cảng việc 
hoặc tham gữi vào các đơn Vì sản xuất đề đang, Thuần Jớt hơn. 


Dây mạnh xuất khảu lào đồng. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Phân tich những thổ mạnh và mật hạn chế của nguồn lao đông 
nước ta 

2. Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành 
kinh tế quốc gân ở nước ta hiện nay. 


Trình bày các phương hướng giải quyết việc lãm nhằm sử dụng 
hợp lỉ lao động ở nước †a nói chung và ở địa phương em nói riêng 


Ro 


|: §-=i Đỏ thị hoá 


I. Đạc điểm 
Dụa vào kiển thúc đã học. hãy nêu khái niệm đô thị hoá. 
ä) Qua trình đô thị hoa ở nước ta điển ra chậm, đình độ đó thị hoa thắp 


Từ thẻ ki IÍT trước Công nguyên, thành Cô Loa, kinh đò cua nhà nước 
Âu Lac, được cot là đỏ thị đầu trên ở nước ta. Trong thời kì phong kiến, 
một số đỏ thí Việt Nam được hình thành ở những nơi có vị trì địa lí 
thuận lợi, với các chức náng chính là hành chính. thương mại, quân sư, 
Thẻ kì XI xuất hiến thành Tháng Long, rồi sau đo là các đô thì : Phú 
Xuân, Hỏi An, Đá Nâng, Phố Hiến ở thế kỉ XVI = XVINH. 


Thời Phạp thuộc, công nghiệp chưa phát triển. hệ thống đỏ thị không có 
cơ sở đẻ mở rông : các tỉnh, huyện thường được chia với quy mô nhỏ. 
chức nang chủ yếu la hành chính, quản sự. Đẻn nhưng năm 30 cua thể 
ki XX mới có một số đỏ thị lợn được hình thành như Hà Nội, Hải Phong. 
Nam Đình... 


'Tư sau Cách mang tháng Tám năm 1945 đến năm 1954, qua trình 
đồ thị hoa diễn ra châm, các đó thí không có sự thay đôi nhiều. 


Từ năm (954 đến năm 1975 đỏ thị phat triển theo hai xu hương khác 
nhau : Ở miền Nam, chính quyền Sài Gòn đã đùng “đỏ thị hoá” như mòt 
biến pháp để dón dân phục vụ chiến tranh, Ở miền Bắc, đô thị hoa gản 
liền vơt quá trình công nghiép hoá trên cơ sở mang lưới đỏ thị đa có. Từ 
năm J965 đến năm 1972, các đỏ thị bị chiến tranh phá hoại, quả trình 
đồ thị hoá chứng lại. 


Từ năm 1975 đến nay, quá trình đô thị hoá có chuyển biến khá tích cực. 
Tuy nhiên, cơ sở ha táng cua các đô thị (hệ thống giao thóng, điền, nước, 
các công trmh phúc lợi xa hội) vàn còn ở mức đỏ thấp so vơi œ: 
trong khu vực và thế giới. 


C THƯỚC. 


b) T¡ lẽ dân thanh thị tầng 


Bảng 23.1. Số dán thanh thị vã tí lệ dân thành thị trong dân số cả nước, 
giai đoạn 1990 - 2005 


990 12.9 185 

1995 14,9 20,8 

2000 18,8 242 

2003 20.9 258 

2005 223 28,9 
Dựa vao Sáng 23.1. nhạn xel ⁄e su thay đối so đân thanh thị vã lì lệ đan ttếnh 
th: trang dt ta nước. giải doại: 1390 — 2005. 


Tí lề dân thành thị của nước tá củn thấp số với các nước trong khu vực, 
Nam 2005, sỏ dân thành thì mới chiếm 26.9%, số đân ca nược, 


c) Phản bỏ đỏ thị không đều giữa các vùng 
Bảng 23.2. Đô thị và số dân đỏ thị phân theo vùng, năm 2006 


Cả nước 689 98 54 597 22824 
Trung du và miền núi 

Bác Bộ 187 9 13 145 2151 

Đồng bảng sỏng Hồng 118 7 8 103 4547 
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Bắc Trung Bộ 1463 

Duyên hải 

Nam Trung Bộ 68 tả 4 Sẽ 2709 

Tây Nguyên 5 3 4 47 — 1468 

Đông Nam Bộ 50 3 § 42 6928 

kh, bằng sông 18 6 13 — T15 3698 
ủu Long 


Đụa văo sang 23.2, nau nhận xét ve su phán bo đo thị va s0 dan dõ i5 
glUa cac vung trong nuợc 


2. Mang lưới đô thị 


Dựa vào các Liệu chỉ chủ yếu như ; số dân. chức nàng, mát đỏ dân số, L 
lẻ dân phí nông nghiệp... mang lưới đồ thị ở nước ta được nhân thành 6 
loại (loạt đác biết, loại 1,3,324.51. Hai đồ thì loan đắc biết Rí Hà Nội vụ 
Thành phố Hỗ Chì Minh, Nêu cần cử vào cấp quan lí, nược là có các đủ 
thị trực thuốc Trung ương và các đỏ thị trực thuốc ttnh. Nam đỏ thị trực 
thuốc Trung ương cua nược tá gôm có Hà Nói. Hài Phong, Đã Nàng, 
Thành phỏ Hỗ Chí Mình và Cán Thơ, 


3. Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội 
Đỏ thị hoa có tác đọng mạnh tới qua trình chuyen dịch cớ cau kinh: tè 
của nưọc ta. 


— Các đỏ thị có anh hương rất lợn đến sự phát tiên kinh tế — xã hoi cua 
các địa phường, cúc vựng trong nước, Nam 3005, khu vực đỏ thị đêng 
góp 70.4% GDP cả nước, 843% GDP công nghiệp - xảy dựng, 87% GDP 
dịch vụ và 80% ngắn sách Nha nước. 
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— Các thành phố, thị xả là các thị trường tiêu thu sản phẩm hàng hoá lớn 


và đa dạng, là nơi sử dụng đông đáo lực lượng lao đông có trình đỏ 
chuyên món kĩ thuật : có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, có sức hút đối 
với đầu tư trong nước và ngoàt nước, tạo ra động lực cho sự tăng trương 
và phảt triển kinh tê. 


Các đô thì có Kha nang tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho ngươi 
lao đông. 


Tuy nhiên. quá trình đỏ thị hoá cũng gây những hậu qua như ; vấn đẻ 
ö nhiễm mới trường, an nĩnh trật tự xã hội... cắn phát có kế hoạch 
khác phục. 

Nêu vi dụ minh hoạ điển hịnh vẻ những hậu quả cúa quả trình dò thí hoá 
đổi với phát triển kinh té - - xã hội, mỏi trường ỏ nước ta hiện nay. 


Câu hỏi và bai tập 
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1. Trình bày đác điểm đô thị hoá ở nước †a. 

2. Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá ở nước ta đối 
với phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Vẽ biểu đổ (Kết hợp cột và đường) thể hiện quá trình đô thị hoá 
ở nước ta theo số liệu ở bảng 23.1. 


Chát lượng cuộc sống 


1. Việt Nam trong xếp hạng HDI trên thế giới 


Đé so sánh trình độ phát triên kinh tế — xã hội của các quốc gia, hàng, 
nam Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) đưa ra bản báo 
cao vơi một hệ thống chỉ số. trong đo có Chỉ số phát triền con ngươi 
(HDI). Chí số phát triên con ngươi được tông hợp từ ba vếu tố chính : 
—. GDP bình quản theo đầu người ; 


—_ Chị số giáo dục (được tỏng hợp từ chỉ sở về tỉ lệ ngươi lơn biet chữ 
và tổng tỉ lệ nhập học) : 


— Tuổi thọ binh quân. 


“Theo Báo cáo phát triển con người năm 1999, Việt Nam đứng thứ I10 
vẻ HDI trong tông số 174 nước, mãc dù chì đứng thứ 133 về GDP bình 
quân đầu ngươi tính theo sức mua tương đương. Sở di xếp hang HDI 
cao hơn xếp hạng GDP tới 23 bác là do những thành tưu nói trôi trong 
phat triển giáo dục và y tế. Năm 2005, Việt Nam đúng thư 109 về HDI 
trong tổng số 173 nước và xếp thú 118 vẻ GDP bình quân đầu ngươi 
tính theo sức mua tương đương ; khoảng cách giửa hai bắc xếp hạng là 9. 
Sự phát triển kimh tê đa góp phân quan trọng vào việc nàng cao chất 
lương cuộc sống của đân cư. 


2. Một số đặc điểm về chất lượng cuộc sống 


4) Về thư nhập binh: quân đầu người và xoá đói giảm ngheo 


Mức thu nhập bình quân đáu người có sư phản hoá giữa các nhóm 
thu nháp và theo các vùng lanh thổ. 


Trong các cuốc điều tra vẻ mức sống, các hô gia đình được phân chìa 
theo 5 nhóm có sô lương bằng nhau : 


— Nhóm các hộ co thu nhập thấp nhất 20% (nhơm 1) 
— Nhóm có thu nhập dưới trung bình 20%: (nhóm 2) 


—. Nhớm có thu nhập trung bình 20% (nhóm 3) 
— Nhóm có thu nhập khá 20% (nhóm 4) 
—_ Nhóm có thu nhắp cao nhất 20%. (nhóm 5) 
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Bảng 24.1. Thu nhập binh quân đầu ngưởi/thảng của các nhóm phản theo 


thành thị, nông thôn và theo vùng, năm 2004 


Cả nước 


1. Theo thành thị và nông thôn 


Thanh thị 

Nông thôn 

2. Theo vùng 

Đồng bảng sông Hồng 
Đông Bắc 

Tây Bắc 

Bác Trung Bộ 

Duyên hải Nam Trung Bộ 
Tây Nguyên 

Đông Nam Bộ 


Đồng bảng sỏng Cửu Long 


Từ bảng 24.1. so sanh †hụ nhập binh quân dãu ngu9+thang gIủa gái 


8154 


378.1 


488,2 
378.9 
265,7 
317,1 
4148 
390,2 
839,0 


4711 


141,8 


286,9 


131/2 


168,6 
124,1 
95,0 
114,5 
112 
1186 
2831 


188,8 


240,7 


437.3 


215,1 


290,1 
2022 
148,5 
183/0 
233.9 
199/7 
4216 


262,8 


347,0 


616.1 


297,8 


360,4 


283.0 


1940 


250,4 


326.5 


2922 


398,6 


3610 


(Đạn vị . nghịn đồng) 


5142 


876.7 


418/2 


518,9 


418,7 


281,9 


353,4 


458,7 


4421 


8815 


506,9 


11823 


1914.1 


835.0 


11395 


8722 


8115 


6842 


9177 


903,9 


20325 


1071/0 


¿ nhem 


thủ rihap phan theo thanh ¡5. nộng thôn va thea vũng. Hút ra nhận xet 


chung. 
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b} Về siao 


2000-2001 


2003-2004 


2006-2007 


Xóa đốt giam nghe. 


Tình trang ngheo khó thương gân liễn với mú chứ. bênh tất và la biếu 
hiến của chát lượng cuớc sống thấp, Ở nước Lá, xoá đối gam ngheo lá 
vấn đẻ cấp thiết, gan liên với viec đây manh tạng trường kinh tế và chư 
bảo công bảng xã hội, Công tác xoá đói giam nghèo cua nước Là đu đút 
được những thành tưu ta lớn. tí lê ngheo đòi không ngưng giam. dòng 
thơi ngướng ngheo cũng không ngừng nàng len, dù mức sống chúng 
cua dân cụ đã tảng ro rét. Văn đề xóa đời giam ngheo được quan tam 
trong các chương trình mục tiếu của Nha nước, đấc biết chương trình 
Xóa đối giam ngheo toàn điện tại các xa điểm. góp phán giam nhanh 
tình trang ngheo tư [3.332 năm [999 xuống 9,96% năm 3002 và 6.9% 
năm 2004, 


dục, van hoa 


Nược ta có t¡ lệ biết chữ cua người lớn (từ Lễ tuôi trở lên) là 90,3, 
vao loại tương đổi cao s0 với các nước thuộc nhơm có chỉ số HDI trung 
bình. Năm học 3006 — 20/17 có khoang 16,2 triểu trẻ em đến trường phù 
thủng các cấp, nêu kẻ cá xổ học sinh mâu giáo thị gán T9 triệu 


Mang lưới các trường phát triển rồng kháp. Cúc trường Tiểu li củ a 
kháp các xa, thôn, bản, Các trường Trung học cơ sơ có LỚI các Xã, củn 
múi huyền có trung bình tự | = 2 trường Trung học phố thông. 


Bảng 24.2. Số lượng trưởng và sô học sinh các cấp ở nước ta các năm 
2000 - 2001, 2003 — 2004 và 2006 — 2007 


8933 22120 13839 9441 7741 58636 1268 21714 
989758 21729 14346 83460 8745 656988 1684 25896 


1882 25243 14834 70294 9635 61520 2044 3075,2 


gà 


Dua vào bảng 24.2, phân tích sự thay đôi vã sở trường học, sô học sinh cac cáp 
và nêu nhận xét 


Các trường Đại học, Cao đăng và Trung học chuyên nghiệp tăng nhanh. 
Năm 2000 có 178 trường Đạt bọc, Cao đăng với 899 500 sinh viên và 
253 trường Trung học chuyên nghiệp với 255 000 học sinh. Năm 2005 
tàng tương ứng là 255 trường và 2§%4 trương với I 387 000 sinh viên. 
300 500 học sinh. 


Hiện nay viếc học tập được cài thiên đáng kể : tỉ lệ trẻ dưới 3 tuổi đã 
nhà trẻ đạt 9,8%. trẻ từ 3 — 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 48,4%. tre ở độ tuôi 
Tiêu học đến trường đạt 96.8%, ngươi ở độ tuôi Trung học cơ sở đến 
trường đạt 78,1%, người ở đô tuổi Trung học phô thông đến trường. 
đạt 37.9%, 


Hé thống thư viên công còng phát trên với mang lưới rộng khăp, 93%. 
số quân, huyện. thị xã co thư viên với tông số hơn 20 triệu bán sách. 


Việc trao đối văn hoá, nghề thuật giữa các dân tộc trong nược, các địa 
phương và với các nước trén thể giới phát triển manh. 


€ Vẽ ÿ tế và cham sóc sực khoẻ 
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Nganh y tế có sự phat triển nhanh ca về số lượng, chát lượng đội ngù 
cán bộ và cơ sở vàt chất kì thuật. Nam 2007, 99% số xà. phường trong 
€ả nước có trạm y tế. Số tram y tế có bác sĩ la 68%. 


Số bác sĩ, y sỉ, được sỉ tăng nhanh. Năm 2006 so vớt năm 2002, số bác 
sĩ tăng 11.9%, dược sĩ (có bằng đạt hoc) tăng 2,1% ; được sĩ trung cấp 
tang 6,5%. Năm 2001, bình quản cỏ 5,2 bác sỉ /1 vạn dân, đến nám 
2005 là 6,3 bác si/1 van đản. 


Ngành y tế còn thường xuyén thực hiện các chương trinh mục tiêu quốc 
gia như : phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết, chöng suy dinh đưỡng trẻ 
em, chăm sóc phu nữ có thai, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phong, 
chồng HIV/AIDS, viêm nào Nhật Bản, bênh phong... 


Bảng 24.3. Một sỏ tiêu chí về y tế, giai đoạn 2001 ~ 2005 


Tuổi thọ 
trung binh (tuổi) 


674 682 88,6 69,0 713 
Tí lệ tủ vong ở trẻ 
dưới † tuổi (3s) 

Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi 
suy dinh dưỡng (%) 


35 26 21 18 1ê 


32 30 28 27 25 


Tỉ lệ xã, phường 


có trạm y tế (⁄) 970 973 990 990 99,0 


Sổ giường bệnh /1 vạn dân 245 3245 24,2 238 239 


Tỉ lệ dân số nông thôn 


sử dụng nước sạch (3%) 480 520 540 580 620 


®lăn tiến rhárg tội dụ treng bang 34.3 vá na nhan vết 


3. Phương hướng nàng cao chắt lượng cuộc sông của đãn cư 
1 năng cao hơn nưa chất lượng cuốc sống cua đản cứ. cúng với việc 
đây manh tảng trương kinh tế, cắn chủ y 
— Xoá đọi giam neheo. đảm bào công bằng xa hỏi : 
— To viee làm. tảng thu nhập chè người lao đồng : 
— Nàng cao dân tíì và năng lực phái triển ; 
— Bao vẻ môi trường. 


Cầu hỏi và bài tập 


1. Phân tích những hậu quả của sụ chênh lệch về thu nhập dối vơi 
đôi sống xã hội. 

2. Căn cứ vào các bảng số liệu đã cho trong bài, hãy viết một báo cản 
ngắn so sảnh chất lượng cuộc sống của dân cư Đẳng bằng sông 
Hồng, Đông Nam Bộ và Đồng bảng sông Cửu Long. 

ä. Cho biết những biện pháp thục hiện xoá đói giảm nghèo ở dia 
phương trong những năm vừa qua. 


) Thục hanh : Vẻ biểu đó và phân tịch 
sự phản hoa vé thu nhập bình quan 
Mi theo đảu ngưới giữa các vụng 


Chủ hàng số liệu sau ; 


Bảng 25. Thu nhập binh quân đầu người / tháng theo các vùng 
jÐưn vị - nghìn đồng) 


Cả nuớc - 2850 356.1 

Trung du Đông Bắc 288,8 3799 
vả miền núi 210,0 

Bắc Bộ Tây Bắc 197/0 265,7 
Đồng bảng sông Hồng 280,3 353.1 488/2 
Bác Trụng Bộ 2124 235,4 3171 
Duyên hải Nam Trung Bộ 252/8 305,8 414,8 
Tây Nguyễn 3447 244.0 3902 
Đông Nam Bộ 5278 619.7 833.0 
Đồng bằng sông Cửu Long 3421 37143 4711 


. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện thu nhắp bình quân đầu người/tháng 
giữa các vùng năm 2004. 

+. Dựa vào bảng số liệu : So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân 
đầu người/thang giữa các vùng qua các năm. 
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ĐỊA LÍ KINH TẾ 


Nhà máy xỉ màng Hải Phỏng 


T-ÐLI2NC/A. 07 


Chuuen dịch cơ cäu kinh tẻ 


l. Tăng trưởng rồng sản phẩm trong nược 


4} Ÿ nghĩa của Làng trưởng tổng sảit phẩm trong nhiộc 


Tăng trương tông sản phẩm trong nước (GDP) có tắm quần trong hàng 
đầu trong các mục tiêu phát triển kinh tế ở nước 1a. Quy mô nên kinh 
tế nước tủ còn nhỏ, năm 2005, GDP đạt S31 14.6 triều LISD, đựng thư 6 
œ khu vực Đông Nam Ả, thư 21 ở châu Á và thư ŠÑ trên thể giỏi. Thy 
nhiên, với GDP/ngườ/năm là 639,1 USD, Việt Nam chỉ đưng thứ 7 ở 
Đông Nam A, thứ 39 ở châu Á và thứ 146 trên thể giới. Vì vậy tăng 
trường GDP với tốc độ cao và bến vựng là còn đường đúng đân đẻ chồng. 
tụ! hậu xa họn vẻ kinh tế so với các nước trong Khu vực và trên thể giỏi. 
Su đó, tăng trương GDP sẽ tao tiền đề cho việc đây manh xuất khâu, 
giải quyết việc làm, xoa đói, giảm ngheo,.. 


bị Tình hình tầng trưởng tổng san phẩm trong nước 
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Từ nàm 1990 đến nam 2005. GDP cua nược ta tang liên tục qua các 
nam vợi tóc đỏ tàng bình quản hơn 7,29/nàm, Việt Nam đứng vao 
hàng cac nên kinh tẻ có tốc đỏ tảng trương cao cua khu vực và châu Á., 
Nam 2005. tòc đó tàng trương GDP cụa Việt Nam là š.4% đựng đâu 
Khu vực Đẻng Nam Ả, 


% 
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Hình 28. Tốc độ láng trường GDP qua các nắm |%) 


Quận sa† nh 26, nau nhận xet vệ tạc do làng trương äDP cua nước t 

giai oạri 1390 — 2005. 

Đặc biết, những nam cuối thể kí XX, trong bối canh nhiều nước trong 
khu vực xảy ra khủng hoang tai chính trắm trọng và tóc đồ tăng trường 
GDP bị giam sút nhanh thị kính tế Viết Nam vận duy trí được tác đồ 
tăng irương tương đổi cao. 

Bảng 26.1. Tốc dộ tăng trưởng GDP của một số nước trong khu vực Đông Nam Ả 


(Đơn vị : %) 


Indỏnêxia 82 -181 49 44 II 56 
Malaixia 94 _TA 89 44 ZT 5,3 
Philippin T74 ~0,6 60 45 6,0 B1 
Xingapo 8,0 01 94 40 87 684 
Thái Lan 93 —10,8 48 5.3 8,2 45 
Việt Nam 95 58 68 tài 78 84 


Dua vao Đang 26.1. so sanh tóc đó lang tưởng GDP cua nuoc 1a vữ 
nuơc trong khu zuc. 


Môi trong những thành tưu kình tế lớn nhất trong thời gan quái là phát 
triển nông nghiệp, Sau nhiều nảm kiến trí gu quyết vấn đề lượng thực, 
đến nay'an toàn lương thức đã được khẳng định. Việt Nam đã trở thanh 
một trong nhứng nược xuất khâu gao hang đầu trên thể giời. Chân nuột. 
1á sục và gia cảm cúng phat triển với tốc đó nhanh. 

San xuất công nghiệp đi đán vào thê phạt trên ôn định với toc đồ Láng 
trương cao. Tư năm 199] đến nàm 2005. tóc đồ tàng ương công 
nghiep đạt bình quản trên 144/nâm. Nhưng sản phẩm công nghiệp quan 
trọng phục vụ sản xuảt và Liêu dụng của đản cư nhìn chúng đều tảng và 
về số lượng củng như chất lương. Sức canh tranh của sản phẩm được 
nàng lên. 


kk) 


#) Nhữn:) 


Cầu hỏi 


Bảng 26.2. Tốc dộ tảng trưởng GDP theo giá so sánh 1994, phân theo 
khu vục kinh tế 


(Đơn vị - %¿) 


1890 10 23 102 

19985 48 138/6 98 

2000 48 10/1 S3 

2005 40 10,7 85 
tân chỉ 


Chất lượng tảng trưởng của nên kinh tế đá được cai thiên hơn trước. 
Tuy nhiền, nên kính tế nước ta chủ yếu vận tăng trường theo chiếu rộng. 
tảng về số lượng nhưng chăm chuyên biến về chất lượng, chua đam bạo 
xự phút Iriên bén vựng. liêu qua kính tế con thấp. sức canh tranh của 
nên kinh tế còn yếu. 


œ\ rhúng vị đa cụ thê đã mình họa cho nhan dinF tren 


va bai tâp 


' Tại sao có thể nói tốc độ tăng trưởng GDP có ý nghĩa hàng đầu trong 
các mục tiêu phát triển kinh tế ở nước ta ? 

- Treng những nàm thực hiện Đổi mới. nền kinh tế nước ta tảng trưởng 
nhanh như thế nào 2 Giải thích nguyên nhân. 
Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP phân theo khu vực kinh 
†ế qua các nằm ở rước †a theo bảng 26 2 và rút ra nhận xét. 


Chuuếén dịch cơ cáu kinh tế 
(tiếp theo) 


2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hưởng công nghiệp hoa, 
hiện đại hoá 

Mát nên kinh tế tàng trường bền vựng không cỉn đọi hoi nhìp đồ phát 
triển cad má quan trong hơn là phải có cơ cầu hợp ÌÍ giữa các ngàn, 
cúc thành phán kinh tế vá các vụng lanh thố, 

Xúc đml: cơ cau kinh tẻ hợp lí và thúc đây sự chuyền dịch cơ cầu kính 
tế là vận để có ý nghĩa chiến lược quan trong trong quả trình công nghiện: 
họa, hiển đại họa đất nước, 


a) Chuyến dịch cơ cầu ngành kinh tế 


Cỡ câu ngành kính tẻ trong GD? ở nước ta đang co sự chuyên dịch thiếu 
hướng : tăng tí trong của khu vực TÍ (công nghiệp và xảy dựng), giam tì 
trong của khu vực Í (nông — lâm — ngư nghiệp). Khu vực THT (tịch vụ) 
có LL trong khả cao nhưng chưa ôn định. 
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Hình 27... Bièu đó chuyển dịch eg câu GDP phản Iheo khu vục kinh tê ở nước 14, 
giai doan 1980 — 2005 


Quan sát hình 27, phân tích sự chuyển dịch cơ cau GDP phân theo khu vục 
kinh tŠ ở nước ta trong gia: doan 1990 — 2005. 
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Xu hưởng chuyên dịch như trên nhìn chúng là tích cực, đune hương, 
phu hợp với yêu cầu chuyên địch cơ cấu kinh tế theo hương công nghiệp 
hoá, hiện dat hoá trong điều kiện nước tà hiện này. Tuy nhiền. tóc đồ 
chuyền địch còn chăm, chưa đạp ứng được yếu cầu phát triển đất nước 
trong giai đoan mới, 


Trong nói bỏ tưng ngành, sự chuyên địch cũng thể hiện khá rõ. Ở khu 
vực [, xu hương là giảm tï trong nông nghiệp, tảng tỉ trong ngành thuy 
san, Nam 1990, !¡ trọng nóng nghiệp là 83,4%, đến năm 2005 chỉ con 
TI.5%. Cùng những năm đỏ, tï trong ngành thuy sản táng từ 8.7% lên 
24.8%. Trong nóng nghiệp, tl trọng của ngành trồng trọt giam, con tì 
trong của nganh chàn nuôi Lăng, 


Bảng 27.1. Cơ cấu giả trị sản xuất nông nghiệp 


(Đơn vị : %) 
k» Năm 2000 : 2005 
Trỏng trọt 793 781 782 73,5 
Chân nuôi 179 18.9 18,3 247 
Dịch vụ nông nghiệp 28 30 25 18 


Ở khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyền địch cơ cẩu ngành 
sản xuất và đa dang hoa san phẩm dẻ phú hợp hơn vơi yêu cầu của thì 
trường vả tàng hiệu quả đầu tư, Công nghiệp chế biến có tì trong tầng, 
trong khí đỏ công nghiệp khai thác có tỉ trong giam. Trong từng ngành 
cóng nghiép, cơ câu san phâm cũng chuyén đôi theo hương tăng Lí trọng. 
cua các san phẩm cao cấp, có chất lượng và canh tranh được về gia ca. 
giảm các loại sản phẩm chất lượng thấp và trung bình không phù hợp 
Với yêu câu cua thị trường trong nước và xuất khâu. 


Khu vực II đa có những bước tang trưởng ở môt sỏ mạt, nhất là trong linh 
vực liên quan đẻn Két cáu ha tảng kinh tế và phả! triển đồ tln. Nhiều loa: 
hinh địch vụ mới ra đới như : viên thông, chuyên giao công nghé, tư ván 
đầu tư,... đã góp phần khône nhỏ vào sự tâng (rường kinh tế đât nược, 


b) Chuyến: dịch có cân thanh phân kinh tế 


Bảng 27.2. Cơ câu GDP phân theo thành phần kinh tế (giả thực tế) 


|Đơn vi : %) 


Kinh tế Nhà nước 402 38,5 


Kinh tế ngoài Nha nước 085 482 456 
Trong đó : 
Kinh tế tập thể 10,1 86 68 
Kinh tế \ư nhân 74 BẢO B9 
Kinh tế cá thế 36,0 32.3 299 
me TA đâu 63 183 160 


Phật tịch bang 27 2 đe thảy su chuyen dich cơ ca GDP giá gác t 
kinl' le Sụ chuyến địch đc co y aghia gì ? 


ñ1 phan 


Cơ cầu thanh phản kinh tế cũng co những chuyển biến tích cực, phú hợp 
vớt đương lỗi phát triên kinh tẻ nhiều thành phần trong thời kì Đổi mới. 


Thành phần kinh tế Nha nước tuy có giảm về tì trọng nhưng vản gìu vai 
tro chủ đao trong nén kinh tế, Các ngành và lính vực kinh tẻ then chốt 
vấn do Nhà nước quản lí. 


TÌ trọng của kinh tế từ nhân có xu hướng tàng. Đặc biết, từ sau khi 
Viết Nam gia nhấp WTO, khu vực kính tẻ có vồn đầu tử nước ngoài 
tảng nhanh cho thấy vai trỏ ngay cảng quan trọng cua thanh phản kinh: 
1€ nảy trong giai đoạn mới của đất nước. 


€) Chuyển dick có câu lành thổ kinh tế 


Ở nước là đã hình thành các vụng đồng lực phát triển kinh tế. vụng chuyển 
canh và cac khu công nghiện tấp trung, khu chế xuất có quy mỗ lớn 

Việc phat huy thê mạnh của tưng vụng nhằm đây manh phát trên kìỉh tế 
và tảng cường hội nhập quốc tế đã dẫn tới sư chuyên dịch cơ cấu kinh tế 
và phản hoá sản xuất giữa các vùng trong nước. Vì du : Đông Nam Bò là 
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vụng phát triển công nghiện mạnh nhất, với giá trì xám xuất công nghiệp 
chiếm tới 55,6% ca nược (nám 2008), Trang khi đó. Đồng bảng song 
Cưu Lụng là vung trọng điểm sản xuat lượng thực, thực phảm ; giá trì 
san xuât nong. làm nghiếp và thuy sản chiếm 4,7% ca nước. 


“Trên phản! vì cá nước đã hình thành bà vụng kinh tẻ trong điểm ; Vũng 
kinh tẻ trong điểm phíi Bác, Vụng kinh tế trong điểm miền Trung và 
'Vung kinh tẻ trọng điểm phí Nam. 


Câu hỏi và bai tập 


1, Điển các nội dung thich hợp vào bảng theo mẫu sau : 


Ngành kinh tế 


Thành phần kinh tế 


Lãnh thổ kinh tế 
2. Dựa vào bảng số liệu sau : 


Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp vã thuỷ sản của nuớc ta (giả thục tế) 
(Đơn wị : li đẳng) 


Nông nghiệp 1291405 1833424 


Lâm nghiệp 7673,9 9496,2 
Thuỷ sản 26498,9 63549,2 
Tổng 1633133 256387,8 


31 Tỉnh tỉ trọng của từng ngành trong tống giả trị sản xuất nông, lãm 
nghiệp và thuỷ sản qua các năm. 

nị Nhận xẻ! vẽ sự chuyển dich cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thuỷ sản. 
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Gánh đồng lủa ở Đồng bằng söng Gửu Long 
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|Bài eB Vốn đát và sử dụng vốn đất 


I. Vốn đất đai 


Đạt trông (thô nhưỡng) là tá nguyên thiên nhiên tái tạo được, là thành 
phán quan trong hàng đầu của môi trường sống. 


Đất đạt là Tại nguyên quốc giá vỏ cũng quý giá. là từ liệu sản xuất chủ 
yêu không thay thẻ được của nông nghiếp, lắm nghiệp, là địa bán đề 
phân bố cac khu dân cư, các công trình kinh tế, vận họa, xa hội và các 
công trmh an nình quốc phong, Sư dụng hợp lí đất đại có y nghĩa to 
ơn trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên, phát triển kinh tế — xã hội và 
báo vẻ môi trường, Điều này cảng rõ nét trong hoạn cảnh của nước tì, 
mốt nược có 3/4 thiện tích la đối núi. khí hâu nhiệt đợi ẩm gió mua, tài 
nguyên đất rất đê bị suy thoai, Trên thực tế. tài nguyên đất của nước La 
đã bị thoại hoa một phần đo súc ép của dân số và do sử dung đất không 
hợp bu keo dai. 


Bảng 28. Hiện trạng sử dụng đất của cả nước, năm 2005 


'IN: 


Tổng số 33121, 100,0 
Đẩt sản xuất nông nghiệp 94122 284 
Đất lâm nghiệp 144373 436 
Đất chuyên dùng 1401.0 42 
Đãi ở 602.7 1/8 


Đấi khác (chủ yếu la đất chua 


sử dụng) 7268,0 220 


nay nhàn xet và hiện trạng dâất chúa sư dụng ở nược 1a tu bang sö liệu trên 
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Hình 28. Go cầu sử dụng đât phản theo vùng, năm 2005 


Dựa vao hình 28 va cạc kiên thúc dà học, hày phán tích đạc điểm co câu sử dụng dát 
đ các vung kinh: tế của nuớc ta. 
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Nược ta có bình quân đất tư nhiên trên đáu người vào loại thấp. chỉ 
khoảng 0.4 ha/người, gản bàng 1/6 mức trung binh của thế giới. 


Điện tích đát sản xuất nông nghiệp là 9,4 triều ha (năm 2005) tầng khả 
trong vòng mấy chục năm trở lai đây. Tuy nhiên, khả nâng mở ròng diễn 
tịch đất nông nghiệp không nhiều, nếu mở rộng không thản trong. sẽ làm 
mất rừng và gảy hâu quả xấu về môi trường ở vùng núi, cao nguyên. 


Điền tích đất lâm nghiệp tuy đã táng, độ che phù rừng đả trên 40%. 
nhưng con số này vàn là quá ít trong điều kiện của một nước chủ yếu là 
đối núi, khí hậu nhiệt đơi ảm gto mùa. 

Diện tích đất chuyên dùng và đất ở tăng lên đo quá trình công nghiệp 
hoá, đỏ thị hoá và do nhụ cầu về đất ở của dân cư ngày càng táng. Đất 
chuyên dùng và đàt ở được mở ròng do chuyền đất nông nghiệp sang la 
chủ yếu. Điều này có ánh hưởng xấu đến việc sử dung đất nông nghiệp, 
nhất là ở các vùng kinh tế phát triển như Đông bằng sóng Hồng và Đóng 
Nam Bò. cúng như một số nơi ở dải đồng bằng Duyên hải miền Trung. 
Các loại đất khác (chủ yếu la đất chưa sử dụng) chiếm 22% điện tích 
ca nước. Trong những nám gắn đây, do khai hoang mở rộng điện tích 
đất nòng nghiệp va trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên 
nên diện tích đất chưa sử dụng đang thu hẹp lại, cả ở miễn đối núi và 
đồng bảng. 

Võn đất đai ơ các vùng của nước ta rất khac nhau vẻ quy mô. cơ cấu và 
binh quản trên đầu người. Vì vậy, mỗi vùng phải có các chính sách sư 
dụng đất thích hợp trên sơ sở Luật Đất đai. 


2. Văn đề sử dụng đất nông nghiệp 


Đất nông nghiép ở nước ta hiện nay được chia thành Š loại chính là : đât 
san xuất nòng nghiệp, đất lam nghiệp, đất nuôi tróng thủy sản, đát làm 
xuôi va đất nông nghiệp khác. 


4a) Ở đông bằng 


Đất ở các đóng bàng thuận lợi cho phát triển nòng nghiếp, đác biệt là 
trồng cày hàng năm. Diện tích lúa và cây thực phâm chiếm khoảng 3/4 
điện tích đất sản xuất nóng nghiệp. Ngoài ra, đây còn là những vung 
co tiếm năng lớn vẻ nuỏi trồng thuỷ sản. 
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Đồng bằng sông Hồng là nơi điên hình vé sức ép đán số lên viéc sử dung 
đất. Đất sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 5 1,2% diện tích đất tự nhiên của 
vùng. Bmh quản đất sản xuất nóng nghiệp trên đâu người chỉ còn 0,04 ha, 
là mực thấp nhất cả nước, chưa bàng 1/3 mức binhquâncủa Đồngbằngsỏng 
Cửu Long. Khả năng mở róng điện tích đất san xuất nông nghiệp rất hạn 
chế. Trong khoảng 52 nghìn ha đất chưa sử dụng, chỉ một phán diện tích 
là có khá nàng sản xuất nóng nghiệp. Đất nòng nghiệp ở Đồng bằng sông 
Hồng đà được thâm canh ở mức cao ; hiện nay, ở đây đảng thực hiển 
chuyên đổi cơ câu mùa vụ, đấy mạnh phát triển vụ đông thành vụ chính 
sán xuất các loại cây thực phẩm hàng hoá. Ở nhiều địa phương đang mở 
rộng điện tịch cây án quá. Việc đầy mạnh nuôi trồng thuỷ sản (nước ngọt 
và nước lơ) cũng là một hướng đề mớ rông diện tích đất nóng nghiệp. 


Đồng bàng sông Cừu Long có diện tích đất sản xuất nông nghiép lơn 
gấp 3.4 lần Đồng bảng sông Hỏng (năm 2005). Bình quân đầu ngươi 
0,15 ha. Dái đất phù sa ngoi ven sông Tiền, sỏng Hàu được cải tao 
tốt, thâm canh 2 — 3 vụ lúa hoäc trỏng cây ăn qua quy mỏ lớn. Trước 
đây, phần lớn điền tích đt trồng lúa nằm ngoài dải này chị gieo trồng , 
mót vu (vụ mua). còn bo hoá về vụ đông xuân do đất bị bốc phèn hoặc 
mản. Các công trình thuỷ lợi lớn, cải tao đất được tiến hành ở vùng 
Đông Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và bán đáo Cà Mau đã mở rỏng 
thêm hàng trảm nghĩn hà đất canh tác, biển ruông mỏt vụ (hành ruộng 
2— 3 vụ. Thêm vào đó, hàng trăm nghìn ha đất mới bồi ở cửa sóng ven 
biển được cái tạo đế nuôi trồng thuỷ sản, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
Văn đẻ sử dụng hợp lí tài nguyên đất nông nghiệp ở Đồng bàng sông 
Cửu Long gán liền với việc quy hoạch thuy lợi, cải tạo đất, thay đổi cơ 
cấu mùa vụ (mở rộng diện tích lúa đông xuân và lúa hè thu, thu hẹp điện 
tích lúa mùa). đa đang hoá cây trồng (mở rộng diện tích cây ăn quả), 
phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 


Các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miền Trung lai có những vấn đề 
riêng trong sử dụng đất nông nghiép. Ở đây thường xảy ra hạn hán (nhất 
là ở Nam Trung Bộ) về mùa khó, nếu giải quyết tốt khâu thuy lợi thì có 
thể nảng cao hệ số sử dụng đất, mơ rộng diện tích đất nông nghiệp và 
thay đổi cơ cấu cảy trồng, Ở Bắc Trung Bộ cán chống lài nan cát bay, 
ngan chan sự đi chuyển của các cồn cát do gió. Việc sử dụng đất cát biển 
đề nuôi thuỷ sản theo quy mó công nghiệp đang là vấn đẻ lớn trong sư 
đụng đất nòng nghiệp ở nhiều tỉnh Duyên hải miền Trung. 


b) Ở trưng dự va miền nui 


Nhìn chung đất ở trung du và miền núi dùng để trồng rừng, trồng cây lâu 
năm thì thích hợp hơn, đo đất đốc, dẻ bị xói mon, việc làm đất và làm 
thuỷ lợi gặp khó khăn. Cách đây vài thập kỉ, để đám bảo lương thực tai 
chỏ, điên tích nương rảy không ngừng mở rông, nhất là ớ vùng núi Bắc 
Trung Bộ : Trung du và miến núi Bắc Bỏ. 


Hiện nay, nhờ đây manh thâm canh ở những nơi có khả năng tưới tiểu 
(các ruộng bâc thang chắng hạn) nên đã đảm bảo tốt hơn an ninh lượng, 
thực tại chỏ. Việc phát triển giao thông miền núi đã cho phép từng bước 
đây mạnh sản xuất nông sản hàng hoá. nhờ thế đã có thể chuyên một 
phân nương rây thanh vườn cây än quả, cây công nghiệp và hạn chẽ nan 
du canh du cư, phá rững bừa bài. Các mỏ hình sản xuất nông — lâm kết 
hợp đang được phố biến là mô hình phát trên nông nghiệp bến vững ở 
Thiền núi và trung du nước ta. 


Việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, chân nuôi gia súc 
lớn, với sự hỏ trợ tích cực của công nghiép chế biển sẻ cho phép trung 
đu, miền núi khai thác tốt hơn các thế mạnh vẻ tự nhiên và các điều 
kiên kinh tế — xả hội. Bằng cách này, vừa có thê phát triển san xuắt vơi 
hiệu quả kinh tế cao, góp phản cải thiên đời sống nhàn dân, vừa bảo vẻ 
và khai thác hợp lí tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên đất và tài nguyễn 
rừng. Tuy nhiên, cần lưu ÿ là việc mở rộng các vùng chuyên canh cây 
công nghiệp phải càn đối với việc bảo vệ và phát triển rừng, nhất là ở 
Tây Nguyên. 


Cầu hỏi va bài tập 
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! Tại sao việc sử dụng hợp lí đất đai là vấn đề rất quan trọng trong 
phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như của từng vùng ? 

2. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy : 

+) Vẽ hai biểu đồ tròn (chọn từng cáp vùng) để thể hiện cơ cấu sử dụng 
đất nông nghiệp theo 5 loại chính ở từng vùng. 

b) So sánh cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp ở cặp vùng đã chọn, dựa 
vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ. 


Co cẩu sủ dụng đất nông nghiệp của một số vùng, năm 2005 (%} 


Long 

Đất nông nghiệp 100,0 100/0 100,0 100,0 
1. Đất sản xuất nóng nghiệp 79,37 34.11 §4/24 7489 
a) Đất trồng cảy hang năm 71,84 15987 2134 58.37 

b) Đắt trồng cày lâu năm 743 18/14 42.90 18,62 

2. Đất lâm nghiệp 1281 68,77 34.18 1021 
3. Đất nuõi trồng tnủy sản 7,58 0,11 1/35 14/86 
4, Đất làm muối 014 0,00 014 012 
5. Đất nông nghiệp khác 0.10 0/01 0,09 012 


ä. Hãy nêu các nét đặc trưng trong sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bàng, 
trung du và miền núi 


-C§—-) Đạc điềm nén nóng nghiệp nước ta 


1. Nến nông nghiệp nhiệt đới 


a} Điều kiến tự nhiễn và rài nguyên thiên nhiên cho phẹp nước ta phát triển một 
nén nóng nghiep nhiệt đời 


Khi hâu nhiệt đời âm gio mua cósữ phân họa rất rô rõ theo chiếu Bắc — Nam 
vịt theo chiếu cao của địa hình, nén có anh hương rất cân bạn đến có 
cầu mua vụ vụ cơ câu san phâm nóng nghiệp, Ché đỏ nhiệt âm đôi dạo 
cho pheẹp trồng trot quanh năm, áp đụng các công thức luận cạnh, xen 
canh, táng vụ, Sứ phần hoa mùa của khí hậu là cơ sở để có lịch thời vụ 
khác nhau giữa các vung, nhớ thể ma có sự chuyên dịch mùa vụ từ Nam 
ra Bác, Iự đẳng bàng len trung du, miền núi. 


lãy các vì dụ đe chưng mình su phân baä mua vụ la do dieu kiến kF( Tất 
1UÔC la 


c 


Mùa đông lạnh còn cho phếp phát triển tấp đoan cây trông vụ đồng 
đạc sắc ở Đông bàng sông Hóng và cac cảy trồng, vật nuỏi cản nhiệt vài 
ôn đời trên các vung nui. 

Sự phân hoa cua các điều kiến địa hình, đảt trồng cho phép và dong 
thơi đối hỏi phải ấp dụng các hệ thông canh tác khác nhau giữa các 
vung. Ở trung du và miền núi, thê mành la cac cây lâu năm và chả 
nuôi gia súc lớn, đóng bằng, thẻ mạnh là cac 
thâm canh, tảng vụ và nuôi trồng thuỷ sản. 


y trúng ngắn ngày, 


Việc su dunq đãi 


địe.. kien nong nghiệp r"iIet đai cất 1U ý thtúf 31 đ 


Tỉnh chất nhiệt đời âm go mùa cửa thiên nhiền nược ta làm tăng thêm tình: 
bấp bênh vốn có của nông nghiệp, Việc nhong chống thiên tan, sâu bệnh 
hai cấy trồng, dịch bênh đối với vật nuôi luôn là nhiêm vụ quan trọng, 


bị Niec tạ đang kial thác gay caue có hiểu qua nến đagg nghiệp nhiệt đời 


—_ Các tập đoan cây, con được phân bô phù hạp hơn với các vụng sinh thai 
nông nghiệp, 


—_ Co cau mùa vụ có những thay đối quan trong, với các niổng cấy ngắn ngày, 
chồng chịu sâu bệnh và có thể thu hoạch trước mùa bao. lụt hay han hán. 
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— Tính mùa vu được khai thác tốt hơn nhờ đây manh hơat động vận tải. 


áp dụng rõng rât công nghiệp chế biến va bao quản nóng sản. Việc trao. 
đổi nông san giữa các vùng, nhất là giửa cac tình phía bắc và các tình 
phía nam nhờ thế mà ngày càng mở ròng và có hiệu quả. 

Đây manh san xuât nông sản xuất khấu (gao, cà phê, cao su. hoa quả, 
thuy sản...) là một phương hướng quan trọng đế phat huy thẻ manh của 
nền nông nghiệp nhiệt đới. 


2. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hoá góp - 
nâng cao hiệu quả của nòng nghiệp nhiệt đới 


Một đắc điểm kha rò của nẻn nông nghiệp nước ta hiện nay là sư tòn 
tai song song nên nông nghiệp tư cấp tư túc. san xuất theo lối có truyền 
và nên nóng nghiệp hàng hoá, áp dưng tiến bò kĩ (thuật hiện đai. đồng 
thời là chuyên nén nỏng nghiệp tư cấp tụ túc sang nền nông nghiệp 
hàng hoá. 


A} Nền nông nghiệp cổ truyền 


Nền nóng nghiệp cô truyền được đặc trưng bởi sản xuất nhỏ, công cụ 
thủ công, sử dụng nhiều sức người. năng suất lao đòng thấp. Trong nền 
nông nghiệp cổ truyền, mỗi cơ sở sản xuất, mỗi địa phương đều sản xuất 
nhiều loại sản phẩm và phản lớn sản phẩm là đê tiêu đụng tại chỏ. Đó 
là nền nông nghiệp tiếu nông mang tính tự cấp. tư túc, 


Nông nghiệp cô truyền còn phò biển ở nhiều vùng lãnh thổ của nước ta, 
đăc biệt là ơ các vùng mà điều kiên sản xuất nông nghiệp còn khó khăn. 
vùng xa các đường giao thông, xa các thị trường tiêu thụ nông san (các 
thành phố, các khu dân cư lớn...). Phán lớn nóng dân còn nghèo, thiếu 
vốn, ít có điều kiện tiếp thu công nghệ tiền tiến. 


b) Nên nông nghiệp hang hoa 


8-ÐL12-NGIA, 


Nền nông nghiệp hàng hoá có đặc trưng là : người nòng đàn quan làm 
nhiều hơn đến thi trường tiêu thụ san phẩm đo ho sản xuất ra. Muc đích 
sản xuất không chi là tao ra nhiều nông sản, mà quan trọng hơn là tao ra 
nhiều lơi nhuân từ mốt đơn vị diện tích đàt nông nghiệp, từ đồng vòn bo 
ra, tỪ một ngày công lao động. Sản xuất theo hướng nòng nghiệp hang 
hoá tất yếu sẽ xoa bỏ kiều sán xuất nhỏ, nanh mún ¡ đầy manh thám 
canh, chuyên môn hoá, sư đụng ngày càng nhiều may móc, vật tư nông 
nghiệp, công nghệ mơi (trước thu hoach và sau thu hoạch), nong nghiệp 
găn liền với công nghiep chế biến và dịch vụ nông nghiếp. 
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Neu nhúng cơ so dier: hịnn ve sản xual nông san hang hea ø da ahuor 3 


Nông nghiệp hàng hoa đang ngày cảng phát triển, củ trong sản xuất 
lương thực. thưc phâm, cây ân qua, cây công nghiệp, chạn nuôi và nu: 
trồng thuy xin. Nông nghiệp hang hoá có điều kiến thuận lời đề phát 
triên ở những vung co truyền thống sản xuất hàng hoá, các vũng gân các 
trục giao thông. các thành phố lớn. 


Chinh sự phat triển cụa nông nghiệp hàng hoa làm cho cơ câu nông 
nehiệp trợ nén đa đang hơn, thích ứng tốt hơn với các điểu kiến cua thị 
trương và sử đụng hợp lì hơn các nguồn lực. 


3. Kinh tê nóng thôn nước ta đang chuyển dịch ró net 


a} Hoạt đồng nóng Iighlel› là bẻ phản chủ yêu cửa kinh tế nóng thên 


Khu vực kinh tẻ nông nghiệp theo nghĩa rộng báo gám tiong nghiên, 
lâm nghiếp và thuy san. Kinh tế nông thôn chứ yếu dựa Yáo nông — làm — 
thuy san nhưng các hoat động phì nông nghiệp (công nghiệp — xảy dụng. 
địch vụ) nuày càng chiếm tí trong lớn hơn, 


Bảng 29. Cơ cấu hộ nông thỏn theo ngành sản xuất chính: 


(Đơn vị : %) 
2001 80.9 58 10/8 27 
2006 71,0 10,0 14,8 42 


Qua bảng sẽ leu trị 
4ñ‡e nai:g tìch 


. nêu nhật +8; về xu Fuong đa da1g hoa 't¿ä: 


3} Kittt tế nông rên hào gứm nhiều thanh [nhân kinh tế 
Có cấu kinh tẻ nóng thôn ngày càng đa đang, hiện nay gồm ; 


— Các doanh nghiệp nông — lâm nghiệp và thuy sản (háo gốm các doanh 
nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp từ nhân, các công tr cô phán, cône 
t¡ trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tự nước ngöại]). 
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II 222 7c: 
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Hình 29. Tị lệ hỏ nòng thỏn có thụ nhập chú yếu tứ nong, lâm và thuỷ sản năm 2006 
Đọc hinh 28 đề nhạn xét về sự phan hoa không gian của sơ câu kinh †ẽ nông thú: 
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—_ Các hợp tác xa nóng — lâm nghiệp và thuy sản, chủ yếu lam địch vụ (lam 


đất. miống cày tróng, thuy nông, bảo vẻ thực vât, tiêu thu sản phâm, 
cung ứng vàt tư...) cho kính tế hô gia đình. 


— Kinh tế hộ gia đình phat triển là điểu kiến quan trọng đưa nông nghiệp 


phát triển ön định và tưng bươc chuyển sang sản xuất hàng hoá. 


— Kinh tế trang trai là mò hmh quan trong của san xuất hàng hoá. 


€) Cơ câu kinh tế nông thôn đang tưng bược chuyển địch theo hương sản xuất 
hang hoa và đa dạng hoa 


Sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp thể hiện rô nét ở sự dây manh 
chuyên môn hoa nông nghiệp, hình thành các vùng nông nghiệp chuyền 
môn hoá, kết hợp nông nghiệp với công nghiệp chế biến, hương manh 
ra xuất khảu 


Việc đa dạng hoá kinh tế nòng thôn cho phép khai thác tốt hơn các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, sử dung tốt hơn nguồn lao đóng (đặc biết 
la khắc phục tính mữa vụ trong sư dung lao đông) và đáp ứng tốt hơn 
với những điều kiên thị trường. 


Sự chuyén dịch cơ cấu kinh tế nóng thôn không chỉ thể hiện ơ sư thay 
đối tỉ trong của các thanh phán tạo nẻn cơ cấu, mà còn thẻ hiện rõ rẻt ở 
các sản phẩm chính trong nông — lâm — thuy sản và các sản phảm phi 
nóng nghiếp khác, 


Câu hỏi và bài tập 
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. Nền nông nghiệp nhiệt đới có những thuận lợi và khó khăn gì 7 Hãy 
cho ví dụ chứng minh rằng nước †a đang phát triển ngày càng có 
hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới. 

2. Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp 

cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hoá. 

3. Cho bảng số liệu sau : 


Số lượng các loại trang trại của cả nước, Đông Nam Bọ vã Đồng bằng sóng 
Củu Long, năm 2006 


Tổng số 114730 14084 54425 

Trang trại trồng cày 

hằng năm 32611 1509 24425 

Trang trại trồng cây 

công nghiệp lâu nâm TRẠNG SIN J5 

Trang trại chắn nuói 16708 3003 1937 

Trang trại â 
nuôi trống thuỷ sản S20 sân ai 

Trang tại 12003 607 2141 


thuộc các loại khác 
Ghi chủ... Trang trại thuộc cac loại khac bao gồm : ìrang trại trồng cây án qua. 
Irang Irài lâm nghiệp và trang lrại sản xui tinh doanh tầng họp 
Hay phản tịch bang số liêu để thấy rõ đác điểm có cấu trang trái cụt 
củ nước và hát vung ke trên, Nhận xét và giải thích về sự phát triển 
của một só loại trang tran tiêu biêu ở Đóng Nam Bồ và Đồng bảng sống 
Cứu Long. năm 2006, 
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=Cl= 9 Văn đề phát triển nỏng nghiệp 


1. Ngành trồng trọt 


Nganh trong trọt hiện này văn chiếm gân 7SG% siá trÌ van xuất 
nủng nghiệp. 


Dưa vao hinh 30, hãy nhận xạ| về cơ câu sản xuải ngành tróng lrọt và xu hướng 
chuyến dịch ca câu của nganh này. 


4] Sản xuât lương thực 


€ nưoc tá. việc đây mạnh sản xuất lượng thực có tắm quan trang đạc 
biết. nhàm bao đam lượng thức cho mốt nước có trên RŨ triệu dân, cũng 
cấp thức ân cho chắn nuôi và nguồn hãng cho xuài khẩu. Việc báo dam. 
am ninh lưỡng thực còn là cũ xó để đa dang họa san xuất nóng nghiện 


SN =Ấ] Cây lương thực 
z3 


N 
\ & ˆ 
` ) 7 8 Gây án quả 


Năm 1990 Năm 2005 


Hình 30. Cơ cấu gia trị sản xuất nganh trồng trọt (%) 


Điều kiện tư nhiên, tại nguyên đất. nước, khí hàu của nược ta cho phép: 
phat triển sàn xuất lương thức phụ hợp với các vang sinh thải nông nghiệp, 
Tuy nhiền, thiên tài (báo lụt, han han...) và sâu bênh vận thương xuyên đe 
don sản xuất lương thực ; có năm (hiên tai điền ra trên diện ròng, 


Hày xác định trên bản đồ Địa li tụ nhiên Việt Nam (Atlat Địa lì Việt Nam) hai 
đống bảng lơn của nuoc ta va các đồng bảng nhỏ hẹp ở Duyên hài miếnTrụng. 


Dua vào kiến thực đã học, hày kể tên một số cảnh đồng trồng lua nối tiêng ở 
Trung du và miền nủi Bảe Bộ, Tây Nguyên. 


Tình hình sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua là : 


—_ Diện tích gieo trồng lúa đã tăng manh, từ 5,6 triệu ha (năm 1980) lên 
6,04 triệu ha (năm 1990), 7,5 triệu ha (năm 2002), sau đó giảm nhe, 
còn hơn 7,3 triệu ha (năm 2005). 

— Cơ cấu mùa vụ có nhiều thay đổi phù hợp với điều kiện canh tác của 
từng địa phương. 

— Năng suất lúa tăng mạnh. Hiện nay nảng suất lúa đạt khoảng 49 
tạ/ha/năm (nám 1980 mới đạt 21 tạ/ha/năm, năm 1990 là 31,8 
tạ/ha/năm). 


— Sán lượng lúa cũng tăng mạnh, từ 11,6 triệu tấn năm 1980, lên 19,2 
triều tấn nam 1990 và hiện nay đạt trên đướt 36 triệu tấn. 


— Từ chỏ sản xuất không đảm bảo đủ như cầu trong nước, Việt Nam 
đã trở thành một nước xuất khẩu gạo hàng đáu trên thế giới. Hiện 
nay binh quản lương thực có hạt trên đầu người là hơn 470kg/năm. 
Lượng gạo xuất khẩu ở mức 3 — 4 triệu tấn/năm. 

— Các loại màu lương thực đà trở thành các cây hàng hoá. 

=_ Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực lơn nhất, 
chiếm trên 50% diện tích và trên 50% sản lượng lúa cả nước, bình 
quân sản lượng lương thực trên đấu người nhiều năm nay là trên 
1000 kg/năm. Đóng bằng sông Hỗng là vung sản xuất lương thục lớn 
thứ ha: và la vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước. 


b) Sản xuất cây thực phẩm 


Rau đậu được trồng ở kháp các địa phương, tâp trung hơn cả là ở 
những vùng ven các thành phố lớn : Hà Nỏi, Thành phố Hỏ Chí Minh, 
Hải Phòng... Diên tích trồng rau của cá nước là trên 500 nghìn ha, nhiều 
nhất là ở Đóng bằng sông Hóng và Đóng bằng sòng Cửu Long. Diện tích 
đậu các loai là trên 200 nghìn ha, nhiều nhất là ở Đông Nam Bộ và Tây 
Nguyên. 


€) Sản xuật cây công nghiệp và cây ăn quả 


Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sâu xuất cảy còng 
nghiệp : khí hậu nhiệt đới nóng ầm, lại có nhiều loại đất thích hợp với 
nhiều loại cây công nghiệp, có thể phát triển các vùng cây công nghiệp 
tập trung ; nguồn lao động đồi dào ; đã có mạng krới các cơ sở chế 
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biến nguyên liều cây công nghiếp. Tuy nhiên, khó khăn la thị trường 
thế giới có nhiều biển động, sản phâm cây công nghiệp của nước ta chưa 
đáp ứng được yêu cảu của thị trường khó tính. 

Cây công nghiệp ở nước ta chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới, ngoài 
ra còn có môt số cày co nguồn gôc cán nhiệt. Tông điền tích gieo trồng 
cây công nghiệp năm 2005 là khoảng 2,5 triệu ha, trong đó điện tích cảy 
công nghiệp lâu năm là hơn 1.6 triểu ha (chiếm hơn 65%). 

Tại sao các cây cỏng nghiệp lâu năm lại đóng vai trò quan trọng nhát trong 
CƠ câu sản xuát cay cóng nghiẹp ơ nước ta ? 

Các cây công nghiệp lâu năm chú yếu là cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, 
dừa, chè. Sư phát triên mạnh sản xuất các cây công nghiệp chủ lực đã 
đưa Viết Nam lẻn vị trí quốc gia hàng đầu trên thế giới về xuất khâu 
cả phê, điều và hồ tiêu. Cà phê được trồng chú yếu trên đất ba dan ở 
'Táy Nguyên, ngoài ra còn trồng ở Đóng Nam Bò và rải rác ở Bác Trung. 
Bỏ. Cà phê chè mới được trồng nhiều ở Tây Bác. Cao su được trồng 
chu yếu trên đất ba đan và đất xám bạc màu trên phù sa cô ở Đông. 
Nam Bỏ. ngoại ra còn được trồng ớ Tây Nguyên, một số tỉnh Duyên hải 
miền Trung. Hồ tiêu được trồng chủ yêu trên đất ba dan ở Tây Nguyên. 
Đông Nam Bó và Duyên hải miền Trung. Điều được tròng nhiều nhàt ở 
Đóng Nam Bỏ. Dừa được trồng nhiều nhất ở Đồng bàng sông Cưu Long. 
Chè được trồng nhiều ở Trung du và miền núi Bác Bỏ. ở Tây Nguyên 
(nhiều nhất là tỉnh Lâm Đồng). 


Các cây công nghiệp hàng năm chú yếu là mía, lạc, đậu tương, bông, 
đay, coi, đâu tầm. thuốc lá, Các vùng chuyên canh mía đường được phát 
triên ở Đồng bàng sóng Cửu Long. Đóng Nam Bô và Duyền hải miền 
Trung. Lạc được trồng nhiều trên các đông bằng Thanh — Nghẻ — Tĩnh, 
trên đất xám bạc màu ở Đóng Nam Bỏ và ơ Đák Lắk. Đàu tương được 
trồng nhiều ở Trung du và miền núi Bắc Bỏ, những năm gắn đây được 
phát triền mạnh ở Đák Lák, Đồng Tháp. Vung trồng đay truyền thông 
là ở Đông bàng sóng Hồng, cờn vùng trồng coi lớn nhất là ven biên Ninh 
Bình. Thanh Hoá. 


Cây án quả được phát triển khá mạnh trong một số năm gần đây. Vũng cây 
ăn quá lớn nhất là Đóng bàng sóng Cửu Long và Đông Nam Bỏ. Ơ trung đu 
Bác Bồ thị đáng kể nhất là tính Bác Giang. Những cây án quả được trồng 
tập trung nhất là chuối, cam, xoài, nhãn, vải, chòm chói và dứa. 


2. Ngành chăn nuôi 


Tỉ trong của ngành chàn nuới trong giá trị sàn xuất nông nghiệp tưng. 
bước tăng khá vững chắc. Xu hướng nỏi bật là ngành chắn nuôi đang 
tiến manh lẻn sán xuất hàng hoä. chăn nuôi trang trại theo hình thức 
công nghiệp. Các sản phẩm không qua giết thịt (trứng, sửa) chiếm tỉ 
trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất cua ngành chăn nuôi. 


Những điểu kiến thúc đẩy chăn nuôi phát triên là : cơ sơ thức ăn cho. 
chán nuôi được đám bảo tốt hơn nhiều, từ hoa màu lương thực, đồng c0, 
phụ phâm của ngành thuỷ sản, thức àn chế biến còng nghiếp ; các dich 
vụ về giỏng, thú y đã có nhiều tiên bộ và phát triển rộng kháp. 

Hãy phân tịch cac nguồn thúc án cho chán nuòi ở nuớc ta. 


"Tuy nhiên, giống gia sục, gia cầm cho năng suất cao vẫn còn tt, chất lương 
chưa cao (nhất là cho yẻu cầu xuất khẩu). Dịch bệnh hại gia súc, gia cảm 
vẫn đc đoa lan tràn trên điện rông. Hiệu quả chăn nuôi chưa thật cao 
và chưa ỏn định. 


a) Lợn và gia câm la hai nguồn cung cấp thịt chủ yếu. Đan lợn hơn 
27 tru con (năm 2005), cùng cấp trên 3/4 sản lương thíL các 
loai. Chăn nuôi gia cắm tăng mạnh, với tổng đàn trên 250 triêu 
con (nàm 2003), nhưng do dịch bênh nên năm 2005 tông đản giá. 
cám còn khoảng 220 triệu con. Chăn nuôi gà công nghiệp đã phát 
triển manh ở các tính giáp cáo thành phố lớn (Hà Nội. Thành phố 
Hỏ Chỉ Minh) và ở các địa phương có các cơ sở công nghiệp chế biến 
thịt, Hiện này, chân nuôi lợn và gxa cám tập trung nhiều nhất ơ Đồng 
bằng sỏng Hỏng và Đồng bằng sông Cứu Long. 


b) Chán nuôi gia súc ăn cò chủ yếu còn dựa vào các đồng cô tự nhiên. Đan 
trâu ốn đình ở mức 2,9 triệu con, trong khi đàn bò tư chó chỉ bảng 2/3 
đàn trâu (đầu thâp kỉ 80 của thế kỉ XX) đến năm 2005 đả là 5,5 triều 
con va có xu hướng tăng mạnh. Trâu được nuôi nhiều nhất ớ Trung 
du và miền núi Bác Bo (hơn 1/2 đàn trâu cả nước) và Bắc Trung Bó. 
Bo được nuôi nhiều ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bồ và Tảy 
Nguyên. Chăn nuôi bò sửa đang phát triển khá manh ở ven Thành phô 
Hồ Chí Minh, Hà Nòi... với tổng đàn khoảng 50 nghĩn con. Chàn nuôi 
đẻ, cừu cũng tăng mạnh trong những năm gắn đây (540 nghìn con. 
năm 2000 ; tăng lén 1314 nghìn con. năm 2008). 
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Câu hỏi và bài tập 


¡_ Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lượng thực là cơ sở để đa dang 
hoá nông nghiệp ? 

2. Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây cổng nghiệp và cây 
ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ỏ 
nước la 

3 Gho bảng số liệu sau : 


Sản lượng cà phè (nhân) và khối lượng cà phê xuất khẩu qua mọt số năm 


(Đơn ví : nghìn tẩn) 


84 1 92 2 


Sản lượng 
cà phê (nhân) : 23 16 8025 7521 
Khổi lượng 
cà phê 40 92 886 241 7389 9127 
xuất khẩu 


Hãy phản tích sự biên động cJa sản uọng ca phê (nhắn) và khôi trạng sa g7 
xuất khẩu ø nước ta, giai doan 1880 đến 2005 
+. Dựa vào bảng số liệu dưới đây : 
Sản lượng thịt các loại 
(Đơn vị : nghìn tấn) 


1996 14123 493 70,1 1080 0 212,9 
2000 1853,2 484 98,8 14181 2929 


2005 28122 598 1422 2288,3 321,9 


Hãy phân lích sự aät triển cua nganh chan nuôi vá sự thay đôi trong cơ cầu san 
lượng thị cac 'oại qua cac ram 1996, 2000 va 2003, 
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Thục hanh : Phản tich sự chuuen dịch 
cö cảu nganh trong trọt 


1. Bài tập I. 
Cho bảng số liều : 


Bảng 31.1. Giả trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá sơ sánh năm 1894) 
(Bơm vị tỉ đồng) 


1990 496040 332896 34770 6892,3 5028,5 11166 


1885 661834  42110,4 4983,6 12149,4 55776 1362.4 


2000 908582  55163.1 6332,4 21782,0 6105,9 14748 


2005 1078976 638525 8928.2 25585,7 7942.7 1588,5 


a¡ Hãy tính tốc độ tăng trưởng giả trị sản xuất ngành trồng trọt theo 
từng nhỏm cây trồng (lấy năm ¡890 = 100%). 

bì Dựa trên số liệu vừa tính, hảy vẽ trên cùng hệ !r\c toạ độ các 
đường biểu diễn tốc độ tâng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm 
cây trồng. 

=¡ Nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi cơ 
cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ảnh điều 
gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm và trong việc phát huy thể 
mạnh của nông nghiệp nhiệt đới ? 
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2. Bai tập 2. 


Cho bàng số lieu ; 


Bảng 31.2. Diện tịch gieo trồng cây công nghiệp hang năm vả cày công nghiệp 


lâu năm 


1995 


2000 


2005 


778,1 


8ê1,5 


(Đơn vị nghìn hai 


902,3 


14513 


1633.6 


aI Phân tích xu hưởng biến đông diện tích gieo trồng cây công nghiệp. 
hàng năm và cảy công nghiệp lâu năm trong khoảng thôi gian từ 
nảm 1975 đến nam 2005. 


u; Sự thay đổi trong cơ cẩu diện tích cây công nghiệp có liên quan như 
thế nào đến sự thay đổi trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp ? 
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Văn đẻ phát triển 
ngành thuu sản và lâm nghiệp 


1. Ngành thuỷ sản 


ä) Nhưng điêu kiện thưận lợi và kho khân để phat triển nganh thuỷ sản 


Nước ta có bờ biển dài 3260 km và vùng đặc quyền kinh tế rồng lơn. 
Vùng biển nước ta có nguồn lợi hải san khá phong phú. Tổng trử lương. 
hải sản khoang 3,9 — 4,0 triêu tấn, cho phép khai thác hãng nam 
khoảng L,9 triệu tấn. Biến nước ta có hơn 2000 loài cá, trong đó khoảng 
100 loài có giá trị kinh tế : 647 loài giáp xác, có hơn I00 loài tôm, 
trong đó có nhiều loài có giá trị xuất khảu cao ; nhuyên thẻ có hơn 2500 
loài, rong biến hơn 600 loài. Ngoài ra còn nhiều loại đặc sản khác. 


Nước ta có nhiều ngư trương, trong đo 4 ngư trường trọng điểm đã được 
xac định là : ngư trường Cà Mau — Kiên Giang (ngư trường vịnh Thai 
Lan), ngư trương Ninh Thuân ~ Bình Thuân — Bà Rịa — Vũng Tàu, 
ngư trường Hải Phòng — Quảng Ninh (ngư trường vinh Bắc Bö) và ngư n 
trường quản đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. 


Dọc bờ biển nước ta có những bãi triều, đám phá, các cánh rưng ngập 
mãn. Đó là những khu vực thuân lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước lơ. 
Ø một số hải đảo có các ran đá, là nơi tấp trung nhiều hai san có g!á trì 
kinh tế... Ven bờ có nhiều đáo và vụng, vịnh tao điều kiến hình thành 
các bài cho cá đẻ. 


Nước ta có nhiều sông suối, kênh rạch, ao hé, các ö trùng ở vùng đóng, 
bằng có thể nuôi thả cá, tôm nước ngọt. Cả nước đã sử dung hơn 850 
nghìn ha điện tích mắt nước đề nuôi trồng thuỷ sản, trong đó 45% thuòc 
các tỉnh Cà Mau và Bac Liêu. 


Nhân dân có kinh nghiệm, truyền thöng đánh bắt và nuôi trồng thuy sản. 
Các phương tiên tàu thuyền, ngư cụ được trang bị ngày càng tốt hơn. 
Hoat đồng khai thác và nuôi trồng được thuận lơi hơn nhờ phát triên các 
dịch vụ thuỷ sản và mở rộng chế biến thuỷ sản. 

Cung với sự gia táng đân số thế giới và trong nước, nhủ cầu vẻ các 
mát hàng thuy sản tầng nhiều trong những năm gản đây. Các mặt hang, 
thuỷ sản cua nước ta cùng đã thâm nhập được vào thụ trương châu Âu. 
Nhật Bản, Hoa Ki,... 


Những đôi mới trong chính sách cua Nhà nuớc đá và đang có tac đồng 
tích cục tới sử phát triển ngành thuỷ sản : nghề ca ngày cảng được chủ 
trọng : Khái thác gân với bao về nguồn lới và grư vựng chủ quyền vung 
biển, hài dạo. 


Tuy nhiên. việc phạt triển ngành thuy sản ứ nước la gàp không 
khe khăm. 


Hằng năm có tới 9 — TÚ cơn báo xuất hiến ở Biện Dóng và khoảng 30 S— 35 
đợi mó mua Đông Bác, nhiều Khi gây thiết hai về người và Tài sản của 
ngư dân, hàn chế số ngày ra khơi, 


Tau thuyên và cac phương tiến đanh bắt net chúng con chậm được đói 


men, do vậy năng suất lao đồng còn thấp, Hẻ thông các cảng cá còi 
chua đáp ưng được yêu cáu, Viếc chế biến thuy sạn. nang cao chất 
lượng thương phám cung con nhiều han chế. Ô một xố vung ven biến, 
môi trường bị suy thoại và nguồn lợi thuy sản sUy giảm. 


b} Sự pphät triến và phần bê ngành thuỷ sản 
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“Trong những nam gắn đảy 
phá. 


, ngành thuy san đa có bước phát triển đột 
Sản lượng thuy xám năm 2005 là hơn 3.4 triệu tấn, lớn hơn sản 


lượng thịt công lại tư chân nuôi ga súc, gia cắm. Sản lượng thuy san 
bình quản trên đâu người hiện nay khoảng 42 kg/nám. Nuôi trông 
thuy sản chiêm 1ï trong ngay cảng cao trong cơ cau sản lượng và giú trì 
xin xuất thuy san 


Bảng 32.1. Sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản qua một số năm 


Sản lượng (nghin tần} 890,8 158844 22505  3465,9 
Khai thác 728,5 11953 16609 19879 
Nuồi trồng 182,1 389.1 589,6 14780 


Giá trị sản xuất (ti đồng, 8135 13524 21777 387269 


giá so sánh 1994) 
Khai thác 5659 9214 13901 15822,0 
Nuôi trống 2576 4310 7876 22904,9 


Khai thác thuy sản 


Sạn lương khai thác hai sản năm 2005 đạt 1791 nghìn tán, gấp 2.7 lán 
năm 1990, trong đó riêng ca biến là {367 nghìn tần, San lượng khai 
thác thuy sản nội địa ð mức khoang 200 nghìn tấn, Tất cả các tính giải 
biến đều đây mạnh đánh bát hai san, nhưng nghề cá ở các tnh duyên 
hạt Nam Trung Bộ và Nam Bỏ có vai tro lớn hơn. Các tình đân đầu vẻ 
sản lương đánh bát là Kiến Giang. Ba Rịa — Vune Tàu, Bình Định, Bình 
Thuản vá Cá Mau, Riếng Š tính này chếm 50% sản lương thuy san khái 
thạc của cả nược (năm 2005). 

Nuời trông thuy sản 


Hiển này, cả nước đã xử dụng gắn [ triệu ha điện tích mặt nước để nuôi 
trông thuy sản. trong đo hơn 702 thuộc vé Đồng bảng sông Cửu Lone. 

Nhiều loại thuy sản đa trở thanh dội tượng nuôi trông, nhưng quán trong 
hơn cá là tỏm. Nghé nuới tôm phát triển manh. Ki thuát nuôi tôm đị từ 
quang cạnh sang quang canh cái trên, bản thàm canh và thâm canh công 
1ighiệp. Đồng bảng sông Cưu Lang là vụng nuôi tôm lớn nhất, nội bắt là 
các tình Cả Mau, Bác Liêu. Sóc Trang, Bên Tre, Tra Vĩnh và Kiến Giang. 
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Bảng 32.2, Sản lượng tòm nuôi, cá nuôi nam 1995 và 2005. phân theo vùng 


(Đơn vi 


Cả nuốc 55316 327194 209142 971179 


“Trung du và miền núi 


Bắc Bộ 548 5350 12011 41728 


Đồng bảng sông Hồng 1331 8283 48240 — 167517 


Bắc Trung Bộ 888 12605 11720 44885 


Duyên hải Nam Trung Bộ A778 20806 2758 7446 


Tây Nguyên - 63 4418 11083 
Đông Nam Bộ 650 14426 10825 46248 
Đồng báng sống 


47121 265761 119475 652262 


Cửu Long 


lối biến tR.lán lợi t3 để lũ F1" 


® lăn “FÃ: nu 


Nghề nuôi cả nước ngót cũng phát triển. đấc biết là ở Đồng bàng sống 
Cứu Long và Đồng bảng sống |Tóng. Tính An Giang nói trêng về nuôi cá 
tra, ca bà sự trong lỏng Bê trên sóng Tiên, sống lâu, với sún lượng ca. 
nuối lá L7 nghìn tấn (năm 2005), 


2. Lâm nghiệp 


4) Lâm nghiệp ở nước ra có vai trò quan trọng về mặt kinh tế và sinh thai 


Nước ta có 3/4 điện tích là đổi núi, lại có vùng rừng ngập mặn ven biển. 
Đo vậy, làm nghiệp có ví trí đặc biệt trong cơ cấu kinh tế của hảu hết 
các vùng lành thổ, 

Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý ngha kinh tế, sinh thái to lớn của rừng va 
vai trò của lâm nghiệp, 


b) Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có, nhưng đã bị suy giảm nhiều 


— Dựa vao Bài 17. hãy nêu ra các con số chúng mình : lài nguyên rừng nuớc ta đà 


bị suy giảm nhiều và đang được phục hỏi. 


—. Nhũng nguyên nhân nào dân đến sự suy giảm tài nguyên rững của nuớc ta ? 


Rừứng được chia thành ba loai : rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rưng 
sản xuất. 


Rừng phòng hộ (gần 7 triệu ha), có ý nghia rất quan trong đối với môi 
sinh. Dọc theo các lưu vực sông lớn là các khu rừng đầu nguồn, có tác 
dụng rất lớn đổi với việc điêu hoà nước sông, chống lũ, chống xói mòn. 
Dọc theo dải ven biển miền Trung tất dài là các cánh rừng chắn cát bay, 
còn ven biển Đóng bàng sông Hồng và Đông bằng sòng Cừu Long có các 
dài rừng chán sóng. 


Nước ta con có một hè thống rừng đác dụng. Đó là các vườn quốc gia 
như Cúc Phương, Ba Vì, Ba Bề, Bach Ma, Nam Cát Tiền..., các khu bảo 
tón tự nhiên, các khu bảo tồn văn hoá — lịch sử — môi trường. 


Cả nước có khoảng 5,4 triệu ha rừng sản xuất, đại bộ phân trong số đó 
(4,5 triêu ha) đã được giao và cho thuế. 


€) Sự phát triển và phân bổ của lâm nghiệp 


$ÐL 12-NC/A, 


Các hoat đông lâm nghiệp bao gồm : lâm sinh (trồng rừng, khoanh nuôi 
và bảo vé rừng), khai thác, chế biến gò và lâm sản. 


Về trồng rừng : Cá nước có khoáng 2,5 triệu ha rừng tróng tập trung, 
trong đó chủ yếu là rừng làm nguyên liệu giấy, rừng gỗ trụ mỏ, rừng 
thông nhựa... rừng phòng hò. Hàng năm cá nước trồng trên dưới 200 
nghìn ha rừng tập trung. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có hàng nghìn ha rưng 
bị chặt phá và bị cháy, đặc biệt là ở Tây Nguyên. 
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Vẽ khai thác, chế biến gỏ và lâm sản : Mỗi nám, nước ta khai thác 
khoảng 2,5 triệu mŠ gỏ, khoảng L20 triệu cây tre luởng và gần 100 triêu 
cây nứa. Các sản phẩm gỗ quan trọng nhất là : gỗ tròn, gỗ xẻ, ván sàn, 
đồ gỏ, gỗ lang và gỗ dán. Cả nước có hơn 400 nhà máy cưa xẻ và vải 
nghìn xưởng xẻ gỗ thủ công. Công nghiệp bót giấy và giấy đang được 
phát triển, lơn nhất la nha máy giấy Bài Bàng (tỉnh Phú Thọ) và Liên 
hiệp giấy Tân Mai (Đồng Nai). 


Rừng còn được khai thác để cung cấp nguồn gỏ củi và than cúi. 


Câu hỏi va bài tập 
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1. Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối 
với sự phát triển của hoạt động khai thác thuỷ sản ở nước †a theo 
các đề mục chính sau đây : a) Nguồn lợi và điều kiện đánh bát ; 
b) Dân cư và lao động ; c) Cơ sở vật chất kĩ thuật ; đ) Đường lối 
chính sách ; e) Thị trường. Tương tự như trên, tóm tắt hoạt động 
nuôi trồng thuỷ sản. 

2. Dựa vào bảng số liệu 32.2 và các tài liệu tham khảo khác, hãy so 
sánh nghề nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải 
Nam Trung Bộ, nghề nuôi cá ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng 
bằng sông Hồng. 

3. Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề để phát triển 
vốn rừng ở nước ta hiện nay. 


9-0L12.NG/B. 


Tỏ chúc lãnh thổ nông nghiệp 


I. Các nhân tố tác động tói tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta 


Sư phân hoá lãnh thổ nông nghip chịu tác động của nhiều nhân tổ tự 
nhiên, kinh tế — xã hôn, kĩ thuật, lịch sử... Chính sự tác đóng tổng hợp, 
đóng thời của các nhàn tố này lên các hoạt đông nòng nghiệp trên các 
vùng lành thổ khác nhau của nước ta đà là cơ sở cho tổ chức lanh thổ 
nông nghiệp. 


Sự phân hoá các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tạo 
nén chung cho sư phản hoá lãnh thố nóng nghiệp, chẳng hạn như 
ở trung du, miền nút có điều kiên thuân lợi để phát triển các mô 
hình nông — lâm nghiệp, trồng các cây lâu năm và chán nuôi gia súc 
lớn. Còn vùng đồng bàng có thế mạnh trồng các cây lương thực, 
thực phẩm, nói chung là các cây ngắn ngày, chăn nuôi gia cắm, 
gia súc nhỏ (lợn), nuôi trồng thuỷ sản. Trên nén chung äy mà các 
nhân tố kinh tế — xã hội, ki thuật, lịch sử... có tác đông khác nhau. 
Trong điều kiên của nén kinh tế tư cấp tự túc, sán xuất nhỏ thì sự phân 
hoá lãnh thổ nông nghiệp bị chỉ phối chủ yếu bởi các điều kiện tự nhiên. 
Nhưng khi đà trở thành nền nóng nghiệp hàng hoá, thì các nhân tố kinh 
tế — xã hội tác đông rất manh, làm cho tổ chức lanh thỏ nóng nghiệp 
chuyển biến. 


2. Các vùng nông nghiệp ở nước ta 


Ở nước ta hiện nay, tổ chức lanh thố nông nghiệp được xác định 
theo 7 vùng nông nghiệp và cỏng nghiệp chế biến. Chúng ta có thể 
so sánh ở những nét khái quát các vùng này về điều kiện sinh thái 
nông nghiệp, điều kiện kinh tế — xã hi, trình đô thâm canh, sư 
chuyên môn hoá sản xuất. 

Dụa vào bảng tỏm tát dưới đây, đổi chiều với bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, 
bản đồ Nông nghiệp, làm nghiệp, thuý sản (hoặc Atlat Địa li Việt Nam). hãy trình 
bày cáo đạc điểm chủ yêu của một vùng nòng nghiệp (ví dụ, vùng Đồng bang 
sóng Hồng). 


131 


Bảng 33.1. Tỏm tắt một sổ đặc điểm nổi bật của 7 vùng nông nghiệp 


— Mật độ dân số tương 
đối thấp. Dân cô kinh 
» nghiệm sản xuất lâm. 

~ Núi, cao nguyên, P 
nghiệp, trồng cây công 

Trung — đố hấp. g: 


dU Và _ ~ Đátfealt đỏ vàng, dát Hệ 
TT 
núi BẮC - kạí hậu cận nhiệt đói, — chế biến. Điếu kiện 
Bộ ðn đới trên núi, có giao thông tương đối 
mùa đồng lạnh. thuận lợi. 
~ Ủ vững nữi còn nhiều 
khé khân. 


— Mật độ dân số cao. 
nhất cả nước. 
— Dân e6 kinh nghiệm 
~ Đồng bằng châu thỐ _ tràm canh lúa nước. 
ĐỒNg  cónhéu trùng, . 
~ Mạng luới đô thị đầy 
— Đất phù sa sông Hồng đặc; các thành phố 
SÔPf  waspgTnaBinh. — lmnuptungcong 
HốNG _ có gu nh, nghiệp chế biến. 
~ Quả trình đô thị hoá và 
công nghiệp hoá dang 
được đẩy mạnh. 


— Đồng bằng hẹp, vùng, — Dân có kinh nghiệm 


đổi trước núi, trong đấu tranh chinh. 
hiện. 
Bắc  - oấtphùsa, đất (eralt mm du hờ 
badan). k 
kˆ>g GE4669960L  ^ mà chủy6/ bại 


EUsirtrinsrn ven biển. Có một số 
, lu, nạn :... cơ sở công nghiệp chế 
gió Lào. biến, 
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— Nhỉn chung trình đỏ. 
thâm canh thấp; sản 
xuất theo kiểu quảng. 
canh, dầu tư ít lao. 
động và vật tu nông 
nghiệp. Ở vùng trung 


du trình độ thâm canh. 


dang được nâng cao. 


~ Trình dộ thám canh 
khá cao, dầu lu nhiều 
lao động, 

~ Áp dựng các giống 
mới, cao sản, công 
nghệ tiến bộ. 


— Cây công nghiệp cỏ 
nguồn gốc cận nhiệt 
và ôn đới (chê, trầu, 
sở, hổi... 


— Đậu tương, lạc, thuốc 
l. 


— Cây ăn quả, cây dược 
liệu. 

— Trâu, bộ lấy thịt và 
sứa, lợn (trung du). 


— Lúa Gao sản, lúa có 
chất luợng cao. 


— Cây thực phẩm, đặc 
biệt là các loại rau 
cao cấp, Cây ấn quả. 

~ Đay, cói. 

— Lợn, bỏ sữa (ven 
thành phố lỏn), ga. 
cắm, nuới thuỷ sản 
nước ngọt (ở các ô 
trùng), thuỷ sản nước 
“mặn, nước lợ. 


~ Cây công nghiệp hàng 
năm (lạc, mịa, thuốc. 


— Cây công nghiệp lâu 
nằm (cà phẻ, cao Su), 
~— Trâu, bò lấy thịt ; nuôi 
thuỷ sản nuốc mặn, 

nước lọ. 


~ Cây ông nghiệp hàng 


H — Bắn bằng lạp, há năm (má, thuốc lá). 
mỡ. — Có nhiều thanh phố, - 
hải  — Có nhiều vụng biển thị xã dọc dải ven — Tĩnh độ thâm canh: P>2yi<iad lu 
lỤng khá Sùd năm (dùa).. 
Nam  thunlgdeomi — biến ụ lo động và 
lún Hạ sản, - nhiều lao động và vật _ = Lúa. 
Trung  trốngthuỳ — Điều kiện giao thông tư nông nghiệp. % gỗ 
Bộ -D¿bihạnhánvémua  vảntải thuận lợi. Ta In 
khô. ~ Đánh bắt và nuôi trống 
thuỷ sản, 
-- G6 nhiều dãn tộc ít 
% k;epielayilne Ở khu vực nông 
— Oác cao nguyi nỏng nghiệp kí Sang 
bedan tộng lớn, ở các —_ tuyển. nghiệp cổ huyền, 


canh là chính. _ ~ Cả Phê, ca0 su, chè, 
— 6 các nông trường. Tư TH tà dâu lâm, hồ êu. 


~— Công nghiệp chếbiến — Đảo nông hộ,trìnhđộ  - Bo thụ và bò sữa, 


Tây độ cao khác nhau. 
Nguyên. - Khihậu phản ra hai mùa 


TA G “CH nh Tamemam 
~ Điều kiện giao thông khá ' DU 
thuận lợi. 

— Các vùng đấtbadan  _. ..... ~ Các cây cồng nghiệp 

và đi dâm tù sâgổ ” ch ven Vu tụ” lêu êm (a0 su, cà 

ĐINH ltọngđiểmpha — - Tỉnh độthàmcanh phê, đi). 
Đông l Nam. cao. Sản xuất hàng _ Cay cộng nghiệp ngắn 
SANG (An D08 cnHươnh 
lộ sàn cỏng nghiệp chế biến. nghiệp. — Nuôi trồng tnuỷ sản, 

_ ¿ạ —_ — Điều Mệngiao thông ~ Bê sữa (ven thành phố 

Hphunk hoc: vận tải thuận lợi. lơ gia cám 

~ Lửa, lúa có chất 

_ Ác di phú ng ~ G6 thị trưởng rộng lớn _— c 

các vùng đất phèn, là vùng Đông Nam Bộ. 
Đàg — Bm -B&uimgaobog —ỨHhđôàmeyh - ~ CA HHỜ I 
DỒ — VU bánngg, vận Bi huận lọ Rưrc teonllnlr đài 
sông iGgifno' ụ hoả, sử dụng nhiều - Cây ăn quả nhiệt đối. 
Củu — ©6 mạng lưới đó thị máy móc, vậi tư nổ _ my sàn (đặc bị 
Long —ÄĐVU@Øngngập  viavànhỏ côeáeco - ngiệp l0 uyảnu 

mặn cỏ tiểm nàng để — sở công nghiệp chế Lưu 

nưổi rồng thuỷ sản. biến. — Gia cắm [đặc biệt là 


vịt đàn) 
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3. Những thay đổi trong rổ chức lanh thổ nông nghiệp ở nước ta 


4) Tổ chúc lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi 
theo hai xu hương chín 


—_ Tàng cướng chuyên mòn hoa sản xuât, phát triền các vùng chuyên canh 
quy mộ lớn đổi với các sản phẩm nông nghiệp chủ yêu. Điều này xảy 
ra đắc biệt manh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bỏ và Đóng bằng sông Cứu 
Long la những vung có nhiều tiềm nàng đề sản xuất nông nghiếp hạng 
hoa. Như vậy la cac điều kiện kinh tẻ — xã hôi thuận lợi đang cho phép 
khai thác có hiệu quả hơn các điều kiến tư nhiên và tái nguyền thiên 
nhiên của các vụng, 


Đây manh đa dang hoá nông nghiệp. đa đang hoá kinh tế nông thôn. 
Việc đây manh đa dạng hoá nồng nghiếp cho phép khái thác hợp lí hơn 
sư đa dang, phong phú của điều kiện tự nhiên, sử dung tốt hơn niguển 
lao động, tao thêm việc lam va nóng sản hàng hoà, mát khác cũng giảm. 
thiểu rủi ro nếu thì trường nông san có biển đồng bất lợi. Củng chình 
quả trình này đã tầng cường thêm sự phản hoá lanh thổ nông nghiệp. 


Bảng 33.2. Xu hướng thay đổi trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp 
theo vùng ° 


= tr 

Trảu, bò ++, + + ++ + # ~ 
Lợn +” +++7 + + _ + +72 
Gia cầm mm + + 
ai mi +7 "xa _ +2 +†++ 
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Chè búp 


Cao su 


Điều 


+i+ + 
th 
+†+ 

++? + 


++2 
+++ 
- +2 
+2 
+ 
# Š 
+ 


Chủ thích ; Mục độ lắp trung sản xuất theo vung lãnh thổ ; 


tắt C40 +++ 
trung bình + 


Xu hương biến động : 
láng 


lảng mạnh 


Cao ++ 
khóng đảng kể — 


giảm N 


giảm mạnh + 


+ 


+++ 2 


+7 


++M 


+++ 21 


+++ 


Đọc bang 33 2 theo hàng ngang hãy phát biêu vẻ đạc diệm phản bỏ sản xilät 
lụa gaø va thuy san nuộc ngọt. 


J)cc bảng 33 2 theo cột, hãy trình bày các sản phãm nông nghiệp chuyên màn 
hoá của Đóng bảng sông Hóng va xụ huớng biển dỏi trong sản xuất cac sả 


phẩm nảy. 


bJ Kinh tế trang trai cö bước phát triển mới, thuc đẩy sản xuất nóng - 
lầm nghiệp và thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá 
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Kinh tế trang trai ở nược ta phát triên tư kinh tế hộ gia định, nhưng 
từng bước đả đưa nông nghiệp thoát khơi tình trang tư cấp. từ túc lên 
sản xuât hang hoa. Số lượng trang trại cả nước phản theo loại hình 
xản xuất như sau : 


Bảng 33.3. Số lượng và cơ cấu trang trại phân theo loại hinh sản xuất 


Tổng số 61017 100,0 113740 100,0 


Trồng cây hàngnãm — 21784 36,7 30611 28,7 


Trồng cây lâu nãm 16878 272 22918 . 20,1 
Chăn nuỗi 1761 2,9 16708 14/7 
Lâm nghiệp 1668 Bĩ 2661 23 


Nuôi trồng thuỷ sản 17016 278 34202 30.1 


Sản xuất kinh doanh 


2240. r ị 
tổng hợp 3, 4630 41 


Trang trai phat triển sơm và tập trung nhiều ở Tây Nguyễn, Đông Nam 
Bộ và Đóng bảng sóng Cửu Long, Thời kì đầu tân trung phat triển cạc 
trang trạt tróng cây lâu năm (ở Tây Nguyên và Đông Nam Bỏ), nhưng. 
trong mẩy nàm gán đây, trang trai chân nuồi có tóc độ phát triển nhanh 


nhất (chủ yêu ở Đồng bằng sông Cưu Lang), rói đến các trang trai nuôi 
tróng thủy sản va sản xuất kinh doanh têng hợp. 


Số lượng trang trại 


60000 
56952 
50000 
40000 | 
30000- 
2000| 
16864 

10000: _= 3623. lg 

Trung du PQEnMI TẾ Nguyên Đông, 

mạn nà HC Tờ dbộ Nam Bộ DU 

Đắc Bộ Trug Bộ Cửu Long 
EEB trước năm too5 Bi 1ứ 1896 đến 1929 Ƒ——] 1ừ2no0 đến 2005 


Hinh 33. Số lượng trang trại phân †heo nam thành lặp ở các vùng 


Quan sat hinh 33 va dua vao kiến thuc đa hoc, hay giá thịch tại sao kinh tế 
trang trại lại rât phát triên ö Đóng bảng sóng Cuu Long. 


Câu hỏi và bài tập 


. Lấy ví dụ chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên tạo nền chung 
cho sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp, còn các nhân tố kinh tế — 
xã hội làm phong phú thêm và làm biến đổi sự phân hoá đó. 

2. Tìm sự khác nhau trong chuyên môn hoả nông nghiệp giữa : 

— Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên. 

~_ Đồng bằng sông Hổng với Đồng bằng sông Cửu Long. 

Giải thích nguyên nhân của sự khác nhau đỏ. 

3. Tại sao việc phát triển các vùng chuyên canh nông nghiẹp kết hợp 

công nghiệp chế biến lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức 

lãnh thổ nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn ? 
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Một số vấn đề phát triển 
và phân bố công nghiệp 


Hạ thuỷ tâu 5,3 vạn tấn tai nhà máy đóng tàu Hạ Long (Quảng Ninh) 
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=— =1 Cơ cáu ngành công nghiệp 


I. Cơ cầu công nghiệp theo ngành 


—_ Cơ câu công nghiệp theo ngành được thẻ hiện d tỉ trạng giả trị sản xuất 
của tưng ngành (nhơm ngành) trong toàn bộ hế thông các ngành công 
nghiếp. No được hình thanh phụ hợp với các điều kiến cụ thể ö trong và 
ngoai nước trong mỏi giai đoan nhật đình. 


Cơ câu ngành công nghiệp cua nước tả tượng đôi đủ dang : 


Theo cách phân loạt hiến hành, nược ta có 3 nhóm với 29 ngành côóng 
nghiệp. Do là nhóm công nghiệp khái thác (4 ngành), nhơm củng nghiệp 
chế biên (23 ngành) va nhóm sản xuất, phân phỏi điển, khi đốt, nước. 
(2 ngành). 

Trong cơ cầu ngành công nghiệp, hiện nay đang nói lên mồi số ngành 
trong điểm. la các ngành có thẻ manh làu đài, mang lại hiệu quá cao về 
kinh tế — xả hỏi và có tác đồng manh mẻ đến việc phát triển các ngành kinh 
tế khác, như : công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lưỡng thực — 
thưc phảm. công nghiệp dết — may, công nghiệp hoá chất — phân bón — 
cao xu, công nghiệp vặt liêu xảy dựng. còng nghiệp cơ khi — điện tư. 


Năm 1996 Năm 2005 
] Công nghiệp chế biến E Công nghiệp khai thác 
Ell cáng nghập sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước 


Hình 34.1, O cảu gả tr sản xuất công nghiệp theo gia thục lế phản theo 3 nhỏm nganh (25) 


Quan sat biểu đó, hãy nhận xẻl vé sự chuyền dịch ơø cau cống nghiẹp theo 
nganh của nuớc ta. 


% 


Cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta đang có sư chuyền địch rõ rét 
nhàm thích nghỉ với tình hình mới để có thể hội nhập vào thị trường khu 
vực và thế giới. 


Để ngành công nghiệp nước ta đáp ứng được những nhu cáu mới của đất 
nước, vấn đề đặt ra là tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành theo các hướng 
chủ yếu sau đây : 


+ Xây dựng một cơ cấu ngành cóng nghiệp tương đối linh hoạt, thích 
nghi với cơ chế thị trường, phù hợp với tình hình phát triển thực tế 
của đất nước cũng như xu thế chung của khu vực và thể giới. 


+ Đấy mạnh các ngành công nghiệp chế biến nóng — làm - thuỷ sản, 
công nghiệp sản xuất hàng tiếu dùng ; tập trung phát triển công 
nghiệp khai thác và chế biến dầu khí ; đưa cèng nghiệp điện lực đi 
trước một bước. Các ngành khác có thế điều chỉnh theo nhu cầu của 
thị trường trong và ngoài nước. 


+ Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và cóng nghệ nhàm năng, 
cao chất lương và hạ giá thành sản phẩm. 


2, Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ 
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— Hoạt đòng công nghiệp tập trung chủ yếu ở một số khu vực. 


Ở Bác Bộ, Đóng bằng sông Hồng và vùng phụ cân là khu vực có mức 
độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước. Từ Hà Nôi, 
hoạt động công nghiệp với chuyên môn hoá khác nhau lan toâ theo 
nhiều hướng dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch. Đó là các 
hướng : Hải Phòng - Hạ Long - Cảm Phả (cơ khi, khai thác than, 
vật liệu xây dựng ), Đáp Cáu — Bắc Giang (vật liệu xây dựng, phân 
hoá học), Đóng Anh - Thái Nguyên (cơ khí, luyện kim), Việt Tri — 
Lâm Thao (hoá chất, giấy), Hoà Bình — Sơn La (thuỷ điện), Nam Định — 
Ninh Binh ~ Thanh Hoá (đệt - may, điện, vàt liêu xây dựng). 


Ở Nam Bộ hmh thành một dải công nghiệp, trong đó nổi lén các trung 
tâm công nghiệp hàng đảu của nước ta như Thành phố Hỏ Chí Minh 
(lớn nhất cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp), Biên Hoà, Vũng Tàu 
và Thủ Dáu Một. Hướng chuyên môn hoá ở đáy rất đa dạng, trong đó có 
một vài ngành công nghiệp tương đối non trẻ những lại phát triển mạnh 
như khai thác dảu khi, sản xuất điện, phân đạm từ khí. 


SINH. 2A 97T: 
6G 'QUöC Ms. 


(3# Nhếi đến hujzlén 
đ|Ồ Luênhne cau  ựP 
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Hinh 34.2, Công nghiệp chung 
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Déc theo Duyên hài miền Trung. ngoài Đà Nẵng là trung tâm công 
nghiệp quan trong nhất còn cô một số trung tâm khác (Vình, Quy Nhơn, 
Nha Trang...). 


O những khu vưc con lại, nhất la vụng nụi, công nghiệp phát triển chàm. 
phản bỏ phản tân. rơi Tác. 


Dụa vao hình 34.2 hoạc Atlat Địa li Việt Nam, hay trnh bay sự phan hoa lanh 
thổ công nghiệp của nước ta 


Sư phan hoa lanh thố công nghiệp ứ nước ta là kết quả tác đồng cua 
hang loat nhan tõ. Nhưng khu vực tấp trung công nghiệp thường gắn liên 
với sự cỏ mặt của tại nguyên thiên nhiên, nguồn lao đóng có tay nghẽ, 
thi trương. kết cấu ha tầng và vị trí địa lí thuần lới. Ngược lại. những 
khu vực còn gạp nhiều han che trong phát triển công nghiệp (trung du và 
miền nui) là đo sự thiểu đồng bộ của các nhân tô trên, đác biết là giao 
thong vàn tái. 


Hiện này do việc khai thác hiểu quả các thẻ manh vốn có, Đông Nam Bỏ. 
đã trở thanh vung đân đầu với tỉ trọng hơnl/2 tông giả trì sản xuất công, 
nghiệp của cả nước : tiếp theo là vung Đồng bảng sông Hồng và Đồng 
bằng sông Cưu Long, nhưng tì trong tháp hơn nhiều. Chỉ tiếng 3 vung 
này đa chiếm khoảng 8Ö% giá trì sản xuất công nghiệp của cả nước, Các 
vùng con lai eö tì trong hầu như không đang kể. 


3, Cơ cầu công nghiệp theo thành phần kinh tế 


c_ Khú vực Nhà nước | Khu vực ngoài Nhà nước j Pa có vốn đầu tư 
In Ê Và j 


Nho kết quả cua công cuốc Đối mới, cơ câu công nghiệp theo thanh 
phản kinh tế đã có những thay đổi sâu sắc, 


| =—."me.a.<. 


nước ngoài 


£ w N 
Í Trung ương | Địa phương | 
Phá , 


Trong những năm gắn 
đầy, số thành phán kinh 
tê tham gia hoạt dong 
công nghiệp đả được 
mỡ rởng nhàm phát huy 
mụi tiềm nàng cho việc 
phat triển sản xuất, Xu 
hương chung là giảm 
manh tị trong cua khu 
vực Nhà nước. tang tí 
trọng cua khu vực ngoài 
Nha nước, đác biết là 
khu vực củ vốn đầu tư 
nước ngoài. Năm 2005, 
1I trọng trong glá trị sản 
xuât cỏng nghiệp của 
các khu vực tương ứng 
ö nước ta là 35,1%, 


31.2 va 43,T%.. 


Cầu hỏi và bài tập 


1. Ghứng minh rằng cơ cẩu ngành công nghiệp của nước 1a tương đối 
đa dạng. 

2. Tại sao nước †a cỏ sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ? 

3, Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp của nước ta có sự phản hoá 
về mạt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hoá đó ? 


4. Hãy nêu nhận xét về cơ cẩu công nghiệp theo thành phần kinh tế 
của nước ta. 


Văn đé phát triền 
cóng nghiệp năng lượng. 


I. Công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu 


a] Công nghiệp khai thac than 


— Than của nước ta cỏ nhiều laạt với trừ lượng dân đầu trong khu vực 


Đông Nam Á và tập trung chủ yếu ở bế than Đóng Bác. Khu vực Quang 
Ninh là nơi chiếm hơn 90% trư lượng than của cả nước và có chất lượng 
than tốt nhất. Ngoại khu vực Quang Ninh côn có than mơ ở Lang Cảm 
(Thai Nguyên) và một số mỏ nhỏ khác. 

Than nâu phân bó ở Đồng bằng sóng Hồng với đồ sâu 300 — 000m : mắc 
đủ có trữ lượng hang chục tỉ tấn, nhưng điều kiện khai thác rất khó khan. 
Than bùn có ở nhiều nơi, song tập trung nhiều ở Đồng bảng sông 
Cửu Long, đạc biết la khu vực U Minh. 


Dựa vao bản dẻ Địa chảt — khoang sản Việt Nam (hoặc Ailat Địa li Việt Nam|, hãy 
nhản xet ve sụ phân bỏ than của nuơc 1ä. 


— Than ở nước ta được khai thắc từ lâu dưới hai hình thức : khai thác 


lò thiên và khai thác hám lo. Sau khi đất nước thống nhất, hàng năm 
trung binh khai thác được 5 — 6 triệu tấn than. Trong vài nam gán đây, 
đo mở rồng thị trường tiêu thủ và đấu tư trang thiết bị hiện đại nên sản 
lượng trung binh nam đã tang nhanh. Nam 2005 sản lượng than đat hon 
34 triểu tân. 


h] Công nghiệp khai thạc dâu, khi 
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—_ Đầu, khi của nước ta tập trung ở các bế trắm tích chữa dâu ngoài thém 
lục địa. 


Bè trảm tịch sông Hồng đang trong giai đoạn thảm do, tìm kiếm ; đa phát 
hiển va đang khái thác mỏ khi quy mô nhỏ ở Tiền Hải (Thái Bình). 
Các bể trám tịch Trung Bộ năm ở phía đông Huế, Đã Nắng, Phú Yên, 
Khánh Hoa với diện tích nhỏ, tiềm nàng hạn chế, 


Bể trắm tích Cưu Long co trư lương khả lõn với mốt số mỏ đã và đang 
được khai thác (Bạch Hỏ, Róng, Rang Đông, Hỏng Ngọc). 


Bẻ trầm tích Nam Côn Sơn co trữ lương vào loại lữn nhất và có ưu thể 
về khí ; ngoai mỏ Đai Hung đang được khai thác con có một số mỏ đá 
được phát hiện. 


Bé trám tích Thổ Chủ — Ma Lai có điện tịch nhỏ, trừ lượng không lớn. 


Trong số các bế trầm tích, hai bể Cứu Lang và Nam Côn Sơn được coi 
là cö triển vọng nhất về trư lượng va khả nắng khai thác. Vé trư lượng, 
nước ta cỏ khoảng vài tỉ tấn đầu mỏ và hãng trăm tỉ mì khi. 


Khai thác đầu, khí la ngành công nghiệp mới hình thanh từ năm 1986, 
khi nhưng tấn dầu thô đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hồ. Từ 4 van 
tấn nam 1986, sản lượng dầu mõ tàng liên tục và đạt hơn T8.Š triệu tấn 
nảm 2005. 


Ngoại đầu mỏ, việc đưa khi đồng hành vào sử dụng đã làm tăng thêm vai 
tro của công nghiệp dầu khi. Từ năm 1995 khí đóng hành được chuyên 
từ mỏ Bach Hồ về Bà Rịa phục vụ cho nhà máy điện, Dự án khí đốt 
Nam Côn Sơn đa đưa khi tự nhiên từ mó Lan Đo, Lan Tây cho các tuốc 
bin khi của nhà máy điện Phú Mỹ, Ca Mau. Khi tự nhiên còn là nguyên 
liệu đẻ sản xuất phân đạm (Phú Mỹ, Ca Mau). 


Công nghiệp đảu khi nón trẻ của nước ta không chỉ tập trung vào việc 
khai thác, ma còn chuẩn bị cho ra đời một ngành cóng nghiệp mới ; công. 
nghiệp lc - hoá dấu vơi nhà máy lọc dấu Dung Quật (Quảng Ngải) 
cóng suất thiết kế 6,5 triệu tấn/năm. 


Tại sao cöng nghiếp khai thác dầu khi tuy mơi hình thánh, nhưng lại nhah 
chong trỏ thanh nganh công nghiệp trọng điềm của nuớc †ä ? 


2. Công nghiệp điện lực 


4) Tình hình phát triển và cơ cầu 


—_ Công nghiệp diện lực của nước ta đã cỏ lịch sử hơn mớt thế kí. Năm 1892, 


10-ĐL12-NG/A. 


nha máy nhiệt điện đầu tiến dược xây dựng ở Hải Phòng, rồi hai nảm sau 
ở Hà Nòi (nhà máy điện Yên Phu) và sau đó ở các địa phường khác. 


Điện được coi là ngành cơ sở hạ tầng đác biệt quan trọng và phải đi 
trước mỏt bước. Hơn nửa, nhu cáu về điện cho sản xuất, sinh hoạt ngày 
cảng tàng nhanh. Vĩ thẻ, nhiều nhà máy điện cú đã được nâng cấp, hãng 
loat nhã máy điện mới đã được xáy dưng và đi vào hoạt đông. Sản lượng 
điện tàng nhanh, từ 2.5 tỉ kWh năm 1975 lèn 5,2 tí kWh nám [985 và 
đat 52,1 tỉ kWh năm 2005. 
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® khác phục Linh trang mát cân đổi vẻ điện nàng gia các vụng lành 
thể, đường dây tái điện siêu cao áp 50Ó kV đầu tiên ở nước tả từ 
Hoa Binh đi Phụ Lâm (Thành phỏ Hồ Chỉ Minh) dài 1 458 km đã đi vào: 
hoạt động từ cuối nam 1994. 


— Việt sản xuất điên của nước ta hiện nay thú yêu dụa vao than. dầu 
(nhập), khi tư nhiên và nguồn thuỷ năng đối dao. Các nguồn năng lượng 
khác (sức giú, nàng lượng mát trời) mới bát đầu được khai thác trên quy 
mô nhỏ. Điện nguyên Lữ củn đang là dự án xây dưng trong tương lài. 


Cơ cảu sản lương điện của nước ta có sử thầy đối. Việc hang loại nhá 
mảy thuỷ điện lớn hoa sản phẩm của munh vào mang lưới điện quốc 
gia đá làm cho cản cần nghiềng hắn vẻ phía thuy điện với hơn 70 san 
lượng điện toàn quốc trong giải đoạn 1991 — 1996, Đến nám 3005, san 
xuất điện từ than, điềZen — khi lại chim khoang 70%, trong đo tỉ trong, 
cao nhất thuộc về địiẻzen - khi (45.6%), 


1990, 1885 2000 2005 Năm 
EHDám Than —~ Diện 


Hình 38.1. Sản lượng than, dâu mỏ vả điện của nước ta 


Dựa vao hinh 35.1, hãy nhận xét sản lượng than, dảu mỏ và điện 


I6ĐL12 NG/8 


b) Thuỷ điện 


— Tiêm năng thuỷ điện của nước ta rất lớn. Vé lí thuyết, công suất có thể 
đat khoáng 30 nghìn MW với sản lượng 260 — 270 tỉ kWh. Tiềm năng 
này tập trung chủ yếu ở hệ thống sông Hồng (37%) và hệ thống sông 
Đóng Nai (19%). Tuy nhiên, việc khai thác còn găp khó khán đo sự phân 
mùa của khí hậu. 


— Các nhà máy thuỷ điên xuất hiện ngày càng nhiều dựa trên nguồn thuỷ 
nang rất phong phú của mòt số hệ thống sông. 
Ở miền Bắc, lớn nhất hiện nay có hai nhà máy thuy điện : Hoà Bình trên 
sông Đà, công suất I 920 MW với hồ chứa nước dài hơn 200 km và 
“Thác Bà trên sông Chảy, công suất 110 MW. 


Ở miền “Trung và Tây Nguyén có nhiều nhà máy thuỷ điện, trong đó đáng. 
kề nhất là Yaly trên hệ thống sông Xẻ Xan (720 MW), Hàm Thuận — 
Đa Mi trên sông La Ngà (Hàm Thuận 300 MW; Đa Mi 175 MW), Đa 
Nhim trên sóng Đa Nhìm (160 MW). 


Ở miến Nam có nhà máy thuỷ điện Trị An trên sông Đóng Nai 
(400 MW), 


Hiện nay, Nhà nước đang tiến hành xây dựng nhà máy thuỷ điện 
Sơn La trên sóng Đà với công suất 2 400 MW, lớn nhất Đóng Nam Á 
và nhiều nhà máy thuỷ điện khác như Tuyên Quang trên sóng Gâm 
(342 MW),... 


€) Nhiệt điện 


— Cơ sở nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điên ở miền Bác là than, chủ yếu 
từ các mỏ tại Quảng Ninh, còn ở miền Trung và miền Nam trước đây lại 
dựa vào nguồn dầu nhập khẩu. Từ sau năm 1995 có thêm khí tự nhiên 
phục vụ cho các nhà máy điển chay bằng tuốc bin khí ở Bà Rịa, Phú Mỹ 
và Cà Mau. 


—_ Các nhà máy nhiệt điện lớn của nước ta : ở miễn Bác có Phả Lại 1 và 2 
(chay bàng than, cóng suất tương ứng là 440 MW và 600 MW), Uông 
Bí và Uông Bí mở róng (than, 150 MW và 300 MW), Ninh Binh (than, 
100 MW) ; ở miền Nam có Phú Mỹ I, 2, 3, 4 (khí, 4164 MW), Bà Rịa 
(khí, 411 MW) thuộc Bà Rịa — Vũng Tàu, Hiệp Phước (đầu, 375 MW), 
Thủ Đức (dầu, 165 MW) thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau 1 và 2 
(khí, 1500 MW)... 


Dựa vào hình 35.2, hay kể tên một số nhà máy thuỷ điện đã và đang xây dựng 
Ở nước ta. 
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Hinh 35.2. Còng nghiệp năng lượng 
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Câu hỏi và bài tập 


¡. Hãy lập sơ đồ cơ cấu ngành của công nghiệp năng lượng và phân 
tích vai trò của ngành này đổi với việc phát triển kinh tế ~ xã hôi ở 
nước ta. 


2. Dựa vào Atlat Địa li Việt Nam và lược đồ trong bài, hãy nhận xét về 
phản bố của ngảnh công nghiệp năng lượng 


3. Hãy thu thập tài liệu (qua sách vở, bảo chí...) và giới thiệu vẽ một 
trong số các nhà máy thuỷ điện hoäc nhiệt điện lớn ở nước ta. 


: h 
vớ Xã, 


pm 


mịn 


L4 


——— 
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Bài 36 


Văn đề phát triển công nghiệp chế biến 


I. Công nghiệp chế biển lương thực, thực phẩm 


a) Công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt 
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— Công nghiếp xay xat phát triển mạnh, tốc đó tảng nhanh do cố nhụ cáu 


lớn trong nước va xuất khâu. Sản lượng gao, ngô xay xát được tăng Lư 
Ñ triều tấn năm 1990 lên 15,6 triệu tấn nám 1995 và đất 39,4 triệu lấn 
nam 2005. 


Vé phân bố, cả nược hiện có vai chục nhà máy xay quy mô lớn, tập 
trung ở Thanh phỏ Hồ Chỉ Minh, Hà Nổi và các tịnh thuộc Đồng bằng 
xỏng Hóng, Đóng bàng sông Cưu Long. Ở miền Bắc. lơn hơn ca là các 
nhà máy xay ơ Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thai Bình... O miền 
Nam. các nha máy xay phân bố ròng khắp. nhưng các nhà may hiện đái 
thi tấp trung ö Thành phỏ Hồ Chỉ Minh, Cán Thơ, Đồng Tháp... 


Công nghiệp đường mía là ngành được hình thanh từ lâu ở nước ta, 
dưa trên cơ sở nguồn nguyên liêu đổi đảo. Các vùng nguyên liệu lớn Lập 
trung ở Đồng bằng sông Cứu Long, Đông Nam Bỏ và Duyên hải miễn 
Trung. Trong vài năm gắn đây, diện tích trồng ma trung bình hãng năm 
của nước ta đao động trong khoảng 28 — 30 vạn ha, và đạt sản lượng 
khoáng 1Š triệu tấn mía cây. 


Sản lượng đường kính từ khoảng gắn 2,7 van tấn nằm 1990 tăng lén 79 
van tấn năm 2000 và đạt I,Ì triệu tấn năm 2005, 


Bên canh các lò dường thủ công, các nhà máy lớn dược phân bố ở vung 
nguyén liều : Lam Sơn (táy Thanh Hoá), Quảng Ngài (vung mìa Quảng 
Ngài), Bình Dương, La Ngà, Tây Ninh (Đông Nam Bộ), Hiệp Hoa, 
Long An (Đồng bằng sông Cửu Long)... Vấn đề đặt ra hiện nay là đảm 
bảo sự cân đổi giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biên gắn với cơ chẻ 
thị trường. 

Cóng nghiệp chẻ biến chè, cả phé, thuốc lá cũng phát triển mạnh. Ngành 
chế biến chẻ dưa vào nguồn nguyên liệu sản có, chủ yếu ở Trung du và 
miền núi Bắc Bộ, Tày Nguyên (tập trung trên địa ban tỉnh Gia Lai va 
Lâm Đồng). Cả nước hiện nay có khoảng 12 van ha chè và đạt sản lượng 
hơn 12,7 van tân chè đã chế biên. 


ƯNG QUỐC , 


ï Tu co Ñ. 
Hình 36. Công nghiệp chế biển lượng thục, thục phẩm 


Đối với ngành chế biển ca phẻ, các vụng nguyên liệu lớn tấp trung ở Tây 
Nguyên (Đắk Lák), môi phần ở Đóng Nam Bỏ và Bác Trung Bỏ. Diện 
tích cả phê tàng quả nhanh và đat mức cao nhất van năm 2001 (gán 57 
vận ha) với sản lượng 84 vạn tấn cả phé nhân. Do cung vượt quá cầu, 
cũng với sự bấp benh về giả cả trên thị trương thế giới nên cả diện tịch 
lắn san lượng ca phê đang có chiều hướng giảm xuống. 


Ngành chẽ biến thuốc 1á phát triền với nhịp độ nhanh chóng, Sản lượng. 
thuốc lá hàng năm hiện nay lên đến trên 4 tí bao, trong đó chủ yêu là ở 
Đông Nam Bỏ (các nhà máy thuốc lá Sát Gòn. Vĩnh Hội). 


Công nghiếp rượu, bía, nước giải khát được phát triển nhanh nhằm thoa 
mãn nhu cầu ngày cảng tàng ở trong nược. Hằng năm nước ta Sản xuất 
khoảng 160 — 220 triệu lít rượu (các loai) và l,3 — I,4 tỉ lừ Đưa. Ngành: 
công nghiệp này có mặt ở hầu kháp các tỉnh, song tập trung nhất ở các 
đỏ thị lơn (Hà Nói, Thành phô Hồ Chí Mình, Hải Phòng, Đã Nẵng... ). 


Ngoại ra cón phải kế đến một số ngành khác như chế biển các loại đâu 
thuc vát, sản phẩm đó hộp rau quả... 

Bảng 36. Tốc độ tảng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chế biến 
lương thực, thực phẩm. (Lấy năm 1995 là 100%). 


Bìa 100 168 314 
Chè chế biến 100 289 525 
Sữa hộp 100 131 210 
Đường mật 100 284 227 


Dụa vao bảng 36. hãy nhận xét tóc độ tăng truởng sản lượng của một số sản 
phám cảng nghiệp chế biến lương thục. thục phẩm 


b) Công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi 

Hiện nay, công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi chưa phát triển 
mạnh vì ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lấy thịt, sữa, trứng nói 
riêng còn ớ địa vị thứ yếu so với ngành trồng trọt ; do đó, cơ sở nguyên 
liệu cho ngành công nghiệp này bị hạn chế. Hơn nữa, đây chưa phải là 
ngành truyền thống vã mới được phát triển trong nhừng năm gán đây. 
Các cơ sở lớn chuyên chế biến sửa và các sản phẩm từ sửa (bơ, pho 
mát...) tập trung ở một số đô thị lớn (như Thành phố Hồ Chí Minh) và 
các địa phương chán nuòi bò như Đức Trọng (Lâm Đồng), Mộc Châu 
(Sơn La), Ba Vì (Hà Nội). Sản lượng sửa đặc trung bình nam đạt khoảng, 
300 — 350 triệu hộp. 


Các cơ sở sản xuất thịt hộp và các sán phẩm từ thít (lạp xường, dàm 
bông, bịt tết...) phân bố chủ yếu ở Hà Nội, Thành phố Hỏ Chí Minh. 


c) Công nghiệp chế biến thuỷ, hải sản 


Đụa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đà học, hãy phân tích cơ sở nguyên 
liệu cho công nghiệp chế biến thuỷ, hải sản ở nước ta. 


Dựa trên cơ sở nguyên liệu phong phú, ngành công nghiếp chế biến thuy, 
hái sản có nhiều điền kiện thuận lợi để phát triển. 


Nghề làm nước mắm (và mám các loai) ra đời tất sớm và có mặt ở nhiều 
nơi. Có 3 địa danh nỗi tiếng trên thị trường trong nước và quốc tế là 
Cát Hải (Hái Phòng), Phan Thiết (Bình Thuân) và Phú Quốc (Kiến 
Giang). Sản lượng nước mắm hằng năm trung bình đạt 190 — 200 triểu 
lít, trong đó mỏt phán dành cho xuất khẩu. 


Ngành chế biến tôm đông lạnh và mốt số sản phẩm khác (bào ngư, sò 
huyết, cá ba sa, cá tra...) mới phát triển, nhưng co tốc đó tảng trưởng 
nhanh nhờ khai thác được thị trường trong và ngoài nước. Ngành chế 
biến và đóng hộp thuy, hải sản (chủ yếu là cá biển) phát triển chậm với 
2 cơ sở chính ở Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. 


Ngoài ra, ở hấu hết các tính ven biển đều có nghé làm muối. Trên 
quy mỏ công nghiệp, đáng chú ý có Cà Ná (Ninh Thuận) và Văn Lý 
(Nam Đình). Sản lượng muối đao động và gản đây đạt khoảng 90 
van tấn/năm. 
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2. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản khác 


Ngành công nghiệp này bao gồm nhiều phân ngành như cưa xẻ, chế biến 
gỗ, bột giấy, đồ gỗ, mây tre đan... 


Trong thời gian qua, tài nguyên rừng bi suy giảm nghiêm trọng đả ảnh 
hưởng nhiều đến công nghiệp chế biến và gia công gỏ. Sản lượng gỗ xé 
của nước ta dao đỏng manh và bình quân hằng năm hiện nay đạt khoảng. 
3 triêu m, Vấn đé chủ yếu hiện nay là tăng tỉ lẻ hữu ích trong việc sử 
dụng gỏ khi gia công và chế biến. 


Về phân bố, các xí nghiệp chế biến gỗ và lâm sản tập trung chủ yếu ở 
Tây Nguyên (Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghìa) và Bác Trung Bộ 
(thành phố Thanh Hoá, thành phố Hà Tinh). 


Câu hỏi và bài tập 
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1. Tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại là ngành 
công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay ? 

2. Chứng minh rằng nước ta có nhiều thế mạnh để phát triển công 
nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. 

3. Hãy vẽ sơ đổ cơ cấu ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, 
thuỷ sản. Nêu một ví dụ thể hiện rõ mối quan hệ giữa vùng nguyễn 
liệu với các cơ sở công nghiệp chế biến. 


Ván đề phát triển công nghiệp 


NHÀ sàn xuất hàng tiếu dụng 


1. Công nghiệp dệt, may 
a) Công nghiệp đệt 


—_ Dệt là mốt nghề truyền thông co tư lâu đơi ở nước tá. Tuy nhin, việc 
tunh thanh ngành công nghiệp dét có thể được cõi là từ khi nhá máy đẹt 
Nam Đình ra đời. 


Ngành dệt của nước ta được phát triển dựa trên cơ sơ các thể manh về 
nguan lao động và thị trương tiêu thụ. Nguồn nguyền liệu có thẻ khat 
thác tử nònp nghiếp (bóng, day, lanh, Lơ tàm...) hoặc từ công nghiếp họa 
học (sợi hoa hoc). 

Hãy nêu các vùng trông bông lớn của nước ta và vai trỏ của chúng dỏi với việc: 
phat triền công nghiệp dt 


Sợi (nghìn tấn) , Vải lụa (triệu m) 
+ * 
300: 881 800 
x 500 
200 
“âã 400 
318 
160 Dây tgữ 300 
n00 200 
B8 s8 
S0 100 
9 : Eằ+ 
1900 1995 2000 2005 Năm 
I s; ——®—— Vải ka 


Hình 37.1. Tình hình sản xuất sơi vả vải lụa 


Hãy nhận xét vẻ tóc độ tăng truởng mỏt sỏ sản phẩm của công nghiệp dệt qua 
biểu đồ trên. 
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— Công nghiệp dệt ở nước ta đã trải qua nhiều thăng trám. Trong những 


năm gắn đây, những khó khăn về thị trường và đồi mới trang thiết bị, 
nguyên hệu đả ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển của ngành cóng 
nghiệp này. 


Đứng trước những thách thức to lớn, ngành dệt đã cố gắng mở rộng thị 
trường, nhập nguyên liệu, đáu tư đổi mới công nghẻ, hợp tác liên doanh 
với nước ngoài để thoả mản phán lớn nhu cầu trong nước. Ngoài hai 
sản phẩm chính là sợi và vài lụa, còn có một số sản phẩm khác như vải 
bạt, vải màu, thảm (len, đay), các sản phẩm dệt kim... 


Về phản bố, hảu hết các cơ sở đệt quan trong đều tập trung ở các thành 
phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Đà Nắng, 
Hài Phòng... 


Tại sao công nghiệp dệt tập trung ở các thành phỏ lớn của nước ta ? 


b) Công nghiệp may 
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— Công nghiệp may phát triển khòng chỉ đáp ưng nhu cảu trong nước, mà 


sản phẩm của ngành đã và đang trở thành mót trong những mặt hàng 
xuất khẩu chù lực của nước ta. 


So với ngành đệt, công nghiệp may phát triền mạnh hơn và đem lai hiệu 
quả kinh tế cao hơn. Đó là nhờ việc đối mới trang thiết bị, thay đổi màu 
mà sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trong nước 
và quốc tế... Vì vậy, các mặt hàng may mặc của nước ta đã có chỏ đứng 
trên thị trường thế giới. 


Sản phẩm chính của ngành là quân áo may sản. Số lượng sản phầm tăng 
nhanh : từ 172 triệu chiếc năm 1995 lên hơn I tỉ chiếc nàm 2005, trong 
đó một phản đáng kẻ là sản phẩm may gia công cho nước ngoài. Trong 
những năm tới, việc tự sản xuất với chất lượng và giá cá phù hợp đề xuất 
khẩu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành. 


Các cơ sở công nghiệp may phân bố nhiều nhất ở Đông Nam Bỏ (Thành 
phố Hồ Chí Minh và các khu công nghiệp thuộc tính Đóng Nai, Bình 
Dương), tiếp theo là ở vùng Đóng bằng sông Hồng (Hà Nồi, Hải Phòng, 
Nam Định), rỏi đến Đà Nẵng, Cân Thơ, Long An... 


2. Công nghiệp da — giày 


Giày, 
đậu si Da mềm 


1995 2000 2003 2005 Năm 
El Giày dépda IWÉNGiàyyvải  ——e— Damềm 


Hinh 87.2. Sản lượng một số sản phẩm của còng nghiệp da — giáy 
Dụa vào tiểu dõ, hãy nhân xét tình hinh phát triển của công nghiệp da - giy, 

—_ Nghề thuộc da thủ còng và công nghệ da đả có ở nước ta từ lâu. Trong, 
nhưng năm gần đây. công nghiệp da — giày có nhiều điều kiện thuản lơi 
để phat triển. Do mức sống của nhân dân ngay cang được cai thiện nên 
nhu cáu về giay đẹp ở trong nước tăng lên nhanh chóng, Việc liền doanh 
với nước ngoài củng góp phắn mở rông thị trường xuất khảu. Dựa vao 
nguồn nguyên liều trang nước cùng vơi lực lượng lao động đối dao. có 
tay nghề, ngành công nghiệp da — giay đa phat triển mạnh. 


Các sản nhầm chình của công nghiệp da — giày là đa cứng, da mềm, giay 
đếp da vá giáy vải. 


—_ Về phân bó, các cơ sở sản xuất giay đếp tấp trung ö các thành phô lơn 
như Thanh phó Hồ Chỉ Minh, Hà Nội, Hai Phong... 
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3. Công nghiệp giấy - In - văn phòng phẩm 


— Sự phảt triển của công nghiệp giấy - ¡in — văn phong phẩm trước hết 


nhằm đáp ứng như cắu về vàn hoá của mời tầng lợp nhân dân. Cá nước 
hiển có các nhà máy giây quy mô lơn ở Bái Bảng (Phú Thọ) và Tản Mai 
(Đồng Nai). 

Su mỡ rỏng thị trường 1n và đôi mới máy mọc, thiết bì kì thuật đã làm 
cho ngành 1n khởi sắc, Khối lượng trang in trong nhưng nảm gắn đây 
tảng lên nhanh chong, Các xí nghiệp mm phân bổ rồng rai, nhưng chủ vêu 


vận tắp trung ở Hà Nội và Thành phỏ Hồ Chỉ Minh với quy mỏ lớn, kí 
(huät cao nhất cả nước 


Việc san xuât văn phòng phâm phát triển chàm. Ngoại mát hàng bút 
may, bút bì... thì các mất hàng khác còn nghéo nàn, kho canh tranh được 
với hang ngoại nháp. 


Cầu hỏi và bài tập 
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1. Tại sao trong những năm gần đây, công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng lại được phát triển mạnh mẽ ? 

z. So sánh các nguồn lực để phát triển công nghiệp đột, may, da - giay 
và giấy - in - văn phòng phẩm. 

3. Dựa vào bảng số liệu dưới đây : 

Một số sản phẩm của công nghiệp sản xuất hãng tiêu dùng 


Vải lụa (triệu mét) 28630 3564 - 4101 580,8 
Quần áo may sẵn (triệu cái) 1709 3370 3756 10110 


Giày, dép da (triệu đôi) 464 1079 1023 2180 
Giấy, bìa (nghìn tấn) $ 2160 4084 4453 9012 
Trang in (tỉ trang) 98,7 184,7 2068 450,3 


Hãy vẽ biểu dõ thích hơn thẻ hiện tốc độ gia tàng một số sản phẩm của 
công nghiệp sàn xuất hang tiêu dung ở nuỏc ta 


-—-'=.- Vấn đề tỏ chúc lãnh thỏ công nghiệp 


1. Khải niệm 


Tô chức lanh thỏ công nghip là su sáp xếp, phối hợp giưa các quả trình 
Và cơ sử sản xuất công nghiệp trên mớt lanh thỏ nhát định để sử dung 
hợp lì cac nguồn lực sẵn có nhằm đạt liệu qua cao về các mát kính tê, 
xã hội và mũi trường. 


Tô chức lành thỏ công nghiệp có vat trò đác Điết quan trọng dồi với quá 


trình đổi mơi kinh tế — xã hội của nước 1a. Đây là mi trong những công 
cụ hữu hiệu trong sự nghiệp công nghiệp hoa, hiện đại hoá đất nước. 


2. Các nhan rố chủ yếu ảnh hưởng tởi tổ chức lãnh thổ công nghiệp 


_ ¬ _ 
| BỀN TRONG Ì § BÊN NGOÀI 


„# 


“Tài nguyên Ì( Điểu kiện ƒrm) ( Hợp tác quốc tế `| 
_thiên nhiên , | kinh tế xã hội ] 


Z 


„s2 ì 


.. ổ - SÀ _ ⁄# \ 
: ` ¬ư— ` Kĩ na ¬ ¬ = 
Khoáng (Nguồn \Í Tài | ( Dân cư ÌÍ Trung tâm \Í Điểu | ( Vốn ÌÍ Công Ì(Tổ chức 
sản -=' nguyên | | và lao ti kiện le | quản tí 
J khác | động || mạng lưới || khác | | 
CÓ J4 N1] | 2) 


Hình 38, Các nhân †ö chủ yếu ảnh hướng tỏi tổ chúc lãnh thổ công nghiệp 


Dụa vào hình 38, hãy phản lịch các nhân tò chủ yêu ảnh huờng tới tô chục 
lành thổ công nghiệp, 


Lão 


3. Các hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp 


a) Điểm công nghiệp 


Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chnh của điểm 
công nghiệp. 

Ở nước ta có nhiều điểm công nghiệp. Các điểm công nghiệp đơn lẻ 
thường hình thành ở các tỉnh miền nút của Tây Bắc, Tây Nguyên. 

Hãy xác định một số điểm công nghiệp trên bản đổ Công nghiệp chung (hoặc 
Atlat Địa li Việt Nam). 


b) Khu công nghiệp 


—_ Khu cóng nghiệp (được hiểu là khu công nghiệp tập trung) là hình thức tổ 


chức lãnh thỏ công nghiệp mới được hình thành ở nước ta từ những năm. 
90 của thế ki XX cho đến nay. Đáy là khu công nghiệp do Chính phủ 
(hoặc cơ quan chức năng được Chính phủ uỷ nhiệm) quyết định thành 
lập, có ranh gưới địa lí xác định, chuyên sản xuất cóng nghiệp và thực hiện 
các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiép, khóng có dân cư sinh sống. 

Ở nước ta, ngoài khu công nghiệp tập trung còn có khu chế xuất (chế 
biến đề xuất khẩu) và khu công nghệ cao. 


Tính đến tháng 8 — 2007 cả nước đã hình thành 150 khu cóng nghiệp 
tập trung, khu chế xuất, khu công nghệ cao (với tổng điện tích đất tư 
nhiên là hơn 32,3 nghìn ha). Trong số này có 90 khu đã đi vào hoạt 
động (gán 19,8 nghìn ha) và 60 khu đang trong giai đoạn giải phóng mặt 
bằng, xây dựng cơ bản. 


Các khu công nghiệp tập trung phân bố không đóng đều theo lãnh thổ. 
Tập trung nhất là ở Đông Nam Bộ (chủ yếu là Thành phố Hó Chí Minh, 
Đóng Nai, Bình Dương, Ba Rịa — Vũng Tàu), sau đó đến Đóng bằng 
sông Hồng (phần lớn ờ Hà Nội, Hải Phòng) và Duyén hải miền Trung. 
Ở các vùng khác, việc hình thanh các khu công nghiệp tập trung còn bị 
hạn chế. 


Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bỏ chủ yếu ở Đông Nam Bọ, 
Đồng bằng sòng Hồng và Duyên hải miễn Trung ? 


€} Trung tâm cóng nghiệp 
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Hy trình bay những dạc điểm chính của trung tâm công nghiệp. 

“Trong quá trình công nghiệp hoá ở nước ta, nhiều trung tâm công nghiệp 
đã được hình thành. Dựa vào vai trò của trung tâm công nghiệp trong sư 
phân công lao động theo lành thỏ, có thể phân thành các nhóm sau đây : 


— Các trung tâm có ý nghĩa quốc gia gồm có Thành phố Hồ Chí Minh 
và Hà Nội. 

— Các trung tâm có ý nghỉa vùng như Hải Phòng, Đa Nắng. 
Cán Thơ... 

— Các trung tâm có y nghĩa địa phương như Việt Trì, Thái Nguyên, 
Vinh, Nha Trang... 

Còn căn cứ vào giá trị sản xuất công nghiệp, có thể chia các trung tảm 

công nghiệp thanh các trung tâm rất lớn (Thành phố Hỏ Chí Minh), 

các trung tâm lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hoà, Thủ Dáu Một, 

Vùng Tàu...), các trung tâm trung bình (Việt Trì, Đà Nàng, Nha Trang, 

Cán Thơ...), các trung tàm nhỏ (Quy Nhơn, Nam Định...). 


Quan sát bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa li Việt Nam), hãy xác định các 
trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn, nêu cơ cấu ngành của môi trung tâm. 


đ) Vùng công nghiệp 


Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp 


Theo quy hoạch của Bô Công nghiệp (năm 2001), cá nước được phân 
thành 6 vũng còng nghiệp : 


— Vùng I : Các tính thuộc Trung du và miến núi Bác Bộ (trừ 
Quảng Ninh). 


— Vùng 2 : Các tình thuốc Đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, 
Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. 


— Vùng 3 : Các tình từ Quảng Bình đến Ninh Thuân. 

— Vùng 4; Các tỉnh thuộc Tây Nguyền (trừ Lâm Đóng). 

—_ Vùng 5 : Các tỉnh Đông Nam Bộ và Bình Thuận, Lâm Đồng. 
—_ Vùng 6 : Các tỉnh thuộc Đóng bàng sóng Cửu Long. 


¡Mu ĐẠI tý) 


11-0L12-NG/A, 


:_ Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp ? 

2. So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. 

3 Dựa vào kiến thức đã có, bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí 
Việt Nam), hãy giải thích tại sao Thành phố Hồ Chí Minh là trung 
tâm công nghiệp lớn nhất nước 1a. 


lối 


Thục hanh : Vẽ biểu đỏ. nhận xet 
:- ==J và giai thích sự chuuến dịch 
cơ cầu công nghiệp 


1. Dựa vao bảng 39. 


Bảng 39.1. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành 
(Đơn vị : %} 


Toàn ngành công nghiệp 1000 1000 1000 1000 1000 
Công nghiệp khai thác 19 17 158 128 112 


Gông nghiệp chế biển 799 T96 787 813 832 


Sản xuất, phân phối điện, 
khí đốt, nước 


Vẻ biếu đó thích hợp nhất thể hiện sự chuyền địch cơ cấu giá trị sản xuât 
công nghiệp phân theo nhơm ngành cua nước ta. Nhân xét và giải thích 
sư chuyển dịch này. 


62 S7 55 s9 5,6 


2. Dưa vào các bàng 39.2 và 39.5, 
Bảng 39.2. Giá trị sản xuất cõng nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá 


thực tế) 
(Đơn vị : tỉ đồng) 
Nhà nước. 74 161 249 085 
Ngoài Nhà nước (tập thế, ìu nhản, cá thể) 35682 — 308854 
Khu vục œó vồn đâu †U nước ngoài 39589 433110 
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Bảng 39.3. Cơ cấu giá trị sán xuẩt công nghiệp phần theo vùng lãnh thổ 


(Đơn vị : %] 
C. 
Đồng bằng sông Hồng 171 19/7 
Trung du và miền núi Bắc Bộ 6,9 46 
Bắc Trung Bộ 32 24 
Duyên hải Nam Trung Bộ Ễ 538 47 
Tây Ñguyên 13 07 
Đông Nam Bộ 49,6 55,6 
Đồng bằng sông Cửu Long 112 88 
Không xác định 54 35 


Nhân xel vẻ cơ câu và sự chuyên địch cơ cầu công nghiệp theo thanh 
phán kinh tế va theo vụng của nước tá. 


và phàn bố các ngành dịch vụ 


Cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) 
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Ván đề phát triển 
ngành giao thông vận tài 


Mang lưới giao thóng vân tải của nước ta phát triển khá toàn diện, góm 
nhiều loại hinh vận tải khác nhau. 


1. Đường bộ (đường ô tô} 
— Sự phát triển : 


Trong những năm gắn đây, nhờ huy động các nguồn vốn và tập trung 
đầu tư nên mạng lưới đường bộ đã được mờ rộng và hiện đại hoá. 


Về cơ bàn, mạng lưới đường bộ đả phù kín các vùng, phương tiện vận 
Tải tăng nhanh và chất lượng xe cũng tốt hơn. Tuy nhiên, mật độ đường 
bộ của Việt Nam vàn còn thấp so với mót số nước trong khu vực, chất 
lượng đường cùng còn nhiều hạn chế (tí lệ được rải nhựa thấp, khô 
đường hẹp, nhiều cầu có tài trọng nhỏ...). 


So với năm 1990, khối lượng hàng hoá vận chuyền đường bộ của năm 
2004 đã tăng 3,6 lần, khối lượng hàng hoá luân chuyển tảng 4,3 lần, 
khối lượng hành khách vận chuyến tăng 3,5 lắn và khối lượng hành 
khách luân chuyển tăng 2,8 lần. 


— Các tuyến đường chính : 


Hai trục đường bộ xuyên quốc gia là quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh 
(đang trong quá trình xây dựng). Quốc lộ I chay suốt từ cửa khẩu 
Hữu Nghị (Lang Sơn) đến Năm Căn (Cà Mau) dài 2300 km, là tuyến đường 
xương sống của cả hệ thống đường bộ nước ta, nối các vùng kinh tế 
(trừ Tây Nguyên) và háu hết các trung tâm kinh tế lớn của ca nước. 

Đường Hỏ Chí Minh là trục đường bỏ xuyên quốc gia thứ hai, có ý nghĩa 
thúc đầy sự phát triến kinh tế - xà hội của dải đất phía tây đất nước. 


Dựa vào hình 40 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kể tên một số quốc lệ quan 
trọng tneo hướng Đông ~ Tày. 


Trong quá trình hội nhập quốc tế, với các tuyến thuốc mạng Đường bỏ 
xuyên Á trên lãnh thỏ Viết Nam, hệ thống đường bỏ của nước ta đang 
được kết nối vào hệ thống đường bộ trong khu vực. 
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2. Đường sắt 


— Sư phát triển : 


“Tổng chiều dài đường sát nược tá là 3143 km. 


Trước năm 1991, nganh đường sắt phát triển chậm, chất lượng phục 
vụ còn nhiều hạn chế. Nhờ cải tiến phương thức quản lí, đóng mới và 
sửa chứa tơa xe, duy tu bảo dưỡng đương nén hiện nay hiệu quả và chất 
lượng phục vụ đã được nâng lên rỏ rệt. 


Năm 2004 so với năm 1990, khối lượng hàng hoá vận chuyên bằng 
đường sắt đã tăng 3,8 lán, khối lượng hàng hoá luân chuyền tăng 3,2 
lán, khối lượng hành khách vận chuyền tảng 1,2 lần và khối lượng hành 
khách luân chuyển tăng 2,3 lán. 

Các tuyên đường chính : 


Đường sắt Thống Nhất (Hà Nói - Thanh phố Hồ Chí Minh) đài 1726 km, 
là tuyển đương sắt đài nhất Việt Nam gần như song song với quốc lõ 1, 
tao nên một trục giao thông quan trọng theo hướng Bác ~ Nam. 

Các tuyến đường chính khác là : Hà Nội — Hát Phòng. Hà Nội ~ 
Lào Cai, Hà Nội — Thái Nguyên, Hà Nội - Đồng Đăng, Lưu Xá — Kép — 
Uông Bí — Bài Cháy. 

Các tuyến đường thuộc mang đương sắt xuyên Ä trên lành thổ Việt Nam 
đang được xây dựng, nâng cấp để đạt tiêu chuẩn đường sát ASEAN. 


3. Đường sông 
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— Sư phát triên : 


Nước ta có nhiều sông ngôi nhưng mới chỉ sử đung 11000 km vào mục 
đích giao thông. Nhìn chung, mạng lưới đường sóng mới được khai thác 
ở mức đỏ thấp do hiện tượng sa bối và sử thay đổi thất thường về đó 
sâu luỏng lạch. 

Các phương tiên vận tải trên sông khá đa dạng nhưng con 1t được cải 
tiến, hiện đại hoá. Cả nước có hàng trăm cảng sóng, trong đo có khoảng 
30 cảng chính ; tuy nhiên, trang thiết bị của các cảng sông còn nghèo. 
nàn, tổng năng lực bốc xếp chỉ khoảng 100 triệu tăn/năm. 

Nam 2004 so với năm 1990, khối lượng hang hoá vận chuyển bảng 
đường sóng tăng 2,2 lán, khối lương hàng hoá luân chuyẻn tăng 2,Ì 
lán, khối lượng hành khách vân chuyên tăng 2,3 lán và khối lương hành 
khách luàn chuyền tăng 2,9 lần. 


CHỦ GIẢI 


Của khấu nuốc I£ 
—_ Bên fs quốc qui 


Dưỡng HÁ Chi tình, 


~ x~ =~=- ương biển 
Sẩan any nuốc lế 


Sản buy nêt đục 


Đương sải 
——= L— _ Đường &Ẽ, số đường 


+ 
+ 
nh 
bu) 


Hình 40. Giao Ihöng 
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— Các tuyến đường chính : 
Văn tải đường sông chủ yếu tập trung trong một số hé thống chính : 
+ Hệ thống sông Hỏng — sông Thái Bình. 
+ Hẻ thống sông Mẻ Công — sông Đồng Nai. 
+_ Một số sông lớn ở miền Trung. 


4. Đường biển 


~ Sự phát triền : 
Trong xu thế mở cứa, Việt Nam ngày càng mở ròng quan hệ buôn bán 
với thế giới, vị thế của giao thỏng đường biến sè càng được nâng cao. 
Câ nước có khoảng 120 cảng biến lớn nhỏ, chủ yếu tập trung ở Trung Bộ và 
Đông Nam Bỏ. Các cảng biển và cụm cáng quan trọng tà : Hải Phòng, Cái 
Lân, Đã Nẵng— Liên Chiểu — Chăn Mây, Dung Quất, Nha Trang, Sai Gòn— 
Vũng Tàu - Thị Vải. Hệ thống cảng biến đang được cái tạo, hiện đại 
hoá nhằm đưa công suất từ 30 triệu tấn (năm 1995) lên 240 triệu tấn 
(năm 2010). 
Năm 2004 so với năm 1990. khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường 
biển tăng 2,2 lán và khối lượng hàng hoả luân chuyến tăng 4.7 lần. 

— Các tuyến đường biển chính : 
Các tuyến đường biển ven bờ chủ yếu là theo hướng Bắc -Nam. Quan 
trọng nhất là tuyến Hải Phòng — Thành phố Hồ Chí Minh, dài 1500 km. 
Dụa vào hình 40, hãy kể tên một số đương biển của nước ta với quốc lẻ. 


5. Đường hàng không 
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— Sư phát triền : 
Hàng khóng là ngành non trẻ nhưng có bước tiến rất nhanh nhờ chiến 
lược phat triển táo bạo và nhanh chóng hiện đại hoá cơ sở vật chất. 
Năm 2004 so với năm 1990, khối lượng hàng hoá vận chuyên bằng. 
đường hàng không tăng 24,6 lán, khối lượng hàng hoa luân chuyển tăng. 
57.5 lần, khối lương hành khách van chuyển tăng | 1,0 lần và khối lượng. 
hanh khách luân chuyển tăng 20,5 lần. 
Cà nước có 22 sản bay, trong đó có 5 sân bay quốc tế. Hệ thống sân bay 
đang được khôi phục, nâng cấp và hoàn thiên từng bước. Đội máy bay 
không ngừng được đối mới, chuyển loại. Việc đào tạo đội ngủ phi công, 
ki su, kĩ thuật viên, tiếp viên được chú trong. 


—_ Các tuyến hàng không trong nước và quốc tế : 
Các tuyển bay trang nước được khai thác trên cơ sở ba đầu môi chủ yêu 
là : Hà Nôi, Thanh phô Hồ Chỉ Minh và Đà Nắng. Ngoài rú, nước tạ đã 
mở các đường bay đẻn nhiều nước trong khu vực và trên thể giới. 


&. Đường ống 


Câu hé 


Vân chuyển bảng đương ông ngày cạng phát triển, gần với sự phạt triển 
cua ngành đầu khi. Ngoài tuyển đương ông vấn chuyên san nhằm xâng, 
dấu BỊ2 (Bai Cháy = Hạ Long) tới các tỉnh Đông bàng sông Hồng, mối 
sô đường ông đản khi tự nơi khai thắc dáu khi ngoài thêm lục địa phía 
nam vao đất liền đa được xảy dựng và đi vào hoạt dòng. 


và bài tài 


¡ Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải trong sự phát triển kinh tế — 
xã hội ở nước †a. 

2. Phản tịch những thuận lợi và khó khản trong quá trình phát triển ` 
giao thông vận tải ở nước ta. 

3. Phân tích bảng số liệu dưới đây đổ rút ra nhận xót về cơ cấu vận 
chuyển. luân chuyển hành khách và hàng hoá phân theo loại hình 
vận tải ở nước ta. 

Œøơ cấu vận tải năm 2004 


(Đơn vị : 3) 


Đường sắt 11 90 30 37 


Đường bộ 844 64,5 66,3 141 
Đường sông 18,9 70 20,0 70 
Đường biển 01 0,3 10,6 74,9 
Đuởng hàng không 05 182 61 0,3 
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= P.10 Ván đẻ phát triển thông tin liên lạc 


Thông tín hiến lạc pöm 3 hoạt động chính la bưu chính và viễn thủng, với 
vai tro đam nhiệm van chuyên tin tực mốt cách nhanh chóng, kịp thời. 
gúp phản thực hiện giao lưu giữa các địa phương trong nược củng như 
vơi quốc tế. Vị vậy, thông tín hiến lạc có tâm quan trong đặc biết trong 
việc phục vụ đơi sông. thúc đầy sử phát triển kinh tẻ — xa húi và đam 
bao an ninh. quốc phong. 


1. Bưu chính 


Hoài đồng bưu chính sọp phản "rút ngân” khoang cách giưa các vụng 
miền, guua nông thôn và thánh thị, giua nước tá với quốc tế ; đối 


ự thời 
tiup cho người đạn ở các vụng nóng thốn, miền núi, hải đạo, các vụng. 


sâu. vung xa được tiếp cản với thông tín. chính súch của Nhà nước. 


Đặc điểm nói bài của ngành bưu chính là có tĩnh phục vụ cao, mang lười 
củng Khấp. Toàn bố mang lưới Bưu chính Viết Nam hiển có hơn 300) hưu 
cục với bạn Kinh phúc vụ lá Š,RS km/buu cục, khoang T8 nghỉ điểm 
phúc vụ với mát đồ bình quản 2,3 km/điểm và hơn 8 nghìn điểm bưu 
thiên = văn họa xa 


Hãy kẻ tên mới sỏ loại hình dịch vụ cúa nganh bưu chịnh nuoc ta. 


Tuy vay, hoạt đồng bưu chỉnh vàn con nhưng hàn chế : mang lưới phần 
bọ chưa hớp lì, công nghề nhìn chúng cọn lúc háu., quy trình nghiệp vụ 
ở háu hết các đt phương văn màng tình thủ công, chưa tường xưng với 
chuản quốc tẻ, thiểu lao đồng co trình đồ cao... 


Trong giải đoán tửi, ngành bưu chính sẽ phát tiến theo hương cơ giới 
họa, tự đồng hoa, tin học hoa nhằm đt trình độ hiển đài ngàng tắm các: 
nước tiên tiến trong khu vực ‡ bên cạnh các hoạt đồng công (CHỈ sẽ đây 
manh các hoại đồng kinh doanh đẻ đưa Bưu chỉnh trợ thành ngành kinh 
doanh cá hiểu quai. 


2. Viên thông 
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Ngành viên thông ứ nước ta có đặc điểm nối bất la toc độ phát triển 
manh vượt bắc và đón đầu được các thanh tưu kỉ thuật hiện đại 


a) Sự phát triển 


Trước thời kì Đối mới, mạng lưới và thiết bị viên thông củ kĩ lạc hàu ; 
các dịch vụ viên thông nghèo nàn, chỉ dừng ơ mức phục vu cho các cơ 
quan. các doanh nghiệp Nhà nược và một số cơ sở san xuất, 

Những năm gản đây, Viên thông Viết Nam tăng trương vơi tốc đỏ cao, 
đạt mức trưng bình 302/năm. Với 5 nhà cung cấp dịch vụ viên thông 
(VNPT, Viettel, Saipon Postel, EVN Telecom và Hanoi Tele¿om), đến 
năm 2005 Việt Nam đá có trên 15,8 triệu thuế bao điện thoại, đạt 19 thuê 
bao /100 dân. Điện thoại đã đến được hảu hết các xà trong toan quốc. 


Công tác nghiên cứu, ứng dung các thành tựu khoa học — kí thuật, công 
nghệ mới, hiện đai đang được chú trọng đầu tư. Mang viễn thông vơi kí 
thuật analog lạc hậu được thay bằng mạng ki thuật số, tư đông hoá cao 
và đa dịch vụ. Các tuyến truyền dản liên tỉnh viba và cáp quang đả đạt 
tiêu chuân vào loại cao nhất hiện nay. Việt Nam có trên 5000 kênh đi 
quốc tế qua các hè thống thông tin vệ tỉnh và cáp biển hiện đại, 


b) Mạng lưởi viên thông 


Mang lưới viên thòng ở nước ta tương đối đa dang và khóng ngừng 

phát triển. 

— Mạng điện thoại : bao gồm mang nôi hát và mạng đường dài, mang cố 
định và mang dị động. 

+ Mang điện thoại nói hạt là tông thể các đài tram điện thoại, hệ thông, 
truyền đản và các máy điện thoại thuê bao trên pham vi một đơn vị 
lãnh thỏ hành chình. Mạng này đã được tô chức ở các thành phố, tỉnh 
1¡, thi xã và cac huyện trong toàn quốc. 


+_ Mang điên thoai đường đài là tống thể các tram điên thoai đương đai. 
các nút chuyển mạch tự động kết nối và trung chuyên các cuốc goi 
liên tỉnh xuất phát từ các trung tâm chuyén mạch nộ: hạt thòng qua 
các đường truyền đán tiêu chuẩn. 

"Trên toàn quốc đà hình thành bốn trung tâm thòng tin đường dài cấp 

vùng (Hà Nôi, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nắng, Cán Thơ) và các 

trung tâm cấp tỉnh, cấp huyện, thị. 

Mạng dị đồng hiện nay chủ yếu sử dụng các công nghề GSM, CDMA 

cho đi động toàn quốc và PHS cho dị động nội vùng. Ngoài thông tin 

thoai, mang đi đông còn cung cấp các dịch vụ phì thoại như nhăn tin 

và Internet. 
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Lo 


Vẻ điển thoai quốc tế, hiện có 3 cửa chính (Ha Nội, Thanh phố Hồ Chị 
Minh, Đi Nàng) vơi nhiều Kênh liên lạc trực tiếp đến các nước trên thê giới 
va trong khu vực thông qua cúc đường truyền đản về tính, cạp quang, 
Nhm chúng, màng điền thoại và số may điện thoái tăng với tốc độ rất 
nhanh : trong vong l§ năm, từ năm 1990 đến năm 2005, số thuê báo 
diện thoại đã táng 112 lắn ; về kì thuật, công nghề đa được số hoa hoạn 
toạn, Tuy vày, vấn cũ sự phản bố rất Không đều giưa các vụng, Và các 
địa phương trong tưng vụng, 


Bảng 41. Số thuê bao điện thoại theo các vùng, năm 2005 


Đồng bằng sông Hồng * 2613827 148 
Trung du và miền núi Bắc Bộ 1117701 94 
Bắc Trung Bỏ T27 292 6,8 
Duyên hải Nam Trung Bộ 847 036 120 
Tây Nguyên 328 184 68 
Đóng Nam Bộ 8 110 B67 23.1 
Đồng bằng sông Cửu Long 1 576 963 81 
Không phản được theo địa phương 5 529 080 


Mang phí thoái : đang được mồ róng và phát triển với nhiều loại hình 
dịch vụ mới, ki thuật tiền tiến. 

Mang F: 
thưc : 


timin (Fax) mới dược phát triển từ nam 198% với hai hình 
ỏng công và Fax thuê bao, 


Mang truyền trang búo trên kẻnh thông tin đang được sự dụng đẻ cùng 
lục co thẻ m bao ở nhiều nơi, nhằm giam cước phí vận chuyên. phát 
hành và đưa nhanh tới độc giá. kế ca các vùng sâu. vùng xa. 


— Mạng truyền dàn : được sứ dụng với rất nhiều phương thức khác nhau. 


+ Mạng dây trán là phương thức truyền đản cổ điền, trước đây sử dung 
chủ yếu trong mang liên tỉnh và nôi tỉnh. Sau năm 1990 đã thay thế 
bằng các phương thức truyền dẫn tiền tiến hơn. 


+ Mạng truyền dân viba được phát triển mạnh mẻ trong những năm 
đâu thập ki 90 cúa thế kỉ XX. Năm 1995 tất cả các tỉnh, thành phố 
đã có viba liên tỉnh xuất phát từ ba nút trung tảm là Hà Nôi, Thành 
phố Hỏ Chí Minh và Đà Nắng, với đường trục bảng rộng Hà Nói — 
"Thành phỏ Hồ Chí Minh. 


+ Mạng truyền dản cáp sợi quang đã được xây dựng, ban đảu chủ yếu 
nối liền Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh và một vài tình khác. 
Toàn bò các tỉnh và háu hết các huyện, nhiều khu vực và xà trong 
toàn quốc đã có đường truyền dẫn cáp quang. 

+ Mạng viên thỏng quốc tế ngày càng phát triển mạnh, hội nhập với thế 
giới qua thỏng tin vệ tỉnh và cáp biến. Xa lô thông trú cao cấp Việt 
Nam với độ dài toàn tuyến là 3600 km, phục vụ đác lực cho thông 
tin điện thoại giữa các tình, thành phố ; cho việc truyền in báo, truyền 
Số liệu, truyền thoại, truyền hình va thiết lập nhiều cầu truyền hình. 
Ngoài ra, nước ta còn hoà mạng thông tin Internet thế giới. Năm 
2005, Viết Nam có hơn 7,5 triệu người sử dụng Internet, chiếm 9,0% 
đân số, thuốc hạng cao ở châu Á. 


Hãy nêu vai trò của Internet trong sản xuất và đời sống. 


Cau hỏi và bại tập 


Nêu vai trò và sự phát triển của ngành bưu chính ở nước ta. 

z_ Tại sao có thể nói ngành viễn thông ở nước ta có tốc độ phát triển 
nhanh vượt bậc, đã tiếp cận trình độ kĩ thuật tiên tiến của khu vực 
và thế giới ? 
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Thục hành : Xác định trên bản đỏ 
==. mọt số tuuến đướng bộ và đầu mối 
qiao thông chính 


Quan sát hình 4Ù trong sách giao khoa. kết hợp với bạn đỏ Hanh chính 
Viết Nam hoặc Atlat Địa lh Viết Nam đề hoàn thành các bài tạp sau : 


1. Xác định một số tuyển đường bộ chỉnh ở nước ta và nêu ý nghĩa 
của từng tuyển 


3) Các tuyển đương căn xác định : quốc lô I. quốc lo 6. quốc lô 5, quốc lô 379, 
đường Hỏ Chỉ Minh — quốc lộ L4, quốc lộ 9, quốc ló S1. quốc lõ R0, 


b} Hoan thanh bảng theo mậu sau : 


Quốc lộ 1 


2. Xác định một số đầu mối giao thỏng chính ỏ nước ta va nêu y 
nghia của từng đầu mối 


3} Cac đầu mỏi cận xác định : Hà Nội, Đa Nắng, Thành phó Hồ Chỉ Minh. 


b) Hoan thanh hãng tho màu sau : 


:=I.=) Vấn đẻ phát triển thương mại 


I. Nội thương 


a} Tình hình phat triển 


Việc buôn ban, trao đối hang hoá ở nước tà để điển ra từ lâu Yớ1 SỬ ra 
đơi và phát triển của một xó đồ thị như Tháng Long (Hà Nón, Phỏ Hiện 


(Hưng Yên), Thanh Hà (Thưa Thiên), Hội An (Quang Nam), Giá Đình 
(Sản Gọn)... 


Dưới thứi Pháp thuộc, bến cạnh các chợ quê đã hình thánh hệ thủng chớ 
với quy mồ tương đói lớn và tồn tai cho đến này như chớ Đồng Xuân 
(Hà Nồi), chơ Sát (Hai Phòng), chơ Rồng (Nam Định), chớ Vĩnh (Nghệ 
An). chơ Đông Ba (Huế), chơ Bên Thanh (Sai Gòn)... 


Sau khi đất nước thỏng nhật, đặc biệt tư thấp kì 90 cua thẻ kị XX đến 
nay, nhớ tac động của các chính sach vĩ mô, nhất là thay đổi cự chế quản 
lý hoạt đồng nội thương đã trợ nền nhớn nhịp. Trong cả nước đã hình 
thanh thì trương thông nhất, Hang hoa phong phú, đa dang, đáp ưng 
nhụ cầu ngày cảng tầng của nhân dân. 


Sư phat triển của nơi thương the hiện ro rệt qua tổng mức bản lẻ hang 
hoa vũ doanh thủ dịch vụ tiếu dung cua xã hội : năm 1995 cả nưoc đất 
pán ]21.2 nghĩ t¡ đồng tính theo giá thực tế và năm 2005 tầng lên 
480,3 nghìn tú đồng, 


b] Cơ cấu theo thành phần kinh tế 


Nam 1995 Năm 2005 


ẾTï Khu vực Nhà nước | Khu vực ngoài Nhà nước. 
đEl Khu vực có vốn đầu từ nước ngoài 


Hình 43.1. Cơ cáu töng mức bản lẻ hang hoá va doanh thu dich vụ phan theo thanh 
phần kinh tẽ (%) 
Dựa vao hinh 43.1, hãy nhận xét vá giải thíh cơ cầu tổng múc bản lẻ hang hoá 
và doanh thụ dịch vụ phân theo thành phán kinh tế của nước ta. 
€) Phân bổ 


Hoạt động nội thương diễn ra khóng đồng đều theo các vụng lành thổ. 
Nhìn chúng, các vung có nén kmh tế phát triển đóng thơi cũng là cúc 
vung huôn bản tấn nấp. Về tổng mức bản lẻ hang hoá, dán đầu là 
Đông Nam Ba. tiếp đến la Đồng bằng sông Cưu Long, Đồng bảng sông 
Hêng và thấp nhật là vung Tây Bác. 

Các trung tâm buôn ban lơn nhất của ca nước là Thành phỏ Hồ Chỉ Minh 
(gắn 108 nghin tr đồng) và Hã Nói (gần 45 nghin tí đồng) năm 2005. 


2. Ngoại thương 
4) Tình hình 


Trong nhưng năm gán đáy, hoạt đóng xuất, nhấp khẩu đa có nhưng 
chuyền biên rõ rệt. Sau nhiều nam nhập siẻu, vào nam 1992 lần đầu Liên 
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củn cản xuất, nháp khâu cua nước ta tiên tới sự cản đói, Từ năm 1993 
đến nay, nước 1a lại tiếp tục nhấp siêu, nhưng vé bản chất khác xa với 
nháp siêu thối kì trước Đối mới. 

Thị trường buôn bán ngày cang được mơ rồng theo hương đã dàng họa. 
đa phương hoá. Ngoài các thị trường truyền thông (Nga và Đồng Âu) 
nước 1a đã tiếp cận được nhiều thị trường mới. Hiện này, Việt Nam có 
quan hệ buôn ban với phần lơn cac nước và vụng lạnh thả trên Le mới, 
Trong hoạt đồng xuất. nhấp khảu co nhưng đổi mới về cơ chế quan ÍL. 
Đỏ là việc mơ rộng quyền tư chủ cho các ngành. các doanh nghiếp và 
các địa phương, xoa bo cơ chế tập trung bao cấp và chuyền sane hạch 
toàn kinh doanh, tăng cương sự quản lí thống nhất của Nha nước bang 
luất pháp và chỉnh sách. Chính vị thể, tông kmn ngạch xuất, nhập khảu 
nam 2(05 đa tăng hơn 13 lần so với nam 1990). 


Việt Nam đã trợ thanh thanh viên thư 1 50 của Tổ chức Thương mai thẻ 
giới (WTO), Dây là thời cơ, nhưng củng đài ra nhiều thách thức cho quá. 
trình hội nhập của nước tá vào nến kinh Lẻ khu vực và thể giới. 

% - 


001 


20 


9 
1880 


1992 1995 1999. 20os Năm 


Hình 43.2, Co cầu gia trị xuất, nhập khẩu của nước †a giai đoạn 1990 - 2008 (%} 


Tử biểu đố ö hinh 43.2, hãy nhận xét vẽ sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của 
nuớc 1a trong giai đoạn 1990 — 2005. 
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b) Xuất khẩu 


Nhữ việc mơ rộng và da đang họa Ủ trường, kin ngạch xuất khảu cua 
nược tũ lien tuc tăng lên. 

TỈUSO 

40 


30 52A 


> 
1990 1982 19984. 1996 1998. 2000 2005 Năm 
—*— Xuấtkhẩu ———®— Nhập khấu 


Hình 43.3. Gia trị xuất. nhập khẩu của nuơc ta, giai đoan 1990 - 2005 


Dụa vao hình 43.3, hãy nhân xét va giải thh tinh hình xuất khẩu của nước ta trong 
giai đoạn 1890 — 2005. 


Các mát hang xuất khảu ngày cang phong phú, bao gốm hàng công 
nghiệp nâng và khoảng sản, hang công nghiệp nhé và tiếu thú công 
nghiep. hang nóng, lắm, thuy sản. Tuy nhiền, các mát hàng xuất khâu 
củng củn nhiều han chế. Trong số các mát hàng chế biển. TÍ trọng 
hàng giá công côn lớn (90 — 95 hàng đết - máy) Hoặc phái nhấp 
nguyên liệu (60% đôi với giay, đẹp). Ca thành sản phảm còn cao và phú 
thuốc vào nauyên liều nhấp. 


Thị trường xuất khâu lớn nhất hiện này là Họa Kt, Sau khi Hiệp định 
thương mái Việt Nam — Hua Kì được phê chuẩn (năm 3001), Kim ngạch 
xuất khau sung Hoa Ki tăng mạnh vụ đến năm 3f10S da đạt gân 6 0 
USD. Đây được coi là mới trong cúc nguyên nhân chính làm tìng trương 
xuât khâu. Hai thị trường lăn tiếp theo là Nhất Bạn và Trung Quốc, 


<) Nhập khấu 
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Kim ngịch nhập khâu của nước ta tang len khả manh, Mức tàng nhấn 
khảu phún anh sự phục hồi và phát triển của san xuất, nhú câu Liệu dung: 
củng như đạảp ứng yêu cảu xuất khâu. 

Gân cũ van hinh 43.3, hãy nhận xet tình hình ahập khẩu của nuỏa ta 


12-8L12.NGĐ. 


Các mặt hang nhập khâu Bảo gốm chủ yếu là tư liều sản xưất (may múc, 
thiết bị. nguyên, nhiền, vất liệu), và rnối phán nho là hàng tiêu dung, 


Bảng 43. Cơ cấu hàng nhập khẩu 


(Bơn vị : 3| 
Nhóm tư liệu sản xuất 84,8 98/8 91,9 
~ Máy móc, thiết bị 28,7 30,6 25,3 
— Nguyên, nhiên, vật liệu 58,1 63/2 688 
Nhóm hàng tiêu dùng 15,2 62 81 
Dụa vào bảng sö liệu đã cho, hãy nhận xét và giải thịch cơ cấu hàng nhập khẩu 


của nước ta. 


Các thị trương nháp khảu chu yếu la khu vực châu A — Thái Bình Dương. 
và châu Âu, 


Câu hỏi và bài tập 


„ 1. Cho bảng số liệu dưới đây ; 
Cơ cấu giả trị xuất khẩu hãng hoả phản theo nhóm hàng của nuóc ta 


(Đơn vị %) 
Hàng cóng nghiệp nặng 

và khoáng sản 253 313 372 349 31 
Hàng công nghiệp nhẹ 

và tiểu thủ công nghiệp 285 368 338 357 410 


Hàng nông, làm, thuỷ sản 462 319 290 294 228 
Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi co cấu giá trì 
xuảt khấu hàng hoá phân theo nhóm hàng và nêu nhận xét. 

. Tại sao trong nén kinh †ế thị truờng, thương mại lại cỏ vai trò đặc 
biệt quan trọng ? 

3. Ghứng rninh ràng hoạt đông xuất, nnập khẩu của nước ta đang cö 

những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. 


" 


'Bài 44 Văn đề phát triển du lịch 


1. Tai nguyên du lịch 


ä] Tài nguyên du lịch tự nhiên 
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Tài nguyên du lịch tự nhiên của nước tả tường đói phong phú và 
đa đang, 


Vé mái địa hình, Viết Nam có cả đối núi, đồng bằng, bở biên và hai dạo, 
tạo nên nhiều canh quan đẹp. Địa hình cảcxtơ với hon 200 hàng động 
đẹp có khả năng khai thác du lịch, Nhiều thắng cảnh nỏi tiếng như vịnh 
Hà Long (di san thiên nhiên thế giới, được công nhận năm 1994), động 
Phong Nha (trong quân thể dị sản thiên nhiền thế giới Phong Nhà — Kẻ 
Bang, công nhàn nàm 2003), khu vực Ninh Bình "Hà Long cán”... Dọc 
chiếu dat 3260 km đương bởỡ biên có khoảng 125 bái biến lớn nho, trong 
đo nhiều bài dạt tới 15 — T8 km. 


“Tại nguyên khí hâu của nước 1a tương đổi thuận lợi cho việc phát triển 
du lịch. Sư phản hoa theo ví độ, theo mụa và nhất là theo dộ cao tạo 
nén sư đa dạng của khí hấu. Trợ ngài chủ yếu đối với hoạt đồng du lịch 
lá các thiên tai (bảo. lũ lụt...) và sự phân mua cua khi hâu. 


Tai nguyên nước cung co hang loạt thể mạnh đề phát triển du lịch, Nhiều 
viing sông nược như hệ thông sông Cưu Long. các hồ tư nhiên (Ba Bè...) 
va nhân tao (Hoa Bình, Dâu Tiếng, Thác Bà...) đã trở thành các điểm 
tham quan du lịch. Nước tạ côn co vài trăm nguồn nước khoảng thiên 
nhiên cỏ sức thu hút cao đối vơi du khách. 


Tại nguyên sinh vật có nhiều giả trị trong việc phát triển du lịch. Nước 


ta hiện có hơn 30 vươn quốc giá, trong đồ Cục Phương là vườn quốc gia 
đầu tiền, được thành lâp nam 1962. 


Hãy kế Tên các thang canh tIeu biều của †ỉnh em. 
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Hình 44.1. Du lịch 


lãi 


b) Tài nguyên du lịch nhân văn 


“Tai nguyên du lịch nhân văn của nước ta rât phong phu, gắu liền với lịch 
sử hàng ngân năm đựng nước và giử nước. 


Các di tích văn hoá - lịch sử là loai tài nguyên du lịch nhân văn có gia 
trị hàng đầu. Trên pham vị toàn quốc. hiện có khoảng 4 van dt tích các 
loại. trong đó hơn 2600 di tích đã được Nhà nước xếp hạng. Tiêu biên 
nhất là các di tích đả được cóng nhàn là di sản vàn hoá thế giới như 
quần thể kiên trúc Cổ đỏ Huế (năm 1993), Phổ có Hội An (năm 1999) 
và Di tích My Sơn (nàm 1999). Ngoài ra, còn có 2 dị sản phú vật thể 
của thể giới là Nhã nhạc cung đình Huế và Không gian vân hoá Cỏng 
chiêng Tây Nguyên. 


Các lẻ hôi điển ra hảu như trên khắp đất nước và luôn gản liền với các 
đi tích văn hoá — lịch sử. Phán lớn các lẻ hôi điển ra vào những tháng. 
đầu nam âm lịch sau tết Nguyên Đán với thời gian dài, ngắn khác nhau. 
Trong số này, có ý nghĩa quốc gia là lẻ hôi Đền Hùng, còn kéo dài nhất 
lá lẻ hỏi chùa Hương, tơi ba tháng. Các lẻ hội thường gắn vơi sinh hoạt 
văn hoá dân gian như hát đối đáp của người Mường, ném con của người 
Thái, lẻ đảm trâu và hát trường ca thân thoại ở Tây Nguyễn... 

Nước ta con giàu tiểm năng về văn hoá dân tộc, văn nghệ dân gian va 
hàng loạt làng nghẻ truyền thống với những sản phẩm đác sắc mang tính 
nghệ thuật cao. Đây củng la môi loại tài nguyên nhàn văn có khả nắng 
khai thác để phục vụ mục đích du lịch. 


Hãy nêu các ở, tích văn hoá. lịch sử tiêu biểu của địa phương. 


2. Tình hình phát triển du lịch và sự phân hoá theo lãnh thổ 


a) Tình hình phát triển 
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Ngành du lịch nước ta đã có quá trình hoạt đóng tư những năm đầu thập: 
kỉ 60 của thẻ ki XX. Tuy nhiên, du lịch Viết Nam chì thật sự phát trên 
nhanh từ đáu tháp kí 90 đến nay nhờ chính sách Đối mới của Nhà nược. 
Dựa vào hình 44.3, hãy phân tích và giải thích tình hình phái triển du lịch của 
Tước t4. 


"Triệu lượt khách Nghìn tỉ đồng 
+ 


18: 


15 


12‡ 


1991 1998 19971998 2000 — 2005 
EÏ Khách nội địa I8] Khách quốc lế  ——@— Doanh thu từdu lịch 


Hình 44.2. So lượt khách vã doanlt tịu lu dụ lịch của nước ta 


b} Sự phân hoả theo lãnh thổ 


Vẽ phương diễn du lịch, nước gì được chía thành hại vũng : vụng du 
tịch Rúc Bò, vung đu lịch Bác Trung Bỏ, vụng du lich Nam Trung Bỏ và 
Nàin Bò 


Ca khu vực phát triển hơn cá tá) trung ở 2 tam giúc Lìng trường dụ lịch 
la Hà Nói - Ti Phong — Quang Ninh, Thành phố Hồ Chỉ Ninh — 
Nhi Trang — Đa Lát vụ ở dài ven biên, 

Cúc rung Lầm du lịch lớn nhất cua nước tà la Ha Nội (ð nhìa Bác). 
Thanh phố 1ó Chỉ Minh (e phía Nam), luc — Đã Nâng (ờ miễn 
Yrungj 

Hãy giải thích vì sao Hà Nội, Thành phố Hồ Chỉ Minh, Huế — Bá Nàng lại là 
những trung tâm du lịch lờn nhất của cả nuôc. 


TNưOñI Tú, HƯỚC {ậ cÓn mọt số 17ung tầm du lịch quan trong khác nhĩ 
Hài Long, Tái Phòng, Nha Trang, Đã Lạt, Vune Túu, Căn ThÓ,,,, 


1ã3 


3. Phát triển du lịch bền vững 


Ở nước ta, phát triển du lịch bén vững là một trong những mục tiêu quan 
trọng hàng đáu của ngành du lịch. Sự bén vững phải được thể hiện ở cá 
ba góc độ : bén vững vẻ kinh tế, bén vứng về xã hội và bên vừng về tài 
nguyên — môi trường. 


Đề phát triển du lịch bén vững, cản phải có hang loạt giải pháp đồng bô. 
Trong sở này nổi lên một số giải pháp chủ yếu như tạo ra các sản phẩm 
du lịch độc đáo, tôn tạo và bảo vệ tài nguyên — môi trường gắn với lợi 
ích của công đồng, tổ chức thực hiện theo quy hoạch, giáo dục và đào 
tạo về du lịch... 


Câu hỏi và bài tập 
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1. Tại sao tài nguyên du lịch lại là một trong những nhân tố quan trọng 
hàng đầu đối với việc phát triển du liêh ? 

2. Hãy phân tích những thế mạnh và hạn chế về tài nguyên du lịch của 
nước ta (liên hệ với địa phương). 

3. Căn cứ vào hình 44.1 và Atlat Địa lí Việt Nam, với tư cách như là 
một hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu tuyến du lịch xuyên Việt 
(tài nguyên du lịch, các trung tâm du lịch trên tuyến này). 


Địa lí các vùng kinh tế 


Khai thác dầu khí ở thêm lục địa vùng Đông Nam Bộ 


Bai 45 


Ván đẻ khai thác thế mạnh 
ở Trung du và miền núi Bác Bộ 


I. Khải quát chung 


lần 


Vung Trung du và miện nui Bắc Bộ yôm các tình ; 


Điều Biên, Lan Châu, Sản La. Hoà Bình (thuộc Táy Bác) ; Lao Cai, Yên 
Bài. Phú TÌio, Tái Giang, Tuyên Quang, Cao Bàng, Lanae Son, Bắc Kan. 
Thuy Ng 


n. Bác Cang và Quang Ninh thuật Đồng Bác), 


úy lạ vụng lanh thố có diện Lích lớn nhát nước ta (tren TÚI nghìn km ), 
xũ đạn hơn T3 tiếu người (năm 3006), chiếm khi 
vị {4/2 xố đÂN cả nước 


g 30.5% diễn tịch 


Trung du và hiến tụi Bác Bộ có vỊ 1rÌ đứa lí đạc biết, lại nhớ có mạng 


lưới giáo thong văn tại đang được đản từ, nắng can. nên ngày cảng 
thuận lọi chú việc giao lưu Với cúc vụng khác trong nước và xây dựng 
nen Kinh tế 1uơ, 


Hãy chưng minF: nhận định tren. 


Trung du và miền núi Bắc Bỏ co tái nguyên thiện nhiền đa dang, có khả 
nàng đa dụng hoa cử câu kinh tế, gộm nhưng thế mạnh vẻ công nghiệp 
khăn thác và chế biến khoang san, thuy điện. nén nóng nghiệp nhiệt đi 
với ca nhưng sạn phảm cản nhiết và án đời. phát triển tông hợp kinh tế 


Tiến, du lịch, 


Trung du và miền núi Bác Bồ là vụng thưa dân, Miát đồ dân số ð miền 
gửi lũ 5Ø — TOU ngươi/knt2, ö rung du lạ [00 — 300 npuôi/kmÈ, Vị h 
cũ xư hàn chế: về thị trường Lại chỗ vũ về ao đồng, nhất la lao động lành 
nghe. Đạy là vụng có nhiều đân tóc íE người, đồng báo có kinh nghiêm 
trong sạn xuất và chính phúc tứ nhiền. Tuy nhiên. tình trang Kạc hau. 


nàn du cạnh, du cự.., Văn côn ở một số tốc người, 


Đảy cụng là vung cần cứ đụi cách mang trong Khang chiến chẳng thực 
đân Pháp và có dị ch lịch su Điển Biến Phú. 


Củ sơ vật chát kì thua đa có nhiều tiên Bở, tuy nhiền ở vựng nữi cơ sử 
vải chút kì thuất con ngheu, đẻ bị xuống cấp, Ở tre dụ, cơ sơ vất chất 
KI tiuật được tạp trune nhiều hơn 


2. Khai thác, chế biến khoáng sản và thuỷ điện 


Trung du và miền núi Bắc Bỏ là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc 
nhất nuớc ta. Các khoáng sản chính la than, sắt, thiếc, chì - kêm, đồng. 
apatt, pynt, đá vôi và sét làm xi màng, gạch ngói, gạch chịu lửa. Tuy 
nhiên, việc khai thác đa số các mỏ đọi hỏi phải có các phương tiên hiện 
đai và chỉ phí cao. 


Dụa vào bản để Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Allat Địa lí Việt Nam), 
hãy kể tên các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính ở Trung du và miền 
núi Bắc Bộ (có thể lập thành bảng), 


Vung than Quảng Ninh là vụng than lớn bậc nhất và chất lượng than 
tốt nhất Đông Nam Á. Hiện nay, sản lượng khai thác đã vượt mức 30 
triểu tấn/năm, Nguồn than khai thác được chủ yếu đùng làm nhiên liệu 
cho các nhà may nhiết điện và đẻ xuất khẩu. Trong vùng có nhà may 
nhiệt điện Uông Bị (Quảng Ninh) 150 MIW, nhiệt điền Uống, Bí mớ rồng 
300 MW, nhiệt điện Cao Ngạn (Thái Nguyên) 116 MW, Na Dương 
(Lạng Sơn) I0 MW. Trong kế hoạch se xây dựng nhiệt điện Cám Pha 
(Quảng Ninh) 600 MW. 


Tây Bắc có mỏt số mỏ khá lớn như mo đóng — niken (Sơn La). đất 
hiểm (Lai Châu). ỞØ Đòng Bác có nhiều mo kim loại. đáng kê hơn cả là 
mỏ sắt ở Yên Bái, kèm — chỉ ở Chợ Điển (Bắc Kan), đông — vàng (Lao 
Can), thiếc và bôxit ø Cao Bằng. Môi năm vùng san xuât khoảng [000 
tân thiếc. 


Các khoáng san phì kim loại đáng kẻ có apatit (Lao Cai). Môi năm khai 
thác khoang 600 nghm tấn quảng đẻ san xuất phân lân. 

Các sông suối có trừ năng thuy điện khá lớn. Hẻ thống sóng Hồng 
(11 nghìn MW) chiếm hơn 1/3 trừ nàng thuy điện của cả nước. Riêng 
sông Đà gản 6 nghìn MW, Nguồn thuy nàng lơn này đá và đang được 
khai thác : nha máy thuy điển Thác Bà trên sông Chảy (110 MW). nhà 
máy thuy điện Hoà Bmh trên sóng Đã (1920 MW), Hiện nay, đang triển 
khai xây đựng nhà may thuỷ điện Sơn La trên sóng Đà (2400 MW), thuy 
điền Tuyên Quang trên sông Gâm (342 MW). Nhiều nha may thuy điền 
nhỏ đang được xảy đưng trên phụ lưu của cac sông. Việc phat triển thuy 
điện sẻ tạo ra động lực mơi cho sự phát triển của vùng, nhất là việc khai 
thác và chế biến khoảng san trên cơ sơ nguồn điện re và đói dao. Nhưng 
với những công trình ki thuật lớn như thê, cần chú ÿ đến những thay đói 
không nho của môi trường. 
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CHỦ GIẢI 
CÔNG NGHIỆĐ. 
Trung tâm công nghiệp, 


Hinh 45. Khai thạc mội số thế mạnh chủ yêu. của Trung du và miền nui Bắc Bỏ 


3. Trồng và chế biến cây công nghiệp, cày dược liệu, rau quả 
cận nhiệt và ôn đới 
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Trung du và miền núi Bác Bỏ co phần lon diện tích là đất [eralit tren đà. 
phiến, da với và các đà mẹ khae, ngoài ra con có đất phụ xà cô (ơ trung dụ). 
đất phù sa ở dọc các thung lùng súng và các cảnh đóng 6 miền nứi như 
Than Lyên. Nghĩa Lê, Điện Biến, Trung Khanh... 


Khi hảu cửa vụng màng đặc điểm nhiệt đời âm gio mua, có mua dòng 
kạnh, lại chu anh hướng sảu sác cua điều kiến địa hình vụng núi. 


Đông Bác, địa hình tuy không cao, nhưng lại là nơi chịu ánh bướng 
mạnh nhất của gio mùa Đóng Bác, là khu vực có mùa đóng lanh nhất 
nước ta. Tày Bắc tuy chịu ảnh hướng của gió mùa Đông Bác yếu hơn, 
nhưng do nén địa hình cao nên mùa đông cũng ván lạnh. Bởi vậy, Trung 
du và miến núi Bắc Bồ có thế mạnh đác biệt để phát triển các cây cóng 
nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ön đới. Đây chính là vùng chè lớn nhất 
cả nước, với các loại che thơm ngon nồi tiếng ờ Phú Thọ, Thái Nguyên, 
'Yên Bái, Hà Giang, Sơn La. ï 


Ở các vùng núi giáp biền giới của Cao Bàng, Lạng Sơn, củng như trên 
vùng núi cao Hoàng Liên Sơn, điều kiện khí hậu rất thuận lợi cho việc 
trồng các cây thuốc quỹ (tam thất, đương quy, đổ trọng, hồi, thảo quả...), 
các cây ăn quả như mân, đào, lê. Ở Sa Pa có thể trông rau ôn đới và sản 
xuất hat giống rau quanh năm, trồng hoa xuất khảu. 


Khả năng mớ rộng diện tích và nàng cao năng suất cây công nghiệp. 
cây đặc sản và cây ăn quả của Trung du và miền núi Bắc Bô con rất 
lớn, nhưng có khó khản lớn la hiện tượng rét đâm, rét hạt, sương muối 
và tĩnh trạng thiếu nước về mùa đông. Mạng lưới các cơ sở công nghiệp 
chế biến nông sản (nguyên liêu cây công nghiệp) chưa cản xứng với thế 
mạnh của vùng. 

Việc đây mạnh sán xuất cây công nghiệp và cây đặc sản sẻ cho phép 
phát triển nền nông nghiệp hàng hoá có hiệu quả cao và có tác đụng han 
chế nạn đu canh, du cư trong vùng. 


4. Chăn nuôi gia súc 


Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều đồng có, chủ yếu trên các cao 
nguyên ở độ cao 600 — 700 m. Các đồng cò tuy không lớn, nhưng ở đây 
có thể phát triển chân nuôi trâu, bò (lấy thịt và lấy sửa), ngựa, dê. Bò 
sửa được nuôi táp trung ở cao nguyên Móc Châu (Sơn La). Trâu và bò 
thịt được nuôi rộng rài, nhất là trâu. Trau khoẻ hơn, ua ẩm, chịu rét giỏi 
hơn bò, đẻ thích nghĩ với điều kiên chăn thả trong rừng. Đàn trâu có !,7 
triệu con, chiếm hơn 1/2 đàn trâu ca nước. Đàn bò có 900 nghìn con, 
chiếm 16% đàn bò cả nước (năm 2005). 


Hiên nay, những khó khán trong cỏng tác vận chuyểu: các sản phâm 
chân nuôi tới vùng tiếu thụ (đông bàng và đỏ thị) đà hạn chế việc phat 
triển chăn nuôi gia súc lớn của vùng. Thêm vào đó, các đồng cỏ cùng 
cán được cải tạo. nâng cao năng suất. 
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Do giải quyết tốt hơn lương thực cho người, nên hoa màu lương thực 
được đành nhiều hơn cho chân nưới đã giúp tầng nhanh đàn lơn trong, 
vùng ; tông đàn lợn có hơn 5.8 triệu con, chiếm 21% đàn lơn cả nước 
(nam 2005). 


5. Kinh tế biển 


“Trong điều kiên mở cửa nền kinh tế, thế mạnh này cúa Trung du va miền 
nút Bắc Bộ sẻ cang được phát huy. Vùng biển Quảng Ninh là mót vùng 
biển giâu tiếm năng, một vùng đang phát triển năng động cùng với sự 
phát triển cua Vùng kinh té trọng điểm phìa Bác. Ở đày đang phát triên 
mạnh đánh bắt hải sán, nhất là đánh bát xa bờ và nuôi trồng thuỷ sản. 
Du lịch biển — đảo đang đong góp đáng ké vào cơ cấu kinh tế ; quân thể 
du lịch Hạ Long đã được xếp hạng vào danh muc Di sản thiên nhiên thế 
giới. Cảng Cái Lân (môt cảng nước sâu) đang được xây dựng và nảng 
cấp. tạo đà cho sự hình thành khu công nghiệp Cái Lân... 


Cầu hỏi và bài tận 
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1. Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của Trung du và miền 
núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội 
sâu sắc ? 

2. Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và 
cây đặc sản trong vùng. 

3. Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển chăn nuôi gia súc 
lớn của vùng. 

4. Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những 
thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên 
khoáng sản của vùng. 

5. Hãy xác định trên bản đổ các trung tâm công nghiệp quan trọng 
GỦa vùng. 


Vấn đề chuuến dịch 
=8. 5 CO cấu kính tế theo ngành 
öỏ Đồng bàng sóng Hồng 


1. Các thế mạnh chủ yếu của vùng 
4] VỊ trí địa li 


Vũng dòng bùng sống Hóng bạo sớm TT tịnh, thành nhỏ (tương đường 
cấp Iỉnh] với điển Lịch gắn 1Š nghìn km” và số đản (ñm 20016) la1R,.2 
trieu ngướt (ChiêM 4,5 % diện tịch tự nhiên và 21,6 dân so cả nước !! 
Hãy nêu vị trí địa ¡¡ của Đồng bảng sỏng Hồng và ÿ nghĩa của nó đối với sự phát 
triển kinh lẽ. 

Kế tên các tỉnh, thanh phổ (†uơng đương cáp tỉnh) của vùng, 


b} Tài nguyên thiên nhiên 
Đất là tại nguyên thiên nhiên c0 giú trí hàng đàu của đong bang, Vẽ mát 
chát lương, khoảng 70% đất nòng nghiệp có do phì cao vũ rung bình, 
thuận lợi chủ việc phát triển nông nghiền, 


<s) Đất sắn xuất nông nghiệp 
-) Đất lâm nghiệp 
9z: chuyên dùng 
4°: 

_”) Đất chưa sử dụng 

ỐÔ bátkhác 


Hình 46.1. Cơ cầu sử dụng đãt ø Đông bàng söng Hồng. năm 2008 (5:) 
Dụa vào hình 48.1, hãy phán tich cơ cấu sủ dụng đất ở Đông bảng sỏng Hóng 


Tại nguyên nước ứ Đồng hàng sông Hồng rất phạng phú nhớ hè thong 
sống TIông và hệ thông sóng Thai Bình, Ngoài nước trên mài, Dóng hàng 
xông Húng củn cũ nguồn nước ngắm tương đối đói dạo với chất lượng 


(11TU1-8:2008 †oänbộrinhiHà Tây,huyệnMè Linh (nh Vĩnh Phúc} vã4sä: Đông Kuẩn Tiện Xuân. 
'Yên Binh, Yên Trung thuốc huyền Lương Sơn, linh Hoà Bình) đã sáp nhập vào lhản|! phố Ha Nội 
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tốt. Ở một số nơi (Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Binh...) còn có nước 
khoáng, nước nóng. 


Đồng bằng sóng Hồng có đường bờ biển dài hơn 400 km. Hầu hết vùng 
bơ biển có điều kiện để làm muối và nuôi trồng thuỷ sản; bén cạnh đó là 
khả năng phát triển giao thông vận tải biến và du lịch. 


Về khoảng sản, có giá trị hơn cả là đá với (Hải Phòng, Hà Nam, 
Ninh Bình) và sét cao lanh (Hải Dương). Ngoài ra, côn có than nâu và 
tiếm năng về khí tự nhiên. 


€} Điều kiện kinh tế - xã hỏi 


Dân cư và nguồn lao động cũng được coi là một thế mạnh của vùng. 
Nguồn lao động ở đây đổi dào với truyền thống và kinh nghiêm sản 
xuất phong phú. Chất lượng nguồn lao động đứng hàng đáu cả nước và 
tập trung phán lớn ở các đô thị. 

Cơ sở hạ tầng ở Đóng bằng sông Hồng vào loại tốt nhất so với các vùng 
khác trong cả nước. Hàng loạt quốc lô huyết mạch đã được nâng cấp 
như I, 2, 3, 5, 6, 10, 18... Mạng lưới đường sắt, đường thuỷ, đường 
hàng không phát triển mạnh. Khả năng cung cấp điên, nước cho sản 
xuất và đời sống được đảm bảo. 

Cơ sở vật chất — ki thuật cho các ngành kinh tế đã được hình thành 
và ngày càng hoàn thiện. Đó là hè thống các công trình thuỷ lợi, các 
trạm, trại bảo vé cây tróng, vật nuôi, các nhà máy, xí nghiệp với 
năng lực đáng kề... 


Đóng bàng sóng Hồng là nơi tập trong nhiều ởi tích, lễ hội, các làng 
nghề truyền thống. các trường đar học, viên nghiên cứu,... Mạng lưới 
đó thi tương đối phát triển với hai trung tâm kinh tế — xã hói vào loại 
lớn nhất nước là Hà Nội và Hải Phòng. 

Các thế mạnh đã ảnh hướng như thể nao đến việc phat triên kinh té — 
xã hội ơ Đóng bằng sòng Hồng ? 


2. Các hạn chế chủ yếu của vùng 


— Đồng bằng sông Hồng là vùng có số dân đóng nhất nước. Mật độ dàn 
số của vùng lên đến 1 225 người/km2 (năm 2006), gấp khoảng 4,8 lần 
mặt đô trung bình của cả nước. Đây là mọt khó khán rất lớn đối với việc 
phát triển kinh tế — xã hôi. 
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Hay phản tịch sức ep vế dân số đến việc phảt triển kinh lế - xã hồi ở 
Đông bảng sỏng Hỏng. 

Nìm trong vụng có khi hàu nhiệt đái ẩm gio mua. Động bảng sông 
Hong chìú ảnh hương nhiều cứa thiển tru như bảo, lú lui. hạn hàn... Việc 
khi thác quá mức dân đến một sô loại tại nguyên (nhú đất, nước trên 
mát,...) bị suy thoái, Đây kì vụng thiểu nguyên liệu cho việc phái triển 
cong nghiệp, phần lợn nguyện liệu phải đua từ vụng khác đến. 

Viếc chuyên dịch cơ câu kmh tế con chăm, chưa phạt huy hết thể mạnh 
cua vũng, 


Cac hạn chẽ đã anh huởng nhu thẻ nao đối với việc phat triển kinh te — 
xa hối ở Đồng bang sông Hóng ? 


3, Chuyển dịch cơ cầu kinh rễ theo ngành và các định hương chỉnh 
a}) Thực trang 


13-Di t2-NGỊA, 


-_ Nông -lâm - ngư nghiệp IS Công nghiệp -xây dựng r=i Dịch vụ 


Hinh 46.2. Chuyến dịch co cau kinh tế theo ngành ở Đồng bảng sông Hồng 


Quan sát biểu đó, hãy nhận xet về sư chuyên địch cơ cáu kinh tẻ leo ngành 
Đồng bang sỏng Hồng 

Cũng với công cuộc Đổi mới điền ra trên phạm vì ca nưcc., cơ cầu kính 
tế theo nganh của Đóng bàng sống Hồng đa có sự chuyện dịch theo chiếu 
hương tich cực, Tuy nhiên, tóc đỏ chuyến đích cơn châm. 
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CHỦ GIẢI 
Trung tâm công nghiệp 


Lớn 
Trung binh 
Nhắi 


Nhài điện $ can 
Luyễn xim đen, XÃ pẹn từ 
“Sản xuấi lo Ấ bong cụ 
Vảtliệu xây đựng  . noa mất 
“Ghế biển lương thực. thực phẩnn 


Hình 46.3. Kinh tế Đỏng bảng sóng Hồng 
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ŸỀ Săn suaI năng nêu cứng 


(E) knaitháckei Nước khoáng, 


_—_ Vũng tống cây lưỡng hực 
T—— thân nưễt lạn và gia cảm, 


[E1 vinunng cáy  ớn nghép 
lâu năm 


(_——. Vùng nông ,(am kết họp, 
— 


Ê cay nga 


m ö s 
“X ì tru — “R sò 


Sânbay tê lê 
ãi sắng 

Cac điểm du len 
Đường ð l5, sổ đương. 
"Đương sắt: 

Ranh gỡ lỉnh 

Ranh gửi vàng. 


E2) Vùng đánh bắt hả sản. 


” Adim 


13-ĐL12-NCIB 


Hày phản lich súc ep về dân số đến việc phát triển kinh tế ~ xã hỏi ở 
Đóng bảng sông Hỏng. 

Nam Trong vụng cô khi hau nhiết đời âm gio mua Đồng băng sông 
Hồng chu anh hướng nhiều của thiên ta như bảo, lũ lui, han hàn... Việc 
khai thác qua mức dân đến mốt số loại 1ï nguyên (nhú đất, nước trên 
miạt,,..) Bí suy thoại, Đây là vung thiểu nguyên liệu cho việc phá triển 
cong nghiep, phần lớn nguyên liệu phái đưa từ vung khúc đến, 

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tẻ con chăm, chưa phát huy hết thể mạnh 
cua vùng. 

Các hạn chẽ đã anh huơng nhu thẻ não đối vơi viéc phát trên kinh tế — 
xã hôi ở Đông bằng sông Hóng ? 


3, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính 


ä) Thực trạng 


13ÐL12NG/A 


' - . Năm 
1988 1880 1995 2000 2005 


_— Nông - lâm - ngư nghiệp [S Công nghiệp -xây dựng ïE] Dịch vụ. 
Hinh 46.2. Chuyên dịch cø cầu kinh tế theo riganh ở Đỏng bàng söng Hóng. 


Quan sát biểu đó. hay nhận xet về sự chuyền dịch cơ cấu kinh t£ thec nganh ở 
Đồng bảng sòng Hóng. 

Cũng với công cuộc Di mới điển ra trên phạm vị ca nước, cơ câu kinh: 
tế theo ngành của Đáng bàng sông Hồng da có sự chuyến dich theo chiều 
hương tích cực. Tuy nhiên, tóc độ chuyển dịch con chảm. 
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b) Các định hướng chính 


— Việc chuyền dich cơ cấu kinh tế có vai trò quan trọng ở Đóng bằng sông 
Hóng. Xu hương chung là tiếp tục giảm tỉ trọng của khu vưc I (nông — 
lâm — ngư nghiệp), tang nhanh tỉ trọng của khu vực Iï (công nghiệp — 
xây đựng) và khu vực III (địch vụ) trên cơ sở đảm bảo tảng trưởng kinh 
tế với tốc đô nhanh, hiệu quả cao gắn với việc giải quyết các vấn để 
xà hội và môi trường. Đến năm 2010, tỉ trọng của các khu vực tương 
ứng sẽ là 20%, 34% và 46%. 

—_ Việc chuyền dịch cơ cấu kinh tế trong nôi bộ từng ngành có sự khác 
nhau, nhưng trọng tâm là phát triển và hiện đại hoá công nghiệp chế 
biến, trong khi các ngành công nghiệp khác và dịch vụ gắn với yêu 
cầu phát triển nền nông nghiệp hàng hoá. 

+ Đối với khu vực I, giảm tỉ trọng của ngành trồng trọt, táng tỉ trọng 
của các ngành chản nuôi và thuỷ sản. Riêng trong ngành trồng trọt 
lai giảm tỉ trợng của cây lương thực và tăng dán tỉ trọng của cây công. 
nghiệp, cây thục phẩm, cây ản quả. 

+ Đối với khu vực II, quá trình chuyền dịch gần với việc hình thành các 
ngành công nghiệp trọng điểm đẻ sử dụng có hiệu quả các thế mạnh 
vẻ tự nhiên và con ngươi của vùng. Đó là các ngành chế biến lương 
thực — thực phảm, dệt — may và da — giày, sản xuât vật liệu xây dựng, 
cơ khí — ki thuật điện — điện tử. 

+ Đối với khu vực III, du lịch là một ngành tiềm năng. Đồng bằng sông. 
Hồng có nhiều thế mạnh về du lịch, đặc biết ở Hà Nội và vùng phụ 
cận, Hái Phòng. Trong tương lai, du lịch sẻ có vị trí xứng đáng tròng, 
nến kinh tế của vùng, Các dịch vu khác như tài chính, ngàn hàng, 
giáo dục — đào tao... củng phát triển mạnh nhằm góp phán dầy 
nhanh tốc đô chuyền dịch kinh tế. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng 
sông Hồng ? 


?. Hãy phân tích những cơ sở để có thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng. 


3. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng 
diễn ra như thế nào ? Nêu những định hướng chính trong tương lai. 
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ö Đóng bảng sỏng Hóng 


Chủ bàng số hiệu : 


Bảng 47. Số dân, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân lương thục 
có hạt theo đấu người của Đỏng bằng sông Hồng và cả nuớc trong 2 năm 
1895 va 2005 


Số dân (nghìn người) 16137 18028 71996 3106 


Diện tích gieo trồng cày lương thực 
có hạt (nghìn ha) 1117 1221 7322 8383 


Sản lượng lương thực có hạt 
(nghin tấn) 53440 6518 26141 39622 


Binh quân lương thục có hạt 381 26p 363 đi 
(kgíngười) 


Tỉnh tốc độ tàng trưởng của các chỉ số trong bảng, so sánh tốc độ 
tảng trưởng của Đồng bằng sông Hồng với cả nước. 
Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so vởi cả nước theo các chỉ 
số trong bảng và nhận xót. 

- Trên cơ sở số liệu đã được xử lí, hãy phân tích và giải thích mối 
quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng 
sông Hẳng. 


m 


“a 


4. Dựa vào kết quả phân tích. hãy thử đễ xuất các phương hướng giải quyết. 


‡ Vấn đẻ phát triển kinh tế - xã hội 
4£ ö Bác Trung Bộ 


1. Khái quát chung 


Vùng Bắc Trung Bộ gồm cac tình Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quang Trị Thưa Thiên — Huế. Dây núi Bạch Mã 
được coi là ranh giới tư nhiên giữa Trung Bộ và Đuyen hài 
Nam Trung Bỏ. Bắc Trung Bồ có diện tích tự nhiên 51.5 nghìn km”, 
sô dân 10,6 triệu người (năm 2006), chiếm ¡5.6% diện tích và 12,7% 
số đân của cá nước. 


Hãy xac dinh tren ban đó Hanh chình Việt Nam vị trị địa lì và phạm vị lạnh llịo 
cua vùng Bac Trung Bọ. 

Về mật tự nhiên, Bác Trung Bộ thuộc miền Tây Bắc và Bác Trung Bộ. 
Ở Thanh Hoá và một phản Nghề An khí hậu có tính chất chuyển tiếp 
giữa Đóng bằng sông Hóng và Bác Trung Bộ, vẫn còn chịu ảnh hưởng. 
khả manh của gió mùa đông bắc vẻ mùa đóng. Dãy núi Trương Sơn Bác, 
biến giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lão với các đèo thấp, làm cho vẻ 
mùa hạ có hiện tường gió phơn Tây Nam thỏi manh, nhiều ngay thời tiết 
nóng và khỏ. Nhưng ngay sau những ngay hạn hán, bão có thể âp đến 
đem theo mưa lớn và nược lù, triều cường gây thiết hai cho sản xuất và 
đời sống. 

Vẻ tài nguyên thiên nhiên, Bác Trung Bỏ có một số tài nguyên khoáng 
sản có giá trị như cròmnt, thiếc, sắt, đá với và sét làm xi màng, đả quy. 
Rừng có diện tích tương đối lớn. Các hệ thống sông Mã, sông Cả có puá 
trị về thuỷ lơi, giao thông thuỷ (ở hạ lưu) và tim năng thuỷ diện. Tiềm 
năng phát triển nông nghiệp có phán hạn chế, do các đồng bằng nhỏ hcp, 
chỉ có đông bằng Thanh — Nghề ~ Tĩnh là lớn hơn cả. Với điên tịch vùng 
gò đỏi tương đố lớn, Bác Trung Bộ có khả năng phát triên kinh tế vườn 
rừng, chan nuôi gia súc lớn. Đọc ven biển đều có khả năng phát triên 
đánh bất và nuôi trong thuỷ sán. 

Bắc Trung Bộ cũng có tài nguyên du lịch đáng kẻ, trong fó phai kể đên 
các bài tắm nổi tiếng Sảm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cám, Thuận An, Làng Cô ; 
Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha — Kẻ Bàng ; đi sản văn hoa 
thế giơi Di tích cố đô Huế, Nhà nhạc cụng đình Huế. 
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Về mát kinh Lẻ — xã hội, mức séng cua đân cư còn thấp. Chiến tranh 
tuy đã lút xa, nhưng hậu quả vẫn con đẻ lại, nhất là ở vùng rừng núi, 
Có sở hà tầng cua vụng vân còn nghéo., việc thu hút cac đự an đầu từ 
nước ngoài côn hạn chế, Với sự tập trung đầu tú cho vụng. nhất là vơi 
sự hinh thành và phát triển của Vụng kinh tế rrọng điểm miền Trung. 
trong tương lăn gắn, kinh tế của Bắc Trung Bộ sẽ có bược phat triển 
đang kẻ, 


2. Hinh thành cơ cấu nóng — lâm — ngư nghiệp 


ứng đầu nguồn 


Rừng, cây công nghiệp lâu năm 
Chân nuôi gia súc lớn 


Cây hàng năm, chăn nuôi lợn, 
gia cấm 


Rừng ngập mặn 
rừng chắn cái, nuôi thuỷ sản 


⁄ 


Hình 48.1. Lat cất từ Tây sang Đông thể hiện cơ cầu nông - lâm ~ ngư nghiệp của vùng. 


Tại sao có the noi sự hinh thanh cơ cau nóng — lâm — ngư nghiệp của vùng góp 
phần 1ạo fhẻ liên hoan trong phat triển cơ câu kinh tế theo không gian ? 

Ö duyên hải miền Trung nơi chung, Bác Trung Bộ nói riêng, văn đề hình 
thanh cơ câu nông — lâm — ngư nghiệp có ÿ nghĩa lớn đổi với sử hình 
thánh cơ câu kinh tế chúng của vung, vì nó khóng chỉ gdp phán tao ra 
cơ cầu ngành, mã còn tao thể liên hoàn trong phát triển cơ câu kinh tể 
theo không gian. So vơi công nghiệp cả nước, tỉ trọng của Bác Trung 
Bỏ còn nho bé (chiếm khoảng 2,4% giá trị sản xuất công nghiệp của 
ca nước. nâm 3005). Việc đầy manh công nghiệp hoa, hiện đại hoá 
trong giát đoán hiến này đi hoi phải phát huy các thể mạnh sản có của 
vung, trong đó cũ thể mạnh vẽ nông — lâm — ngư nghiẹp. 


4) Khai thác thể mạnh về lâm nghiệp 


Diễn tịch rừng của toan vung là 2,46 triệu ha, chiếm khoang 20% diện 
tịch rừng cả nước. Độ che phú rừng là 47,8% (năm 2006) chỉ đứng sau 
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Tây Nguyên. Trong rừng có nhiều loại gỏ quý (táu, lim, sẽn, kiến kiền, 
săng lẻ, lát hoa,...), nhiều làm sản, chìm, thú có giá trị. Hiên nay, rừng 
giàu chỉ còn tập trung chủ yếu ở vùng giáp biên giới Việt — Lào, nhiều 
nhất là ở Nghèẻ An, Quảng Bình và Thanh Hoá. Đáng chú ý là rừng sản 
xuất chỉ chiếm khoảng 34% diên tích. còn lại khoảng 50% diên tích là 
rừng phòng hộ và 16% là rừng đặc dụng. Hàng loạt làm trường hoạt 
động chăm lo việc khai thác đi đôi với tu bồ và bảo vệ rừng. 


Việc bảo vệ và phát triển vốn rừng giúp bảo vệ mới trường sống cúa 
đông vật hoang đã, giử gìn nguồn gen của các loài đông, thực vật quý 
hiếm, còn có tác dụng điều hoà nguồn nước, hạn chế tác hai của các 
cơn lũ đột ngòi trên các sông ngán và dốc. Việc trồng rừng ven biển có 
tác dụng chán gió, bảo và ngàn không cho cát bay, cát chảy, lấn ruộng, 
đồng, làng mạc. 


b) Khai thác rồng hợp các thể mạnh về nông nghiệp của trung du, đồng bằng và ven biển 


'Vùng đồi trước núi có thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc, Đàn trâu có 
khoảng 750 nghìn con (chiếm 1/4 đàn trâu cả nước), đàn bò có khoảng 
1,1 triệu con (chiếm hơn 1/5 đàn bò cả nước). Với diện tích đất badan tuy 
không lớn, nhưng khá màu mở, Bắc Trung Bò đã hình thành một số vùng 
chuyền canh cày công nghiệp lâu nám (cà phê ở Táy Nghệ An, Quảng TTi ; 
cao su, hồ tiêu ở Quáng Bình, Quảng Trị ; chè ở Tây Nghệ An). 


Trén các đóng bằng, đất phán lớn là cát pha, thuận lợi cho việc phát 
triển các cây công nghiệp hàng năm (lac, mía, thuốc lá...) nhưng không 
thật thuận lợi cho cây lúa. Õ đây đã hình thành các vùng chuyên canh 
cày công nghiệp hàng năm và các vùng lúa thàm canh. Bình quân 
lương thực theo đầu người vì vậy đã tăng khá (năm 2005 đạt khoảng 
348 kg/người). 


€) Đây mạnh phát triển ngư nghiệp 


Mặc dù không có các bải cá lớn, nồi tiếng, nhưng các tỉnh Bác Trung Bộ 
đều có khả năng phát triển nghề cá biển. Nghệ An là tỉnh trọng điểm 
nghẻ cá của Bác Trung Bỏ. Tuy nhiên, do phản lớn tàu thuyền có công 
suất nhỏ, đánh bắt ven bờ là chính, nên ở nhiều nơi ngướn lơi thuỷ sản 
có nguy cơ suy giảm rỏ rệt. Hiên nay, việc nuôi thuỷ sản nước lợ, nước 
mặn được phát triển khá manh, đang làm thay đổi khá rö nét cơ cấu 
kinh tế nông thôn ven biển. 
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3. Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông 


Vận tải 


4) Phát triển các ngành cóng nghiệp trọng điểm và các trung tàm công nghiệp 
chuyên môn hoá 


Công nghiệp cúa vùng hiện đang phát triển dựa trên môt sô tài nguyên 
khoảng sản co trữ lượng lớn, nguồn nguyên liệu của nông, lâm, thuỷ san 
và nguồn lao đông dỏi dào, tương đổi rẻ. Do những hạn chế về điều kiện 
ki thuât, vốn, nẻn cơ cấu công nghiệp của vùng chưa thật định hình và 
sẽ có nhiều biến đối trong những thập kỉ tới. Một số tài nguyên khoáng 
Sản của vùng vàn ơ dạng tiềm năng hoặc được khai thác không đáng 
kê (crômiL, thiếc...). Trong vung có môt số nhà máy xi mảng lớn như 
Bim Sơn, Nghị Sơn (Thanh Hoá), Hoàng Mai (Nghệ An). Nhà máy thép 
tiên hợp Hà Tỉnh (sử dung quảng sắt Thach Khê) đã được kí kết xây dưng, 
vào tháng 5 — 2007. 


'Vấn đé phát triên cơ sở năng lượng (điện) là möt ưu tiên trong phát triển 
còng nghiệp của vùng. Do những han chế vẻ nguồn nhiên liệu tại chỏ, 
nên việc giải quyết nhu cáu vé điện chủ yếu dựa vào lưới điền quốc gia. 
Một số nhà máy thuỷ điện đang được xây dựng như thuỷ điện Bản Vẻ 
(320 MW) trên sóng Cá (Nghề An), Cứa Đạt (97 MW) trên sông Chu 
(Thanh Hóa), Rao Quán (64MW) trên sông Rào Quản (Quảng Trị). 
Các trung tâm công nghiệp cúa vùng là Thanh Hoá - Bim Sơn. Vinh, 
Huế vơi các sản phẩm chuyên món hoá khác nhau. Huế nằm trong 
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sẻ có lợi thế trong phát triển. 


b) Xây dựng cơ sở hạ tâng trước hết là giao thóng vận tải 
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Việc đẩy mạnh đâu tư phát triển cơ sở ha tầng đang tạo ra những thay 
đôi lớn trorig sự phát triển kinh tế — xã hội của vùng. Cho đến nay, mạng, 
lưới giao thông của vùng chủ yếu gồm : quốc lộ 1, đường sắt Thống Nhất 
(đường sát Bác - Nam) và các tuyến đường ngang là các quốc lô 7, 8 và 9. 
Đường Hồ Chí Minh hoàn thành sẽ thúc đây sự phát triển kinh tế cua 
các huyện phía tây, phân bố lại đân cư, hình thành mang lưới đô thi mới. 
Cùng với phát triển giao thông Đông — Tay, hàng loạt cưa khẩu đã mớ ra 
để tăng cường giao thương với các nước láng giểng, trong đó Lao Bảo là 
cửa khẩu quốc tế quan trọng. Quốc lò l được nâng cấp, hiện đại hoá, 
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Hinh 48.2. Khai thác một số Ihẻ manh chủ yêu của vùng Bác Trung Bọ 
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đặc biệt là việc lam đường hám ö tô qua Hoành Sơn, Hải Văn đã làm 
tăng đang kẻ khả nàng vận chuyên Bắc — Nam lrên tuyển đương huyệt 
mach này, đồng thơi sẽ tạo sức hút lớn cho các luống vận tải theo quốc: 
lõ 9 tới cảng Đa Nắng, Một số cảng nước sâu đang được đầu từ xây 
dựng va hoàn thiên (Nghi Sơn. Vũng Áng. Chân Máy), găn liền với sự 
hình thanh các khu kinh tê cảng biến, Các sân bay Phú Bài (Huế), Vĩnh 
(Nghe An) dược nàng cấp giúp tầng cương thu hui khách du lịch. 


Câu hỏi và bài tập 
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1. Hãy phân tích những thuận lợi và khỏ khän trong phát triển kinh tế 
ở Bắc Trung Bộ. 


2. Tại sao nói việc phát triển cơ cấu nông - lãm - ngư nghiệp 
góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ ? 

3. Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm 
công nghiệp Thanh Hoả, Vinh và Huế. 

4. Tại sao việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ tạo bước 
ngoặt quan trọng trong hình thảnh cơ cấu kinh tế của vùng ? 


Văn để phat triển kinh tế - xã họi 
. ö Duuen hài Nam Trung Bộ 


1. Khải quát chung 


Vung Duyên hai Nam Trung Bồ bao gốm thanh phố Đã Nắng, cúc 
tính Quảng Nam, Quang Ngài. Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, 
Ninh Thuận và Bình Thuận ; có diện tích tự nhiên gắn 44,4 nghin km”, 
số dân gần 8,9 triểu ngươi, chiếm 13,4% diện tích và 10,5% số dân 
của ca nước (năm 2006). 


Duyên hải Nam Trung Bộ có 2 quần đảo xa bờ là Hoàng Sa (huyện 
đao thuốc thành phô Đã Nàng) và Trường Sa (huyện đảo thuốc tình 
Khanh Hoa). 


Hãy xac định trên bản đó Hanh chnh Việt Nam vị trì địa l¡ va phạm vi lãnh thỏ 
của vùng Duyên hai Nam Trung Bộ. Vị trí địa ii có anh huong thẻ nao đèn sự 
phảt triên kinh tê - xả nội cua vùng 2 

Đuyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm tự nhiên rất đặc sắc : một đái 
lãnh thô hẹp, mà phán phía tây là sườn đồng của Trương Sơn Nam, ôm 
lây Tây Nguyên rồng lơn, phia đồng la Biển Đông. Phia bắc cö đây núi 
Bạch Mã làm ranh giới tự nhiên với Bắc Trung Bỏ, còn phía nam là 
Đông Nam Bộ, Các nhánh núi ăn ngàng ra biên đá chia nhỏ phần duyên 
hái thành cac đồng bảng nho hẹp. tao nên hang loat các ban đảo, các 
vũng vinh vả nhiều bài biên đẹp. Tiếm nàng phát triển nông nghiệp han 
chế hơn so vơi Bắc Trung Bộ, nhưng bù lai la tiềm năng to lớn về phát 
triển đánh bắt và nuồi trồng hải sản, Khoảng sản không nhiều, chủ yếu 
Tả cac loại vật liệu xảy đựng, đắc biệt là các mỏ cat lam thuỷ tỉnh ở 
tỉnh Khánh Hoà. vàng ở Bóng Miếu (Quang Nam). Dâu khi đã được 
khai thác trên thêm lục địa ở cực Nam Trung Bộ. Tiềm nàng thuy điện 
không lơn nhưng có thẻ xây dựng các nha may thuỷ điện công suất trung, 
binh và nho. 


Duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm khi hậu của Đông Trương Sơn : 
mua ha cö hiện tượng phơn : vẻ thu — đông. mưa địa hình va tac dộng 
của hỏi tụ nhiệt đới đem lại mưa lớn ơ thanh phố Đã Nâng và tính 
Quảng Nam (nhất la ở thượng nguồn sông Thu Bón). Tuy nhiên, phia 
nam Duyên hai Nam Trung Bỏ thường ít mưa, khô hạn kéo dai, đặc biệt 
ở Ninh Thuận và Binh Thuận. 


Mua mưa các đóng sống có lu lên nhanh, nhưng về mua khô lai rất can ; 
vị vây, việc làm các hồ chứa nược là biện phạp thuỷ lợi rất quan trong. 
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ung ở Duyên hài Nam Trung Bọ hến một khỏi vơi rưng Tây Nguyễn, 
cỏ nhiều loại nộ, chím và thú quy. Diện tích rừng chỉ hơn T771 ha. 
đã che phủ rưng là 38,9%, nhưng có tới 975 là rụng gó, chỉ 322 là 
Từng trẻ nưa. 


Ø đây chỉ có cac đồng hằng nhỏ hẹp ; đất cát phá và đất cát là chính, nhưng 
cũng có nhưng đồng bằng màu mỡ nồi tiếng như đong bảng Tuy Hoa (tình 
Phụ Yen). Các vụng gò đói thuận lợi cho chân nuôi bố, đẻ, cưu. 


Vẻ mái kình tế — xả hội, trong thối kì chiến tranh Duyên lái Nam 

Trung Bồ là một vung chịu nhiều tòn thất vẻ Ngươi và của. Đây là vụng 
có nhiều dân tốc 1 người (các nhơm đản téc ö Trương Sơn - Tây Nội 
người Chăm). Trong vũng đá có mọt chuối đỡ thị tương đối lửn "như 
Đã Nắng, Quy Nhốn, Nhà Trang, Phan Thiết, Đây cùng 
thu hut được các dự an đầu từ của RƯỚC ngoài, 


"1, 


ù vụng đụng 


Duyên lát Nam Trung Bỏ con có các đi sạn van họa thế giới là Phó có 
Hội An, DỊ tich My Sơn (Quang Nam), Nhúng dị sản này gọp phán làm 
phong phu thêm thể munh về du lịch của vụng. 

2. Phát triển tổng hợi› kinh tê biển 


cho nhiều 


Cúc tình Duyên hai Nam Trung Bỏ được thiên nhiên bạn Láng 
ưu 1 trong phạt trên kinh tế hiến, 


ä) Nghề ca 


Biên miền Trung lắm tôm, cá và các hai sản khác. Tình nào cũng có hát 
tóm, bai ca, nhưng lơn nhất là ø các tình cực Nam Trung Bộ và ngư trương 
Hoang Sa — Trường Sa, Sản lượng thuy sản của vung năm 2005 đá vướt 
623 nghm tần, riêng sàn lượng cá biến là 20 nghỉ tần, trong đó có nhiều 
loäi ca quy như ca thu. ca ngữ, ca trích. ca nục, ca hồng, cá phen, nhiều 
toát tôm, mực... Bờ biến co nhiều vung, đấm phú thuận lới cho nuôi tròng 
thuy sản. Việc nuôi tôm hùm. tờm sử đang được phát triển ở nhiều tình. 
nhất la ở Phụ Yen, Khanh Hoa. Hoài đông chẻ biế Y cảng dụ 
dang, phang phú. trong đồ nước màm Phản Thiết ngọn đồi tiếng. Trong 
tường lại, ngành thuy san sẽ có vai trõ lon hơn trong việc #11 quyet văn đề 
thức phâm của vụng và tao ra nhiều sản phảm hàng hoa. Tủy nhiên. vàn 
đẻ Khai thác hợp lí và bạo vẻ nguồn lới thuy sản có y nghĩa rải cân bách. 


b} Du lịch biển 


Duyên hải Nam Trung Bỏ có nhiều bài biến nói tiếng như : MIv Khẻ 
(Đa Núng), Sa Huynh (Quảng Ngài), Quy Nhơn (Binh Đình), Nhà 
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Trang (Khánh Hoà). Ca Ná (Ninh Thuận), mũi Né (Bình Thuận)... Nha 
Trang đã trở thanh điểm đến hấp dân đối với du khách trong nước và 
quốc tế. là trung tảm du lịch lớn cúa nước ta. Đà Nắng cúng là môi 
trung tâm đu lịch quan trong. Việc phát triển du lịch biển gàn liền với 
du lịch đảo và hàng loạt hoạt đờng du lịch nghỉ đường, thế thao khác nhau. 


€) Dịch vụ hàng hải 


Không ơ đâu trên đất nước ta có nhiều địa điểm thuận lợi đẻ xây dựng cảng. 
nước sâu như Duyên hải Nam Trung Bộ. Hiện tại, ở đây đã có các cảng, 
tồng hợp lớn do Trung ương quản lí như Đà Nắng, Quy Nhơn, Nha Trang. 
Các cảng nước sâu như Dung Quất đang được xây dựng. Đác biết, ở vịnh 
Vân Phong sẻ hình thành cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất nước ta. 


đ) Khai thac khoáng sản ö thêm lục địa và sản xuất muồi 


Vùng thêm lục địa ở Duyên hài Nam Trung Bò được khăng định là có 
dầu khí. Hiện nay, đã tiến hành khai thác các mỏ đảu khí ở phía đông 
quân đảo Phú Quy (tỉnh Binh Thuận). Việc sản xuất muối củng rất 
thuận lợi. Các vùng sản xuất muối nỏi tiếng la Ca Ná, Sa Huynh... 


VIệC [nật trụ 


te bien ở Duyen hải Nan: T:un( Eú sA va 
¡ he nao ? 


› lịyn 


3, Phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng 


Ở Duyên hái Nam Trung Bộ đã hình thành được chuỗi các trung tâm 
công nghiệp, lón nhất là Đà Nắng, tiếp đến là Nha Trang, Quy Nhơn, 
Phan Thiết. Công nghiệp chủ yếu là cơ khi, chế biến nông— lâm — thuy 
sản và sản xuất hàng tiều dùng. Sự thu hút đâu tư của nước ngoai đà 
thúc đầy hình thành một sỏ khu công nghiệp tâp trung và khu chế xuất. 
Nhờ thế. còng nghiệp của vùng đang khơi sắc. 


Duyên hải Nam Trung Bộ rất han chẽ vé tài nguyên nhiền liêu, nàng lượng. 
Cơ sở năng lương (điện) chưa đáp ứng nhu cáu phát triển công nghiệp 
củng như các hoat động kinh tế khác của vùng. Vấn đề này đang được 
giải quyết theo hương sử dụng điện lưới quốc gia qua đường đây 500 kV, 
xây dựng một số nha máy thuy điện quy mô trung bình như Sông Hinh 
(Phú Yên), Vinh Sơn (Binh Định), tương đối lớn như Hàm Thuận — Đa Mi 
(Binh Thuận), A Vương (Quảng Nam). Ngoài ra, còn nhà máy thủy điện 
Đa Nhim và Đai Ninh sử dụng nguồn nước từ Tày Nguyên đưa xuống. 
Trong tương lai, dự kiến nhà máy điện nguyên tử đảu tiên của nước ta sẽ 
được xây đưng ở khu vực này. 
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Hinh 49. Khai Iác một số thể mạnh chủ yêu ở Duyền hải Nam Trung Bộ 
2I6 


Trang (Khánh Hoà), Cà Na (Ninh Thuân). mũi Né (Binh Thuận)... Nha 
Trang đã trở thành điểm đến hấp dân đối với đu khách trong nước và 
quốc tế. là trung tâm du lịch lơn của nước ta. Đà Nàng cùng là mốt 
trung tâm du lịch quan trong. Việc phát triển du lịch biển gán liền với 
du lịch đảo và hang loạt hoạt đóng du lịch nghí dưỡng, thể thao khác nhau, 


€) Dịch vụ hàng hải 


Không ơ đâu trên đất nước ta có nhiều địa điểm thuận lợi để xây dựng cảng, 
nước sâu như Duyên hải Nam Trung Bó. Hiện tại, ở đây đã có các cảng, 
tổng hợp lớn do Trung ương quản lí như Đà Nắng, Quy Nhơn, Nha Trang. 
Các cảng nước sâu như Dung Quất đang được xây dựng. Đặc biệt, ớ vịnh 
Vân Phong sẽ hình thành cảng trung chuyền quốc tế lớn nhất nước ta. 


đ) Khai thác khoáng sản ỏ thêm lục địa và sản xuât muôi 
Vùng thêm luc địa ở Duyên hải Nam Trung Bộ được kháng định là có 
đảu khi. Hiện nay, đà tiến hành khai thác các mó dâu khí ở phía đông 
quản đảo Phú Quý (tình Bình Thuận). Việc sản xuất muối cũng rất 
thuận lợi. Các vùng sản xuất muối nôi tiếng là Ca Ná, Sa Huỳnh... 
Vie€ j Fát 1ú 
Bạc Tu 2ø 


bien ở Duyen hải Nam: run Eu sa „4 
nao 2? 


3. Phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng 


) Duyên hải Nam Trung Bộ đã hình thành được chuối các trung tâm 
công nghiệp, lớn nhất là Đà Nảng, tiếp đến là Nha Trang, Quy Nhơn, 
Phan Thiết. Công nghiệp chú yếu là cơ khí, chẻ biến nông - lâm — thuỷ 
sản và sản xuất hàng tiều dùng. Sự thu hut đầu tư của nước ngoài đã 
thúc đấy hinh thành mót sô khu công nghiếp tấp trung và khu chế xuất. 
Nhớ thế, công nghiệp của vùng đang khởi sắc. 


Duyên hát Nam Trung Bộ rât han chế vẻ tài nguyên nhiên liêu, năng lượng. 
Cơ sở năng lượng (điện) chưa đáp ứng nhu cảu phát triển công nghiệp 
cùng như các hoạt động kinh tế khác của vùng. Vấn đẻ này đang được 
giải quyết theo hướng sử dụng điên lưới quốc gia qua đường dày 500 kV, 
xây dưng một sở nhà máy thuỷ điển quy mỏ trung bình như Sông Hình 
(Phú Yen), Vinh Sơn (Bình Định), tương đối lớn như Hàm Thuận — Đá Mi 
(Binh Thuận), A Vương (Quảng Nam). Ngoài ra, còn nhà máy thủy điện 
Đa Nhim và Đại Ninh sử dung nguồn nước từ Tây Nguyên đưa xuông. 
Trong tương lai, dự kiến nhà máy điện nguyên tử đầu tiền của nước ta sẻ 
được xáy dựng ớ khu vực này. 
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Với việc hình thành Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đặc biệt là 
việc xây dưng Khu kinh tế mớ Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất và Khu 
kinh tế Nhơn Hội, công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có bước 
phát triển rõ nét trong những thấp kỉ tới. 


—_ Việc phát triền cơ sở hạ táng giao thông vận tải tạo ra thế mở cứa hơn 
nửa cho vùng và cho sự phân công lao đòng mớt. Việc nâng cấp quốc lộ I 
và đường sát Bác — Nam khòng chỉ làm táng vai trò trung chuyền của 
Duyên hái Nam Trung Bộ, mà côn giúp đẩy mạnh sư giao lưu giữa các 
tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ với thành phố Đà Nảng (một trung tâm 
phát triển ở phía bắc của vùng) va vơi Thành phố Hồ Chí Minh nói 
riêng, Đông Nam Bộ nói chung. Hè thống sân bay của vùng đà được khỏi 
phục, hiện đại, gồm sân bay quốc tế Đã Nẵng, các sản bay nội địa như 
Chu Lai, Quy Nhơn, Cam Ranh, Tuy Hoà. 


Hãy xac định trên hinh 49 các tuyến dường bộ, dương sát chủ yêu, các càng và 
sân bay ở Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Các dự án phát triển các tuyến đường ngang (như các đường 19, 26...) nối 
“Tây Nguyên với các cảng nước sâu, giúp mở rộng các vùng hàu phương. 
của cac cảng này và giúp cho Duyên hải Nam Trung Bỏ mở cửa hơn nửa. 
Duyên hải Nam Trung Bộ sẻ có vai trò quan trong hơn trong quan hệ với 
các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam Lào và Đông Bác Thái Lan. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế 
ở Duyên hải Nam Trung Bộ. 

2. Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng cần được giải quyết bằng 
cách nào ? Khả năng giải quyết vấn đề này. 

. Dựa vào bản đổ Công nghiệp chung và hình 49, hãy phân tích các 
nguồn tài nguyên đề phát triển công nghiệp, hiện trạng phát triển 
và phân bố công nghiệp trong vùng. 

4. Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng ? 


« 
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Ñ Thục hành : So sanh sự phát triển 
¿ nganh thuu sản ö Bác Trung Bộ 
và Duuẻn hải Nam Trung Bộ 


1. Dưa van Atlat Địn lí Việt Nam, kiến thức đã học ở bài 32 và bang 5(I, 
hãy việt môi bảo cáo ngan so sánh sư phát triển ngành thuy sản ở Bạc 
Trung Bỏ và Duyên hai Nam Trung Bộ theo dan v dưới đây : 

— Các thuản lợi va khó khan về tự nhiên đẻ phát triển khai thác và nuôi 
trủng thuy san. 

—_ Nhưng đãc điềm vẽ truyền thông làm nghẻ biến, vẻ cơ sơ vật chất kì 
thuảt nghẻ cá. vẻ thì trường. 

— So sanh vẻ quy mỏ san lượng, về những thay đồi trong cơ câu ngành 
thuy san. 


= Kết luận, 


Bảng 50. Sản lượng thuỷ sản phân theo địa phương, năm 1995 và năm 2005 


(Đơn vị : nghìn tấn) 


Cả nước 119883 19879 3890 - 14779 

Bắc Trung Bộ 98,1 182,2 15,6 65,5 
Thanh Hoá 25,7 544 63 19,1 
Nghệ An 210 445 5,7 221 
Hà Tình 154 20,1 17 986 
Quảng Binh 12/3 262 0,8 5/0 
Quảng Trị 70 149 06 34 
Thừa Thiên - Huế 117 221 05 63 
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Duyên hải Nam Trung Bộ 


Đà Nẵng 
Quảng Nam 
Quảng Ngãi 
Bình Định 
Phú Yên 
Khánh Hoä 
Ninh Thuận 
Bình Thuận 


- Trình bay bản bảo cao theo nhóm, 


Làng chải (Ninh Thuận). 
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Văn đẻ khai thác the mạnh 
© Tàu Nguuén 


I. Khải quát chung 


Tây Nguyên bao góm các lính : Kon Tum, Gia Lái, Đák Lắk, 
Đák Nông và Lâm Đồng ; diện tích tự nhiên pán 54,7 nghún km`, sử dân 
gán 4,9 trêu ngươi (năm 2006), chiếm 16,5%. diện tích và 5,8% số đản 
Cả nước. 


Dây là vụng duy nhất ở nược 1a không giáp biển. Khôi các cao nguyên 
xếp tầng đỏ số nay nằm sat dai Duyên hải Nam Trung Bỏ. lai giàn với 
miền Hà Lao và Đông Bắc Campuchia, Đồng Nam Bó. Chinh vì thế. 
'Tây Nguyên co vị trị đặc biệt quan trong vẻ quốc phong và xây dựng 
kinh tế. 


Đọc hạn đó Hành chính, Vie: Nam và bạn đồ Địa lí lụ nhien VieL Nam, hãy 
phân tch y nghĩa vị †rì địa H của Tay Nguyên 


Đất đại mau mơ, công với sự đa dạng của tại nguyên khí báu. rưng. đem lít 
cho Tây Nguyên nhưng tiếm nàng to lớn về nóng nghiếp và làm nghiệp. 


“Tây Nguyên không nhiều tải nguyễn khoang sản. chỉ riêng bóxH có trừ 
lượng lớn hang tí tàn. Trừ nàng thuỷ điện trên các sông Xẻ Xan. Xrẻ Pök 
và thượng nguồn sông Đóng Nai tương đổi lớn. 


Tây Nguyên là vùng thưa đán nhất nước ta. Đây là địa bản cự tru 
của nhiều dân tốc ít người (Xodang, Bana, Giaral, Eđẻ, Coho. Ma. 
Mông...) với truyền thông văn hoa dọc đảo. 


So với các vùng khác trong cả nước, điều kiên kinh tế — xã hỏi của Tây 
Nguyên con nhiều khó khán. Trong vũng con thiếu lao đóng lành nghề, 
cản bộ khoa học Kì thuật. Mức sống của nhân đản côn thấp, tỉ lề người 
chưa biết đọc biết viết còn cao, Cơ sở hà tầng côn thiếu thôn nhiều, 
trước hết là mang Íưới đường giáo thông, các cơ sở dịch vụ y lề, giáo 
dục, dịch vụ ki thuật. Công nghiệp trong vụng mới trong giải duạn hình 
thành, với các trung tám công nghiệp nhỏ và điểm công nghiệp, 


2. Phát triển cây công nghiệp lâu năm 


Tây Nguyên có tiểm nàng to lớn về nóng nghiệp và lâm nghiệp. Đất 
badan và khi hậu cân xich đạo rất phù hợp vơi việc trồng các cây công 
nghiệp lâu năm. 
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Đất badan có tắng phong hoá sâu, giàu chất đình dưỡng, lại phân bố 
tập trung với những mặt băng rông lớn, thuân lợi cho việc thành lập các 
nông trường và vùng chuyên canh quy mô lớn. 

Đọc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các vung đất badan và đối chiếu với cac - 
vung phân bố cáy công nghiệp ở Tây Nguyên. 

Khí hàu Tây Nguyên có tính chất cân xích đạo với một mùa mưa và một 
mùa khô kéo dài (có khi 4 =5 tháng). Về mùa khô, mực nước ngắm hạ 
thấp, vì thế việc làm thuỷ lợi gặp khó khăn, tốn kém, là trở ngại lớn cho 
sản xuất và sinh hoạt. Sự đáp đổi giữa mùa khô kéo dai và mùa mưa trên 
vùng đất badan vụn bở còn đe đoạ xới mòn đất nếu lớp phủ thực vật bị 
phá hoại. Nhưng mùa khô kéo dài lại là điều kiên thuận lợi đẻ phơi sấy, 
bảo quản sản phẩm. Do ảnh hưởng của đò cao, nên trong khi ở các cao 
nguyên cao 400 - 500 m khí hậu khá nóng, thì ở các cao nguyên cao 
trên 1000 mì khí hâu lại rất mát mẻ. Vì thế, ở Tây Nguyên có thể trồng 
các cây công nghiệp nhiệt đới (cà phê, cao su, hồ tiêu) và cả các cây có 
nguồn gốc cận nhiệt đới (chè,...) khá thuận lợi. 


Cà phẻ là cây công nghiệp quan trọng số một của Tây Nguyên. Diện tích .. 
cà phẻ ở Tây Nguyên hiện nay khoảng 450 nghìn ha, chiếm 4/Š diện tích 
cà phê cả nước. Đắk Lắk là tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất (259 nghìn 
ha). Cà phẻ chè được trồng trên các cao nguyên tương đối cao, khí hàu 
mát hơn, ở Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đóng, còn cà phé vối được trồng ở 
những vùng nóng hơn, chủ yếu ớ tỉnh Đák Lắk. Ca phê Buôn Ma Thuôt 
nổi tiếng có chất lượng cao. 


Chè được trồng chú yếu trên các cao nguyên cao hơn như ở Lâm Đóng 
và một phần ớ Gia Lai. Chè búp thu hoach được đem chế biển tại các 
nha máy chè Biển Hồ (Gia Lan) và Bảo Lộc (Lâm Đồng). Lâm Đồng hiện 
nay là tỉnh có điện tích trồng chè lớn nhất cả nước. 

Tây Nguyên là vùng trồng cao su lớn thứ hai, sau Đóng Nam Bộ. Cao su 
được trồng chủ yếu ở các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. 

Việc phái triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây 
Nguyén đã thu hút về đày hàng vạn lao động từ các vùng khác nhau 
của đất nước và củng tao ra tập quán sản xuất mới cho đồng bao các 
đân tộc Tây Nguyên. 

Bên cạnh các nông trường quốc doanh tróng tập trung, ở Tày Nguyên 
hiện nay còn phát triển rộng rãi các mô hình kinh tế vườn trồng cà phé, 
hồ tiêu... 
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Việc nâng cao hiệu quả kinh tế — xã hỏi của sản xuất cây công nghiệp ở 

Tây Nguyên đôi hỏi nhiều giải pháp, trong đó phải kẻ đến : 

—_ Hoàn thiên quy hoạch các vùng chuyên canh cảy công nghiệp ; mớ 
rộng điện tích cây cong nghiệp có kế hoạch và có cơ sở khoa học, đị 
đôi với việc bao vệ rừng và phát triển thuỷ lợi. 

— Đa dang hoá cơ cấu cây còng nghiêp, để vừa hạn chế những rủi ro 
trong tiêu thụ sản phảm, vưa sử dụng hợp lí tài nguyên. 

— Đây mạnh khâu chẽ biến các sản phấm cây công nghiệp va đây manh 
xuất khẩu. 


3. Khai thác và chế biến lâm sản 
Làm nghiệp cũng là một thế mạnh nói bật của Tây Nguyên. Vào đầu 
tháp kí 90 của thế kỉ XX, trong khi rừng của nhiều vùng nước ta đang 
ở tình trang can kiệt. thì ở Tây Nguyên rừng vẫn che phủ 60% điện tích 
lành thỏ. Tây Nguyên còn nhiều rừng gỏ quý (cẩm lai, gụ mât, nghiến, 
trắc, sến), nhiều chim, thú quý (voi, bò tót, gấu...). Vào thời kì đo, rưng. 
Tây Nguyên chiếm tới 36% điện tích đắt có rừng và 52% sản lượng gỗ 
co thể khai thác cúa cá nước. Tây Nguyên thực sự là “kho vàng xanh” 
cửa nƯỚC ta. 
Tuy nhiên, sự suy giảm tài nguyên rừng đã khiến sản lương khai thác gỏ. 
hàng năm khỏng ngừng giảm, từ 600 — 700 nghìn mẺ vào cuối thập kí 80, 
thế ki XX, nay chỉ còn khoáng 200 —300 nghìn m`/năm. 
Trong những năm gần đây nạn phá rừng gia tăng, làm giảm sút nhanh 
lớp phú rừng và giảm sút trừ lượng các loại gỏ quý, đe doa mói trường 
sống của các loài chìm, thú quý. làm hạ mực nước ngắm về mùa khó. 
Phán lớn gỗ khai thác được đem xuất ra ngoài vung đưới dang gò tròn 
chưa qua chế biển hoặc mới qua sơ chế. Mót phán đang kẻ gỏ cành, 
ngọn chưa được tân thu. Do vậy, vấn đề đặt ra là phải ngàn chặn nan 
phá rừng, khai thác rừng hợp lí đi đôi với Khoanh nuôi. trồng rừng mới. 
Công tác gia đất giao rừng cần được đầy manh. Cân đầy mạnh hơn nữa 
việc chế biên gò lại địa phương và han chế xuất khâu gỗ tròn. 


4. Khai thác thuỷ năng kết hợp với thuỷ lợi 

Tài nguyên nước của các hệ thống sông Xẻ Xan, Xrê Pỏk, Đồng Nai... 
đang được sử đụng ngày càng có biêu quả hơn. Trước đây đã xây dựng 
các nhà máy thuỷ điện Đa Nhím (160 MW) trên sông Đa Nhím (thương 
nguồn sông Đóng Nai), Đrây HÌing (12 MW) trên sông Xrê Pók. Chỉ từ 
thập kí 90 của thế kí XX trỏ lại đày, hàng loạt cóng trình thuỷ điện lớn 
đã và đang được xảy dựng. Theo thời gian, các bậc thang thuy điện sẽ 
hình thành trên các hệ thống sông nồi tiếng này của Tây Nguyên. 
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Hình 51.2. Các bậc thang thuỷ điên trên Tây Nguyễn 
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— Công trình thuỷ điện Yaly (720 MW) trên hệ thống sóng Xe Xan được 
khánh thành tháng 4 năm 2002. Bốn nhà máy thuỷ điện khác được xây 
dựng ngay những năm sau đó là Xe Xan 3, Xẻ Xan 3A, Xê Xan 4 (ở 
phía ha lưu của thuỷ điện Yaly) và Play Krông (thương lưu của Yaly). 
Khi hoàn thành các nhà máy thuỷ điện này, thì hệ thống sỏng Xê Xan 
sẻ cho tỏng công suất khoảng 1500 MW. 

— Trên hẻ thõng sông Xré Pôk, 6 bậc thang thuy điện đã được quy hoạch, 
với tổng công suất lấp máy trên 600 MW, trong đó lớn nhất là thuý 
điên Buôn Kuỏp (280 MW) khới công tháng 12 năm 2003 ; thuỷ điện 
Buôn Tua Srah (8Š MW), khởi công cuối năm 2004 ; thuỷ điện 
XréPök 3 (137MW), thuỷ điện Xrẻ Pök 4 (33 MW), thuỷ điện Đức Xuyên 
(58 MW). Thuỷ điện Đrây Hing đã được mở rộng lên 28 MW. 

— Trèn hè thống sông Đồng Nai, các cóng trình thuỷ điện Đai Ninh 

(sử dụng nguồn nước từ Tây Nguyên, 300 MW), Đồng Nai 3 (180 MW) 
và Đóng Nai 4 (340 MW) đang được xây dựng và sẽ đi vào hoạt động 
trong khoảng thời gian tới. 
Với việc xây dựng các công trình thuỷ điên, các ngành công nghiêp của 
vùng sẽ có điều kiện thuận lợi hơn đẻ phát triển, trong đó có việc khai 
thác và chế biến bột nhóm từ nguồn bôxit rất lớn của Tây Nguyên. Các hó 
thuỷ điện còn đem lai nguồn nước tưới quan trọng cho Tây Nguyên trong 
mùa khô và có thể khai thác cho mục đích du lịch, nuôi trồng thuỷ sản. 


“Câu hỏi và bài (: 


1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội có thuận lợi và khó khăn gì 
đối với sự phát triển kinh tế ở Tây Nguyên ? 

2. Hãy trình bày các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đối với sự 
phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh 
cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở 
vùng này. 

3 Tại sao trong khai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên cần hất sức 
chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng 2 

+4. Hãy chứng minh rằng thế mạnh về thuỷ điện của Tây Nguyên đang 
được phát huy và điều này sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế — 
xã hội của vùng. 
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va miền nủi Bác Bọ 


Bài tập Ï. 


Cho bang xố liệu : 


Thục hành : So sánh vé câu công nghiệp 
lâu năm va chăn nuói gia súc lón 
qiữa Tâu Nguuẽén với Trung du 


Bảng 52.1. Diên tich gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005 


(Đan vị : nghìn ha) 


THẾ ng 
Cà phê 4974 
Chè 122,5 
Cao su 482,7 
Các cây khác 531,0 


Tử 


634,3 


109,4 


525 


ä) Hay vẻ biếu đỏ thịch hợp nhất thẻ hiện quy mỏ và cơ cấu diện Lịch 
cũy công nghiệp lâu nâm của ca nước. Trung du và miền nưi Bác Bỏ. 


Tây Nguyên năm 2005. 


b) Dựa vào kiến thực đả học, hày nhận xeL 


giữa hai vũng này, 
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à giải thích về nhưng sự 
gòng nhau và khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm 


Bài tập 2. 


Cho bang số liện ; 


Bảng 52.2. Số lượng trãu và bỏ, năm 2005 
(Den vị : nghìn con) 


Trâu 29222 1679,5 718 


Bò 5540,7 899,8 616,9 


a) Hãy tnh Út trong cụa trảu, bố trong tông đạn trâu họ của ca nuoc, 
Trung du và miền mịi Bạc Bồ, Tay Nguyên. 


h) Dựa vao Atlat Địa l Việt Nam (hoạc bản đó giao khoa treo tượng 
Nông nghiệp, làm nghiệp, thuy sản) và các kiến thúc đa học, hày 
cho biết : 


—. Tại sao lui vụng trên đều có thẻ ranh vé chân nuôi ga súc lợn ? 


Thẻ mạnh này được thế hiện như thẻ não trong tí trong đạn trấu, họ 
cua hai vùng xo với ca nược 3 


Tại sĩo ơ Trung du và miền núi Bắc Bỏ, trâu dược nuôi nhiều hơn ho, 
cọn ở Tây Nguyên thị ngược lai ? 


Bài 53 


Văn đẻ khai thác lãnh thỏ 
theo chieu sảu ø Đóng Nam Bọ 


1. Khai quát chung 


Vung Đóng Nam Bộ bao gồm Thành phố Hó Chí Minh và các tình 
Binh Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa — Vũng Tau. 
Đồng Nam Bỏ cö điển tịch vao loại nho sơ với các vung khác (23,6 nghìn 
km”), dân số vao loại trung binh (12 triệu người, năm 2006), nhưng lại 
dẫn đầu cả nước vẻ ŒDP, giá trị sản lương công nghiệp và giá trì hàng 
xuất khẩu. 

Bảng 53. Một số chỉ số của Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2005 


Diện tích LAI 

Số dân 143 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 420 

Giá trị sản xuất công nghiệp 556 

Số dụ án FDI được cấp phép (1988 — 2006) 612 

Tổng số vốn đăng kí FDI (1988 — 2006) 83/7 

Tổng mức bản lẻ hàng hoá và doanh thu Gấp 2,3 lần trung bình 
địch vụ tiêu đùng bình quản đầu người cả nước 


Đông Nam Bỏ là vung có nén kinh tế hang hoá sơm phat triển, cơ cầu 
kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phạt triển hơn so với các 
vụng khác trong ca nước. Với những ưu thể về vị trì địa lí, về nguồn lao 
đóng lanh nghề, cơ sơ vát chất kí thuật, lai có nhưng chính sách phát 
triển phù hợp, thu hút được các nguồn đầu tư trong và ngoài nược, 


Đông Nam Bộ đang sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, nền kinh tế 
có tốc đó tăng trưởng cao. 

Vấn đẻ khai thác lanh thổ theo chiếu sảu là vấn đề tiêu biểu trong sự 
phát triển của vùng. Khai thác lành thổ theo chiều sâu được hiểu là việc 
nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đầy manh đầu tư vốn, 
khoa học công nghệ, nhằm khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và 
kinh tế — xã hội, đảm bảo duy trì tốc độ tảng trưởng kinh tế cao, đỏng 
thời giải quyết tốt các vấn đề xà hội và bảo vệ mỗi trường, 


2. Các thế mạnh và hạn chế của vùng 
a) Vị trí địa lí 


Đông Nam Bộ có vị trí địa lí rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế — 
xã hội của vùng, nhất là trong điều kiến có mạng lưới giao thông 
vận tải phát triển. 

Hãy xác định trên bàn đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa li và phạm vì 
lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ. Nêu bật những thuận lợi về vị tr đỉa lí trong ¬ 
phát triển nén kinh tẻ mở của vùng. 


b) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiền 


Các vùng đất badan khá màu mỡ chiếm tới 40% diện tích đất của 
vùng, nối tiếp với miền đất badan của Nam Tây Nguyên. Đất xám 
bạc màu trên phù sa cổ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn chút ít, phân bố thành 
vùng lớn ở các tỉnh Tây Ninh và Binh Dương. Đất phù sa cổ tuy nghèo 
dinh đường hơn đất badan, nhưng thoát nước tốt. Nhờ có khí hậu 
cân xích đao và điều kiện thuỷ lợi được cải thiên, Đông Nam Bộ có 
tiểm năng to lớn vẻ phát triển các cây công nghiệp lâu nàm (cao su, 
ca phé, điều, hồ tiêu), cây ăn quả và cả cây công nghiệp ngản ngày 
(đâu tương, mía, thuốc lá...) trên quy mó lớn. 

Đông Nam Bỏ gắn các ngư trường lớn là ngư trường Ninh Thuận — 
Bình Thuận — Bà Rịa — Vũng Tàu và ngư trường Cà Mau — Kiên Giang. 
Hơn nửa, ở đây có điều kiến lí tưởng đề xây dựng các cảng cá. Ven biển 
có rừng ngập mặn, thuận lợi để nuôi trồng thuy sán nước lợ. 

"Tải nguyên rưng của vùng không thật lớn, nhưng đó là nguồn cung cấp 
gö dân dung và gỏ củi cho Thành phố Hỏ Chí Minh và Đồng bằng sông 
Cửu Long, nguồn nguyên liêu giấy cho Liên hiệp giấy Đóng Nai. Ở đáy 
có Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) nỗi tiếng còn báo tồn được nhiều 
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loài thực vật. thú quý và Khu dự trừ sinh quyền Cán Giờ (Thành phố 
Hồ Chí Minh). 


Tài nguyên khoáng sản của vùng nói bật là đầu khi trên vùng thém 
luc địa. Ngoài ra phai kê đến sét cho công nghiệp vật liệu xây dưng và 
cao lanh cho công nghiệp gốm, sứ. 

Hệ thống sông Đồng Nai có tiềm năng thuy điện lớn. 

Khó khan lớn của vùng la do mùa khô keo dài, tới 4 — 5 thang (từ cuối 
tháng XI đến hết tháng TV), nên thường xay ra tình trạng thiếu nước 
cho cây trồng, cho sinh hoat của dân cư và cho công nghiệp (đác biết là 
mực nước trong các hồ thuỷ điện hạ xuống ri thấp). 


€) Điều kiện kinh tế — xa hội 


Đông Nam Bỏ là địa ban thu hut mạnh lực lượng lao động có chuyên 
môn cao, tư công nhân lành nghề tới các ki sư, bác sỉ, các nhà khoa 
học. các nhà kinh doanh. Sự phát triển kinh tế năng đồng cua vùng 
cảng tạo điểu kiên cho vùng có được nguồn tài nguyên chất xám lớn, 
Thành phố Hỏ Chí Minh là thành phố lơn nhất cả nước vẻ dàn số, 
đóng thời cũng là trung tảm văn hoá, khoa học, công nghiệp, giao thông. 
vân tai và dịch vụ lớn nhất cả nước. 

Đòng Nam Bô là địa bàn có sư tích tu lớn về vốn và ki thuật, lại tiếp tục 
thu hút đầu tư trong nước và quốc tế. Vùng có cơ sở hạ táng phải triển 
tốt, đặc biét về giao thông vận tải và thông tin liên lạc. 


Nhưng nhan to nao giup Đông Nam Bó tiep tục giữ vị trí dan đầu trong phan công 
lao đỏng giủa cac vung trong nược ? 


3. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu 


4) Trong công nghiệp 
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Hiện nay trong cơ cấu công nghiệp cua cá nước, vùng Đông Nam Bỏ 
chiếm tỉ trong cao nhất, vơi vị trí nỏi bát của các ngành công nghệ cao 
như : luyện kim, điện tử, chế tạo mảy, tin học, hoá chất, hoá dược, thưc 
phẩm... Việc phát triển công nghiệp của vừng đất ra nhu câu rất lớn vẻ 
náng lương. Cơ sở năng lượng cúa vùng đã từng bước được giải quyết 
nhờ phát triển nguồn điện và mạng lưỡi điền. 


Một số nhà máy thuỷ điện được xảy đưng trên hề thống sông 
Đồng Nati như nhà may thuỷ điện Trị An trên sóng Đồng Nai 
(400 MW), thuy điện Thác Mơ (150 MW) và nhà máy thuỷ điện 
Căn Đơn trên sông Bé. Dư án thuỷ điện Thác Mơ mở rồng (75 MW) dự 
kiến hoàn thành vào năm 2010. 


Từ khi đưa được khí đồng hành và khí tư nhiên vào đất liền, các nhà 
máy điển tuốc bin khí được xây dựng và mớ rộng, góm Trung tâm điền 
lực Phú Mỳ (các nhà máy Phú Mỹ I, Phú My 2, Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 4), 
Bà Ria.... trong đó lớn nhát la Trung tâm điện lực Phú Mỹ, với tổng công 
suất thiết kẻ hơn 4000 MW. 

Một số nhà máy nhiệt điện chay bằng dấu phục vụ cho các khu chế xuất 
được đầu tư xây dựng. 

Đường dây siêu cao áp 500 kV Hoà Bình — Phú Lâm (Thành phố Hồ 
Chỉ Minh) được đưa vào vân hành từ giữa năm 1994 đã có vai trò quan 
trọng trong việc đảm bảo nhụ cáu năng lượng cho vùng. Các tram biển 
áp 500 kV và một số mạch 500 kV được tiếp tuc xây dựng như tuyến ` 
Phú Mỹ - Nhà Bè, Nhà Bè - Phú Lâm. Hang loạt công trình 220 kV, các 
cóng trình trung thê và hạ thẻ được xây dựng theo quy hoạch. 

Sư phát triển công nghiệp của vùng không tách rời xu thế mở rồng quan 
hệ đâu tư với nước ngoài. Do vày, những vấn đề về môi trường phải luôn 
luôn được quan tâm. Sự phat triển của công nghiệp cũng cán tránh làm 
tởn hại đến ngành du lịch mà vùng có nhiều tiếm năng. 


Việc thận c 2n h2: ngoai CO vai t0 "hụ thế nao đội vụ. sU n* 


b} Trong khu vực địch vụ 
Các ngành dịch vụ chiếm tí trong ngày càng cao trong cơ câu kinh tế 
cúa vùng. Cùng vơi việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các hoat động dịch vụ 
ngày càng phát trên đa dạng. Đó là các hoạt động dịch vụ thương mại, 
ngân hàng, tín dung, thông tin, hàng hải, du lịch... Vùng Đông Nam Bỏ 
dân đâu ca nước vé sự tăng trưởng nhanh và phát triển có hiệu quả các 
ngành dịch vụ. 
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€) Tronig nông, làm nghiệp 


Văn đề thuy lơi có ý nghĩa hàng đáu. Nhiều công trình thuy lợi đã được 
xây dựng. Công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng trên thượng lưu sỏng Sài Gòn 
(tỉnh Tây Ninh) là công trình thuỷ lợi lớn nhất của nước ta hiện nay. 
Hồ Dâu Tiếng rộng 270 km?, chứa 1,5 tỉ mỶ, bảo đảm tưới tiêu cho 
hơn 170 nghìn ha đất thường xuyên bị thiểu nước vẻ mùa khỏ của tỉnh 
Tây Ninh và của huyện Củ Chì (Thành phố Hỏ Chí Minh). Dư án thuỷ 
lợi Phước Hoà (Bình Dương — Bình Phước) được thưc hiện sẽ giúp chia 
một phán nước của sông Bé cho sông Sài Gòn, cung cấp nước sach cho 
sinh hoạt và sản xuất. Viéc giải quyết nước tưới cho các vùng khò han 
vé mùa khô và tiều nước cho các vùng thấp đọc sông Đồng Nai và sông 
La Ngà, sẻ làm tăng diện tích đất trồng trot, tăng hệ số sứ dụng đất trồng, 
hàng năm và khả năng bảo đảm lương thực, thực phẩm của vùng cũng 
khá hơn. 

Việc thay đỏi cơ cấu cây trông đang nâng cao hơn vị trí của vùng như 
Tà vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước. Những vườn cây 
cao su già cởi, năng suất mù thấp, được thay thế bảng các giöng cao sư 
cho năng suất cao và ứng dụng công nghệ trồng mơi, nhờ thế mà sản 
lượng cao su của vùng không ngừng tang lén. Đông Nam Bô củng đang 
trớ thành vùng sản xuất chủ yếu cà phé, hồ tiéu, điều. Cây mĩa và đậu 
(ương vản chiếm vị trí hàng đầu trong các cây công nghiệp ngắn ngày. 

Cân báo vệ vốn rừng trên vùng thương lưu của các sỏng để tranh mất 
nước ở các hỗ chứa, giữ được mực nước ngảm. Cần cứu các vùng rừng 
ngâp mãn đang bị triệt phá do lấy than củi và do nuôi thuỷ sản không có 
quy hoạch tốt. Các vườn quốc gia cán được bảo vệ nghiêm ngặt. 


đ) Trong phát triển tổng hợp kinh tế biển 
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Vùng biển và bờ biến Đông Nam Bỏ có nhiều điểu kiện thuận lợi 
để phát triển tổng hợp kinh tế biển : khai thác tai nguyên sinh vật 
biển, khai thác khoáng sản vùng thém lục địa, du lịch biển và giao 
thóng vận tải biển. Việc phát hiển đầu khí ở vùng thếm lục địa nam 
Biến Đông của nước ta và việc khai thác dầu khí (từ năm 1986) 
với quy mó ngày càng lớn, có sự hợp tác đâu tư của nhiều nước, đã 
tác đóng mạnh đến sự phát triển của vùng, nhất là ở tính Bã Rịa — 
Vùng Tàu. Vũng Tàu là nơi nghỉ mát lí tường cho vàng Đông Nam 
Bộ và cả nước, nay còn là cơ sở địch vụ lớn vẻ khai thác dáu khi. 


CHỦ GIẢI 
Trung lãm công nghiệp. 
Rãi lớn 
Lăn 


Nhỏ 


®Ồ (ae me. 


lớn vàn cấm. 
Â # kannacoả, canh u 


=3 


SÂU Ẩ rao rào 


XÉ Ề uoc nao py cán CHÍ GIẢI 


Vùng rồng cây lương thức, chân cười 


7= Ÿ gi canh sóng cụ BI vu teen ng nghên bu nam 
W@ Bên bon chát Vi nêm làn sế hp 

8< 0àLlainhy dứng I4 ...... 

SP Chấn im sá Ì cóc PP 2, 
ŸS Sinoannoueong § Chế e Đêu 
 mhếbẽnlương thức tưpẩm lỄ cay uả 

ĐÓ CAU CAU  mAm VN TH — Ế 


8. TỈLỆ 1:6000690 


Săn hay cuốc lê, rội đề 


—_ Đường bồ nể đương, 


Đường sất 
Hải cảng 

Ga khẩu 

tac điểm ấu xen 
Anh gái nh 
Ranh gối vững 
Biên giệt quốc ga 


Hình 53. Khai thác lãnh thỏ theo chiếu sâu ở Đông Nam Bộ 


Việc phát triển công nghiệp lọc, hoá dầu và các ngành dịch vụ khai thac 
dấu khi thúc đầy sư thay đổi manh mẽ về cơ cấu kinh tế và sự phân hoá 
lành thỏ của vùng Đông Nam Bỏ. Tuy nhiên, cản đặc biết chú ý giải quyết 
vấn đề ö nhiễm mỏi trường trong quá trình khai thác, vàn chuyên và 
chẽ biến đầu mó. 


Càu hỏi và bsài tập 
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1 Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong việc phát triển 
tổng hợp nền kinh tế. 

2 Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ 
theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng. 

1. Chứng minh rằng việc xây dựng các công trình thuỷ lợi có ý nghĩa hàng 
đầu trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên nông nghiệp của vùng. l 

. Lấy ví dụ chứng minh rằng sự phát triển tổng hợp kinh tế biển có 
thể làm thay đối mạnh mế bộ mặt kinh tế của vùng. Thử nêu một số . 
phương hướng khai thác tổng hợp tài nguyên biển và thềm lục địa. 


Bài 54 


Bài tập Í. 


18-9L12.NCIA. 


Thực hanh : Phân tịch tình hình 
phat triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ 


Cho bang số liệu : 
Bảng 54.1. Sản lượng dầu thô khai thác qua một số năm 


1986 40 

1988 888 
1990 2700 
1992 S500. 
1985 7790 
1998 12800 
2000 16291 
2002 16863 
2005 18519 


Dựa vao bảng số liệu và cac tài liệu do học sinh sưu tắm và giáo viền 
cung cấp, hãy viết một bảo cao ngắn về sự phát triển của công nghiếp 
đầu khí ä vụng Đông Nam Bỏ theo đàn y : 


—_ Tiềm nàng đầu khi của vùng. 
—_ Sư phảt triển của công nghiếp khai thác dầu khí 


— Tac động cua công nghiệp khai thác đầu khi đến sự phát triển kinh 
tế ở Đông Nam Bộ. 
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Bài tập 2. 
Cho bảng số liệu 


Báng 54.2. Giá trị sản xuất công nghiệp phản theo thanh phần kinh tế 
(giá so sánh 1994) của Đông Nam Bỏ 
(Đơn vị : tỈ đống) 


Tổng số 50808 199622 
Khu vực Nhà nước 19607 — 48058 
Khu vực ngoài Nhà nước 9942 46738 
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 20959 104826 


Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp phân theo 
thanh phần kinh tế của vụng Đông Nam Bó qua các năm 1995, 2005. Neu 
nhận xét. 
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T5-ÐL12.NG/E. 


Văn đé sử dụng hợp lí và cải tạo 
tụ nhiền ở Đóng bàng sóng Củu Long 


1. Các bộ phân hợp thành Đồng bằng sông Cửu Long 


Vũng Đóng bảng sông Cửu Long bao gốm 13 tình, thành phỏ (tương 
đương cấp tình) vớt diện tích hơn 40 nghìn km”, chiếm 12% diện tích 
toan quốc và số dân: là hơn 17,4 triệu người (nam 2006), chiếm 20,7%. 
đân sô cá nước. 

Hãy kẻ tên 13 tính, thanh phố (tương dương cáp lính) ở Động bảng sông 
Cuu Long 


Đồng bảng sóng Cưu Long là đồng bảng châu thỏ lồn nhất nược tà ; 
bao gồm phần đất nằm trong pham vi tac đông trực tiếp của sóng Tiền, 
sông Hậu (thương và hạ châu thỏ) và phân đất năm ngoài phạm vị tác 
động đó, 


Phán thương cháu thỏ là khu vực tương đổi cao (2 — 4m sũ với mực nược 
tiển), nhưng vận bị ngâp nước vào mùa mưa. Phần lớn bế mát ứ đây có 
nhiều vùng trùng ròng lơn. Vào mùa mưa, các vũng trùng này ngập sáu 
dươi nước, còn về mùa khô chỉ là những vung nước tụ đứt đoạn. 

Phần ha châu thổ thấp hơn, thường xuyên chịu tác động của thuỷ triệu và 
song biến. Mực nước ở các cửa sông lên xuống rất nhanh và nhưng lưới 
Tnán ngâm dán vào trong đất, Trên bé mát với đỗ cao [ — 2 m, ngoại các 
giống đất ở hai bén bơ sông và các cồn cát duyên hải, côn có các vụng 
Trung ngắp nược vào mùa mưa và các bài bói bén sông, 


Phần đât còn lại tuy nằm ngoài pham vị tác động trực tiếp cua sông 
Tiến và sông Hậu nhưng vằn được cầu tạo bơi phù sa sông (như đóng 
bằng Ca Mau), 

2. Các thể mạnh và hạn chế chủ yếu 

a) Thế mạnh 
Đất là tài nguyên quan trong hàng đáu của Đồng bằng sống Cứu Long. 
Mặc dù là đất phù sa, nhung tỉnh chất của nó tương đổi phức tap. 


Dụa vaa hình 55.1, hãy nếu các nhóm đất chủ yêu ở Đồng bảng sóng 
Củu Long va sụ phản bổ của chung 
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Ở Đồng bảng sóng Cưu Long có 3 nhóm đất chính : 


—_ Nhơm đất phú sa ngọt có điện tích 1.2 trẻu hà (chiếm hơn 305: điện 
tịch tư nhiền của đóng bàng), phản bố thánh một dại đọc sống Tiền, 
sông Hàu. Đây la loại đất tốt nhất, đồ phì tương đối cao, thuận lợi 
chủ sản xuất nông nghiệp. 


— Nhom đãt phen có diễn tích lớn nhật với hơn L,6 triệu hà (chiếm 41% 
diện tích tự nhiên của đồng bằng), hao gốm đât phên nhiều (().55 triệu 
ha), đất phen it và trung bình (1,05 triệu ha), Nhóm nay phân bố tấp, 
trưng ỡ Đồng Tháp Muơi, Từ giác Long Xuyên vũ vung trùng trung 
tâm bạn đảo Cá Mau. 

Nhóm đát mân với gân 75 van ha (chiếm L9% điện tích tự nhiền của 
đồng bảng) phản bó thành vành đai ven Biên Đông và vịnh Thái Lan. 

Ngoài ra ở Đồng bảng sông Cửu Long cơn mớt vài loại đất khác, nhưng. 

điện tich không đáng kẻ. 
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Hình 58.1. Các loại dất chính ở Đồng bằng sông Qủu Long 


Trên nến nhiệt đơi ẩm, khi hàu của đồng bằng thẻ hiện rõ rệt tính chất 
căn xich đao, thuận lợi cho phát triển san xuất nóng nghiệp. Tổng số 


giờ năng trung bình năm là 2200 — 2700 giờ. Chế đỏ nhiệt cao, 
ồn định với nhiệt đỏ trưng bình năm 25 — 275C. Lượng mưa hằng năm lớn 
(1300 - 2000mm), tập trung vào các tháng mùa mưa (từ tháng V đến 
tháng XI). 


Tên gọi của đông bàng đã phản nào phản ánh vai trò của hệ thống sông 
Cửu Long. Thục chất, đây là phản ha lưu của sông Mê Công, khi vào 
nước ta được chia thành hai nhánh Tiền Giang và Hau Giang đẻ từ đó 
đô ra biến bàng 9 cửa sông. Mang lưới sóng ngòi, kênh rạch chẳng chịt 
cắt xẻ châu thể, tao điều kiên thuận lợi cho giao thông đường thuy. sản 
xuất và sinh hoạt. 


Sinh vật cũng là nguồn tài nguyên có giá trị ở Đồng băng sông Cửu Long. 
“Thảm thực vật chủ yếu là rừng ngập rnăn (Cà Mau, Bac Liêu...) và rừng 
tram (Kiên Giang, Đỏng Tháp....). Về động vật, có giá trị hơn cả là cá 
và chim. 


Tài nguyên biển ở đây hết sức phong phú với nhiều bài cá, bãi tòm và 
hơn nửa triểu ha mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. ` 


Các loại khoáng sản chú yếu là đá vời (Hà Tiên. Kiên Lương) và than 
bùn (U Minh, Tứ giác Long Xuyên...). Ngoài ra, còn có đầu khí ở thêm 
lục địa, bước đầu đa được khai thác. 


b) Hạn chế 


Đóng bằng sông Cứu Long có mùa khô kéo dài từ thang XI đến tháng 
1V năm sau. Vì thế, nước mặn xâm nhập vào đất liền, làm tăng độ chua 
va chua mặn trong đất. Ngoài ra, còn có những thiên tai khác đôi khi 
Xảy Ta, 

Phần lớn diện tích của đóng bằng là đất phèn, đất mãn ; cùng với sự 
thiếu nước trong mùa khó đã lam cho việc sử dụng và cải tạo đất gấp 
nhiều khó khản. Hơn nữa, một vài loại đất lại thiếu dinh dưỡng, đặc biệt 
là các nguyên tố vị lượng hoặc quá chặt, khó thoat nước. 

Tài nguyên khoáng sản hạn chế, gây trở ngại cho việc phát triển kinh tế — 
xã hội của đóng bàng. 

Hạn chế lớn nhất về mật tự nhiên đối với việc phát triên kinh tế — xã hội ở Đồng 
bàng sóng Cửu Long là gị ? Tại sao ? 
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3. Sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long 
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— 8o vm Đóng bàng sóng Hồng, thiên nhiễn ở Đồng bàng sông Cứu Long 


có nhiều ưu thể hơn và đang được khai thác manh me trong những năm 
pản đảy, 


<S) Đất sản xuất nông nghiệp 
h) Đất lâm nghiệp 

- Đất chuyên dùng 
4) Đất ở 

) Đất chưa sử dụng 
=) Đất khác 


Hình 55.2. Cơ cấu sủ dung đái ở Đồng bảng söng Củu Long, nám 2005 {3:) 


Dụa vào các hình 55.2 và 46.1, so sánh cơ cầu sử dụng đát giữa Đóng bảng 
Sống Cúu Long vơi Đống bảng sỏng Hồng. 

Tuy vậy, ¡ Đồng bằng sông Cứu Long việc sử dung hợp lí và cải tao tứ 
nhiên lái trở thanh văn đề cấp bách nhằm biến nơi đây thành mot khú 
vưc kinh tẻ quan trạng của đất nước trên cơ sở phat triển bén vững. 
Nước ngọt la văn để quan trọng hàng đâu vao mua kho ở Đồng bảng 
sóng Cưu Long. 


Tại sao ở đồng bảng nãy, vao mùa khô nuỏc ngọt lại la van đề quan trọng hang 
dầu dổi vời việc sử dụng hợp li dát dai 2 

1 đối phó vơi sự khỏ han lam bốc phến và bốc màn trong đất, nguồn nước. 
ngọt của các đong sóng và nước đươi đất có giá trị đặc biệt. Vào mua khó 
Tất thiếu nước ngọt, Nhãn dăn địa phương đã có nhiều Kinh nghiệm thâu 
chua, rửa màn. Cách làm phố biến là chía ruông thanh các ó nho đề có đủ 
nước thau chua, rửa mạn ; đồng thơi kết hợp với việc tao ra các piông lúa 
chịu phèn, chịu mắn trong điều kiến tưới nước bình thương, 


Đông Tháp Mươi và Tứ giác Long Xuyên là những vụng đât phén đang dắn 
dần được sử dung, Ở Tư giac Lòng Xuyên. biện pháp hàng đầu đề cai tao đất 
là đùng nước ngợi 1ử sông Hàu đỏ vẻ rửa phên thông qua kẻnh Vinh Tẻ. ... 


— Đối với khu vực có rừng, cản phải duy trì và bảo vệ nguồn tài nguyên 
này. Trong những năm gắn đây, điện tích rừng bị giám sút đo nhụ câu 
tăng điện tích đất nóng nghiệp thông qua các chương trình đi dân khai 
khẩn đất hoang hoá, phát triển nuôi tôm và cả do chảy rừng. Rừng là 
nhán tố quan trọng nhất để đảm bảo cân bằng sinh thái. Vì thế, rừng 
cân được bảo vệ và phát triển trong mọi dự án khai thác. 


Khu vực rừng ngàp mặn phía nam và tày nam đỏng bằng có thể được 
sử dung trong chừng mục nhất định vào viêc nuôi tôm, trồng đước, sú, 
vet, kết hợp với việc bảo vệ mời trường sinh thái, cài tạo đán diện tích 
đất mặn, đất phèn thành các vùng đất phù sa mới đế trồng cói, lúa, cày 
ăn quả. 

— Việc sứ dụng và cải tạo tư nhiên ở Đồng bàng sóng Cửu Long không 
tách khỏi hoạt động kinh tế của con người. Điều đó đòi hỏi phải chuyến 
đổi cơ cầu kinh tế. đầy manh tróng cày công nghiép, cây ân quả có giá trị 
cao, kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản và phát triển công nghiệp chế biến. 
Ở vùng biển, hướng chính trong việc khai thác kính tế là kết hợp mật 
biến với đao, quần đảo và đất liên để tao nên một thẻ kinh tế liên hoàn. 
Trong đời sống, cắn chủ động sống chung với lũ bảng các bién pháp 
khác nhau với sự hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời khai thác các nguồn 
lợi vẻ kinh tế do lũ hàng năm đem lại. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao phải đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng 
bằng sông Cửu Long ? 

2. Phân tích các thế mạnh và hạn chế về mặt tự nhiên và ảnh hưởng. 
của nó đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông 
Củu Long. 

3. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
cần phải giải quyết những vấn để chủ yếu nào ? Tại sao ? 
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Bài 56 Văn đề lương thục, thục phảm 
ö Đóng bằng sông Cưu Long - 


I. Vai trò sản xuất lương thực, thực phẩm của Đồng bằng sông Cửu Long 


Đóng bằng sóng Cưu Long là vua lụa lớn nhất và cũng lạ vũng san xuất 
thưc phám hang đấu của nước ta. Việc giải quyết vận đề lượng thực, 
thực phàm ở đầy có ý nghĩa không chỉ trong vùng, mà còn trong phạm 
VỊ cả HƯỚC Và quốc tê, 

Trong xu thế hội nhập. nước ta đã tạo được mót số mắt hàng xuất khẩu 
chủ lực. Sản lượng gao xuất khẩu gần đáy đao động trong khoảng 3 — 4 
triệu tản/năm (đaát gắn Š.3 triệu tân, nằm 2005). Kim ngàch xuất kháu 
thuy sản vượt quả 3 tí USD/nám. Đồng bảng sông Cưu Long chiếm ưu 
thể đổi vơi hai mát hàng chủ lực này. 


2. Khả nắng và thực trạng sản xuất lương thực 
ä) Khả nàng 


Dưa vao kien thuc đã học, hay giải thịch vị saø Đông bảng sòng Cụu Long la 
vua lua lan nhải của nước †a 


— Đông bàng xông Cứu Long co diện tích tự nhiền hơn 4 triểu hà, trong 
đó đất sư dụng vao mục dịch nòng nghiệp khoảng 3 triệu ha. Không 
tmôt vững nạo ở nước ta có diễn tích đất sản xuất nông nghiệp lớn đến 
như váy, cả về số liệu tuyết đốt lán tỉ lẻ. Nó chiếm tơi 3/4 điền tích tự nhiền 
của vùng và gắn 1/3 diện †ich đât san xuàt nông nghiệp của ca nước, 


Được phụ sa bói đáp. lai không bị con ngưới can thiệp quá sớm (nhữ 


đáp đẻ) nén đất đại nhìn chúng màu mơ. nhất là dai đãi phú xá ngọi cú 
điện tịch 1,2 triệu la dọc sông Tiến và sông Hậu, 
Các điểu kiến tư nhiên và tài nguyên thiên nhiên khác như khi hậu, 
nguồn nước về cơ bạn thịch hợp vơi việc phát triên ngành trồng lua. 

~_ Trẻ ngat lửn nhất của vụng là sự nhiễm phèn, nhiễm mãn của đất, trong 
lue nước ngọt lai không dú vao mua khô. Ngoài ra, tình trạng chấm phát 


triển của môt số nganh kinh tẻ khác cũng anh hưởng tới Việc sản Xuât 
lượng thực của vùng. 
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b) Thực trang 


Đồng bằng sông Cưu Long cũ điện tích và san lượng lua lớn nhất số với 
cac vung khác trong cả nước, 


— Điển tích gleo trống cây lương thục cũ hát cua vũng đạt gắn 4 triệu hà, 


chiếm hơn 46%. điển tịch gieo trồng cây lưỡng thực có hat cua 
cá nưỚC. 


Trong cơ cầu diện tích gieo trồng cây lưỡng thực cö hạt, lua chiếm ưu 
thể tuyết đối với hơn 99%, Diện tích gieo trông lua hàng năm dao đồng 
trong khoang 3,7 ~ 3,9 triệu hú, chiếm tới gắn Š|'% của ca nước. 


Vẽ cữ câu mùa vụ, có hai vụ chính trong năm là vụ lúa he thu và vụ lựa 
đồng xuân, Riếng vụ lúa mùa có vai trò không đáng kể với xu hướng 
diến tích ngày cang piảm. 
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Hinh 56.1. Diện lịch gieo trồng lùa cả năm của cả nuớc. Đồng bảng sỏng Củu Lorig 
va Đồng bằng sắng Hồng 


Hãy nhận xét về diện tích gieo trồng lua cả năm của Đồng bảng sông 
Cửu Long so vời cả nước và so với Đồng bảng sông Hồng 


Nhịn chung diện tích lúa phân bỏ tương đối đồng đéu. Các tỉnh tróng 
nhiều lua nhất ở Đông bằng sông Cửu Long nói riêng va của cả nước nói 
chung la Kiên Giang (gản 60 vạn ha), An Giang (hơn 50 vạn ha), Đóng 
Tháp và Long An. 

Nâng suất lúa ca nắm của Đồng bằng sóng Củu Long tương đương 
với nắng suất trung bình cua cả nước và đứng thư hai sau Đồng bằng 
sóng Hồng. 

Bảng 56. Năng suất lúa cả năm của cả nước, Đồng bảng sóng Hỏng 
và Đồng bằng sông Củu Long 


(Bm vị - tạ / ha) 
1995 38,9 444 402 
2000 424 —>zZ 4238 
2005 489 54,3 504 


Hay giải thích vì sao Đống bằng sông Củu Long có đất đai máu mỡ, nhưng 
nâng suất lúa lại tháp hơn Đóng bằng sõng Hồng. 


—_ Nhơ ưu thẻ về diện tịch, Đồng bảng sông Cứu Long thất sư là vưa lua 
lớn nhảt của nước ta. Trong những năm gán đây, sản lượng lúa của 
vụng luỏn vượt quả L/2 sản lương lúa cua toan quốc và đat trung bình 
17 — L9 triêu tản/nàm. Kết qua là bình quản lương thực có hat hàng 
nảm theo đầu ngươi lén đến hơn 1000 kg, gấp hơn hat lần mức trung, 
bình của cả nước. 
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Hinh 56.2. Cơ cấu sản luợng lủa cả nam của nuớc ta phan theo cảc vung (%) 


Quan sát hình 56.2, nhận xét về tỉ trọng của Đỏng bằng sóng Cửu Long trong 
cỡ cấu sản lượng lủa cả nằm của nuớc †a. 

Các tỉnh trồng nhiều lúa nhất đóng thời củng là các tỉnh có sản lượng lúa 
cao nhất. Đó là Kiên Giang, An Giang, Đỏng Tháp và Long An. 


— Mặc dù đã là vựa lúa lớn nhất của nước ta, nhưng Đông bảng sông 
Cứu Long vản chưa khai thác hết tiềm năng cho việc sản xuất lương thực. 


Hiện nay, hệ số sử dụng ruộng đất con thấp, phán lớn diện tích mới gieo. 
trồng môi vụ ; ruông gieo trồng hai vụ, ba vụ còn ít. Nếu giải quyết tốt 
vấn đẻ thuỷ lợi, diện tích gieo trồng sẻ tảng lén đáng kẻ. 


Ở Đông bằng sông Cứu Long vẫn còn đất hoang hoá. Tuy nhiên, việc 
khai thác đất hoang đòi hỏi phải có đầu tư lớn. 


Những định hướng lớn đối với vùng này trong những năm tới tập trung, 
Vào việc thảm canh, tăng vụ kết hợp với khai hoang, chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng và đấy manh công nghiệp chế biến. 


3. Khả năng và thực trạng sản xuất thực phẩm 


a) Khả năng 


Dựa vào kiến thúc dã học vả vào Aflat Địa lí Việt Nam (hoặc bản đồ giáo khoa treo 
tưởng Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản), hãy phân tích các thế mạnh của vùng đối 
với việc sản xuất thực phẩm. 

— Đóng bằng sông Cừu Long có vùng biển giàu tiếm năng thuộc Biển Đông 

và vinh Thái Lan với trên 700 km đường bờ biển. Ở vùng biển phía 
đỏng, trử lượng cá lên tới trên đưới 90 — 100 vạn tấn với khả nàng khai 
thác 42 van tấn vào thời gian từ tháng V đến tháng IX.. Trữ lượng ở 
vũng biển phía tây la 43 van tấn, với khả nâng khai thác 19 vạn tấn vào 
mùa vụ từ tháng X] đến tháng IV. 
Ở vùng này còn có 25 cửa sông, luồng lạch cùng vùng bãi triều rông 
khoảng 48 vạn ha, trong đó gán 30 vạn ha có khả năng nuỏi trồng thuỷ 
sản nước mặn, nước lợ. Ngoài ra còn 1500 km sóng ngòi, kénh rạch có 
thể nuöi trồng thuỷ sản nước ngọt. 

— Đồng bàng sông Cửu Long có những thuận lợi nhất định đối với việc 
phát triển ngành chàn nuôi, nhất là chán nuôi lợn và gia cảm (vịt). 


b] Thực trạng 


Đồng bàng sông Cứu Long là vũng 
đác hiết là thuỷ sản nước ngọt, 


sản xuất thức phảm lợn nhất nước la, 


Sản lượng 
(triệu tấn) 
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Hình 56.3. Sản luong thuỷ sản của cả nước và Đỏng bãng sỏng Củu Long 


— San lương thuy san cua vung trong nhưng nám gắn đây đat [J7 — 1.8 


triệu tấn và luôn chiếm hơn 1/2 san lượng của cả nước. 


Quan sát hình 56.3, hãy nhân xét về sản lượng thuỷ sản của Đồng bảng sòng 
Cửu Long. 


Trong nhưng năm gắn đây, việc nuôi ca, tòm phát triển mạnh ơ Đồng 
bảng sống Cửu Long. Ca, tạm đồng lành của vụng trỏ thành mặt hàng 
được ưa chuông trên thị trương trong nước vá quốc tế, 


Cúc tịnh có sản lượng đănh bát và nuôi trồng thuy sản lớn nhất của 
vung củng như của ca nược năm 2005 là Kiên Giang (hơn 35 vạn tán). 
Củ Mau (hơn 25 van tân), An Giang (hơn 23 van Tấn). 


— Củe san phẩm cua nganh chân nuối cũng góp phản làm phong phú thêm 


nguón thực phạm của Đồng bảng sông Cứu Long, Đang chủ y hơn cá 
là dân lợn (3,7 = 3,8 triệu con, phân bố tương đối đều theo các tỉnh), 


đàn bò (hơn 50 van con, tập trung ở Trà Vĩnh, Bến Tre, An Giang), đàn 
vịt rất đông đúc củng là một nguồn thực phẩm quan trọng của vùng. 

— Đo nhu cầu về cá, nhất là tôm táng nhanh nén điện tích nuôi trồng ngày 
càng được mở rộng. Điều đó dàn đến nguy cơ làm giảm diện tích rừng, 
ngập mạn. Vì vậy, cùng với việc mở rộng diện tịch mát nước cán phát 
có những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường sinh thái. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất 
lương thực, thực phẩm lớn nhất cúa cả nước. 

2. Phân tích mối quan hệ giữa vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo \ự 
nhiên với vấn đề sản xuất lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông 
Cửu Long. 

3. Vì sao ngành thuỷ sản lại được phát triển mạnh ở Đồng bằng sông 
Cửu Long ? 
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Văn đẻ phát triển kinh tế, 
an ninh quốc phòng ö Biển Đông 
và các đảo, quản đào _- 


I. Vùng biển và thêm lục địa của nước ta giäu tài nguyên 


ä) Nuớc ra có vùng biến rồng lớn 


Dụa vào kiên thục da học. hãy cho biết vung biên nuợc †a bao gồm những hộ 
phân não ? Tại sao kinh te biên cò vai ¡rò ngày căng cao trong nên kinh lẻ của 
nuớc ta ? 


b) Nước ta có diệu kiện phát triển tổng hợp kinh tẻ biển 
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—. Nguồn lơi sinh vat : Biến nước ta có độ sâu trung bình, vịnh Bắc Bồ và 
vinh Thái Lan là các vung biến nông. Biển nhiệt đới âm quanh năm, 
nhiều ánh sảng. piau ỏxI, đô muồi trung bình khoảng 30 — 33965, sinh vật 
biển phong phụ, nhất là giáu thành phần loài. Nhiều loại có giả trị kinh 
tế cao, Mót số loai quý hiểm, cần phái bảo về đác biết. Ngoài nguồn lợi 
Gá, lùm, cưa, mực..., biển nước ta con nhiều đặc sản khác như đối môi, 
vịch, hái sâm, bao ngư, so huyết... Đặc biết là trên các đáp đá ven hớ 
Nam Trung Bộ có nhiều chím yến. Tế yên (yên sảo) là màt hang xuất 
khâu có gíi trị cao. 

Hay ke ien cac ngư truớng trọng diễm của nước la va xác đình cac ngự trương 
nay tren bar; đỏ giáo khoa treo tưởng Nöng nghẹn, làm nghiệp, thuy sản (hoäc Atlzt 
Địẽ II Viet Nam 


—_ Tai nguyên khoảng, dầu mõ và khí tự nhiên : Biển nước ta là nguồn muối 


vỏ tân. Dọc bỡ hiến, nhiều vùng có điều kiến thuận lợi đế sản xuất muổi. 
Hàng năm các cảnh đồng muối cung cấp khoang 900 nghì tân muối. 
Vũng biển nước ta có nhiều sa khoáng với trừ lượng công nghiếp. Mới 
sô mỏ sa khoang ÔxiL tian có giá trị xuất khẩu. Cát trắng ở các đảo thuộc 
Quảng Ninh, Khánh Hoa là nguyên liệu quỷ đề làm thuy tính, pha lẻ. 
Vung thém lục địa nước ta có các tích tụ đầu khi, với nhiều mỏ tiếp tục 
được phát hiện, thăm do và khai thác. 


Hãy xac định trên bản đó Dòng nghiệp chúng (Atlat Địa li Việt Nam) bởn mở däu 
thuôc vụng trung Củu Lạng. 


— Vùng biển nước ta có điều kiến phát triển giao thòng vân tải biến, do 
nằm gán các tuyến hàng hải quốc té trên Biển Đóng. Dọc bờ biến lại có 
nhiều vụng biển kín thuận lơi cho xây dựng các cảng nước sâu. Nhiều 
cửa sông cũng thuản lợi cho xây dưng cảng. 

— Nước ta có nhiều điếu kiện thuận lợi để phát triển đu lịch biến — đảo. 
Suốt từ Bác vào Nam có nhiều bãi tám rộng, phong cành đẹp, khí hậu 
tốt, thuận lợi cho phát triển du lịch và an dường. Nhiều hoat động du lịch 
thẻ thao đưới nước có thể phát triên. Du lịch biến — đảo đang là loại hình 
du lịch thu hút nhiều nhất du khách trong nước và quốc tế. 


2, Các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế 
và bảo vệ an ninh vùng biển 
a) Thuộc vùng biển nước ta có hơn 4000 hòn đảo lớn nhỏ 


Vùng biến nước ta có những đáo đông dân như Cái Báu, Cát Bà, Ly Sơn, 
Phú Quý, Phú Quốc. Có những nơi, đáo cụm lai thành quản đảo như 
Vân Đón, Cô Tô, Cát Bà, quần đáo Hoàng Sa, quán đảo Trường Sa, 
quán đảo Cón Đảo (còn gọi là quân đáo Côn Sơn), quần đảo Nam Du, 
quán đáo Thỏ Chu. 


Các đảo và quản đảo tao thành hè thống tiền tiêu bảo vé đất liền, hệ 
thống căn cứ đẻ nước ta tiến ra biển và dại đương trong thời đại mới, 
khai thác có hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đào và thềm lục dia. 


Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đáo và quán đảo có 
ý nghia là cơ sở đề kháng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển 
và thểm lục địa quanh đảo. 


Tim trên bản đồ Địa li tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) cac dảo và 
quần đảo sau đảy : 


— Đảo Cái Bảu. quản đảo Cô Tô. 

— Đảo Cát Bà. đảo Bạch Long Vì 

— Đảo Hòn Mê, dảo Hòn Mắt, đảo Cỏn Cỏ, 

~ Đảo Lý Sơn, đảo Phú Quý, đào Cỏn Sơn. 

~ Đảo Phú Quốc, đảo Hòn Khoai, quần đảo Nam Du. 
— Quần đáo Hoàng 8a, quản đảo Trường Sa. 
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b) Các huyện đảo ở nước ta 
Đến nam 2006, nước ta có các huyện đảo sau : 
— Huyện đào Văn Đồn và huyện đáo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh). 
— Huyện đảo Cát Hải và huyện đảo Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phong). 
— Huyện đảo Côn Cỏ (tỉnh Quảng TrỊ). 
— Huyên đảo Hoàng Sa (thanh phố Đà Năng). 
— Huyện đáo Lý Sơn (tính Quảng Ngài). 
— Huyền đáo Trường Sa (tình Khánh Hoà). 
— Huyện đảo Phú Quy (tính Bình Thuán). 
—_ Huyện đảo Còn Đảo (tỉnh Bà Ria — Vũng Tàu). 
—_ Huyên đảo Kiên Hải và huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiến Giang). 


3. Khai thác tổng hợp các tài nguyên vùng biển và hải đảo 
a) Tại sao phải khai thác tổng hợp 


—. Hoạt động kinh tế biển rất đa dang : đánh bát và nuôi trông hải sản, 
khai thác các đác sản, khai thác khoáng sản trong nước biển và trong, 
lòng đất, du lịch biến và giao thông vận tài biên. Chí có khai thác tổng, 
hợp mới đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo về môi trường. 

— Mới trường biến là không chia cắt được. Bởi vậy, một vùng biển bị 
ö nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả vùng bờ biến, cho các vùng nước và 
đảo xung quanh. 

— Môi trường đảo, do sự biệt lập nhất định của nó, không giống như 
trên đất liên, lại do có điên tích nhỏ, nén rất nhạy cảm trước tac động 
của con người. Chảng hạn, việc chặt phá rừng và lớp phủ thực vật có 
thể làm mất đi vinh viễn nguồn nước ngọt, biến đảo thanh nơi con 
người không thể cư trú được. 


b) Khai thác tài nguyên sinh vật biển và hải đảo. 


Trong tình hình phát triển hiện nay của ngành thuỷ sản, cản tránh khai 
thác quá mức nguồn lợi ven bờ, tránh khai thác quá múc các đối tượng 
đánh bát có giá trị kinh tế cao, cấm sử dụng các phương tiện đánh bắt 
có tính chất huỷ diệt nguồn lợi. 
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Việc phát triển đánh bắt xa bờ không những giúp khai thác tốt hơn 
nguồn lợi hải sản, mà còn giúp bảo vẻ vùng trời, vùng biển và vùng thêm 
lục địa của nước ta. 


c) Khai thác tài nguyên khoảng sản 


Nghề làm muối là nghề truyền thống, phát triển mạnh ở nhiều địa phương 
của nước ta, nhất là ở Duyên hãi Nam Trung Bộ. Hiện nay, việc sản xuất 
muối công nghiệp đã được tiến hành và đern lai năng suất cao. 


Công tác thăm do và khai thác dầu khí trên vùng thém lục địa đã được 
đầy mạnh cùng với việc mở rộng các dự án liên doanh với nước ngoài. 
Việc khai thác các mỏ khí tư nhiên và thu hởi khí đồng hành, đưa vào 
đất liền đã mở ra bước phát triển mới cho công nghiệp làm khí hoá lỏng, 
làm phân bén và sản xuất điện. Trong tương lai, các nhà máy lọc, hoả 
dầu được xáy dưng và đi vào hoạt động sẻ nâng cao hơn nữa hiệu quả 
kinh tế của công nghiệp đầu khí. Một vấn đẻ đặt ra là phải hết sức tránh 
để xảy ra các sự cố mời trường trong thăm dò, khai thác, vân chuyển 
và chế biến đầu khí. 


đ) Phát triển du lịch biển 


Cùng với sự phat triển khá mạnh của ngành du lịch trong những năm 
gần đây, các trung tâm du lịch biển đã được nàng cấp, nhiều vùng biền, 
đảo mới được đưa vào khai thác. Đáng chú ý là các khu du lịch Ha Long— 
Cát Bà — Đó Sơn (ở Quảng Ninh và Hải Phòng), Nha Trang (Khánh 
Hoà), Vũng Tàu (Bà Rịa — Vũng Tàu)... 


e) Giao thông vận tải biển 


16-ÐL.12-NC/A. 


Để tạo thế mở cửa cho các tỉnh duyên hải và cho nền kinh tế cả nước nói 
chung, hàng loạt hải cảng hàng hoá lớn đã được cải tạo, nâng cấp như 
cụm cảng Sài Gòn, cụm cảng Hải Phòng, cụm cảng Quảng Ninh, cụm 
cảng Đà Nảng... Một số cảng nước sâu đá được xây dựng như cảng Cái 
Lân (Quảng Ninh), Nghí Sơn (Thanh Hoá), Vũng Áng (Hà Tỉnh), Dung 
Quất (Quảng Ngãi), Vũng Tàu (Bà Rịa — Vũng Tàu)... Hàng loạt cảng 
nhỏ hơn đã được xây dựng. Hâu hết các tỉnh ven biển đều có cảng. 


Các tuyến vận tải hàng hoá và hanh khách thường xuyên đã nốt liền các 
đào với đất liền, gớp phán quan trọng vào việc phát triển kinh tế — xã hội 
ở các tuyến đảo. 
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Dụa vào kiến thúc dã học, hãy xác định một số tỉnh ở nước ta dang phát triển 
mạnh kính tế biển. 


4. Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng trong giải quyết các 
vấn đề về biển và thềm lục địa 


Biến Đông là biển chung giữa Việt Nam và nhiều nước láng giếng. Vì 
vày, việc tăng cường đối thoại, hợp tác giữa Việt Nam và các nước có 
liên quan sẻ là nhân tố tạo ra sự phát triển ồn định trong khu vực, bảo 
vẻ được lợi ích chính đáng cúa Nhà nước và nhán đán ta, giữ vừng chủ 
quyền, toàn vẹn lành thổ của nước ta. 


Việt Nam là nước Đông Nam Á lục địa có nhiều lợi ích nhất ở Biên 
Đóng. Vì vậy, mới công đân Việt Nam đều có bồn phản báo vệ vùng biến 
và hài đảo của đất nước, cho hỏm nay và cho các thế hê mại sau. 


Câu hỏi và bài tập 
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4. Tại sao nói : Sự phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện đảo có 
ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế 
xã hội của nước ta hiện tại cũng như trong tương lai. 

2. Tại sao việc giữ vững chủ quyền của mỗi hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý 
nghĩa rất lớn ? 

3, Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp 
các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu. 


18-ĐL12-NCIB 


Thục hành : Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam. 
:- 8=-i phân tích đặc điểm phân bố tài nguuén 
biển và các ngành kính tế biển 


Bài tập Ï. 
Đọc Atlat Dịa lí Việt Nam và đưa vào kiến thức đả học, cac thông 


tin bố sung từ sách bao và các phương tiên thông tín đại chúng, hãy 
cho biết : 


— Đác điểm phân bò nguồn lợi hải sản ở nước 1a. 


— Các tính cỏ điều kiến phải triển nuôi trống hải sản (nước mãn. 
nước lợ) chủ yêu. 


— Sự phán bỏ các trung tâm và các điểm du lịch biển nói tiếng. 
— Sự phân bổ các cảng lớn. 
— Các mỏ dầu, khi đang khai thác trên. thếm lục địa. 


Bài tập 2. 


Dựa vao Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hày tình bày 
vai trủ của kinh tế biến đổi với sự phát triển kinh tế — xã hội của miỏt 
trong các vùng sau đây : 


_ Trung du và miền núi Bác Bọ ; 
— Đóng bằng sông Hồng ; 

— Bắc Trung Bỏ ; 

— Duyên hái Nam Trung Bệ ; 

— Đóng Nam Bộ : 

— Đóng bàng sông Cửu Long. 
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=- 8==) Các vụng kinh tế trọng điểm 


1. Đặc điểm 


Vũng kinh tế trong điểm là vùng hỏi tụ đấy đủ nhát các điều kiến phát 

triển va co y nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của cả nước. 

Lãnh thổ được coi là vũng kinh tế trong điểm phải có một số đặc điểm 

chủ yếu sau đây : 

—. Bao gồm pham vi của nhiều tỉnh, thanh phố và ranh giới có thể thay 
đổi theo thơi gian tuỷ thuộc vào chiến lược phát triển kinh tẻ — xá hội 
của đất nược 

— Hội tụ đầy đủ cac thẻ manh, tập trung tiếm lực kinh tế và hấp đản 
các nhà đấu tư. 

—_ Cö tí trọng lớn trong tổng GDP của quốc gia, tao ra tốc độ phát triển 
nhanh cho ca nước vã có thể hó trợ cho các vùng khác. 


—_ Có khả năng thư hút các ngánh mới về công nghiệp và dịch vụ để từ 
đo nhân rông ra toàn quốc. 


2. Quá trình hình thành và thực trạng phát triển 


a) Quả trình hình thanh 
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Bảng 59.1. Thời gian hình thành và phạm vi lãnh thổ các vùng kinh tế 
trong điểm của nước ta 


Hà Nội Hưng Yên, mm atnh;HàTáy, 
Pha Bắc Hy Eesde-drokd Vinh Phúc, Bắc Ninh 
Thừa Thiên — Huế, 
Miền Trung Đà Nẵng, Quảng Nam,  Thêmtỉnh Bình Định 
Quảng Ngãi 
: Thành phố Hồ Chí Minh, — Thêm4tinh: 
Phía Nam Đồng Nai, Bà Rịa—- — Bình Phước, TâyNinh, 


Vũng Tàu, Bình Dương Long An, Tiền Giang. 


b} Thực trang phát triển kinh tế 


Bảng 59.2. Một số chỉ số kinh tế của ba vùng kinh tế trọng điểm 
ở nước ta, năm 2005 


Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 
năm giai đoạn 2001~ 2005 (%) 117 112 10,7 118 
'% GDP so với cả nước 669 18/8 53 42.7 


Cơ cấu GDP (%) phân theo ngành 1000 100/0 100,0 100,0 


Nóng — lâm — ngu nghiệp 1058 126 250 78 
Công nghiệp — xây dựng 525 422 386 590 
Dịh vụ 370 452 384 332 
Miechotbeg Khấu 65 270 22 353 


Gãn cụ vao so liệu của bảng thòng kẽ, hãy phản tịch thuc trạng phat lriển 
kinh tê cua cac vùng kinh tế trọng điểm 


3. Ba vùng kinh rể trọng điểm 


a] Vũng kinh tế trọng điểm phía Bắc 
Vũng này cö diện tích gán 15.3 nghìn km” (4,7% diện tích tự nhiên cá 
nưũc) vơi số dân hơn [3,7 triệu người, năm 2006 (16,3% số đân củ 
nước), nóm 8 tình, thanh phố trực thuộc Trung ường. chủ yếu thuốc 
Đồng bằng sông Hồng. 
“Trong vũng hội tủ tương đổi đẩy đu các thể manh đề phát triển 
kinh tế — xã hỏi. 
Hay phân tich các thẻ manh đổi với việc phat triển kinh tế — xã hói của Vũng 
kinh te trong diểm phia Bác. 


Vị tri địa lí của vũng thuận lợi cho việc gïao lưu trong nước và quốc tẻ. 
Ha Ni là thú đỏ, đồng thời cũng là trung tâm chính trị, kinh tẻ, vận hoa 
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thuốc loại lớn nhất của cả nước. Hai quốc lộ 5 và 18 là hai tuyến giao thông 
huyết mạch gán kết cả Bắc Bộ nơi chung với cụm cảng Hái Phòng — Cái Lân. 
Một trong những tiêm náng nỏi bát của vùng là nguồn lao động với số 
lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước. Ngoài ra, đây còn 
là vùng có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta với nén văn mình lúa 
nước. Các ngành công nghiệp phát triển rất sớm và nhiều ngành có ý 
nghĩa toàn quốc nhờ các lợi thế về gán nguồn nguyên, nhiên liệu, khoáng 
sản, vẻ nguồn lao đông và thị trường tiêu thụ. Các ngành dịch vụ, du 
lịch có nhiều điều kiên để phát triển dưa trên cơ sở các thế mạnh vỡn 
CÓ của vùng. 

Đé Vùng kinh tế trọng điểm phia Bắc có vị thế xứng đáng hơn trong 
nền kinh tế của cá nước, cán phảt tập trung giải quyết một số văn đé 
chủ yếu liên quan đến các ngành kinh tế : Vẻ công nghiệp, đây manh 
các ngành công nghiệp :rọng điểm, nhanh chóng phát triển các ngành có 
hàm lượng ki thuật cao, không gây ö nhiễm môi trường, tạo ra sản phẩm 
có sức canh tranh trên thị trường đồng thời với việc phát triển các khu 
công nghiệp tập trung. Vẻ dịch vụ, chú trọng đến thương mại và các hoạt 
đông dịch vụ khác, nhất là du lịch. Vé nông nghiệp, cần chuyến địch cơ 
cấu ngành theo hướng sản xuất hàng hoá có chất lương cao. 


b) Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 
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Vùng nay trải đài trên điện tích gán 28 nghìn km2 (8,5% diện tích tự 
nhién cá nước) với số dân 6,3 triệu người, năm 2006 (7,4% số đân cả 
nước), góm 5 tình, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên ~ 
Huế đến Bình Định. 


Trong vùng có nhiều thế manh đề phát triển kinh tế, mặc đù việc khái 
thác hiện nay chưa tương xứng với tiềm nàng. 


Phân tích các thẻ mạnh để phái triển kính tế — xã hội của Vùng kinh tế rọng 
điểm miền Trung. 


Nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa các vùng phía bác và phía nam qua quốc 
lô I và tuyến đường sắt Thống Nhất, có các sân bay Đà Nắng, Phú Bài, 
Chủ Lat và là cửa ngõ quan trọng thông ra biển của các tỉnh Tây Nguyên 
và Nam Lào, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có nhiều thuận lợi đối 
với việc phát triền kinh tế và giao lưu hàng hoá. 


Thế mạnh hàng đầu của vùng là khai thác tỏng hợp tài nguyên biển. 
khoáng sản, rừng để phát triển dịch vụ du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, công 
nghiệp chế biến nông — lâm - thuỷ sản và một số ngành khác nhảm 
chuyển đồi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiên đai hoá. 


Hinh 58. Các vụng kinh tế trọng điểm 


CHỦ GIÁI 
'Vùng kinh tð trọng điểm phs Bắc 
Vâng xinh tế rong điểm miễn Trung 
Vũng kính tố treng điểm phia Nam 
Năng - lâm = ngư nghiên 
“Công nghiệp - Xây dựng. 


ĐẸh và Đường sốt 

Tiương S0E — Đường oi 

TN GDP của `. 
TS... 


Trên lành thồ của vùng hiện nay đang triển khai những dự án lớn có 
tám cỡ quốc gia. Trong tương lai sẽ hình thanh các ngành cóng nghiệp 
trọng điểm có lợi thế vẻ tài nguyên và thị trường ; phát triển các vùng 
chuyên sản xuất hàng hoá nông nghiệp, thuỷ sản và các ngành thương 
mại, dịch vu du lịch. 


c} Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 


Vùng này có diện tích gần 30,6 nghìn km? (hơn 9,2% diện tích tự nhiền 
cả nước) với số đân 15,2 triệu người, năm 2006 (18,1% số dân toàn 
quốc), bao góm 8 tỉnh và thanh phố trực thuộc Trung ương, chú yếu 
thuộc Đông Nam Bộ. 


Đây la khu vực bản lề giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bô với 
Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung đây đủ cac thế mạnh vẻ tư nhiên, 
kinh tế — xã hội. 


Hãy trình bày các thể mạnh đôi với việc phát triển kinh té — xã hội của Vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam. 


Tài nguyên thiên nhiên nối trội hàng đảu của vùng là các mỏ dáu khí ở 
thêm lục địa. Dân cư đông, nguồn lao động dói dào, có chất lượng cũng 
như cơ sở ha tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt và đồng bộ. Hơn. 
nữa, vùng này tập trung tiểm lực kinh tế mạnh nhất và có trình độ phát 
triển kinh tế cao nhất so với các vùng khác trong cả nước. Về cơ bản, 
các thế mạnh đó đả và đang được khai thác mạnh mẻ và được minh 
chứng thông qua một số chỉ tiêu kinh tế cụ thể của vùng. 


Trong những nam tới, công nghiệp vần sẽ là đông lực của vùng với 
các ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao. 
và hình thành hàng loat khu công nghiệp tập trung để thu hút đầu tư 
ở trong và ngoài nước. Củng với công nghiệp, tiếp tục đầy mạnh các 
ngành thương mai, tín dụng, ngân hàng, du lịch, cho tương xứng với vỊ 
thế của vùng... 


Câu hỏi và bai tập 
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1. Hãy nêu đặc điểm của vùng kinh tế trọng điềm. Tại sao nước ta phải 
hình thành các vùng kinh tế trọng điểm ? 

2. Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng 
kinh tế trọng điểm. 

3. Hãy so sánh các thế mạnh và thực trạng phát triển kinh tế của ba 
vùng kinh tế trọng điểm. 


ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG 


Gọn nước 
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=- Š=$) Tìm hiểu địa lí tính, thanh phố 


Chuẩn bị và viết báo cáo về địa lí tỉnh hoặc thành phỏ 


1. Phân nhóm nghiên cứu vẻ địa lí tỉnh hoặc thành phố 

— Trong một lớp nẻn chia thanh nhiều nhỏm, mỏi nhóm tìm hiểu mốt vấn 
đề sao cho bao quát hét các nói dung cần nghiên cứu vé địa lì tính hoặc 
thành phố. 

— GØlY về chủ đề nghiên cứu vé địa lí tình hoác thành phó. 
+ Chu đẻ [ ; V trí dịa lí, pham vi lãnh thổ và sự phân chía hanh chỉnh. 
+_ Chủ đé 2 : Đác điểm tự nhiên và tải nguyên thiên nhiền cua tình hoặc 

thành phố. 

+ Chủ đề 3 : Đặc điểm dân cư và lao đồng cua tỉnh hoác thanh phó. 
+ Chủ đé 4 : Đặc điểm kinh tế — xã hội của tỉnh hoặc thành phó. 
+ Chủ đề 5 : Địa lí một số nganh kinh tế chính. 


2. Thu thặp, xử lí tài liệu 
@a} Thu thận tải liệu 
— Phác thảo đề cương. 
—_ Xác định các nguồn thu thập tải liệu. 
+ Sách, bao, tap chà, tranh ảnh... trong đó quan Trong nhất là tài liệu 
địa lí địa phương. 
+ Niện giảm thống kẻ của tình hoäc thanh phỏ. 
+_ Các kết qua điểu tra về tự nhiên, đân cự, kinh tế, 
+ Các báo cáo về tự nhiên, dân cư, kinh tế và phương hưởng phát triển 
kinh tế của các cơ quan co thẩm quyền. 
—_ Phán công trach nhiệm cho các cá nhàn hoặc nhớmn chuản bị tải liệu. 
b) Xử lỉ tài liêu 
— Đôi chiểu, so sảnh, xư li các tải liệu thu thập được từ các nguồn để chọn 
ra cải chung mang tình thông nhất về đôi tượng nghiên cứu. 
— Tỉnh toan các sö liệu thöng kẻ, chuân hoá tải liệu lập sơ đó, biểu bàng... 


3. Viết bảo cao 
4) Các bước tiến hành 
— Xây dựng đề cương chỉ tiết, 
—_ Viết bao cao theo đề cương, chủ y làm rõ các vấn để chính của chu đề 
được phần công. 
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Trong báo cáo, ngoài phản bài viết, nên có thêm các tranh ánh, sơ đỏ, 
biếu đồ, báng thống kê, lược đồ để minh hoạ cho các nhận định 
của mình. 
b) Gợi ý nội dung viết bảo cáo 

Chủ đề 1 : Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia 
hành chính 

—_ Vị trí địa lí và phạm vi lành thổ : Ở vùng nào ? Giáp những đâu ? Diện 
tích của tinh/thành phố thuộc loại lớn hay nhỏ ? 

—_ Gồm các huyền/quận nào ? Vị trí, giới hạn của các quân (huyện). 

—_ Y nghĩa của vị trí, lành thổ đối với phát triển kinh tế — xã hội. 
Chủ đê 2 : Dặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tính 
hoặc thành phố 

— Các đặc điểm nồi bật nhất về tự nhiên và tài nguyén thiên nhièn. 

— Những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 
nhiên đối với đời sống và sán xuất. 

—_ Vấn đề bảo vê môi trường. 
Chủ đề 3 : Đạc điểm dân cư và lao động của tỉnh hoặc thành phố 

— Đặc điểm chính về dân cư và lao động. 


— Những thuận lợi và khó khăn của dân cư và lao động đối với phát triền 
kinh tế — xã hói. 


— Hướng giải quyết các vấn đẻ về dân cư và lao động. 
Chủ đề 4 : Đặc điểm kính tế - xã hội của tỉnh hoặc thành phố 
— Những đặc điểm nổi bật về kinh tế — xã hôi : 
+ Sơ lược quá trình phát triển kinh tế, trình độ phát triển kinh tế. 
+ Vị trí về kinh tế của tỉnh/thành phố so với cả nước. 
+ Cơ cấu kinh tế. 
—_ Thế manh vẻ kinh tế. 
— Hướng phát triển kinh tế — xã hôi của tỉnh hoặc thành phở. 
Chủ đề 5 : Địa lí một số ngành kinh tế chính 
—_ Điều kiện phát triển. 
—_ Tình hình phát triến và phân bố của một số ngành kinh tế chính. 
+ Các ngành cúa trưng ương đóng tại tỉnh hoäc thanh phố. 
+_ Các ngành của địa phương. 


— Hướng phát triển mỏt sö ngành kinh tế. 
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Tìm hiểu địa lí tỉnh. thành phổ 


lui (tiếp tho ˆ 


Xây dựng bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố 
I. Nội dung bản tổng họp về địa lí tỉnh hoặc thanh phố 
Bản tông hợp cần cơ nội dung sau : 
4) Vị trí dịa lí, phạm vị lành thổ và sự phân chìa hành chính 
b) Đác điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
€) Đặc điểm dân cư và lao động 
đ) Đặc điểm kinh tế — xã hội 
©) Địa lì một số ngành kinh tế chính 
2. Cach tiền hanh 
8) Mỗi nhỏm cu một học sinh lẻn trình bày văn đề đà lưa chọn 


bì Cá lợp thao luân để xảy dưng thanh mốt bản tổng hợp về địa lì tình hoặc 
thánh phỏ 


€) Tóng kết, đánh giá về phương pháp tiền hanh. nói dụng và kết qua 
của các văn đề đả được nghiên cứu và trình bay cua tưng nhóm 


Tìm hiểu địa lí tỉnh. thành phó 


Nuôi (tóo chcc) 


Xây dựng bản tổng hợp về địa li tính hoạc thành phổ 
Chủ đề 1 : Vị trị địa h, phạm vị lành thô và sự phản chia hanh chính 
Chu đẻ 2 : Đặc điểm tự nhiên 
Chu đẻ 3 : Đác điểm dân cư và lao đông. 
Chu dé ‡ : Đạc điểm kinh tẻ xã hỏi 
Chu đẻ 5 : Địa lì mốt số ngành kinh tế chính. 


tạ 
ta 
lÃ 


MỤC LỤC 


Địa lí Việt Nam 


Bài 1 Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 


Địa lí tự nhiên 
VỊ trí địa li và lịch sử phát triển lành thổ 


Bài 2 VỊ trí địa Ií, phạm vi lãnh thổ 

Bài 3 Thực hành : Vẽ lược đồ Việt Nam 

Bài 4 Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thố 

Bài 5. Lịch sử hinh thành và phát triển lãnh thố (tiếp theo) 
Bài 6, Thục hảnh : Các giai đoạn trong lịch sử hình thành 


và phát triển lãnh thổ 
Đặc điểm chung của tự nhién 


Đài 7, Đất nước nhiều đối nủi 

Bài 8 Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo) 

Bài 9 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển 
Bải 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 

Bài 11. Thiên nhiên nhiệt đi ẩm gió mùa (tiếp theo) 


Bài 12. Thục hành : Vẽ biểu đổ khí hậu thể hiện tương quan nhiệt ẩm. 


Nhận xét sự phân hoá khí hậu. 

Bài 13. Thiên nhiên phản hoá đa dạng 

Bài 14, Thiên nhiên phân hoá đa dạng (tiếp theo) 

Bài 15 Thiên nhiên phân hoá đa dạng (tiếp theo) 

Bài 16 Thực hành : Đọc bản đổ địa hình, điển vào lược đổ trống 
một số dãy núi vả đỉnh núi 

Ván đé sử dụng và bảo vệ tụ nhiên 

Bài 17. Sủ dụng, bảo vệ tải nguyên thiên nhiên và môi trường. 


Bài 18 Sử dụng. bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và mỗi trường 
(tiếp theo) 

Bài 19. “Thực hanh : Tìm hiểu biến động rừng ở nước ta, nguyên nhân 
suy giảm và hậu quả 

Bài 20 Mỗi số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống 


Trang 


+9 


3 


Địa lí dân cư 

Bài 21 Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta 
Bài 22. Lao động và việc làm 

Bài 23. Đô thị hoá 

Bài 24. Chất lượng cuộc sống 


Bài 25. Thực hành : Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hoá về thu nhập 
bình quân theo đầu người giữa các vùng 


Địa lí kinh tế 

Đài 26. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Bài 27 Chuyển dịch. cơ cấu kinh tế (tiếp theo) 

Địa lí các ngành lạnh tế 

Một số ván đề phát triển và phán bó nóng nghiệp. 

Bài 28. Vốn đất và sử dụng vốn đất 

Bài 29. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta 

Bài 30. Vấn đề phát triển nông nghiệp 

Bài 31. Thực hành : Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt 
Bài 32. Vấn đề phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp 
Bài 33. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 


Một só ván đé phát triến và phân bố cóng nghiệp 

Bài 34. Cơ cấu ngành công nghiệp 

Bài 35 Vấn đề phát triển công nghiệp nảng lượng 

Bài 36. Vấn đề phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản 

Bài 37. Vấn đề phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

Bài 38. Vấn để tổ chức lãnh thổ công nghiệp 

Bài 39. Thực hành. : Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch: 
cơ cấu công nghiệp. 

Một số ván đé phát triến và phan bó các ngành dịch vụ 

Bài 40. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải 

Bài 41. Vấn đề phát triển thông tin liên lạc 


Bài 42. Thực hành : Xác định trên bản đồ một số tuyến đường bộ và 
đầu mối giao thông chính 


Bài 43. Vấn đề phát triển thương mại 
Bài 44. Vấn đề phát triển du lịch 


254 


112 
118 
123 
125 
131 


138 
139 
144 
50 
185 
1859 


182 


164 
185 
170 
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Địa lí các vùng kinh tế 


Bài 45. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trưng du và miền núi Bác Bộ 
Bài 46. Vấn đề chuyền dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng 
sông Hồng 


Bài 47. Thực hành : Phân tích mối quan hệ giữa dân số với sản xuất 
lương thực ở Đồng bằng sông Hồng 


Bài 48. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội 
ở Bắc Trung Bộ 


Bài 49. Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải 
Nam Trung Bộ 


Đài 50. Thực hành : So sánh sự phát triển ngành thuỷ sản ở Bắc Trung 
Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 


Bài 51. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên 


Bài 52 Thực hành : So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi 
gia súc lớn giữa Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ 
Bài 53... Vấn để khai thác lãnh thể theo chiều sâu ở 


Đông Nam Bộ 

Bài 54. Thực hành : Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông 
Nam Bộ 

Bài 55. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông 
Cửu Long 


Bài 56. Vấn đề lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng 
sông Cửu Long 


Bài 57. Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng 
ở Biển Đông và các đảo, quần đảo 

Bài 58. Thực hành : Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, 
phân tích đặc điểm phân bố tài nguyên biển 
và các ngành kinh tế biển 


Bài 59. Các vùng kinh tế trọng điểm 

Địa lí địa phương 

Bài 60. Tìm hiểu địa (í tỉnh, thành phố 

Bài 61, Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo) 
Bài 62. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo) 
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Chịu trách nhiệm xuất bản - 


Biên tập lần đầu 
Biên tập tái bản 
Trình bày bìa 
Thiết kế sách 


Biên tập mĩ thuật - 

Biên vẻ bản đồ : 
: PHÒNG SỦA BẢN IN (NXB GIÁO DỤC TẠI HÀ NÔI) 
: CTCP MÍ THUẬT & TRUYỀN THÒNG 


Sửa bản in 
Chế bản 


Chủ tịch HĐQT kiếm Tổng Giảm đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tỏng Giám đốc kiếm Tổng biên tập NGUYỄN QUÝ THAO. 


: BÙI THỊ BÍCH NGỌC - TRẤN NGỌC ĐIỆP 
: BÙI THỊ BÍCH NGỌC 
: NGUYÊN KIM DUNG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC 


Trong sách có sử dung môt số tự liệu ảnh của TTX Việt Nam 
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